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LỜI NÓI ĐẦU 

 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam đã nêu rõ: “Phát triển, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 
những yếu tố quyết định sự phát triển nhanh, bền vững đất nước. Đổi mới căn bản, toàn 
diện nền giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; đổi mới chương trình, 
nội dung, phương pháp dạy và học;… Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, 
coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sang tạo, …” 
      Vì vậy, đổi mới quá trình đào tạo, nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo, hình 
thành và trang bị cho sinh viên phương pháp tư duy khoa học, năng lực giải quyết vấn đề, năng 
lực hoạt động sáng tạo và các kỹ năng nghề nghiệp là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng và 
mang tính cấp bách. 
      Đổi mới phương pháp dạy học không phải là vấn đề mới vì nó đã được đặt ra từ 
những năm 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, vấn đề này hiện nay đang thu hút sự quan tâm 
của các nhà trường cũng như của toàn xã hội. Với trường Đại học Hùng Vương vấn đề 
này càng có ý nghĩa quan trọng vì nhà trường đang trong quá trình chuyển đổi từ đào tạo 
theo niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ. Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy 
học” lần này không chỉ thu hút sự quan tâm của cán bộ quản lý, giảng viên mà còn là sự 
mong mỏi của tất cả sinh viên trong trường. Trong thời gian ngắn Ban tổ chức Hội thảo 
đã nhận được 45 bài tham luận có chất lượng cao của các cán bộ, giảng viên trong 
trường. Hầu hết các tham luận đều thống nhất về sự cần thiết phải đổi mới phương pháp 
dạy học, phát huy tính tích cực chủ động của người học trong quá trình chiếm lĩnh tri 
thức, kỹ năng và đặc biệt là về phương pháp tự học, tự nghiên cứu qua đó hình thành, rèn 
luyện và phát triển các kỹ năng tư duy cần thiết. Các bài tham luận tại Hội thảo đã đề cập 
đến 3 nhóm vấn đề:  

- Cải tiến và vận dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao hiệu quả 
học tập cho sinh viên . 

- Phát huy hiệu quả phương tiện dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong 
giảng dạy. 

- Đổi mới công tác kiểm tra - đánh giá nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên 
trong học tập. 
      Với hy vọng, Hội thảo lần này sẽ là một diễn đàn để cán bộ, giảng viên của nhà 
trường có những ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau thảo luận về thực trạng 
công tác đào tạo nói chung và công tác giảng dạy nói riêng, những thuận lợi và khó khăn 
trong quá trình dạy học với sự hỗ trợ của CNTT, cũng như những giải pháp nhằm định 
hướng việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm mang lại hiệu quả tích cực trong hoạt 
động dạy học và qua đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. 
       Ban Biên tập trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng của Ban Giám hiệu nhà trường 
cũng như của cán bộ, giảng viên đối với Hội thảo “ Đổi mới phương pháp dạy học” năm 
2012 của trường Đại học Hùng Vương. 

Việc biên tập cuốn kỷ yếu không thể tránh được những thiếu sót, Ban biên tập rất 
mong nhận được sự góp ý của các cán bộ, giảng viên và các bạn đồng nghiệp. 

                                                                
          BAN BIÊN TẬP 
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ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 
LÀ NHU CẦU TẤT YẾU CỦA QUÁ TRÌNH DẠY HỌC Ở ĐẠI HỌC 

                                                
  Ths. Vũ Kim Tường 

Phòng Đào tạo 
 
1. Quan niệm thế nào là đổi mới phƣơng pháp dạy học. 

Đổi mới phƣơng pháp dạy học ở nƣớc ta đã có từ những thập kỷ 60 của thế kỷ 
trƣớc, nhƣng khi thực hiện những nội dung này còn nhiều quan niệm khác nhau. Có quan 
niệm cho rằng lối dạy truyền thống (thuyết trình) đã lạc hậu và “đổi mới” thì phải bỏ 
thuyết trình mà áp dụng lối dạy để sinh viên cùng nhau “thảo luận nhóm”, lấy sinh viên 
làm trung tâm dƣới sự hƣớng dẫn của thầy. Có quan niệm cho rằng đổi mới tức là áp 
dụng công nghệ thông tin vào dạy học, trang bị mỗi phòng học một hệ thống máy chiếu, 
máy tính, màn hình... để trình chiếu slide thay cho viết bảng. Từ nhận thức này mà ở bất 
kỳ đâu, nếu có ngƣời dự giờ, kiểm tra, hội giảng là giảng viên cho trình chiếu slide hoặc 
cho sinh viên “thảo luận nhóm”. Việc trình chiếu slide và thảo luận nhóm trở thành “cái 
mốt” mà ngƣời ta ít chú ý tới hiệu quả của nó. Vậy thì bản chất của vấn đề đổi mới 
phƣơng pháp dạy học là nhƣ thế nào?  

Khổng Tử (551 - 479 TCN) là ngƣời tài cao, học rộng, có chí lớn. Bằng cuộc đời 
và hoạt động của mình, ông đã có nhiều đóng góp vào kho tàng giáo dục của Trung Hoa 
và có ảnh hƣởng không nhỏ đến nền giáo dục phong kiến của một số nƣớc trong vùng. 
Ông là ngƣời thầy giáo đƣợc học sinh của mình tôn vinh là "vạn thế sƣ" thầy của muôn 
đời. Sau đây là một số quan điểm giáo dục của ông mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị:  

- Dạy học phải “Phát huy tính tích cực của ngƣời học, kết hợp việc học với việc tự 
suy nghĩ”. Theo ông, việc dụng công suy nghĩ sẽ làm bật ra những thắc mắc, những câu 
hỏi để giải quyết vấn đề. Ông nói: "học nhi bất tƣ tắc võng, tƣ nhi bất học tắc đãi (luận 
ngữ vi chính) 22(1), nghĩa là học mà không suy nghĩ thì mờ tối chẳng hiểu gì, nghĩ mà 
không học thì khó nhọc mất công không.  

- Học đi đôi với hành: Muốn học tập có hiệu quả thì học phải đi đôi với 
luyện tập. Có vui thú mới tiến ích: học mà cứ buổi buổi luyện tập luôn thì  trong 
bụng lại không thoả thích sao? Vì vậy cần thƣờng xuyên luyện tập trong học tập, 
ông nói "đạo thính đồ thuyết, đức chi khí dã" 27(1) - nghĩa là nghe ngoài đƣờng, 
nói ngoài đƣờng là bỏ cái đức vậy (ý nói nghe để nói ra miệng chứ không thực 
hành thì học lắm dở nhiều).  

-  Giảng dạy phải phù hợp đối tƣợng: Để dạy học có hiệu quả làm trƣớc hết  ngƣời 
thày cần tìm hiểu đặc điểm nhân cách từng học trò, tìm ra phƣơng pháp giảng dạy phù 
hợp với đối tƣợng. Ông nói: với ngƣời có tƣ chất bậc trung trở lên thì mới có thể nói điều 
cao xa, đối với ngƣời bậc trung trở xuống thì không thể nói điều cao xa.  

- Phƣơng pháp nêu gƣơng của nhà giáo dục đối với đối tƣợng giáo dục: Ông gọi 
đó là "thân giáo". Ông nói: "tiên chi lao chi" tức là bắt ngƣời làm việc gì mình phải làm 
trƣớc. Hay "điều gì mình không muốn thì đừng làm cho ngƣời". Tự bản thân ông ý thức 
đƣợc rằng mọi hành vi của ông đều đƣợc học trò quan tâm theo dõi và học trò của ông đã 
học tập đƣợc nhiều điều bổ ích từ tấm gƣơng của thầy mình. 
            Nhƣ vậy, đổi mới phƣơng pháp dạy học là đổi mới cách thức tác động của ngƣời dạy và 
ngƣời học mà cái đích cuối cùng là làm cho ngƣời học say mê, hứng thú học tập nhằm nâng cao 
chất lƣợng dạy học. Phƣơng pháp dạy học rất đa dạng và phong phú (thuyết trình, diễn giảng, 
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thảo luận nhóm, xêmina, thực hành, tham quan, trình diễn đồ dùng trực quan…). Trong quá trình 
dạy học, giảng viên có thể sử dụng một phƣơng pháp hoặc phối hợp nhiều phƣơng pháp khác 
nhau tùy theo mục tiêu, đối tƣợng, nội dung, phƣơng tiện và hình thức tổ chức dạy học. Theo 
quan niệm của chúng tôi, đổi mới phƣơng pháp có hai cấp độ: 

- Cấp độ thấp là điều chỉnh, thay đổi cách tác động của một phƣơng pháp 
hoặc sự phối hợp tinh tế nhiều phƣơng pháp dạy học đã có làm cho kết quả dạy học 
tăng lên. 

- Cấp độ cao là hình thành một phƣơng pháp mới hoặc hệ thống các phƣơng pháp 
mới chƣa có từ trƣớc tới nay làm cho kết quả dạy học tăng lên.  

Nếu xác định dạy học là một hoạt động có chủ đích của ngƣời dạy và ngƣời 
học thì việc đổi mới cách thức tác động là việc làm thƣờng xuyên, tất yếu của 
ngƣời giảng viên.    
2. Đổi mới nhƣ thế nào?  

Việc đổi mới phƣơng pháp dạy học phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó yếu tố 
chủ quan của ngƣời thầy là rất quan trọng (trình độ chuyên môn, kỹ năng sƣ phạm, kinh 
nghiệm nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức...) và đây cũng là một vấn đề rất phức tạp còn 
nhiều quan niệm khác nhau. Tuy nhiên, để đổi mới phƣơng pháp dạy học ở trƣờng đại 
học  theo chúng tôi cần chú ý các vấn đề sau: 

 1. Trƣớc hết cần phải xem việc dạy cách học, cách nghiên cứu cho sinh viên (cách 
học, cách tự học, cách nghiên cứu, cách giải quyết tình huống thực tiễn…) là tiêu chí 
hàng đầu của việc dạy và học ở đại học. Mọi phƣơng pháp dạy, phƣơng pháp học, nội 
dung cần dạy, nội dung cần học đều phải xuất phát từ quan điểm đó. Trong từng lĩnh vực, 
từng môn học có mênh mông các nội dung, các vấn đề để học, ngƣời giảng viên sẽ chọn 
nội dung, vấn đề mà khi học thì ngƣời học sẽ đƣợc rèn luyện năng lực tƣ duy cao cấp, 
đƣợc học cách học tốt nhất. 

2. Phát huy tính tích cực chủ động của ngƣời học là phẩm chất quan trọng phải tập 
trung phát huy khi dạy và học ở đại học. Ngƣời thày giúp ngƣời học chọn, nhập và xử lý 
thông tin. Trong quá trình dạy học, giảng viên có vô vàn cách thức tác động để kích thích 
sự say mê, hứng thú học tập của sinh viên nhƣ ngôn ngữ truyền đạt, cách đặt vấn đề, cách 
phân tích, lập luận sắc sảo, tài liệu minh họa phong phú, sự uyên bác trong kiến thức của 
thầy…Ví dụ: Trong việc áp dụng phƣơng pháp sƣ phạm tƣơng tác, dạy học theo hình 
thức thảo luận nhóm, nhiệm vụ cụ thể của ngƣời dạy là giúp đỡ, dẫn dắt ngƣời học, làm 
nảy sinh tri thức ở ngƣời học. Trong một bài học, giảng viên nêu ra các tình huống; sinh 
viên đƣợc đặt trong các tình huống ấy sẽ cảm thấy có vài vấn đề cần giải quyết. Họ phải 
tự tìm ra các phƣơng pháp có thể hy vọng giải quyết vấn đề, và cuối cùng phải tìm ra một 
phƣơng pháp tối ƣu. Sau đó họ thảo luận, trao đổi với nhau và đi đến các kết luận phù 
hợp với ý đồ của thầy giáo, hoặc sách giáo khoa…Với cách làm nhƣ vậy thì phƣơng pháp 
thảo luận nhóm sẽ có tác dụng làm nảy sinh tính tích cực, chủ động  trong quá trình dạy 
và học.  

3. Sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông là giải pháp quan trọng để khai 
thác làm phƣơng tiện khi dạy và học ở đại học. Hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ 
thông tin truyền thông vào trong dạy học là rất to lớn: 

- Nó giúp ngƣời dạy và ngƣời học có nguồn tƣ liệu thông tin phong phú, cập nhật 
và xử lý thông tin nhanh chóng để biến thành tri thức có ích cho bản thân. 
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- Công nghệ thông tin là phƣơng tiện dạy học hiện đại nếu xử dụng có hiệu quả nó 
sẽ giảm bớt sức lao động của ngƣời dạy và ngƣời học. 

- Công nghệ thông tin cho phép giáo viên có thể mô tả những sự vật, hiện tƣợng 
lời nói, tài liệu, sách giáo khoa và bảng đen không làm đƣợc. Ví dụ: nhờ có công nghệ 
thông tin mà sinh viên có thể quan sát đƣợc hiện tƣợng thủy triều, quỹ tích của một điểm 
trong mặt phẳng, sự biến thiên của dòng điện xoay chiều… 

 Nhƣ vậy, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học không chỉ 
là trình chiếu slide thay thế viết bảng, mà chính cả ngƣời dạy và ngƣời học đều phải làm 
chủ đƣợc công nghệ thông tin để phục vụ cho quá trình dạy và học. Nhà giáo đại học hiện 
nay có sứ mạng đi đầu để chuẩn bị cho một cuộc cách mạng thông tin về giáo dục nhƣ đã 
dự báo, vai trò tiên phong đó sẽ nâng vị trí của nhà giáo đại học lên rất nhiều so với trƣớc 
đây. Với cơ hội mà  công nghệ thông tin và truyên thông đƣa lại, những kinh nghiệm và ý 
tƣởng sáng tạo thật sự có giá trị của bất kỳ nhà giáo nào cũng dễ dàng đƣợc truyền bá 
rộng rãi đến số lƣợng ngƣời học đông đảo trong xã hội, không chỉ giới hạn trong bốn bức 
tƣờng lớp học mà có thể lan rộng ra cả nƣớc và thậm chí vƣợt qua mọi biên giới quốc gia. 

Nói tóm lại, đổi mới phƣơng pháp dạy học vừa là trách nhiệm vừa là công việc 
hàng ngày của ngƣời thày giáo nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học. Mục tiêu giáo dục đại 
học trong khung cảnh thời đại mới nhƣ yêu cầu của Luật giáo dục: “phát huy tính tích 
cực, tự giác, chủ động, tƣ duy sáng tạo của ngƣời học; bồi dƣỡng năng lực tự học, lòng 
say mê học tập và ý chí vƣơn lên” 9(5), và yêu cầu của Chiến lƣợc phát triển giáo dục 
Việt Nam 2001-2010: “dạy ngƣời học phƣơng pháp tự học, tự thu nhận thông tin một 
cách có hệ thống và có tƣ duy phân tích, tổng hợp, tăng cƣờng tính chủ động, tính tự chủ 
của sinh viên trong học tập”. Sự định hƣớng vào phƣơng pháp dạy học này hoàn toàn phù 
hợp với định hƣớng của Nghị quyết 02-NQ/HNTW BCH TW Đảng khóa VIII: “Đổi mới 
mạnh mẽ phƣơng pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện 
nếp tƣ duy sáng tạo của ngƣời học. Từng bƣớc áp dụng các phƣơng pháp tiên tiến và các 
phƣơng tiện hiện đại vào quá trình dạy học”16(4)  
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YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN  
ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Ở  ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

                                                                                 

 ThS. Lê Đình Thảo, Nguyễn Xuân Thuỷ 
                                                                           Bộ môn Lý luận Chính trị 

  

Điều 39, Luật Giáo dục nƣớc ta có quy định một trong những mục tiêu của giáo 
dục đại học hiện nay là: “giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực 
hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc 
chuyên ngành đƣợc đào tạo”. 
 Quy định trên cho thấy yêu cầu đối với giáo dục đại học là không chỉ giúp các em 
sinh viên nắm vững kiến thức, có kỹ năng thực hành, mà còn phải giúp các em có “ý thức 
tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự nghiên cứu”. Bởi vì chỉ có nhƣ vậy thì mới có 
thể hình thành đƣợc ở các em “khả năng làm việc độc lập, sáng tạo”. 
 Để đạt đƣợc mục tiêu giáo dục đại học nhƣ đã nêu đòi hỏi ngƣời dạy phải có 
phƣơng pháp giảng dạy khoa học. Song với giáo dục đại học ở nƣớc ta hiện nay, để có 
đƣợc phƣơng pháp giảng dạy khoa học thì cần phải đổi mới nó nhƣ thế nào? Điều quan 
trọng hơn nữa là làm thế nào để thực hiện đƣợc yêu cầu của đổi mới phƣơng pháp giảng 
dạy? Đây là những vấn đề cần đƣợc quan tâm nghiên cứu làm rõ. 
1. Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy ở đại học hiện nay là phải tăng cƣờng yêu cầu và 
hƣớng dẫn sinh viên tự học tập, nghiên cứu. 
 Khi bàn về đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, nhiều ngƣời đã hiểu khái niệm này 
theo nghĩa rất hẹp chỉ là đổi mới cách dạy ở những giờ trên lớp, là thay việc dạy bằng 
thuyết trình thuần túy sang kết hợp thuyết trình với các phƣơng pháp khác nhƣ nêu vấn 
đề, đàm thoại, thảo luận nhóm... 

Với nhận thức nhƣ đã nêu, trong quá trình dạy, nhiều giáo viên đã kết hợp việc 
giảng giải với việc hỏi và yêu cầu sinh viên trả lời. Nhiều ngƣời đã thực hiện tốt việc đổi 
mới nhƣ vậy và ở mức độ nhất định đã phát huy đƣợc tính tích cực học tập của sinh viên 
ở trên lớp. Song bên cạnh đó cũng có nhiều ngƣời khi dạy có nêu câu hỏi và yêu cầu sinh 
viên trả lời (thậm trí là yêu cầu sinh viên trả lời rất nhiều) nhƣng không phát huy đƣợc 
tính tích cực học tập của sinh viên. Sở dĩ nhƣ vậy là vì các câu hỏi mà họ đƣa ra không 
chứa đựng vấn đề, đó chỉ là những câu hỏi mà sinh viên không cần phải suy nghĩ cũng đã 
có câu trả lời.  

Có thể nói rằng ngay cả khi thực hiện tốt việc đổi mới nhƣ đã nêu ngƣời dạy cũng 
khó có thể hình thành đƣợc ở sinh viên “ý thức tự giác trong học tập, năng lực tự học, tự 
nghiên cứu”, tức không đạt đƣợc mục tiêu mà giáo dục đại học đặt ra. Thực tế cho thấy, 
với cách dạy đó, sinh viên vẫn rất ít lên thƣ viện đọc sách, nghiên cứu tài liệu, nếu có thì 
cũng chỉ học những gì ghi chép đƣợc ở trên lớp, nhiều lắm thì có một số em có đọc thêm 
trong giáo trình.  

Nhiều năm nay, chúng ta đã nói nhiều đến việc không đƣợc dạy theo kiểu mang 
đến cho sinh viên những kiến thức có sẵn. Song nếu chỉ quan tâm đến việc thay thuyết 
trình bằng kết hợp nó với dạy học nêu vấn đề hay đàm thoại...để rồi sinh viên vẫn rất ít tự 
học, tự nghiên cứu thì có thể nói về cơ bản ngƣời dạy vẫn dừng lại ở việc mang đến cho 
sinh viên những kiến thức có sẵn mà thôi. 

Ngày nay, thực tiễn là vô cùng đa dạng và phức tạp, luôn thay đổi từng ngày, từng 
giờ; khoa học và công nghệ phát triển nhƣ vũ bão; những thành tựu về văn hóa, khoa học 
và công nghệ ngày càng nhiều. Thực tế đó đòi hỏi ngƣời dạy phải quan tâm hình thành ở 
sinh viên ý thức, thói quen và khả năng tự học, tự nghiên cứu, có nhƣ vậy các em mới có 
khả năng đáp ứng đƣợc những nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn đặt ra. 



Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học năm 2012” 5 

Song để làm đƣợc điều đó đòi hỏi ngƣời dạy phải tăng cƣờng hƣớng dẫn sinh viên 
học tập, nghiên cứu không chỉ ở trên lớp mà còn cả ở nhà và thƣ viện. Với các giờ dạy ở 
trên lớp (nhiều khi số lƣợng rất ít so với khối lƣợng kiến thức của học phần), ngƣời dạy 
chủ yếu phải thực hiện các công việc nhƣ: giao nhiệm vụ và hƣớng dẫn sinh viên tự học, 
sau đó kiểm tra đánh giá việc tự học, tự nghiên cứu ở nhà của sinh viên và rồi lại tiếp tục 
giao nhiệm vụ và hƣớng dẫn các em tự học, tự nghiên cứu. 
2. Một số điều kiện để thực hiện việc tăng cƣờng yêu cầu và hƣớng dẫn sinh viên tự 
học tập, nghiên cứu. 

Tăng cƣờng yêu cầu và hƣớng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu phải gắn với 
việc làm tốt kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên. Không nhƣ vậy thì khó phát huy đƣợc ý 
thức học tập của sinh viên và quan trọng hơn là không biết đƣợc các em đã tự học, tự 
nghiên cứu nhƣ thế nào. Nhƣng để làm tốt đƣợc việc kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên thì 
đòi hỏi số lƣợng sinh viên trên một giảng viên không đƣợc quá nhiều. 

Hiện nay một số giảng viên có số giờ dạy không nhiều, nhƣng số sinh viên mà họ 
dạy lại rất lớn. Có giảng viên mỗi học kỳ dạy đến gần một nghìn sinh viên. Và nhƣ vậy 
nếu thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá thƣờng xuyên thì mỗi tuần họ phải kiểm 
tra, đánh giá, chấm bài của gần một nghìn sinh viên. Đây là điều khó có thể thực hiện. 

Nhƣ đã nói, yêu cầu của đổi mới là phải tăng cƣờng yêu cầu và hƣớng dẫn sinh 
viên tự học, tự nghiên cứu. Song không phải ngƣời dạy nào cũng quan tâm thực hiện. Có 
nhiều nguyên nhân nhƣng trong đó có một nguyên nhân cơ bản là do ngƣời dạy không có 
kiến thức tốt. Để tăng cƣờng yêu cầu và hƣớng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu đòi hỏi 
ngƣời dạy phải giỏi về chuyên môn, phải có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực mà mình 
nghiên cứu và giảng dạy. 

Những thành tựu nhận thức khoa học của nhân loại là ngày càng lớn. Do đó để 
giúp sinh viên chiếm lĩnh đƣợc thì cần phải phải đối mới phƣơng pháp giảng dạy. Song 
khi nào những thành tựu nhận thức của nhân loại vẫn còn ở ngoài “cái đầu của ngƣời 
dạy” thì khi đó chắc chắn họ sẽ chƣa quan tâm đến việc yêu cầu và hƣớng dẫn sinh viên 
tự học, tự nghiên cứu. Thực tế cho thấy, khi ngƣời dạy còn chƣa có kiến thức chuyên 
môn tốt thì khi đó việc đổi mới đối với họ là chƣa thể thực hiện đƣợc, nếu có thì cũng chỉ 
là đổi mới một cách rất hình thức, không có hiệu quả và nhƣ vậy thì chắc chắn sẽ dẫn đến 
hậu quả vô cùng tai hại cho nhận thức của sinh viên. 

Con ngƣời phải quan tâm tới một công việc gì đó thì họ mới có thể có hiểu biết và 
sau đó mới có thể làm tốt. Ở mỗi ngƣời dạy phải có nhu cầu đổi mới thì họ mới có hiểu 
biết và thực hiện đƣợc tốt đổi mới. Song họ chỉ có nhu cầu đổi mới khi đã có kiến thức 
chuyên môn tốt. Chỉ khi đó họ mới thấy không thể dừng lại ở việc giảng ở trên lớp mà 
còn phải yều cầu và hƣớng dẫn sinh viên học tập, nghiên cứu ở nhà. Bởi vì khi trình độ 
kiến thức còn hạn chế, chỉ bằng giảng ở trên lớp đã không còn gì để nói thì còn gì nữa để 
mà yêu cầu và hƣớng dẫn sinh viên tự học, tự nghiên cứu ở nhà hay ở thƣ viện? Đó là 
chƣa nói đến việc nếu không có kiến thức thì cũng không thể nghĩ ra đƣợc phải hƣớng 
dẫn sinh viên tự học nhƣ thế nào?  

Nhƣ vậy, để đổi mới phƣơng pháp giảng dạy đòi hỏi phải có nhân tố con ngƣời tốt 
và những điều kiện khách quan cho phép. Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy chỉ có thể đi 
vào hiện thực khi mỗi giảng viên phải không ngừng học tập, nghiên cứu để có đƣợc một 
kiến thức chuyên môn tốt, đây là vấn đề phải đƣợc quan tâm hàng đầu. Song việc đổi mới 
phƣơng pháp giảng dạy cũng là nhiệm vụ của cả nhà trƣờng, của các khoa và bộ môn, 
của Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Đào tạo và nhiều phòng ban khác trong việc tuyển 
chọn, đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên… 
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ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 
NĂNG LỰC CỦA NGƢỜI HỌC 

                        
  Th.S Bùi Thị Loan  

 Bộ môn Tâm lý - Giáo dục 
 
Đổi mới phƣơng pháp dạy học là đổi mới hình thức và cách thức hoạt động của 

giáo viên và học sinh trong điều kiện dạy học cụ thể nhằm chuyển hoạt động dạy học 
mang tính hàn lâm, kinh viện, xa rời thực tiễn sang hoạt động dạy học chú trọng việc 
hình thành năng lực hành động, phát huy tính chủ động sáng tạo của ngƣời học. 
1. Cơ sở lý thuyết của việc đổi mới phƣơng pháp dạy học theo quan điểm phát triển 
năng lực của ngƣời học. 

Năng lực là khả năng thực hiện có hiệu quả và có trách nhiệm các hành động, giải 
quyết các nhiệm vụ, vấn đề thuộc các lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội hay cá nhân trong 
những tình huống khác nhau trên cơ sở hiểu biết, kỹ năng, kỹ xảo và kinh nghiệm cũng 
nhƣ sự sẵn sàng hành động.  

Chƣơng trình dạy học định hƣớng phát triển năng lực có thể coi là một tên gọi 
khác hay một mô hình cụ thể hóa của chƣơng trình định hƣớng kết quả đầu ra. Trong đó 
mục đích dạy học của môn học đƣợc mô tả thông qua các nhóm năng lực. Cấu trúc năng 
lực gồm: Năng lực chuyên môn, năng lực phƣơng pháp, năng lực xã hội, năng lực cá thể. 

Năng lực chuyên môn: là khả năng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cũng nhƣ 
đánh giá kết quả một cách độc lập, có phƣơng pháp và chính xác về mặt chuyên môn.  

Năng lực phƣơng pháp: Là khả năng hành động có kế hoạch, định hƣớng mục 
đích trong việc giải quyết các nhiêm vụ và vấn đề.  

Năng lực xã hội: Là khả năng đạt đƣợc mục đích trong những tình huống xã hội cũng 
nhƣ trong những nhiệm vụ khác nhau với sự phối hợp chặt chẽ với những thành viên khác.  

Năng lực cá thể: Là khả năng xác định, suy nghĩ và đánh giá đƣợc những cơ hội 
phát triển cũng nhƣ những giới hạn của mình, phát triển đƣợc năng khiếu cá nhân cũng 
nhƣ xây dựng kế hoạch cho cuộc sống riêng và hiện thực hoá kế hoạch đó.  

Ví dụ:  Muốn trở thành ngƣời giáo viên cần rèn luyện các năng lực nòng cốt: Năng 
lực dạy học, năng lực giáo dục, năng lực chẩn đoán, đánh giá, tƣ vấn, năng lực đổi mới, 
phát triển nghề nghiệp và phát triển trƣờng học... Hay muốn trở thành ngƣời bác sĩ cần có 
các năng lực nòng cốt: Năng lực khám bệnh, Năng lực chẩn đoán bệnh và tƣ vấn tâm lý 
bệnh nhân, năng lực kê đơn thuốc, năng lực chữa bệnh... 

Đổi mới phƣơng pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực không chỉ chú ý 
tính tích cực hóa học sinh về hoạt động trí tuệ mà còn chú ý rèn luyện năng lực giải quyết 
vấn đề gắn liền với thực tiễn cuộc sống và nghề nghiệp, gắn hoạt động trí tuệ với hoạt 
động thực hành. Tăng cƣờng việc học tập trong nhóm, đổi mới quan hệ của giáo viên với 
học sinh theo hƣớng cộng tác có ý nghĩa quan trọng nhằm phát triển năng lực xã hội. Bên 
cạnh việc học tập những tri thức và kĩ năng riêng lẻ của môn học chuyên môn, cần bổ 
sung các chủ đề học tập phức hợp nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề phức hợp. 

Theo quan điểm phát triển năng lực, việc đánh giá kết quả học tập không lấy việc 
kiểm tra khả năng tái hiện kiến thức đã học làm trung tâm của việc đánh giá: Đánh giá 
kết quả học tập cần chú trọng khả năng vận dụng sáng tạo tri thức trong những tình 
huống ứng dụng khác nhau. 
2. Vận dụng đổi mới phƣơng pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực 
ngƣời học 
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Dựa trên sự phát triển 4 năng lực trên, trong dạy học cần cải tiến các phƣơng pháp 
dạy học truyền thống đồng thời kết hợp đa dạng các phƣơng pháp dạy học khác, tức là 
cần lựa chọn phƣơng pháp dạy học thích hợp để tạo điều kiện cho sự phát triển năng lực 
cần thiết, cơ bản nhất ở ngƣời học. 

* Cải tiến các phương pháp dạy học truyền thống đồng thời kết hợp sử dụng các 
phương pháp dạy học khác nhằm phát huy cao nhất tính năng động sáng tạo của ngƣời 
học. Không có phƣơng pháp dạy học nào là vạn năng cho mọi tình huống dạy học. Mỗi 
phƣơng pháp dạy học đều có những ƣu điểm, nhƣợc điểm của nó. Do đó cần có sự kết 
hợp chặt chẽ các phƣơng pháp khác nhau nhằm giúp cho quá trình dạy học đạt đƣợc kết 
quả cao nhất. 

* Tăng cường sử dụng các phương tiện dạy học và công nghệ nhằm góp phần 
nâng cao tính trực quan và thí nghiệm, thực hành trong dạy học. Đa phƣơng tiện và công 
nghệ thông tin vừa là nội dung dạy học vừa là phƣơng tiện trong dạy học hiện đại. 
Webquest là một ví dụ về phƣơng pháp dạy học mới với việc sử dụng mạng điện tử, 
trong đó học sinh khám khá tri thức trên mạng một cách có định hƣớng. 

* Bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu cho học sinh 
Phƣơng pháp này đóng vai trò quan trọng trong việc tích cực hóa, phát huy tính 

sáng tạo của ngƣời học. Tự học thông qua nhiều hình thức: thu thập, xử lý, đánh giá 
thông tin, đổi mới phƣơng pháp tổ chức làm việc ... 

* Cải tiến việc kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của học sinh 
Đánh giá thành tích học tập theo quan điểm phát triển năng lực không giới hạn vào 

khả năng phát triển tri thức mà chú trọng khả năng vận dụng tri thức trong việc giải quyết 
các nhiệm vụ phức hợp. Trong xu hƣớng xây dựng các bài tập cũng nhƣ các bài thi, kiểm 
tra theo quan điểm phát triển năng lực, chia thành 3 mức độ chính của nhiệm vụ nhƣ sau: 

 Tái hiện 
  Ứng dụng những tri thức đã học để giải quyết các nhiệm vụ trong những tình 

huống khác nhau. 
 Vận dụng tri thức, kỹ năng đã học để giải quyết các nhiệm vụ phức hợp. 
Cần sử dụng phối hợp các hình thức, phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá khác nhau. 

Kết hợp kiểm tra miệng, kiểm tra viết và bài tập thực hành. Kết hợp trắc nghiệm tự luận 
và trắc nghiệm khách quan. 

Ví dụ: Thay vì hỏi học sinh cách tính diện tích hình tròn trong một bài toán cụ thể 
mà đặt vào trong những tình huống thực tế nhƣ mua hai cái bánh gato. Bánh ga to có bán 
kính là 30 cm giá bán 50 000đ, bánh gato có bán kính là 50 cm giá 80 000đ. Hỏi cái bánh 
nào ngƣời ta bán đắt hơn? 

Tóm lại là có rất nhiều cách đổi mới phƣơng pháp dạy học với những cách tiếp cận 
khác nhau. Trên đây chỉ là một trong những cách cơ bản là đổi mới phƣơng pháp dạy học 
theo quan điểm phát triển năng lực của ngƣời học. Việc đổi mới phƣơng pháp dạy học đòi 
hỏi những điều kiện thích hợp về phƣơng tiện, cơ sở vật chất, tổ chức dạy học và công tác 
tổ chức quản lý. Bên cạnh đó, mỗi giáo viên với những kinh nghiệm của riêng mình sẽ có 
sự lựa chọn, cải tiến phƣơng pháp dạy học cho phù hợp với nội dung dạy học với từng đối 
tƣợng học sinh. 

 
Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Ngọc Bảo (1995), Tổ chức hoạt động dạy học ở trường trung học, Hà Nội. 
2. Nguyễn Sinh Huy (1995), Giáo dục học đại cương, Hà Nội. 
3. Nguyễn Kỳ (1996), Mô hình dạy học tích cực lấy người học làm trung tâm, Trƣờng quản 
lý cán bộ giáo dục và đào tạo, Hà Nội. 



Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học năm 2012” 
 

8 

 THỰC TẾ CHUYÊN MÔN - VẤN ĐỀ CẦN ĐỔI MỚI 
ĐỂ SINH VIÊN MỸ THUẬT TỰ KHẲNG ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG SÁNG TẠO  

NGHỀ NGHIỆP ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI 
 

Th.s Nguyễn Quang Hưng                                                                                                                                                                 
Bộ môn mĩ thuật- Khoa Nhạc họa 

 
1. Mở đầu 
 Mỹ thuật nhƣ chúng ta biết có hai loại hình: một loại có tính tri thức, lý thuyết  và 
loại thứ hai là thực hành. Với loại thứ nhất thì tùy thuộc vào sự tƣởng tƣợng thể hiện 
thông qua ngôn ngữ, chữ viết, lời nói mang tính học thuật, lý luận; loại thứ hai là  sản 
phẩm của quá trình thực hành những hình vẽ mang tính trí tuệ, trí tƣởng tƣợng và bàn tay 
khéo léo của ngƣời nghệ sĩ. Mỗi sinh viên mỹ thuật khi đào tạo trong nhà trƣờng thƣờng 
đƣợc trang bị đầy đủ các kiến thức của hai loại hình trên. Có họa sĩ nói “ để vẽ cho hay 
cần phải thấy đúng” vì vậy muốn nâng cao khả năng sáng tạo thì nhất thiết phải va chạm 
vào thực tế. Thực tế là một trƣờng học, cuộc sống sinh động là những trải nghiệm. Nếu 
đã là sinh viên Mỹ thuật  thì đều phải trải qua quá trình đi thực tế, đây cũng là thời gian 
đòi hỏi mỗi ngƣời học phải đem những kiến thức đã đƣợc học tại giảng đƣờng vận dụng 
vào việc ghi chép tƣ liệu, rèn luyện khả năng quan sát, tìm tòi những cái hay, cái đẹp của 
cuộc sống, nắm vững và hiểu cách khai thác cuộc sống thực tế để từ đó mở ra nhiều góc 
nhìn có thể vận dụng vào sáng tác tác phẩm. Vai trò của hoạt động thực tế chuyên môn là 
không thể thiếu bởi nó chính là bƣớc đầu khẳng định trình độ, năng lực, cá tính, phong 
cách bản thân sinh viên trong quá trình thâm nhập xã hội thông qua nghề nghiệp.  
2. Nhìn nhận thực trạng thực tế trong quá trình đào tạo sinh viên Mỹ thuật 
2.1. Lý do khách quan 

 Trong những năm qua, Khoa và bộ môn đã xác định việc nâng cao chất lƣợng và 
hiệu quả của việc rèn luyện tay nghề thông qua thực tế chuyên môn là nhiệm vụ thƣờng 
xuyên có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của chung của trƣờng.  Với tinh thần ấy  
Khoa và bộ môn đã có những việc làm thiết thực nhƣ: cải tiến từng bƣớc việc nâng cao 
tay nghề cho sinh viên, tổ chức đƣa sinh viên đi thực tập 1 và 2, ngoài ra cho sinh viên đi 
tham quan thực tế 3 ngày, rèn luyện tay nghề thƣờng xuyên tại trƣờng… Song nhìn 
chung vẫn còn có bộc lộ một vài bất cập sau: Do là quá trình kết hợp giữa phần thực tập 
tốt nghiệp và thực tế chuyên môn là đƣợc thiết kế bởi : 4 tuần tập trung làm việc tại cở 
sở, 2 tuần đi thực tế nên sinh viên vẫn phải đảm bảo 2 công việc cùng lúc, vừa thực hiện 
các công tác phong trào ở địa phƣơng, vừa thực hiện bài tập chuyên môn lấy tài liệu phục 
vụ tốt nghiệp. Điều này khiến cho việc sinh viên dành thời gian cho vẽ ghi chép thực tế là 
không nhiều, chất lƣợng các bài tập không đảm bảo, đôi khi chỉ thực hiện làm cho có, 
cho qua. Hoặc do cơ sở có nhiều việc nên sinh viên cũng không có thời gian tự đi thực tế. 
Điều này cũng là tác nhân gây ảnh hƣởng không nhỏ đến bài tập sinh viên: bài yếu hình, 
yếu thế dáng, yếu bố cục… 
2.2. Lý do chủ quan 

Do không có giảng viên chuyên môn hƣớng dẫn, lại tự thực hiện thực tập tại cơ sở 
nên ít nhiều sinh viên  không bố trí thời gian một cách khoa học, không có kế hoạch thực 
tế chuyên môn lấy tƣ liệu, thời gian bị dồn nén, hệ quả là các bài vẽ theo lối đối phó, vẽ 
cho xong thậm chí có một số sinh viên không đi vẽ thực tế mà ở nhà tiến hành chép bài 
vẽ khác hoặc xin bài tập để cốt đủ số lƣợng, Vì vậy cần có sự thay đổi nhằm nâng cao 
chất lƣợng thực tế chuyên môn theo đúng nghĩa của nó. 
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3. Một số định hƣớng thay đổi quá trình thực tế chuyên môn cho phù hợp với 
chƣơng trình đào tạo 
3.1. Xây dựng thiết kế chương trình 

Bộ môn đã tiến hành xây dựng chƣơng trình, kế hoạch thực tế chuyên môn thay 
đổi từ năm học 2011- 2012 cho lớp K7 Mỹ thuật.  Nội dung chƣơng trình đƣợc thiết kế 
khoa học, phù hợp với trình độ và đối tƣợng, phân chia các bài tập theo dạng đồng tâm từ 
đơn giản đến phức tạp giúp sinh viên nâng cao hiểu biết thực tế cuộc sống, xã hội đƣơng 
đại. Trong đó từng bài đều nêu yêu cầu sinh viên thực hiện và cảm nhận các khía cạnh 
khác nhau của đời sống con ngƣời: từ sinh hoạt thƣờng ngày đến lao động sản xuất, từ 
cảnh vật thiên nhiên cho đến những sản phẩm, vật liệu, đồ dùng, những di tích,danh lam 
thắng cảnh của địa phƣơng … 
3.2. Nâng cao mục tiêu của thực tế chuyên môn 

 Cần xác định việc nâng cao hơn nữa mục tiêu của thực tế chuyên môn là sử dụng 
những kiến thức đã đƣợc học nhƣ: hình hoạ, trang trí, bố cục... để ghi chép tài liệu có 
chất lƣợng, lƣu giữ lại những rung động, cảm nhận, khám phá trong quá trình tìm hiểu 
cuộc sống từ đó biến những tƣ liệu trên thành sản phẩm tinh thần phục vụ cho xã hội. 
Đồng thời, giúp sinh viên bộc lộ cá tính sáng tạo cũng nhƣ phong cách  đƣợc khẳng định 
rõ ràng và tự tin hơn, nó  góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sáng tạo nghệ thuật 
sau này. 

Đi thực tế chuyên môn là động lực thúc đẩy sáng tác, phát triển nghề tốt hơn. Hơn 
nữa, thực tế chuyên môn không chỉ là những bài học thông thƣờng và ghi chép lại cuộc 
sống mà còn là quá trình khám phá sự gợi cảm của cuộc sống. Quá trình này giúp cho 
sinh viên mỹ thuật có cảm hứng sáng tạo, yêu nghề hơn, nhận biết cái đẹp tốt hơn và 
thậm chí có những giây phút thăng hoa trong nghệ thuật. Thông qua các đợt thực tế 
chuyên môn, sinh viên rèn luyện đƣợc phƣơng pháp thực hành hội họa và học tập lẫn 
nhau đƣợc nhiều hơn. Đi thực tế chuyên môn là một phần không thể thiếu đƣợc trong quá 
trình đào tạo học tập và sáng tạo của sinh viên mỹ thuật. Nhƣ họa sĩ Gô ganh (1848 -
1903) đã nói “Kỹ thuật tự nó đến khi luyện tập, đến một cách dễ dàng nhất khi người ta 
nghĩ tới cái gì khác hơn nó”. 
3.3. Nâng cao yêu cầu của thực tế chuyên môn 
 Việc xác định rõ yêu cầu là điều hết sức cần thiết đối với mỗi sinh viên. Đó là việc  
sinh viên phải thâm nhập thực tế, hiểu biết cuộc sống đang diễn ra, vẽ đƣợc khái quát 
những nét đặc trƣng nhất của vùng miền mà họ đến thực tế, ghi lại đƣợc những đặc điểm 
sinh hoạt, lao động, vui chơi của ngƣời dân khu vực đó. Với các yêu cầu cụ thể nhƣ: ghi 
chép bối cảnh, cảnh vật thiên nhiên, đặc điểm nhà cửa, trang phục, hoạt động sinh hoạt 
đời thƣờng, các đồ dùng gia đình, hay mọi công việc liên quan đến  hoạt động sản xuất, 
văn hoá, chính trị, tín ngƣỡng, sắc tộc của nhân dân. Sinh viên phải vận dụng toàn bộ 
kiến thức chuyên ngành cũng nhƣ ngôn ngữ hội họa đã đƣợc học về màu sắc, đƣờng nét, 
hình khối, mảng miếng, sáng tối, đậm nhạt, không gian... để biến những " giá trị vật chất, 
tinh thần" thu thập tổng hợp đƣợc thành các ghi chép, xây dựng đƣợc những nét khái quát 
nhất về con ngƣời, phong cảnh và cuộc sống (sinh hoạt, sản xuất ) của vùng đó.  
3.4. Những kỹ năng cần được hình thành trong đợt thưc tế chuyên môn  

Hiệu quả của việc rèn luyện thực tế chuyên môn chỉ có thể đƣợc nâng cao khi và 
chỉ khi chúng ta hình thành cho sinh viên những kỹ năng sau: Kỹ năng vận dụng và cập 
nhật toàn bộ kiến thức chuyên môn nhƣ: hình họa, ký họa, bố cục, trang trí…Kỹ năng 
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phát hiện vấn đề trong cuộc sống thực tế; Kỹ năng hƣớng dẫn sinh viên tìm kiếm, lựa 
chọn, phân tích, tổ chức và xử lý kỹ thuật vẽ phù hợp với trình độ của mình; Kỹ năng phê 
phán cái xấu và sáng tạo cái đẹp, kế thừa cái cũ, vận dụng khéo léo cái mới; Kỹ năng tổ 
chức các hoạt động thực tế ngoài giờ; Kỹ năng mở rộng mối quan tâm, hứng thú tìm hiểu  
đời sống văn hóa, bản sắc dân tộc. Cuối cùng là kỹ năng rút kinh nghiệm, so sánh với 
những nhận xét, phân tích, đánh giá của giảng viên hƣớng dẫn, từ đó biết  phát huy 
những điểm mạnh trong chuyên môn và khắc phục những điểm hạn chế còn tồn tại . 
3. Kết luận 

Xã hội hiện đại đòi hỏi những cán bộ văn hóa, họa sĩ, giáo viên nghệ thuật phải 
thích ứng một cách nhanh nhạy với nền kinh tế thị trƣờng và kinh tế tri thức. Theo nhƣ 
họa sĩ Paul Eluart (1892 - 1952) thì: “Việc vẽ là nghệ thuật cao nhất, nó kết hợp tất cả 
những uy lực của thực tại với những khả năng hứng khởi và chuyển biến lớn nhất” do 
vậy thực tế chuyên môn đóng vai trò rất quan trọng  và cần thiết, bởi không những bƣớc 
đầu giúp sinh viên có thể hòa hợp, quan sát, truyền tải những điều đẹp đẽ của cuộc sống 
vào xây dựng tác phẩm mà nó còn có vai trò quan trọng làm thay đổi thế giới quan nghệ 
thuật và nhân sinh quan thẩm mỹ trong từng cá nhân, trong xã hội một cách rõ nét,  giúp 
cho ngƣời học có cảm hứng say mê học tập và sáng tạo hơn. 
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ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC 
 

  ThS. Nguyễn Thị Kim Thơm 
 Trung tâm thực nghiệm - Khoa Nông Lâm Ngư 

  
Giảng dạy đại học có nhiều phƣơng pháp khác nhau, không có phƣơng pháp nào 

ƣu việt tuyệt đối, mỗi phƣơng pháp có mặt ƣu điểm, khuyết điểm của nó. Trong bối cảnh 
chƣơng trình giáo dục luôn bị quá tải nhƣ hiện nay, mặc dù nội dung chƣơng trình giảng 
dạy là cố định nhƣng phƣơng pháp giảng dạy là có thể thay đổi đƣợc.  
1. Ƣu điểm của phƣơng pháp thảo luận 
 - Thảo luận có thể giúp ngƣời học khai thác đƣợc nhiều khía cạnh của một vấn đề. 
 - Thảo luận có thể giúp tăng cƣờng khả năng chịu đựng và sự quan tâm của ngƣời 
học đến các vấn đề phức tạp. 
 - Thảo luận có thể giúp ngƣời học chấp nhận và đào sâu thêm những giả thiết của mình. 
 - Thảo luận khuyến khích ngƣời học biết cách lắng nghe một cách kiên nhẫn và lịch sự 
 - Thảo luận có thể giúp ngƣời học rút ra đƣợc những kiến giải mới từ các ý kiến khác nhau. 
 - Thảo luận tăng cƣờng tính linh hoạt tƣ duy của ngƣời học. 
 - Thảo luận khiến ngƣời học chú tâm hơn đến các đề tài đang đƣợc bàn thảo. 
 - Thảo luận giúp cho những ý tƣởng và sự thể nghiệm của ngƣời học đƣợc tôn trọng. 
 - Thảo luận giúp cho ngƣời học hiểu rõ đƣợc những đặc điểm của quá trình thảo 
luận dân chủ. 
 - Thảo luận tạo điều kiện cho ngƣời học trở thành ngƣời tham gia sáng tạo tri thức. 
 - Thảo luận giúp ngƣời học phát triển khả năng trao đổi suy nghĩ và quan điểm 
một cách rõ ràng. 
 - Thảo luận giúp ngƣời học hình thành thói quen tƣơng tác trong học tập. 
 - Thảo luận giúp cho ngƣời học trở nên cởi mở và dễ thấu hiểu ngƣời khác hơn. 
 - Thảo luận có thể giúp ngƣời học phát triển năng lực phân tích và tổng hợp. 
 - Thảo luận có thể làm biến chuyển tƣ duy của ngƣời học. 
2. Những mặt hạn chế của phƣơng pháp thảo luận 
 - Phƣơng pháp thảo luận khiến chúng ta đôi khi chỉ chú trọng đến hình thức mà ít 
chú ý đến nội dung thực chất của buổi thảo luận. Thực vậy, phƣơng pháp thảo luận chƣa 
phải là một giải pháp tối ƣu để giải quyết mọi vấn đề trong dạy học. Do đó, nếu xem thảo 
luận là một phƣơng pháp duy nhất để giải quyết mọi vấn đề trong giáo dục đại học thì sẽ 
quá phiến diện và thiếu một tầm nhìn xa trong việc dạy học. Và nếu từ chối hoàn toàn 
phƣơng pháp diễn giảng “chỉ vì sử dụng phƣơng pháp này sẽ khiến cho tri thức bị xơ 
cứng” thì không nên tí nào. 
 - Hạn chế khác của phƣơng pháp thảo luận là kể cả khi giảng viên đã sử dụng 
phƣơng pháp thảo luận trong dạy học, điều đó cũng chƣa có nghĩa rằng giảng viên đó 
đã hiểu rõ nhu cầu của ngƣời học, tôn trọng ngƣời học và lấy ngƣời học làm trung tâm. 
Thông thƣờng giáo viên sẽ sắp xếp cho ngƣời học ngồi thẳng vòng tròn, yêu cầu ngƣời 
học phát biểu cho mọi ngƣời nghe chứ không phải cho mình nghe trong tình trạng các 
thiết bị cơ bản trong lớp không hề đƣợc thay đổi. Đồng thời giáo viên cũng nhắc nhở 
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ngƣời học rằng, một khi đã quyết định tham gia thảo luận thì không đƣợc thả lỏng tinh 
thần học hỏi và ý muốn trao đổi, nhƣng thực tế đó chỉ là ý chí chủ quan của giáo viên 
mà thôi. 
 - Thảo luận cần có nhiều thời gian, trong khi thời gian quy định học tập và trao đổi 
trên lớp chỉ có giới hạn. Vì vậy theo tôi phần nào quan trọng thì thảo luận để nhớ lâu. 
3. Một buổi thảo luận hiệu quả khó hay dễ? 
 Thảo luận là một phƣơng pháp học tập và giảng dạy mang tính sáng tạo và có sự 
tƣơng tác cao giữa giáo viên và học viên. Để những buổi thảo luận luôn hiệu quả và phát huy 
hết khả năng tƣ duy, tìm tòi và sáng tạo của học viên, bạn cần lƣu ý một số điều sau đây: 
 - Trƣớc buổi thảo luận, bạn cần phát những tài liệu cung cấp những thông tin và 
kiến thức có liên quan đến chủ đề thảo luận để học viên đọc và nghiên cứu. Và buổi thảo 
luận chính là cơ hội để họ trình bày ý kiến của mình đối với những gì đã đọc và suy 
ngẫm. Nhƣ vậy, chúng ta không thể có một buổi thảo luận hiệu quả nếu nhƣ học viên 
không chịu đọc những tài liệu đƣợc phát bởi vì họ sẽ không biết cần thảo luận về chủ đề 
gì hoặc chỉ có thể nói một cách chung chung vì chỉ hiểu vấn đề một cách mơ hồ. Bạn có 
thể phát tài liệu từ buổi học trƣớc để học viên về nhà đọc hoặc phát vào đầu buổi thảo 
luận và dành thời gian cho học viên đọc tài liệu. Bạn nên yêu cầu học viên đƣa ra các ý 
kiến chi tiết và cụ thể, tránh những ý kiến mang tính đại khái và bao quát chung chung vì 
có nhiều học viên chẳng cần đọc trƣớc tài liệu cũng có thể đƣa ra đƣợc những ý kiến nhƣ 
vậy. Hơn nữa, những ý kiến nhƣ vậy thƣờng chỉ mang tính tổng kết mà không có ý nghĩa 
thiết thực và thể hiện sự tƣ duy và tập trung suy nghĩ. Đối với những học viên không chịu 
đọc trƣớc tài liệu, bạn có hai cách xử lý: cách xử lý nhân nhƣợng là dành thời gian để họ 
đọc qua những nội dung quan trọng hoặc xử lý nghiêm khắc khi không cho những học 
viên đó tham gia buổi thảo luận nữa. 
 - Bạn nên chia học viên thành các nhóm nhỏ gồm khoảng 5 thành viên. Thảo luận 
trong các nhóm nhỏ tạo cơ hội cho tất cả các thành viên trình bày ý kiến của mình. Hơn 
nữa, có những học viên có năng khiếu trong việc giảng giải lại vấn đề cho ngƣời khác và 
những học viên này sẽ trình bày những hiểu biết của mình cũng nhƣ giải đáp các thắc 
mắc của các thành viên trong nhóm. Những vấn đề mà nhóm không thể tự giải quyết mới 
cần có sự giúp đỡ của giáo viên. Đây chính là một phƣơng pháp giảng dạy lấy ngƣời học 
làm trung tâm, tạo cho học viên tính chủ động và sáng tạo trong học tập. Với cách làm 
này, bạn có thể thấy đƣợc những sai lầm trong cách tiếp cận vấn đề của học viên qua 
cách giải thích của họ hoặc có thể tiếp thu chính những cách giải thích đầy tính sáng tạo 
và dễ hiểu của họ. 
 - Một buổi thảo luận hiệu quả cần có những câu hỏi để học viên tham gia tranh 
luận và tìm câu trả lời. Tuy nhiên, nếu thời gian có hạn và bạn cần một khoảng thời gian 
cuối buổi thảo luận để tổng kết và trả lời các câu hỏi đặt ra lúc ban đầu thì bạn có thể yêu 
cầu mỗi nhóm phụ trách một câu hỏi. Sau khi thời gian thảo luận kết thúc, bạn sẽ dành 
cho mỗi nhóm một khoảng thời gian để trình bày ý kiến. Bạn có thể đánh giá câu trả lời 
và đƣa ra đáp án cho câu hỏi ngay sau phần trình bày của mỗi nhóm hoặc thực hiện phần 
tổng kết này sau cùng.  
 - Có những lúc buổi thảo luận trở nên quá căng thẳng và tất cả các thành viên đều 
muốn phát biểu ý kiến cùng một lúc, không chỉ là muốn phát biểu trƣớc các thành viên 
trong nhóm mà trƣớc cả lớp và muốn đƣợc giáo viên lắng nghe và nhận xét. Trong 
trƣờng hợp này, bạn có thể chọn cách đơn giản nhất là lắng nghe và góp ý lần lƣợt cho 
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từng học viên hoặc chia nhóm lại một lần nữa bằng cách nhóm những học viên có ý kiến 
giống hoặc gần giống nhau vào cùng một nhóm để họ trao đổi và thống nhất với nhau.  
 - Thảo luận cũng là một kỹ năng quan trọng, bạn cần dạy cho học viên của mình vì 
thảo luận không chỉ đơn giản là phát biểu ý kiến và bắt ngƣời khác lắng nghe. Điểm mấu 
chốt là các học viên phải biết lắng nghe khi ngƣời khác trình bày và chờ đến lƣợt mình để 
phát biểu ý kiến. Tất cả mọi ngƣời đều có thể có câu trả lời hoặc có ý tƣởng và không 
chắc ý tƣởng nào đã là hay nhất và đúng nhất. Bạn phải biết học viên thu đƣợc những gì 
sau khi thảo luận. Họ cần đƣợc học cách ghi chép và tổng kết những ý kiến đã đƣợc nghe 
và thảo luận một cách khoa học để tránh tình trạng “vào tai này, ra tai kia”. 
 Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa phƣơng pháp giảng dạy mới. Trƣớc hết là bắt đầu từ 
phía giáo viên và sinh viên – hai nhân tố quan trọng trong quá trình dạy - học. Vai trò của 
giáo viên từ vai trò thuyết trình sang vai trò hƣớng dẫn.  Muốn vậy, ngƣời dạy phải tham 
gia chặt chẽ hơn vào quá trình học và thu nhận kiến thức của sinh viên. Đó là cách làm 
việc 3 trong 1, giáo viên đồng thời là ngƣời cố vấn, ngƣời tham gia vào hoạt động học 
tập của ngƣời học và là ngƣời tích cực nghiên cứu. 

Để đạt đƣợc yêu cầu trên, rất cần tăng cƣờng hơn nữa công tác tập huấn, bồi 
dƣỡng về quy trình và cách thức tổ chức giảng dạy theo Học chế tín chỉ cho giảng viên, 
nhất là đội ngũ cố vấn học tập; Mở các lớp đào tạo ngắn hạn để họ có thể nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phƣơng pháp giảng dạy nhằm đáp ứng yêu cầu đào 
tạo mới hiện nay. 
 
Tài liệu tham khảo 
1. Nguyễn Thị Kim Liên - Bộ môn Tâm lý - Giáo dục, Trƣờng Đại học Quảng Nam. 
2. Công ty Minh Luật, Tập san khoa học số 3 (9) năm 2006. 
3. Hƣơng Quỳnh, Giảng viên Global Education (Dịch). 
4. Hoàng Thúy Quỳnh, phƣơng pháp giảng dạy Một số môn chuyên ngành Quốc Tế học   
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TRAO ĐỔI MỘT SỐ KINH NGHIỆM KHI  
DẠY LỚP ĐÔNG SINH VIÊN 

 
Nguyễn Thanh Đình, Nguyễn Thị H n g Thoa, Nguyễn Thị Hu .  

Bộ môn Vật lý  -  Khoa TCN 
Đặt vấn đề. 

Ngày nay, các trƣờng Đại học trên thế giới đều phải ít nhiều chọn giải pháp lớp 
đông đối với các môn học cơ bản, cơ sở; sĩ số các lớp này khoảng từ 80 thậm chí hàng 
nghìn sinh viên (SV). Lớp đông SV, gây trở ngại trong việc tạo ra các giờ học hứng thú 
cho đa số SV và khó khăn trong việc thảo luận, cũng nhƣ việc tổ chức các hình thức học 
tập tích cực nhằm giúp SV phát triển các kỹ năng nhận thức và các kỹ năng xã hội. Trong 
bài viết này, nhóm chúng tôi xin trao đổi một số kinh nghiệm và trình bày một số việc 
nên làm để đạt đƣợc hiệu quả tốt hơn cho các giờ dạy ở lớp đông SV, với hy vọng có thể 
đem lại một số gợi ý cho những ngƣời dạy để từ đó tìm đƣợc cho riêng mình những chỉ 
dẫn hoặc tự tìm cho mình những cách làm phù hợp. 
1. Giai đoạn chuẩn bị lên lớp. 
1.1. Xác định mục tiêu bài giảng: Xuất phát từ mục tiêu tổng quát của môn học, GV 
cần xác định trƣớc mình muốn SV đạt đƣợc những gì sau khi kết thúc bài giảng/buổi 
giảng. Ví dụ nhƣ: Qua buổi học SV cần hiểu rõ các khái niệm nào; biết cách vận dụng 
định luật lí thuyết, quy tắc hoặc định luật … để giải quyết các bài toán/tình huống đơn 
giản; có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm không? 
1.2. Kiểm tra cơ sở vật chất: Trƣớc khi lên lớp, cần kiểm tra bài giảng, tài liệu tham 
khảo, các phƣơng tiện hỗ trợ đã sẵn sàng? Giảng đƣờng có trang bị đủ các phƣơng tiện 
(projector, đèn chiếu, màn, máy tính...)? Điều kiện ánh sáng, âm thanh, … đã đảm bảo? 
1.3. Chuẩn bị cho các hoạt động: Để một buổi học không nhàm chán, nếu có thể thì nên 
tổ chức một số hoạt động nhƣ: thí nghiệm minh họa, thảo luận nhóm SV, SV làm việc theo 
cặp, … Muốn vậy, GV cần phải chuẩn bị trƣớc về nội dung, câu hỏi, phƣơng tiện hỗ trợ. 
1.4. Chuẩn bị người trợ giảng  nếu c  thể : Trợ giảng sẽ hỗ trợ GV khi tổ chức các 
hoạt động cho các nhóm nhỏ, trả lời các thắc mắc của SV, tổ chức và chấm thi-kiểm 
tra,...Trợ giảng thƣờng là GV trẻ đang thực tập giảng dạy, giảng viên tập sự hoặc học 
viên cao học/nghiên cứu sinh của trƣờng.  
2. Giai đoạn lên lớp 
2.1. Đến lớp sớm: Hãy đến lớp sớm khoảng 5 phút để kiểm tra lần cuối các trang bị cần 
thiết cho lớp học, lắp đặt các thiết bị (máy tính, đèn chiếu,…), hỏi thăm các SV đến sớm 
về tình hình lớp, những thắc mắc về bài học cũ…nhằm gắn kết hơn với SV và tạo cho họ 
một cảm giác thân thiện, đƣợc chia sẻ. 
2.2. Tạo ấn tượng đầu tiên: Những ấn tƣợng đầu tiên là cực kì quan trọng và quyết định 
đáng kể đến sự tập trung và hứng thú về môn học và ngƣời dạy. Nếu là buổi lên lớp đầu 
tiên, nên tạo ra trong SV ấn tƣợng tốt đẹp ban đầu về GV và môn học bằng cách: GV tự 
giới thiệu và cung cấp một số thông tin cá nhân. GV giới thiệu về mục tiêu môn học, tài 
liệu học tập, phƣơng pháp giảng dạy và đánh giá của môn học, mong muốn của SV về 
lớp học,… 
2.3. Nhớ tên SV: Cố gắng nhớ tên của càng nhiều SV càng tốt, nhất là SV ngồi ở các 
dãy bàn cuối lớp,  SV hay nói chuyện... Thỉnh thoảng mời các SV này trả lời câu hỏi 
hoặc tham gia vào một hoạt động nào đó. SV sẽ cảm thấy đƣợc GV quan tâm, và đồng 
thời giảm đi cảm giác lạc lõng trong lớp đông. 
2.4. Dạy học khám phá thay vì dạy bao trùm: Không ít GV vẫn tin rằng SV sẽ học đƣợc 
từ những gì mình truyền đạt nhƣ có tài liệu đã viết “Nói không phải là dạy, và thông tin 
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không phải là kiến thức [2, 3]”. GV nên giới thiệu những điều cốt lõi và hƣớng dẫn SV 
tìm hiểu những phần còn lại, tăng cƣờng kiểm tra đánh giá vì đây là công cụ tốt để hƣớng 
SV đến những nội dung họ cần tự học, SV có thể tóm tắt thành những bài báo cáo ngắn 
gọn, giao cho các nhóm khác nhau đánh giá chất lƣợng của bài viết, lựa chọn một số bài 
tiêu biểu, … GV cho trƣớc những câu hỏi định hƣớng để tăng hiệu quả việc tự nghiên 
cứu tài liệu của SV. Nên phân chia việc tự học theo nhóm và luôn làm mới nhóm bằng 
các thành viên mới.  
2.5. Sử dụng hợp lý các phương ti n dạy học: Nên phối hợp các phƣơng tiện dạy học 
khác nhau trong một buổi giảng. Một bài giảng với Powerpoint sẽ có hiệu quả thấp nếu 
SV không có tài liệu phù hợp để theo dõi, ghi chú, bằng cách tự vẽ theo GV, SV có thể 
nhớ và hiểu tốt hơn so với chỉ nhìn một hình vẽ có sẵn trong giáo trình. 
2.6. Sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học: Nên phối hợp nhịp nhàng giữa thuyết 
giảng với các phƣơng pháp giúp SV tăng cƣờng tính tính cực, chủ động nhƣ trao đổi về thí 
nghiệm minh họa, thảo luận nhóm nhỏ, bài tập thực hành,…GV nên trang bị cho mình 
những kĩ thuật tổ chức dạy học tích cực nhƣ kỹ thuật tổ chức nhóm, kỹ thuật dạy học hợp 
tác…Điều này góp phần bổ trợ cho khả năng điều khiển hoạt động dạy và học linh hoạt hơn.  
2.7. Chuẩn bị các câu chuy n: SV thƣờng nhớ các câu chuyện thực tế có liên quan đến 
môn học lâu hơn so với các nội dung bài giảng lý thuyết thuần túy. 
2.8. Tổ chức bài giảng xoay quanh vấn đề: Không nên trình bày bài giảng như những 
gì có trong tài liệu. Nên bắt đầu bằng một sự kiện/hiện tượng/vấn đề có thật liên quan 
đến nội dung bài giảng, rồi từ đó giới thiệu những kiến thức cốt lõi giúp giải quyết điều 
đƣợc đặt ra. SV sẽ cảm thấy bài giảng có ích, và từ đó giúp họ hiểu và nhớ lâu hơn, một 
khi họ thấy nội dung bài giảng giúp giải quyết đƣợc vấn đề trong thực tế. 
2.9. Tôn trọng, đề cao ý kiến và sự đ ng g p của SV: Cần tạo điều kiện để SV phát 
biểu và trân trọng ý kiến của họ cho dù còn nhiều khiếm khuyết, và giúp họ hoàn thiện 
suy luận của họ một cách tế nhị. Nên tạo cơ hội để SV đóng góp vào nguồn tƣ liệu cho 
môn học (ví dụ: giao cho các nhóm SV chuẩn bị các đề tài semina qua tài liệu trên 
internet…). 
2.10. Kiểm tra đánh giá linh hoạt: Nên chia điểm môn học ra nhiều thành phần để 
động viên SV tham gia đầy đủ các hoạt động của lớp. Ví dụ: Tỷ trọng bài thi cuối khoá: 
70%; bài kiểm tra giữa kỳ: 15%; bài làm nhóm: 10%; việc tham gia học đều: 5%. 
3. Hoạt động ngoài lớp học 
3.1. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá (nếu có thể). 
3.2. Có kế hoạch tiếp xúc SV tại phòng Bộ môn, văn phòng khoa nhằm giải đáp thắc 
mắc, hƣớng dẫn bài tập, đồ án,... Trao đổi qua e-mail giữa GV-SV về những vấn đề của 
môn học cũng là một cách làm tốt, đƣợc nhiều SV chọn lựa. 
Kết luận 
 Trong bài viết chúng tôi đã trình bày một số giai đoạn của hoạt động dạy học và 
những công việc mà ngƣời dạy cần chuẩn bị trƣớc khi lên lớp và thực hiện trong giảng dạy 
nhằm nâng cao hiểu quả khi giảng dạy ở các lớp đông sinh viên. Chúng tôi cũng đã đƣa ra 
những gợi ý và phân tích ngắn gọn để làm sáng tỏ hơn vai trò của các công việc đó.  
Tài liệu tham khảo 
1. Lê Công Triêm, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Tú Anh (2002), Một số vấn đề hi n nay 
của phương pháp dạy học đại học, NXB GD, Hà Nội. 
2. http://www.uww.edu/Learn/largeclasses.php 
3. http://www.tedi.uq.edu.au/largeclasses/ 
4. http://www.ryerson.ca/lt/resources/teachingstrategies/largeclasses/#Guidelines 
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VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC 
VẬN DỤNG PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN  

CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG 
                                    

           Vũ Ngọc Trì 
Bộ môn tin Tin ứng dụng – Khoa TCN 

1. Đặt vấn đề. 
Đổi mới phƣơng pháp dạy học (PPDH) đã và đang diễn ra trong ngành giáo dục 

nói chung và ở các trƣờng đại học, cao đẳng nói riêng. Việc thay đổi các tƣ duy cũ về dạy 
học là những vấn đề khó khăn và phức tạp. Dạy phải đi đôi với học, hai công việc này 
gắn bó và liên hệ mật thiết với nhau. Phát huy tính độc lập, tích cực của ngƣời học là một 
vấn đề đƣợc đặt ra từ lâu trong nền giáo dục. Để giải quyết vấn đề này, bên cạnh đội ngũ 
các nhà quản lý giáo dục, cán bộ giảng viên, trƣờng học phải có đầy đủ cơ sở vật chất, 
phƣơng tiện dạy học phù hợp với thực tiễn giảng dạy. Mỗi cán bộ, giảng viên biết vận 
dụng phƣơng pháp dạy học tích cực vào từng tiết học, môn học phù hợp. Sinh viên chủ 
động trong việc tìm tòi, nghiên cứu kiến thức, biết khai thác triệt để các tài liệu học tập, 
các trang thiết bị phƣơng tiện học tập một cách có hiệu quả. Đó là những yếu tố cấu 
thành sự thành công của bài dạy góp phần tham gia tích cực trong việc đổi mới phƣơng 
pháp dạy học hiện nay ở nƣớc ta. 

Nhƣ chúng ta đã biết, mỗi một phƣơng pháp giảng dạy dù cổ truyền hay hiện đại 
đều có những ƣu điểm và tồn tại riêng. Mặc dù các phƣơng pháp thể hiện hiệu quả nhƣ 
thế nào thì nó vẫn tồn tại một vài vấn đề mà ngƣời học và ngƣời dạy chƣa khai thác đƣợc. 
Chính vì thế mà không có một phƣơng pháp giảng dạy nào đƣợc cho là tối ƣu. Mỗi một 
phƣơng pháp đều có ƣu điểm và tồn tại của nó do vậy ngƣời thầy nên xây dựng cho mình 
một phƣơng pháp riêng phù hợp với mục tiêu, nội dung, bản chất của vấn đề cần thực 
hiện. Ngƣời thày vừa là đạo diễn vừa là tác giả để thực hiện bài dạy của mình phù hợp 
với thành phần lớp học, nhóm lớp học, công cụ dạy học sẵn có. Một cách khái quát, theo 
quan điểm của các chuyên gia về giáo dục thì “phương pháp dạy học tích cực là phương 
pháp khơi dạy, phát huy tính chủ động, sáng tạo và tích cực của cả người dạy và người 
học, trong đó lấy người học làm trung tâm trên cơ sở phát huy vai trò định hướng, tổ 
chức của người thày, vai trò thực hiện, thi công của trò và sức mạnh của các phương tiện 
kỹ thuật hiện đại nhằm chinh phục chân lý trên cả ba phương diện: kiến thức, kỹ năng, 
thái độ . 
2. Thực tiễn dạy và học trong những năm qua.  
2.1 Những thuận lợi và ưu điểm.  
 Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đƣợc thành lập đến nay đã gần 10 năm, thời gian tuy 
ngắn nhƣng đã có những bƣớc đi vững chắc và ổn định. Trong những năm qua dƣới sự 
chỉ đạo của nhà trƣờng các khoa, bộ môn đã xây dựng kế hoạch để thực hiện phong trào 
đổi mới PPDH. Hàng năm tổ chức các đợt thi đua khen thƣởng danh hiệu giáo viên dạy 
giỏi, điển hình tiên tiến diễn ra nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, ngày Quốc tế 
phụ nữ 8-3, ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh,...  và có những 
thành tích đáng khích lệ. Những thuận lợi và ƣu điểm cơ bản là:  
- Đội ngũ giảng viên ngày càng lớn mạnh cả về số lƣợng và chất lƣợng, đã có kinh 
nghiệm giảng dạy ở bậc đại học, cao đẳng nhiều năm, có chuyên môn vững và có phƣơng 
pháp giảng dạy tốt. Đội ngũ giảng viên trẻ có trình độ và sự nhiệt tình của tuổi trẻ. 
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- Cơ sở vật chất nhƣ lớp học, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phƣơng tiện kỹ thuật 
dạy học, thƣ viện, tài liệu học tập,v.v khá đầy đủ. 
- Chất lƣợng đầu vào hàng năm đạt chuẩn và nghiêm túc. Đa số sinh viên chăm học, ham 
hiểu biết và có phƣơng pháp học tập đúng đắn. 
2.2 Những kh  k hăn và t n tại  

- Do trƣờng mới thành lập có mhiều giảng viên trẻ, tuổi nghề ít chƣa có thực tiễn 
và kinh nghiệm giảng dạy, chƣa có phƣơng pháp truyền thụ kiến thức tốt. 

- Một số ngành giảng viên thiếu phải thỉnh giảng nên sinh viên học tập dồn ép 
không có chất lƣợng, một giảng viên phải đảm nhận giảng dạy nhiều môn là nguyên nhân 
cho việc chuyên sâu kiến thức chƣa tốt. 

- Một số cán bộ giảng viên còn lạm dụng phƣơng tiện kĩ thuật dạy học nên giờ dạy 
thiếu sức thuyết phục và đơn điệu, không gây hứng thú học tập. 

- Việc dự giờ thao giảng và đánh giá còn mang tính hình thức, nể nang thiếu sự 
góp ý một cách chân thực. 

- Sinh viên còn chƣa tích cực học tâp, chƣa có phƣơng pháp học tập đúng, ý thức 
tự học tự nghiên cứu yếu, đầu vào một số ngành còn thấp,... 

- Sách giáo khoa chính thống, phƣơng tiện kĩ thuật dạy học chƣa đủ (máy tính, 
máy chiếu đa chức năng,..). 

- Lƣơng và giá cả hiện nay không phù hợp dẫn đến đời sống gặp khó khăn, nhất là 
các giảng viên trẻ, ảnh hƣởng ít nhiều đến hiệu suất lao động nói chung và giảng dạy nói 
riêng trong trƣờng học. 
3. Một số giải pháp cụ thể. 
3.1 Để dạy học theo hướng tích cực cần chú ý những vấn đề sau: 

- Cần nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng cho cán bộ giảng viên về đổi mới 
PPDH theo hƣớng tích cực đồng thời giúp cho ngƣời học có khả năng thích ứng với việc 
đổi mới PPDH. 

- Mỗi cán bộ, giảng viên phải phải có trách nhiệm sau: Bồi dƣỡng cho  sinh viên 
phƣơng pháp tự học, tự nghiên cứu; Rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; 
Tác động tâm tƣ tình cảm gây hứng thú học tập cho sinh viên. 

- Cần trang bị đầy đủ, đổi mới trang thiết bị phục vụ day học nhƣ phòng học, 
phòng thí nghiệm, phòng máy tính, máy chiếu đa phƣơng tiện,...Bồi dƣỡng kĩ năng sử 
dụng các thiết bị kỹ thuật dạy học hiện đại cho giảng viên và sinh viên.  

- Tổ chức, duy trì việc áp dụng PPDH tích cực và thao giảng nhằm tăng cƣờng 
giao lƣu học hỏi nhất là đối với các giảng viên trẻ mới vào nghề. 

- Thƣờng xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm nhân rộng điển hình tiên tiến để 
không ngừng cải tiến PPDH theo hƣớng tích cực hoá việc dạy và học. 

- Nhà trƣờng, công đoàn chăm lo tạo điều kiện tăng thêm thu nhập góp phần cải 
thiện đời sống của cán bộ, giảng viên.  
3.2 Phương pháp dạy học theo hướng tích cực. 

Cần nhận thức rõ các phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực đƣợc sử dụng là 
dạy học dựa trên vấn đề, dạy học theo nhóm, dạy học theo khăn trải bàn, dạy học thông 
qua làm đồ án môn học v.v.. Để giúp ngƣời học tham gia vào đời sống xã hội một cách 
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tích cực, tránh tính thụ động, ỷ lại thì đổi mới PPDH theo hƣớng tích cực trong nhà 
trƣờng có một vai trò rất to lớn. Dựa vào thực tiễn với những lớp sĩ số đông hiện nay và 
khi học những môn khoa học có đặc thù riêng thì theo tôi dạy học theo nhóm là có khả 
thi. Dạy học theo nhóm đang là một trong những phƣơng pháp tích cực nhằm hƣớng tới 
các mục tiêu của bài học. Mục đích của phƣơng pháp này là: 

- Ngƣời học đƣợc làm việc cùng nhau theo các nhóm nhỏ và mỗi một thành viên 
trong nhóm đều có cơ hội tham gia vào nhiệm vụ đã đƣợc phân công . 

- Ngƣời học thực thi nhiệm vụ mà không cần sự giám sát trực tiếp giảng viên. Một 
nhiệm vụ mang tính hợp tác là ngƣời học không thể giải quyết một mình mà cần thiết 
phải có sự cộng tác qua lại giữa các thành viên trong nhóm. 

- Đảm bảo tính độc lập giữa các thành viên. Mặt khác, ngƣời dạy cần có yêu cầu 
rõ ràng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác qua lại giữa ngƣời học.  

- Trong quá trình làm việc, công việc đƣợc phân công từ đầu cho mỗi thành viên, 
giúp sinh viên thảo luận, trao đổi ý kiến và chất vấn nhau tìm ra tri thức.  
4. Kết luận. 

- Mỗi cán bộ, giảng viên biết vận dụng phƣơng pháp dạy học tích cực vào từng tiết 
học, môn học phù hợp. 

- Cần có cơ sở vật chất tƣơng đối đầy đủ nhƣ các lớp học, giảng đƣờng, phòng 
máy tính, phòng đa năng, phòng thí nghiệm, phòng thực hành,v. v. Giảng viên và 
sinh viên phải biết khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết bị tránh lạm dụng 
không cần thiết. 

- Sinh viên phải có phƣơng pháp tự học, tự nghiên cứu phù hợp, biết vận dụng 
kiến thức vào thực tiễn. 
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MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC 
Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY 

 
Trần Thị Bích Hường 

Bộ môn Địa lí-Khoa KHXH&NV 
 

Hoạt động dạy và hoạt động học luôn là hai yếu tố song hành trong quá trình dạy 
học ở nhà trƣờng nói chung và ở trƣờng đại học nói riêng. Hai yếu tố này có sự tác động 
qua lại, ảnh hƣởng và quy định lẫn nhau. Theo đó, phƣơng pháp dạy của giảng viên sẽ 
ảnh hƣởng đến phƣơng pháp học, đến khả năng lĩnh hội kiến thức của sinh viên và ngƣợc 
lại, cách học của sinh viên là tín hiệu ngƣợc để giảng viên tự điều chỉnh cách dạy, 
phƣơng pháp truyền đạt của mình cho phù hợp. Xuất phát từ những tồn tại trong thực tế 
chất lƣợng dạy và học ở trƣờng đại học hiện nay, điều cần thiết là phải tìm ra những giải 
pháp phù hợp trong việc đổi mới cách dạy của giảng viên và cả cách học của sinh viên 
nhằm nâng cao hơn chất lƣợng đào tạo. 
1. Yêu cầu mới đổi với phƣơng pháp dạy và học trong giáo dục đại học. 

Thế giới hiện nay đang tồn tại hai triết lý trong giáo dục: 
Triết lý thứ nhất: giáo dục phải trang bị cho ngƣời học một lƣợng kiến thức càng 

nhiều càng tốt giúp ngƣời học có một nền tảng vững chãi khi ra trƣờng để sống và hành 
nghề lâu dài. 

Triết lý thứ hai: giáo dục cần dạy ngƣời học kỹ năng xử lý vấn đề đặt ra trong 
cuộc sống hơn là tập trung vào việc làm đầy kiến thức đã có sẵn. 

Có thể thấy vai trò đặc biệt quan trọng của hai yếu tố kiến thức và kỹ năng trong 
phẩm chất của một ngƣời lao động hiện đại, thiếu hoặc đƣợc trang bị quá ít yếu tố nào 
cũng có thể ảnh hƣởng đến chất lƣợng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thời đại mới. 
Trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng cho ngƣời lao động, giáo dục đại học giữ vai trò 
chủ yếu vì đây chính là bậc học định hình tính chuyên môn nghề nghiệp cho ngƣời học. 
Thực tế cho thấy, nền giáo dục Việt Nam nói chung và giáo dục bậc đại học nƣớc ta nói 
riêng là sản phẩm của triết lý thứ nhất, thiên về việc cung cấp các kiến thức lý thuyết và ít 
coi trọng đến việc trang bị các kỹ năng cần thiết khi tham gia vào môi trƣờng lao động 
thực tiễn. Điều này dẫn đến nhiều hạn chế khiến lao động Việt Nam khó đáp ứng và thích 
nghi với những yêu cầu tác nghiệp ngày càng cao của các nhà tuyển dụng trong và ngoài 
nƣớc, dẫn đến tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” luôn phổ biến. 

Đoàn khảo sát thực địa thuộc Viện Hàn lâm Quốc gia Hoa Kỳ năm 2006 có phần 
nhận xét về phƣơng pháp dạy và học đại học của Việt Nam nhƣ sau:  

  - Phương pháp giảng dạy không hiệu quả, quá phụ thuộc vào các bài thuyết trình 
và ít sử dụng các kỹ năng học tích cực, kết quả là có ít sự tương tác giữa sinh viên và 
giảng viên trong và ngoài lớp học.    

- Quá nhấn mạnh vào ghi nhớ kiến thức theo kiểu thuộc lòng mà không nhấn 
mạnh vào việc học khái niệm hoặc học ở cấp độ cao (như phân tích và tổng hợp), dẫn 
đến hậu quả là học hời hợt thay vì học chuyên sâu.  

- Sinh viên học một cách thụ động (nghe diễn thuyết, ghi chép, nhớ lại những 
thông tin đã học thuộc lòng khi làm bài thi).  

Không thể phủ nhận, thực trạng này hiện nay vẫn còn tồn tại và đổi mới phƣơng 
pháp dạy và họcảơ trƣờng đại học trở thành một nhu cầu thật sự cấp thiết.  

http://www.tinmoi.vn/share/www.nationalacademies.org/
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2. Những quan niệm về đổi mới phƣơng pháp dạy và học ở trƣờng đại học trong 
thời đại công nghệ thông tin  

Trong ngành giáo dục hiện nay, nhiều nơi đã vang lên cụm từ nhƣ khẩu hiệu "đổi 
mới phƣơng pháp dạy học, lấy ngƣời học làm trung tâm, nhanh chóng triển khai ứng 
dụng máy tính trong giảng dạy”, nhƣng nội dung của "khẩu hiệu” đó là gì thì còn nhiều 
quan niệm khác nhau. Có quan niệm cho rằng đổi mới tức là áp dụng ICT vào dạy học, là 
lắp cho mỗi phòng học một hệ thống máy chiếu, máy tính, màn hình… để trình chiếu 
slide thay thế viết bảng, còn cách dạy và học nhƣ thế nào thì chƣa cần xét đến. Có quan 
niệm cho rằng lối dạy truyền thống (thuyết giảng) đã lạc hậu, và "đổi mới” thì phải bỏ 
thuyết giảng mà áp dụng lối dạy để các sinh viên cùng nhau "thảo luận nhóm”, lấy sinh 
viên làm trung tâm dƣới sự hƣớng dẫn của thầy. Từ nhận thức này mà đã dẫn đến một 
tình trạng ở một số trƣờng, hễ có ngƣời dự giờ, kiểm tra là giáo viên cho trình chiếu slide 
hoặc cho sinh viên "thảo luận nhóm”, đến mức sinh viên cứ nghe có ngƣời dự giờ là chắc 
chắn sẽ đƣợc "thảo luận nhóm”. "Thảo luận nhóm” trở thành "mốt”, thành phƣơng pháp 
đặc trƣng cho việc thực hiện đổi mới phƣơng pháp dạy học. 

Những quan điểm trên phần nào cho thấy sự lệch lạc trong nhận thức về đổi mới 
phƣơng pháp dạy và học dẫn đến một hệ quả tất yếu là chất lƣợng dạy học không có mấy 
sự thay đổi tích cực mà ngƣợc lại, nhiều khi gây nên những cách hiểu sai lầm và tâm lý 
nặng nề cho cả ngƣời dạy lẫn ngƣời học khi thực hiện việc đổi mới. 

Hãy coi quá trình dạy học nhƣ một quá trình truyền thông mà nhân vật trung 
tâm, mục tiêu của quá trình truyền thông này là ngƣời học. Mọi tác nhân có liên quan 
đến quá trình dạy học đều hƣớng tới sự hoàn thiện cá nhân ngƣời học thông qua sự tiếp 
thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng và hình thành nhân cách của ngƣời học. Trƣớc đây khi 
các phƣơng tiện truyền thông và máy tính chƣa phát triển, ngƣời học muốn tiếp thu kiến 
thức chỉ có một cách là phải đến trƣờng ngồi nghe thầy giảng, nhƣng ngày nay mọi việc 
đã khác.  

Ngày nay, ngƣời học có thể tìm kiếm sự hoàn thiện đó qua thầy cô giáo, máy tính và 
mạng máy tính, sách vở, hoạt động nghệ thuật, môi trƣờng tự nhiên, xã hội, gia đình, các 
phƣơng tiện nghe nhìn,… trong đó ngƣời dạy giữ vai trò quan trọng nhất vì khi đó hoạt động 
dạy của thầy là hoạt động có mục tiêu và có định hƣớng rõ ràng nhất. 

Từ phân tích trên cho thấy "dạy" đồng nghĩa với "dạy cách học” chứ không phải "dạy 
kiến thức”, bởi vì kiến thức sẽ đến với ngƣời học từ nhiều nguồn khác nhau - không nhất 
thiết kiến thức, kỹ năng phải luôn luôn đến với ngƣời học là từ ngƣời dạy. Nhƣ vậy nếu coi 
quá trình dạy học là quá trình truyền thông hay một hệ thống truyền tin trong thời đại ICT thì 
bản chất dạy học ngày nay khác xa với bản chất dạy học trƣớc đây. Việc đổi mới về mặt 
nhận thức đó không có nghĩa là phủ nhận các giá trị của truyền thống của hệ thống giáo dục 
cũ mà đây là quá trình phát triển tất yếu của lịch sử. 
3. Một số giải pháp đổi mới phƣơng pháp dạy và học ở đại học  

Với sự tiến bộ phi thƣờng của ICT, khối lƣợng thông tin và tri thức đã và đang 
tăng theo hàm mũ, con ngƣời phải có khả năng thích ứng liên tục và nhanh chóng - chẳng 
những về tri thức mà còn về kỹ năng - với một tốc độ cực cao. Do đó nếu trƣớc đây việc 
tích lũy kiến thức (nhớ) là ƣu tiên số 1 thì giờ đây khi mà các phƣơng tiện lƣu trữ đã đầy 
đủ, sẳn sàng cho việc truy cập và xử lí thông tin, thì ƣu tiên số 1 lại là khả năng nhanh 
chóng tiếp cận tri thức mới, vận dụng tri thức mới và thậm chí cả khả năng phát hiện ra 
tri thức mới. Trong tình hình đó, cách học nói chung và đặc biệt là cách học ở đại học 
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không thể giữ nguyên nhƣ khoảng nửa thế kỷ trƣớc đây. Đây chính là cơ sở để đƣa ra các 
giải pháp đối mới phƣơng pháp dạy đại học . 

Trƣớc hết cần phải xem việc dạy CÁCH HỌC (cách tự học, cách nghiên cứu, cách 
giải quyết tình huống thực tiễn…) là tiêu chí hàng đầu của việc dạy và học ở đại học. Mọi 
phƣơng pháp dạy, phƣơng pháp học, nội dung cần dạy, nội dung cần học đều phải xuất 
phát từ quan điểm đó. Tƣơng tự, kỹ năng cơ bản là công cụ để học suốt đời. Trong từng 
lĩnh vực, từng môn học có mênh mông các nội dung, các vấn đề để học, ngƣời giảng viên 
sẽ chọn nội dung, vấn đề mà khi học thì ngƣời học sẽ đƣợc rèn luyện năng lực tƣ duy 
cao, đƣợc học cách học tốt nhất.   

  Tiếp đến, tính CHỦ ĐỘNG của ngƣời học là phẩm chất quan trọng phải tập trung 
phát huy khi dạy và học ở đại học. Ngƣời thầy giúp ngƣời học chọn, nhập và xử lý thông 
tin. Trái ngƣợc một số quan điểm sai lầm cho rằng, thảo luận nhóm là cho sinh viên thảo 
luận theo nhóm, còn thầy giáo "ngồi chơi xơi nƣớc” đến hết giờ. Trong việc áp dụng 
phƣơng pháp sƣ phạm tƣơng tác, dạy học theo hình thức thảo luận nhóm, nhiệm vụ cụ thể 
của ngƣời dạy là giúp đỡ, dẫn dắt ngƣời học, làm nảy sinh tri thức ở ngƣời học. Trong 
một bài học, thầy giáo chỉ nêu ra các tình huống; học sinh đƣợc đặt trong các tình huống 
ấy sẽ cảm thấy có vài vấn đề cần giải quyết. Họ phải tự tìm ra các phƣơng pháp có thể hy 
vọng giải quyết vấn đề, và cuối cùng phải tìm ra một phƣơng pháp tối ƣu. Sau đó họ thảo 
luận, trao đổi với nhau và đi đến các kết luận phù hợp với ý đồ của thầy giáo, hoặc sách 
giáo khoa… Còn môi trƣờng tự nhiên và xã hội xung quanh - nơi chứa thông tin là tác 
nhân quan trọng hỗ trợ bổ sung đến việc dạy và học. Phù hợp với quan điểm cách tiếp 
cận thông tin, nhận thức mới về việc học là: "Học là quá trình tự biến đổi mình và làm 
phong phú mình bằng cách chọn nhập và xử lý thông tin lấy từ môi trƣờng xung quanh”. 
Với cách hiểu nhƣ vậy quan niệm sƣ phạm tƣơng tác không mâu thuẫn với các quan niệm 
lấy ngƣời học làm trung tâm, mà làm rõ hơn tính chất động của quá trình dạy và học. 
Trong quá trình giảng dạy, bản thân việc tăng sự tƣơng tác cũng thúc đẩy tính chủ động 
của ngƣời học. 

Và đặc biệt, trong thời đại hiện nay, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN 
THÔNG (ICT) là giải pháp quan trọng để khai thác làm phƣơng tiện khi dạy và học ở đại 
học. Ứng dụng ICT trong giáo dục không chỉ là trình chiếu slide thay thế viết bảng, mà 
nhiệm vụ chính của ICT là giúp ngƣời học chọn nhập và xử lý thông tin nhanh chóng để 
biến thành tri thức. Cả giáo viên và ngƣời học đều phải làm chủ đƣợc công nghệ ICT để 
phục vụ cho quá trình dạy và học. Nhà giáo đại học hiện nay có sứ mạng đi đầu để chuẩn 
bị cho một cuộc cách mạng thực sự về giáo dục nhƣ đã dự báo, vai trò tiên phong đó sẽ 
nâng vị trí của nhà giáo đại học lên rất nhiều so với trƣớc đây. Với cơ hội mà ICT đƣa 
lại,những kinh nghiệm và ý tƣởng sáng tạo thật sự có giá trị của bất kỳ nhà giáo nào cũng 
dễ dàng đƣợc truyền bá rộng rãi đến số lƣợng ngƣời học đông hơn nhiều so với trƣớc 
đây, không chỉ giới hạn trong bốn bức tƣờng lớp học mà có thể lan rộng ra cả nƣớc và 
thậm chí vƣợt qua mọi biên giới quốc gia. 

Tóm lại, 3 tiêu chí giảng dạy mới ở đại học nƣớc ta trong thời kỳ hiện nay là : 
- Tiêu chí hàng đầu của việc dạy và học là dạy cách học, dạy cách nghiên cứu 
- Phẩm chất cần phát huy mạnh mẽ là tính chủ động của ngƣời học; 
- Công cụ cần khai thác triệt để là công nghệ thông tin truyền thông (ICT). 
Có thể gọi đây là giải pháp 3C (CÁCH, CHỦ, CÔNG) trong lựa chọn phƣơng 

pháp dạy và học hiệu quả ở đại học trong thời kỳ hiện nay. 
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KẾT LUẬN  
Trong bối cảnh đổi thay và phát triển nhƣ vũ bão của trình độ phát triển nền kinh 

tế, trong sự đòi hỏi ngày càng cao của thị trƣờng lao động, sản phẩm của giáo dục đại học 
cần phải đáp ứng đƣợc những yêu cầu mới của thời đại, đó là đào tạo ra đội ngũ lao động 
có đầy đủ kiến thức và những kỹ năng cần thiết khi tham gia vào thực tế đời sống.  Cải 
biến phƣơng pháp dạy và học theo hƣớng phát huy mạnh mẽ hứng thú học tập, tƣ duy 
sáng tạo và kỹ năng thực hành của học sinh chính là một hƣớng đi đúng đắn và cần thiết. 
Trong hƣớng đi đó, vai trò của ngƣời giáo viên không hề trở nên mờ nhạt mà trái lại càng 
đƣợc đề cao với đúng nghĩa một ngƣời chèo lái con thuyền tri thức. 

 
Tài liệu tham khảo 
1. Bộ giáo dục và đào tạo, Hướng dẫn dạy và học trong giáo dục đại học (Tài liệu tham 
khảo cho GV và SV), Hà Nội năm 2007 
2. Jean-Marc Denommé, Madeleine Roy, Tiến tới một phương pháp sư phạm tương tác, 
NXB Thanh niên, 2000. 
3. Lâm Quang Thiệp, Việc dạy và học ở đại học và vai trò của nhà giáo đại học trong 
thời đại thông tin, Giáo dục học Đại học, ĐHQGHN, 2000. 
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DẠY HỌC THEO PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

TRONG ĐÀO TẠO Ở BẬC ĐẠI HỌC 
 

CN. Đoàn Thị Loan 
Bộ môn Sử - Khoa KHXH&NV 

 
Chúng ta đang sống trong thế kỉ XXI, thời đại của nền kinh tế tri thức, mang hai đặc 

trƣng cơ bản là trí tuệ và tri thức. Vì thế, giáo dục là con đƣờng duy nhất để chúng ta có 
thể hòa nhập với xã hội và đến với những thành công. Đó là ý nghĩa, và cũng chính là 
tầm quan trọng của giáo dục. Là nguyên nhân khiến cho giáo dục nhận đƣợc sự quan tâm 
của toàn xã hội, đặc biệt là trong những năm gần đây, khi thực trạng của nền giáo dục 
Việt Nam đƣợc nhìn nhận bằng con mắt của sự trung thực. Thực tiễn ấy đặt ra yêu cầu: 
phải thay đổi. Trên thực tế, chúng ta đã thực hiện yêu cầu đó bằng những việc làm cụ thể: 
đổi mới chƣơng trình, đổi mới phƣơng pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 
học,…. Nhƣng kết quả mang lại chƣa đạt tới cái đích mà tự chúng ta đặt ra, và đƣơng 
nhiên, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của xã hội. Vì vậy, chúng ta vẫn cần phải xem lại cách 
dạy và cách học của chúng ta, bắt đầu từ phƣơng pháp dạy học, mà chúng ta – những 
ngƣời làm công tác giảng dạy thực hiện.  

Phƣơng pháp dạy học đƣợc hiểu là cách thức hoạt động cùng nhau, của ngƣời dạy 
và ngƣời học, nhằm mục đích: trang bị kiến thức nghề nghiệp chuyên môn cho sinh viên, 
hƣớng dẫn sinh viên ứng dụng chuyên môn đã học vào công việc thực tế và nâng cao 
trình độ nhận thức văn hóa cho sinh viên. Điều đó có nghĩa là, lƣợng kiến thức nghề 
nghiệp chuyên môn, khả năng ứng dụng kiến thức đó trong công việc thực tế và trình độ 
văn hóa của sinh viên ở mức độ nào, hay nói cách khác là có chất lƣợng nhƣ thế nào, là 
tùy thuộc ở phƣơng pháp dạy và cách thức tiến hành việc học. Trong quá trình dạy học, 
ngƣời giảng viên, với vai trò là ngƣời lựa chọn phƣơng pháp dạy học, tổ chức, chỉ đạo, 
điều khiển, hƣớng dẫn hoạt động học, là nhân tố chủ quan hàng đầu, quyết định chất 
lƣợng dạy học. Vì vậy, để có chất lƣợng giảng dạy, học tập và giáo dục tốt, trƣớc hết cần 
phải lựa chọn và sử dụng một phƣơng pháp dạy học phù hợp.  

Cũng đã đến lúc chúng ta cần tiếp cận với quan điểm giáo dục mới: Learning life – Học 
suốt đời. Quan điểm này đƣợc hiểu là, chúng ta không chỉ giành một khoảng thời gian nhất 
định cho việc học – thƣờng là 20 năm đầu tiên trong cuộc đời, mà học tập là việc phải đƣợc 
thực hiện trong suốt cuộc đời của mỗi con ngƣời. Nhìn từ góc độ này, mục đích của giáo dục 
ở bậc đại học hiện nay còn có thêm một tiêu chí nữa, đó là trang bị kĩ năng học suốt đời cho 
ngƣời học.  

Theo quan điểm cá nhân của tôi, DẠY HỌC THEO PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC, là phƣơng pháp ƣu việt để đạt tới đƣợc mục đích mà chúng ta đặt ra.  
1. Dạy học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học là gì?  

Dạy học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học đƣợc đề xƣớng bởi tác giả Lê 
Quang Sơn, giảng viên của Trƣờng Đại học Sƣ phạm, Đại học Đà Nẵng. Ngay sau khi 
quan điểm này đƣợc đƣa ra, nó đã nhận đƣợc sự quan tâm của đông đảo những ngƣời làm 
công tác giảng dạy đại học.  

Chƣa có một khái niệm hay định nghĩa hoàn chỉnh cho hình thức dạy học này. Hiện 
tại, chúng ta có thể hiểu, “dạy học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học là tổ chức quá 
trình ngƣời học lĩnh hội nội dung dạy học theo logic nghiên cứu khoa học”, nhƣ quan 
điểm mà tác giả của nó đƣa ra.  

Dạy học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học đƣợc thực hiện theo trình tự logic 
của việc nghiên cứu khoa học, đã đƣợc mô hình hóa qua các giai đoạn cơ bản nhƣ sau:  
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Chúng ta có thể áp dụng mô hình này vào việc dạy học, với tƣ cách là một phƣơng 
pháp dạy học, cho từng môn học, thậm chí là từng bài học cụ thể. Việc học tập sẽ đƣợc 
bắt đầu từ việc, ngƣời dạy và ngƣời học cùng đặt ra vấn đề cần giải quyết. Vấn đề đó có 
thể là vấn đề lý luận hay thực tiễn, miễn là nó có liên quan tới nội dung cần học. Sau đó 
là giải quyết vấn đề đƣợc đặt ra. Ở đây, nhiệm vụ của ngƣời dạy là hƣớng dẫn, trợ giúp, 
còn nhiệm vụ của ngƣời học là thực hiện việc giải quyết vấn đề, thông qua việc nghiên 
cứu lý thuyết, và vận dụng vào thực tiễn. Công việc cuối cùng là đánh giá việc đặt và giải 
quyết vấn đề, và trên cơ sở đó đặt ra những vấn đề mới để giải quyết. Nhƣ vậy, toàn bộ 
quá trình dạy học sẽ là một chu trình liên tục của việc đặt và giải quyết các vấn đề.  

Có thể hình dung, quá trình dạy học là một chuỗi các hoạt động liên tục nhƣ sau:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Phát hiện vấn đề  
(đặt câu hỏi nghiên cứu) 

Đặt giả thuyết 
(tìm câu trả lời sơ bộ) 

Lập phƣơng án thu thập thông tin 
(luận chứng) 

Luận cứ lý thuyết 
(xây dựng cơ sở lý luận) 

Luận cứ thực tiễn 
(quan sát, thực nghiệm) 

Phân tích và bàn luận 
kết quả sử lý thông tin 

Tổng hợp kết quả/ kết luận/  
khuyến nghị 

Phát hiện vấn đề/ Đặt vấn đề/  
Nêu vấn đề học tập 

Đƣa ra giải thuyết/  
Hƣớng giải quyết vấn đề 

Lập phƣơng án thu thập thông tin để giải 
quyết vấn đề (luận chứng) 

Tìm kiếm/ xây dựng cơ sở lý luận 
(nghiên cứu lý luận) 

Luận cứ thực tiễn 
(nghiên cứu thực tiễn, thực nghiệm) 

Phân tích và bàn luận kết quả 
(xử lý thông tin thu đƣợc) 

Tổng hợp kết quả/ Kết luận/ 
Đặt ra vấn đề nghiên cứu mới 
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Ở mỗi giai đoạn trong chuỗi các hoạt động trên, ngƣời dạy và ngƣời học làm việc 
cùng nhau. Sự tƣơng tác giữa ngƣời dạy và ngƣời học diễn ra theo nguyên tắc: Ngƣời dạy – 
giảng viên, là ngƣời hƣớng dẫn, cố vấn, trợ giúp và đặt ra những mục tiêu học tập mà sinh 
viên cần đạt đƣợc. Ngƣời học – sinh viên, là ngƣời phải chủ động tiến hành việc tìm kiếm 
thông tin và giải quyết vấn đề. Trong mỗi hoạt động của chuỗi hoạt động này, có thể áp dụng 
những công nghệ/ kĩ thuật dạy và học khác nhau. Từ tự nghiên cứu, quan sát, làm thực 
nghiệm, đến thảo luận, thuyết trình, làm báo cáo,… đều có thể sử dụng. Tức là, trong dạy 
học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, có sự dung hợp của các phƣơng pháp và kĩ 
thuật dạy học hiện đại, tích cực. (2) 
2. Vì sao cần phải dạy học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học? 

Dạy học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học là phƣơng pháp phù hợp nhất 
với đặc điểm tâm lý – nhận thức, nhân cách của ngƣời học trƣởng thành. Đối tƣợng học 
của chúng ta là sinh viên. Đó là những ngƣời đã trƣởng thành, có đủ khả năng tƣ duy và 
nhận thức. Ngƣời trƣởng thành có xu hƣớng học thông qua cách giải quyết các vấn đề, 
chủ động xây dựng kiến thức cho bản thân bằng cách tạo các biểu tƣợng của chính 
mình về những điều cần học, lựa chọn thông tin mà họ nhận thấy là thích hợp, và diễn 
giải thông tin trên cơ sở kiến thức và nhu cầu của họ. Điều này là lý do đầu tiên để 
khẳng định, trong giảng dạy ở bậc đại học, cần phải thực hiện theo phƣơng pháp nghiên 
cứu khoa học.  

Lý do thứ hai xuất phát từ mục tiêu của giáo dục đại học: trang bị kiến thức nghề 
nghiệp chuyên môn cho sinh viên, hƣớng dẫn sinh viên ứng dụng chuyên môn đã học vào 
công việc thực tế, nâng cao trình độ nhận thức văn hóa, và trang bị cho sinh viên kĩ năng 
học suốt đời. Dạy học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học là phƣơng pháp đảm bảo 
tốt nhất những mục tiêu ấy.  

Học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học là chính sinh viên thực hiện việc 
nghiên cứu lý luận và thực tiễn. Sinh viên đƣợc trao đổi về những điều đƣợc học, đƣợc 
viết về chúng, đƣợc liên hệ chúng với những điều đã biết, và áp dụng chúng vào cuộc 
sống hàng ngày. Qua những hoạt động ấy, sinh viên đƣợc sở hữu thật sự những điều mà 
các em đƣợc dạy, có khả năng giải quyết đƣợc những vấn đề mà công việc thực tế đặt ra, 
hình thành ở sinh viên phƣơng pháp làm việc khoa học. Và đó là phƣơng pháp ấy để họ 
có thể tự học trong suốt cuộc đời.  

Lý do thứ ba, dạy học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học cho phép sử dụng 
tối ƣu quỹ thời gian của ngƣời học. Việc học tập gắn liền với thực tế, nên sinh viên có thể 
học ở bất cứ đâu, trong bất kì thời gian nào các em có thể. Điều này tạo ra cho sinh viên 
hứng thú học tập và cơ hội phát triển năng lực cá nhân.  

Việc phân tích những lý do trên là để chứng minh cho kết luận: Dạy học theo 
phƣơng pháp nghiên cứu khoa học là phƣơng pháp giảng dạy của nền giáo dục đại học 
hiện đại. 
3. Những yêu cầu của dạy học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học 
2.1. Đối với người dạy 

Những giảng viên đại học, chỉ có thể áp dụng cách dạy học theo phƣơng pháp 
nghiên cứu khoa học, khi họ là một nhà nghiên cứu khoa học thực thụ. Bởi vì, chỉ ở trong 
vai trò của một nhà nghiên cứu, ngƣời dạy mới có thể hƣớng dẫn ngƣời học, học theo 
cách nghiên cứu. Đó là yêu cầu đầu tiên, có ý nghĩa quyết định. Việc thực hiện phƣơng 
pháp dạy học này đã thể hiện đầy đủ năng lực cá nhân của một giảng viên đại học, từ việc 
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chuẩn bị nội dung dạy học, sử dụng các phƣơng pháp dạy học,..., đến việc định hƣớng 
mục tiêu, cách thức học tập cho sinh viên.   

Việc dạy học theo phƣơng pháp này đòi hỏi mỗi giảng viên phải thấm nhuần “Bảy 
nguyên tắc dạy tốt ở bậc đại học”, đó là:  

- Tăng cƣờng sự tiếp xúc giữa giảng viên và sinh viên.  
- Khuyến khích các hoạt động hợp tác giữa sinh viên.  
- Khuyến khích các phƣơng pháp học tập tích cực.  
- Cung cấp thông tin phản hồi kịp thời,  
- Xem trọng yếu tố thời gian.  
- Kỳ vọng nhiều vào sinh viên.  
- Tôn trọng sự khác biệt về năng khiếu và cách học. (3) 
Đó là bảy nguyên tắc cơ bản để mỗi giảng viên trở thành những ngƣời thày thành 

công trong việc giảng dạy.  
2.1. Đối với người học 
 Học theo phƣơng pháp nghiên cứu khoa học đòi hỏi sinh viên phải chủ động học 
tập. Tự bản thân mỗi sinh viên phải tự tìm tòi, phát hiện và độc lập giải quyết những vấn 
đề lý luận và thực tiễn của từng môn học, từng lĩnh vực tri thức, tích cực tham gia vào 
các buổi thảo luận, liên hệ những điều đƣợc học với thực tế, đƣa ra các đề xuất và hoạt 
động mới đối với môn học,…. Sự chủ động học hỏi chính là cách thức tốt nhất để lĩnh 
hội tri thức, và vận dụng những tri thức ấy vào thực tiễn. Đây là đòi hỏi bắt buộc đối với 
mọi sinh viên. Bởi vì, không có phƣơng pháp dạy học nào là hiệu quả, nếu sinh viên 
không có ý thức học tập.  
 Nói tóm lại, việc tìm kiếm những con đƣờng và phƣơng pháp dạy học hiệu quả, 
luôn là vấn đề cấp thiết, cả về mặt lý luận và thực tiễn. Dạy học theo phƣơng pháp nghiên 
cứu khoa học không phải là một phƣơng pháp dạy học cụ thể, mà là một hƣớng dạy học 
dung hợp trong nó nhiều phƣơng pháp và kĩ thuật dạy học khác nhau. Vì vậy, nó thực sự 
là một phƣơng pháp dạy học mà chúng ta nên tìm hiểu và đƣa vào hệ thống những 
phƣơng pháp dạy học mà chúng ta tích lũy./.  
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HAI GIỜ TỰ 
HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN KHOA KHOA HỌC XH&NV 

 
ThS. Đinh Văn Thuần  

Bộ môn Việt Nam học- Khoa KHXH&NV 
 

1. Đặt vấn đề 
Đào tạo theo học chế tín chỉ là một loại hình quản lí đào tạo có nhiều ƣu điểm, 

mang lại hiệu quả cao và đã đƣợc chứng minh qua thực tiễn ở các nƣớc có nền giáo dục 
tiên tiến. Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng nói chung và khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn 
nói riêng đã bắt đầu thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm 2009. Cho đến nay, học 
chế tín chỉ đã đi vào nề nếp, chƣơng trình đào tạo, quy trình quản lí, các quy định liên 
quan đã đƣợc xây dựng khá đầy đủ. Có thể hiểu, thực chất của đào tạo theo học chế tín 
chỉ là cách quản lí đào tạo một cách mềm dẻo giúp sinh viên thực hiện việc học tập một 
cách linh động, có thể tự xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của 
từng cá nhân. Bản chất ấy đã dẫn đến một loạt những thay đổi của học chế tín chỉ so với 
đào tạo niên chế từ chƣơng trình học tập đến cách kiểm tra, đánh giá. Và theo Quy chế 43 
về đào tạo theo học chế tín chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chƣơng trình đào 
tạo là 120 tín chỉ (thời gian lên lớp rút ngắn từ 30 – 50% so với trƣớc đây) và để thực 
hiện 1 giờ học trên lớp, sinh viên phải thực hiện 2 giờ tự học ở nhà. Vậy thực trạng nhận 
thức, thực hiện hai giờ tự học của sinh viên khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn? Những 
giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hai giờ tự học của sinh viên? Đó là những vấn đề mà 
bài viết này cố gắng luận giải. 
2. Nội dung 
2.1. Thực trạng sử dụng hai giờ tự học của sinh viên khoa KHXH&NV 

Tham luận xin báo cáo những phân tích từ kết quả điều tra xã hội học đối với 240 
sinh viên đại học năm thứ 2 và thứ 3 (K8 và K7) thuộc các chuyên ngành khác nhau của 
khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn. Do nhiều điều kiện khác nhau mà chúng tôi không 
thể điều tra trên diện rộng nên kết quả điều tra chủ yếu mang tính chất tham khảo. 

Kết quả điều tra cho thấy, phần lớn sinh viên hệ đại học theo học chế tín chỉ ở 
khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn chƣa thực sự nắm đƣợc bản chất của học chế tín chỉ 
và phƣơng pháp học tập mới. Chỉ có 76/240 sinh viên, chiếm tỉ lệ 31,7% hiểu đúng bản 
chất của học chế tín chỉ là sinh viên đƣợc tự do lập kế hoạch học tập (Hình 1), (Phụ lục 2, 
Bảng 1). Theo học chế tín chỉ, sinh viên có hai giờ tự học cho một giờ lên lớp. Tuy nhiên, 
chỉ có 133/240 sinh viên hiểu đƣợc yêu cầu cần chuẩn bị hai giờ tự học cho một giờ lên 
lớn (hình 2), (Phụ lục 2, Bảng 2).  

Tình hình thực hiện giờ tự học để chuẩn bị hoặc củng cố kiến thức cho một giờ lên 
lớp của sinh viên chƣa đƣợc tốt. Có 57/240 sinh viên chỉ thực hiện 1 giờ tự học cho một 
giờ lên lớp, 86/240 sinh viên chỉ tập trung học khi đến kì thi trong khi chỉ có 67/240 và 
30/240 sinh viên thực hiện đủ hoặc vƣợt số giờ tự học cho một giờ lên lớp. Đây quả là 
con số đáng báo động đối với sinh viên của chúng ta (Hình 3), (Phụ lục 3, Bảng 3).  

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sinh viên chúng ta chƣa thực sự hiểu 
đúng về bản chất và yêu cầu của học chế tín chỉ nói chung và việc thực hiện 2 giờ tự học 
nói riêng. Trong đó có thể kể đến 4 nguyên nhân chủ yếu. Thứ nhất, sinh viên đang trong 
giai đoạn khó khăn khi chuyển xuống cơ sở mới, điều kiện tự học nhƣ máy móc thiết bị, 
thƣ viện chƣa thực sự đầy đủ. Thống kê cho thấy sinh viên chủ yếu thực hiện các giờ tự 
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học ở nhà với tỉ lệ 87,1% trong khi chỉ có 12,5% sinh viên lựa chọn tự học ở thƣ viện của 
trƣờng (Phụ lục 2, Bảng 5). Thứ hai, sinh viên phải học quá nhiều ở trên lớp. Theo cách 
đăng kí của sinh viên hiện nay, mỗi kì học, nếu mỗi sinh viên đăng kí khoảng 20 tín chỉ 
thì tƣơng ứng sẽ có khoảng 20 giờ học trên lớp và 40 giờ tự học. Đây quả là con số khiến 
sinh viên của chúng ta khó lòng đáp ứng. Thứ ba, phƣơng pháp giảng dạy của giảng viên 
cũng chƣa thực sự kích thích đƣợc năng lực tự học của sinh viên. Theo phản hồi của sinh 
viên, có 80/240 sinh viên cho rằng phƣơng pháp của các thầy cô chƣa thực sự kích thích 
việc tự học của sinh viên (Hình 4), (Phụ lục 2, Bảng 4). Ngoài ra còn có nhiều nguyên 
nhân khác nhƣ sinh viên vừa trải qua thói quen học ở phổ thông. Theo phản hồi của một 
số giảng viên, nhiều sinh viên chƣa thực sự tập trung vào công việc học tập. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Hình 1. Sinh viên hiểu về bản chất của học chế tín chỉ          Hình 2. Nhận thức của sinh viên về số giờ tự học cho một giờ lên lớp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Hình 3. Số giờ tự học của sinh viên cho một giờ lên              Hình 4. Lí do khiến SV không thực hiện có hiệu quả 2 giờ tự học 

 
2.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hi u  quả hai giờ tự học của sinh viên khoa 
KHXH&NV 
2.2.1. Rèn luyện kĩ năng tự học, chủ động học tập 

Tự học là yếu tố quyết định chất lƣợng của học tập theo học chế tín chỉ. Quyết tâm 
và phƣơng pháp tự học chính là chìa khóa thành công của các bạn sinh viên. Kết quả điều 
tra cho thấy sinh viên đã nhận thức đƣợc tự học chính là yếu tố quan trọng nhất ảnh 
hƣởng đến kết quả học tập Hình 5, (Phụ lục 2, Bảng 6). Tuy nhiên, phần lớn sinh viên lại 
chú tâm đến việc tự học một mình mà bỏ qua một phƣơng pháp tự học có hiệu quả khác 
là học nhóm Hình 6, (Phụ lục 2, Bảng 7). Học nhóm không chỉ giúp sinh viên nhanh 
chóng lĩnh hội tri thức mà còn có thể phát huy khả năng sáng tạo, kĩ năng làm việc nhóm 
cũng nhƣ hàng loạt những kĩ năng mềm khác.  
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       Hình 5. Yếu tố giúp sinh viên nâng cao chất lƣợng học tập                      Hình 6. Phƣơng pháp tự học có hiệu quả nhất với sinh viên 

 
2.2.1. Giải pháp cho phương pháp học tập của sinh viên 

Bên cạnh việc nâng cao ý thức tự học thì sinh viên còn cần phải có phƣơng pháp. 
Bài viết này xin giới thiệu 2 phƣơng pháp học tập mà sinh viên có thể tham khảo nhằm 
nâng cao hiệu quả việc sử dụng 2 giờ tự học :  
* Phƣơng pháp SQ3R (Survey, Question, Read, Recite, Review) 

Survey (Quan sát) : Cần quan sát tổng thể vấn đề trƣớc khi nghiên cứu chi tiết. 
Question (Đặt câu hỏi) : Đặt câu hỏi tập trung vào nội dung học (Cái gì? Tại sao? 

Bằng cách nào? Ngƣời nào? Khi nào? Ở đâu?).  
Read (Đọc) : Đọc để trả lời các câu hỏi do sinh viên hay thầy cô đặt ra. 
Recite (Trả bài) : Xây dựng hay nhớ lại những nội dung đã học bằng ngôn từ, tƣ 

duy của mình và liên hệ thực tế. 
Review (Ôn tập) : Giúp hoàn chỉnh việc tổ chức tƣ liệu học trong tƣ duy của mình 

và đƣa vào bộ nhớ. 
* Phƣơng pháp Power (Prepare, Organize, Work, Evaluate, Rethink) 

Prepare (Chuẩn bị) : Quá trình học bắt đầu từ khi sinh viên chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết (đọc trƣớc giáo trình, tìm các tài liệu, đặt trƣớc cho mình các câu hỏi liên 
quan,…) 

Organize (Tổ chức) : Biết tổ chức, xắp xếp quá trình học tập một cách hệ thống, có 
mục đích. 

Work (Làm việc) : Sinh viên phải làm việc một cách có ý thức, có phƣơng pháp, 
làm việc trên lớp, sử lí tƣ liệu,… 

Evaluate (Đánh giá) : Sinh viên phải đánh giá đƣợc kết quả của mình. 
Rethink (Suy nghĩ lại) : Giúp sinh viên đánh giá lại điều kiện, phƣơng pháp và kết 

quả học tập. 
2.2.3. Đổi mới phương pháp giảng dạy 

Theo học chế tín chỉ thì thời gian lên lớp, thuyết giảng của giảng viên giảm xuống. 
Nhƣ vậy không đồng nghĩa với sự giảm nhẹ vai trò của giảng viên. Ngƣợc lại, vị trí và 
vai trò ấy còn tăng lên rất nhiều. Đó là vai trò điều phối, tổ chức việc tự học cho sinh viên 
bên cạnh việc truyền đạt những tri thức mới. Không có một phƣơng pháp giảng dạy vạn 
năng cho tất cả giảng viên chúng ta. Tuy nhiên có thể có những nguyên tắc làm việc. Đó 
là sự chủ động, tích cực của giảng viên, cách thức tổ chức khoa học để tối ƣu hóa hiệu 
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quả tự học của sinh viên. Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng nói chung và khoa KHXH&NV 
nói riêng không có lợi thế so với các trung tâm đào tạo lớn trong cả nƣớc đối với bậc học 
đại học về trình độ đội ngũ. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể thu hẹp thậm chí xóa 
bỏ ranh giới ấy nếu nhƣ đội ngũ giảng viên của chúng ta biết phát huy sức mạnh của cả 
thầy và trò. Trong phạm vi một bài tham luận thuộc chủ đề tự học của sinh viên, chúng 
tôi không đi sâu bàn về sự đổi mới phƣơng pháp ở cấp độ vi mô mà chỉ nêu lên nguyên 
tắc vĩ mô. 
3. Kết luận  

Trên đây chúng tôi đã đƣa ra những kết quả nghiên cứu nhằm nắm bắt, đánh giá 
tình hình sử dụng hai giờ tự học của sinh viên. Những con số đã cho chúng ta hình dung 
phần nào về thực trạng tự học của sinh viên. Bài viết cũng đã đề cập đến một số nguyên 
nhân và đƣa ra các giải pháp lớn nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện hai giờ tự học của 
sinh viên. Đó là vấn đề cần sự chung tay góp sức của cả thầy và trò. Và để cụ thể hóa 
đƣợc điều đó, thiết nghĩ, chúng ta cần triển khai nghiên cứu trên diện rộng nhằm nắm bắt 
tận cùng của vấn đề để đƣa ra kế hoạch hành động cụ thể. 
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1. Trƣờng Đại học Cần Thơ, Kỉ yếu hội thảo đánh giá tình hình sử dụng hai tiết tự học 
của sinh viên, 12/2010. 
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3. Nguyễn Nghĩa Dán, Vì năng lực tự học sáng tạo của học sinh, Tạp chí “Nghiên cứu 
Giáo dục”, số 2/ 1998. 
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PHỤ LỤC 1 (Mẫu phiếu điều tra đƣợc sử dụng) 
 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG 
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 
PHIẾU ĐIỀU TRA  

VỀ TÌNH HÌNH TỰ HỌC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC 
THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

 
Anh (chị) hãy vui lòng cho biết về tình hình tự học ngoài giờ lên lớp của mình 

bằng cách trả lời các trắc nghiệm sau (đánh dấu X vào 1 câu trả lời mà anh (chị) cho là 
đúng nhất):  

1. Anh (chị) hãy cho biết bản chất của đào tạo theo học chế tín chỉ? 
a) Cá thể hóa việc học tập  
b) Sinh viên tự do lập kế hoạch học tập  
c) Chƣơng trình mềm dẻo  
d) Sinh viên đƣợc lựa chọn cách học  
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2. Anh (chị) hãy cho biết, học chế tín chỉ quy định bao nhiêu giờ tự học cho một giờ 
lên lớp? 

a) Một giờ chuẩn bị cá nhân  
b) Hai giờ chuẩn bị cá nhân  
c) Ba giờ chuẩn bị cá nhân  
d) Bốn giờ chuẩn bị cá nhân  

3. Anh (chị) hãy cho biết tình hình tự học của cá nhân mình cho mỗi giờ lên lớp? 
a) Thực hiện 1 giờ tự học  
b) Thực hiện đủ 2 giờ tự học  
c) Thực hiện hơn 2 giờ tự học  
d) Chỉ tập trung học khi đến kì thi  

4. Anh (chị) hãy cho biết lí do quan trọng nhất khiến bản thân không thực hiện đầy 
đủ 2 giờ tự học? 

a) Phƣơng pháp giảng dạy không kích thích SV tự 
học  

 

b) Học quá nhiều ở trên lớp  
c) Không có đủ phƣơng tiện học tập   
d) Lí do cá nhân khác (làm thêm, ở trọ xa thƣ 
viện,…) 

 

5. Anh (chị) hãy cho biết địa điểm mà anh chị chọn để tự học? 
a) Thƣ viện nhà trƣờng  
b) Thƣ viện tỉnh  
c) Ở nhà trọ  
d) Quán coffee  

6. Theo anh (chị), yếu tố quan trọng nhất giúp cải thiện tình hình tự học là gì? 
a) Tăng cƣờng bài tập, báo cáo  
b) Sinh viên tăng tính tự học  
c) Sinh viên và GV thống nhất phƣơng thức liên lạc  
d) GV giảm thuyết giảng trên lớp, tăng hƣớng dẫn tự 
học 

 

7. Anh (chị) hãy cho biết phƣơng pháp tự học nào dƣới đây có kết quả nhất với bản 
thân mình? 

a) Học nhóm  
b) Học một mình  
c) Học với một bạn khác  
d) Tất cả đều đúng  

Chân thành cảm ơn anh (chị) đã tham gia trả lời Phiếu điều tra! Chúc anh (chị) 
mạnh khỏe, học tập tốt! 
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PHỤ LỤC 2 (Kết quả điều tra) 
 

Bảng 1 : Sinh viên hiểu về bản chất của học chế tín chỉ 
Nội dung Số lƣợng lựa chọn 

(SV) 
Tỉ lệ (%) 

Cá thể hóa việc học tập 32 13,3 
Sinh viên tự do lập kế hoạch học tập 76 31,7 
Chƣơng trình mềm dẻo 31 12,9 
Sinh viên đƣợc lựa chọn cách học 101 42,1 

 
Bảng 2 : Nhận thức của sinh viên về số giờ tự học cho một giờ lên lớp 

Nội dung Số lƣợng lựa chọn 
(SV) 

Tỉ lệ (%) 

Một giờ chuẩn bị cá nhân 25 10,4 
Hai giờ chuẩn bị cá nhân 133 55,4 
Ba giờ chuẩn bị cá nhân 46 19,2 
Bốn giờ chuẩn bị cá nhân 36 15,0 

 
Bảng 3 : Số giờ tự học của sinh viên cho một giờ lên lớp 
Nội dung Số lƣợng lựa chọn 

(SV) 
Tỉ lệ (%) 

Thực hiện 1 giờ tự học 57 23,8 
Thực hiện đủ 2 giờ tự học 67 27,9 
Thực hiện hơn 2 giờ tự học 30 12,5 
Chỉ tập trung học khi đến kì thi 86 35,8 

 
Bảng 4 : Lí do quan trọng nhất khiến SV không thực hiện có hiệu quả 2 giờ tự học 

Nội dung Số lƣợng lựa chọn 
(SV) 

Tỉ lệ (%) 

Phƣơng pháp giảng dạy không kích thích 
SV tự học 

80 33,3 

Học quá nhiều ở trên lớp 20 8,3 
Không có đủ phƣơng tiện học tập 70 29,2 
Lí do cá nhân khác (làm thêm, ở trọ xa 
thƣ viện,…) 

70 29,2 

 
Bảng 5 : Địa điểm sinh viên lựa chọn để tự học 

Nội dung Số lƣợng lựa chọn 
(SV) 

Tỉ lệ (%) 

Thƣ viện nhà trƣờng 30 12,5 
Thƣ viện tỉnh 01 0,4 
Ở nhà trọ 209 87,1 
Quán coffee 0 0 
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Bảng 6 : Yếu tố giúp sinh viên nâng cao chất lƣợng học tập 
Nội dung Số lƣợng lựa chọn 

(SV) 
Tỉ lệ (%) 

Tăng cƣờng bài tập, báo cáo 40 16,7 
Sinh viên tăng tính tự học 123 51,3 
Sinh viên và GV thống nhất phƣơng 
thức liên lạc 

15 6,2 

GV giảm thuyết giảng trên lớp, tăng 
hƣớng dẫn tự học 

62 25,8 

Bảng 7 : Phƣơng pháp tự học có hiệu quả nhất với sinh viên 
Nội dung Số lƣợng lựa chọn 

(SV) 
Tỉ lệ (%) 

Học nhóm 45 18,7 
Học một mình 65 27,1 
Học với một bạn khác 25 10,4 
Tất cả đều đúng 105 43,8 
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  
VỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

 
ThS. Phan Chí Nghĩa  

Bộ môn Trồng trọt - Khoa Nông Lâm Ngư 
 
Xuất phát từ các văn bản chỉ đạo của Đảng và nhà nƣớc đặc biệt là chỉ thị 58-

CT/UW của Bộ Chính Trị ngày 07 tháng 10 năm 2001 về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT 
phục vụ sự nghiệp Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa đã chỉ rõ trọng tâm của ngành giáo 
dục là đào tạo nguồn nhân lực về CNTT và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác 
giáo dục và đào tạo. Hiện nay các tất cả các trƣờng học các cấp đều tiến hành trang bị 
phòng máy, phòng đa năng, nối mạng Internet điều này mở ra triển vọng to lớn trong việc 
đổi mới các phƣơng pháp và hình thức dạy học.  

Tuy phƣơng pháp dạy này mang lại rất nhiều thuận lợi cho việc dạy học nhƣng 
trong một mức độ nào đó, thì những công cụ hiện đại cũng không thể hỗ trợ giáo viên 
hoàn toàn trong các bài giảng của họ.  

Vậy làm thế nào để vi c ứng dụng công ngh  thông tin vào giảng dạy đạt hi u  
quả cao nhất? 

Một đặc điểm quan trọng của việc học tập theo hệ thống tín chỉ hiện nay là sinh 
viên phải tự học nhiều. Giờ tín chỉ đƣợc tính ngoài giờ lên lớp, còn có giờ dự kiến làm 
bài tập và tự học ở nhà. Theo cách gán tín chỉ hiện đại, một tín chỉ đƣợc tính bằng khối 
lƣợng làm việc của sinh viên, bao gồm giờ học trên lớp và giờ tự học của sinh viên 
(Student‟s workload = Contact hours + Self-study hours). Chính vì thế đội ngũ giảng viên 
cần phải chuẩn bị tốt một số yêu cầu sau đây trƣớc khi lên lớp: 

Cần trang bị một cách đồng bộ những điều kiện, phƣơng tiện thực hiện học chế tín 
chỉ là một trong những yêu cầu không thể thiếu đƣợc trong quá trình đào tạo với phƣơng 
thức này. Đặc biệt là hệ thống giáo trình, tài liệu, thƣ viện điện tử, hạ tầng mạng 
Internet…  

Giảng viên cập nhật nội dung giảng dạy với nguồn tài nguyên phong phú, cung 
cấp cho sinh viên nhiều tài liệu tham khảo, góp phần cải thiện nội dung giảng dạy, 
chƣơng trình giảng dạy và phƣơng pháp giảng dạy, và cả kiểm tra đánh giá.  

Ngoài ra, theo quan điểm mới, không chỉ có sinh viên là ngƣời học mà hiện nay cả 
thầy và trò phải cùng học. Đôi khi giảng viên có thể học đƣợc rất nhiều không những 
qua việc chia sẻ thông tin của đồng nghiệp mà còn có thể qua các thông tin mà sinh viên 
tìm đƣợc qua các nguồn tài nguyên mà họ chƣa có dịp tiếp cận.  
* Vài g p ý cho vi c xây dựng và sử dụng ngu n tài li u học tập, nhất là tài nguyên 
học tập qua mạng Internet  
1. Xây dựng giáo trình điện tử (GTĐT)  

Ngoài giáo trình in giấy, giáo trình điện tử và các học liệu điện tử ngày càng có 
tầm quan trọng lớn trong nguồn tài liệu học tập và giảng dạy. GTĐT là phiên bản của 
giáo trình giấy, tích hợp các công nghệ PMDH (công nghệ Web, công nghệ đa phƣơng 
tiện để thực hiện các tính năng mô phỏng tƣơng tác, tích hợp hình ảnh tĩnh tĩnh động), 
thay ngƣời thầy khuyến khích giúp ngƣời học chủ động học và đặt câu hỏi, lƣu trữ trên 
một kho tài nguyên học tập trên mạng, ngƣời học có thể sử dụng bất cứ lúc nào, ở đâu. 
Mạng Internet có khả năng đem nguồn tri thức phong phú, nguồn thông tin về những tiến 
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bộ mới nhất, cập nhật nhất của KHKT và nhiều lãnh vực khác đến cho mọi ngƣời ở khắp 
mọi nơi trên thế giới dễ dàng hơn vào bất kỳ lúc nào, không còn giới hạn không gian và 
thời gian.  

Nhờ sự hỗ trợ của CNTT-TT và các công cụ đa phƣơng tiện (multimedia), GV có 
thể thực hiện giáo trình điện tử (GTĐT) với đủ các kênh chữ, hình, tiếng phục vụ giảng 
dạy giúp ngƣời học tận dụng đƣợc mọi giác quan để tiếp thu kiến thức, cung cấp kiến 
thức cho ngƣời học với đa dạng các loại thông tin. Đặc biệt, GTĐT khi đƣợc đƣa lên 
mạng và cập nhật là công cụ đắc lực giúp cho việc tự học của SV, tạo điều kiện cho quá 
trình học tập suốt đời.  

Để xây dựng GTĐT cần nhiều chuyên viên về nhiều lãnh vực khác nhau tham 
gia: quản lý dự án, chuyên gia nội dung, thiết kế thẩm mỹ, thiết kế thông tin, lập trình 
viên, xử lý dữ liệu, kiểm định sản phẩm: GV cố vấn, SV chủ động tìm hiểu tiếp cận 
thông tin, nhà thiết kế kết hợp dạng thiết kế, mục đích thiết kế và các họat động khác 
nhau (nội dung kiến thức, tập hợp dữ liệu,..., kỹ năng, điều tra khám phá, cộng tác giải 
quyết vấn đế,...)  
2. Xây dựng kho tài nguyên học tập  

Theo Lê Anh Cƣờng (Internet và mô hình giáo dục tri thức trong Kỷ yếu hội 
thảo Xây dựng chƣơng trình học trong đào tạo theo tín chỉ có sử dụng internet. Trung 
tâm nghiên cứu Giáo dục và kiểm định chất lƣợng giáo dục- Viện nghiên cứu giáo dục 
trƣờng Đại học Sƣ phạm TPHCM, 26/5/2006),  Internet làm thay đổi việc dạy và học ở 
7 điểm sau:  

1. Cả ngƣời học và ngƣời dạy (hƣớng dẫn) sẽ là ngƣời học.  
2. Dạng thức của kiến thức sẽ phục vụ những gì học sinh thấy có ý nghĩa.  
3. Vai trò chủ yếu của GV là ngƣời hƣớng dẫn, cố vấn, phụ đạo.  
4. Việc học tập đòi hỏi tập hợp các kỹ năng học tập cần thiết  
5. Các môi trƣờng học tập sẽ đƣợc thiết kế lại toàn bộ để khuyến khích kinh 

nghiệm học tập ở cá nhân.  
6. Hầu hết các kinh nghiệm học tập đều ở hiện tại và tƣơng lai, ít ở quá khứ.  
7. Thay đổi quan điểm đánh giá học sinh  
Kho tài nguyên học tập gồm các loại học liệu điện tử liên quan đến quá trình dạy 

và học nhƣ đề cƣơng bài giảng, bài giảng điện tử, giáo trình điện tử, bài tập trắc 
nghiệm, bài tập lớn (case study), tài liệu tham khảo, các liên kết truy cập vào các Web, 
các thƣ viện điện tử và diễn đàn điện tử. Hệ thống tƣơng tác trên diễn đàn điện tử cho 
phép tăng cƣờng liên lạc, trao đổi giữa các thành viên giảng dạy và học tập, mở rộng 
giao lƣu nâng cao trình độ. Kho tài nguyên học tập đƣợc xây dựng nhờ công nghệ 
mạng, công nghệ CSDL, công nghệ Web, công nghệ đa truyền thông, với các công cụ 
hỗ trợ tìm kiếm, phân tích tổng hợp thông tin nhằm thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khai thác 
thông tin và học tập.  

Trong thực tế họat động của một số diễn đàn, số lƣợng các câu hỏi của ngƣời học 
nhiều và phong phú hơn trong lớp học truyền thống, nhờ đó một thƣ viện các câu hỏi 
thƣờng gặp trong một môn học cùng với câu trả lời đƣợc tập hợp, biên tập và tổ chức 
thành cơ sở dữ liệu để nhiều ngƣời cung tham khảo.  

Kho tài nguyên học tập là nơi để GV đƣa bài tập, nội dung yêu cầu, nhiệm vụ 
ngƣời học phải thƣc hiện, ngày giờ nộp. Ngƣời học có thể kiểm tra tức thời các yêu cầu 
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từ giảng viên để thực hiện, cũng nhƣ nêu các thăc măc khó khăn cần hỗ trợ, cập nhật và 
quản lý tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phải làm của minh để GV theo dõi. Cũng qua tài 
nguyên học tập, ngƣời học theo dõi đƣợc lịch học, tiến độ học, kết quả học tập của 
mình v.v...  
3. Việc sử dụng tài liệu và các điều kiện sử dụng:  

Nhìn chung, hệ thống thƣ viện, thông tin, cơ sở vật chất, trang thiết bị…của 
trƣờng vẫn còn phải đầu tƣ nhiều hơn mới đáp ứng đƣợc yêu cầu đào tạo theo HCTC. 
Nhà trƣờng nên tạo điều kiện cho các khoa có phòng đọc cho SV khi SV có nhu cầu 
tham khảo các tài liệu chuyên ngành ở tại khoa hoặc có máy photocopy hoặc tặng chi 
phí phô tô sách để SV có thể mƣợn về nhà tham khảo,…  

Cần cho SV làm việc theo dự án, thảo luận nhóm, tổ chức học theo hình thức 
Xêmina, học giải quyết vấn đề,… nhiều hơn để SV có động cơ sử dụng nguồn tài liệu 
học tập và tham khảo. GV cũng nên giới thiệu các nguồn tài liệu tham khảo đa dạng, 
Websites chuyên ngành, cho bài tập câu hỏi về nhà,…hƣớng dẫn SV tự học, giúp SV 
phát triển kỹ năng học suốt đời. Đặc biệt, để cải thiện trình độ tiếng Anh chuyên ngành 
nơi SV, nhât là SV các khoa yếu về ngoại ngữ,  nên từng bƣớc khuyến khích SV tham 
khảo nhiều tài liệu, trang Web, giáo trình và học liệu điện tử, hội thảo chuyên 
ngành,….bằng tiếng Anh. Đẩy mạnh phong trào nghiên cứu khoa học nơi SV và 
khuyến khích SV cộng tác với GV và bộ môn trong các đề tài NCKH,….  

 
Tài liệu tham khảo 
1. Chỉ thị số 58-CT/TW, ngày 17 tháng 10 năm 2001 của Bộ Chính trị về việc đẩy 
mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá. 
2. Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 15 tháng 8năm 2007 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 
theo hệ thống tín chỉ. 
3. Lê Anh Cƣờng (2006), “Internet và mô hình giáo dục tri thức”, Kỷ yếu hội thảo Xây 
dựng chƣơng trình học trong đào tạo theo tín chỉ có sử dụng internet, Đại học Sƣ phạm 
TPHCM. 
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MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC NHÓM 
TRONG DẠY HỌC CÁC NGÀNH KINH TẾ 
CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG 

 
Ths. Lê Văn Bắc  

Bộ môn Kế toán - Khoa Kinh tế - QTKD 
 
Dạy học nhóm là một hình thức xã hội của dạy học, trong  đó học sinh của một lớp 

học đƣợc chia thành các nhóm nhỏ trong  khoảng thời gian giới hạn, mỗi nhóm tự lực 
hoàn thành các  nhiệm vụ học tập trên cơ sở phân công và hợp tác làm việc. Kết  quả làm 
việc của nhóm sau đó đƣợc trình bày và đánh giá trƣớc toàn lớp.   

Dạy học nhóm có tác dụng rất lớn: thông qua cộng tác làm  việc trong một nhiệm 
vụ học tập có thể phát triển tính tự lực, sáng tạo cũng nhƣ năng lực xã hội, dạy học nhóm 
hỗ trợ tƣ duy, tình cảm và hành động độc lập, sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực 
giao tiếp, hỗ trợ quá trình học tập mang tính xã hội và không cảm thấy phải chịu áp lực 
của giảng viên. 

Với bản chất và tác dụng của dạy học nhóm nhƣ vậy có thể khẳng định rằng: áp 
dụng  phƣơng pháp dạy học nhóm vào quá trình dạy học là một trong những những nội 
dung của đổi mới phƣơng pháp dạy học hiện nay với trọng tâm là lấy ngƣời học làm 
trung tâm để nâng cao chất lƣợng đào tạo. 

Đối với dạy học các ngành kinh tế bậc đại học có đặc thù: hƣớng tới mục tiêu sinh 
viên khi tốt nghiệp ra trƣờng phải có tƣ duy kinh tế, biết tính toán, có chuyên môn sâu về 
kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản lý kinh tế các ngành, sẵn sàng có 
thể làm chuyên viên kinh tế giỏi ở các cơ quan nhà nƣớc, các doanh nghiệp, các tổ chức 
kinh tế xã hội. 

Khoa kinh tế & QTKD Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đang thực hiện nhiệm vụ 
đào tạo các chuyên ngành thuộc lĩnh vực đại học kinh tế nhƣ: Kế toán, Tài chính Ngân 
hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp. Phấn đấu không ngừng nâng cao chất 
lƣợng đào tạo là mục tiêu hàng đầu của đội ngũ các Thầy, Cô trong khoa. Nâng cao chất 
lƣợng đào tạo luôn đƣợc gắn liền với nâng cao chất lƣợng dạy học, để đạt đƣợc mục tiêu 
này một trong các biện pháp hàng đầu là đổi mới phƣơng pháp dạy học. Thực tế trong 
những năm qua đội ngũ giảng viên trong khoa  đã cố gắng thực hiện đổi mới phƣơng 
pháp dạy học nhƣ: giảm tối đa sự đọc chép trong giờ giảng, bƣớc đầu ứng dụng các 
phƣơng pháp dạy học tiên tiến, tuy nhiên kết quả về đổi mới phƣơng pháp dạy học chƣa 
cao. Việc thực hiện chƣa đƣợc đồng đều và thƣờng xuyên, điều kiện về lớp học, tài liệu 
học tập chƣa đầy đủ và phù hợp, ý thức học tập, tinh thần hợp tác của sinh viên chƣa cao, 
kinh nghiệm đứng lớp của đội ngũ đang tiếp tục trải nghiệm để củng cố bề dầy. 

Đổi mới phƣơng pháp dạy học là lĩnh vực hoạt động của cả giảng viên và sinh 
viên, ngƣời học chuyển hóa từ việc học thụ động sang hƣớng học chủ động tích cực, giữ 
vai trò trung tâm trong tìm hiểu kiến thức, ngƣời dạy giữ vai trò tổ chức quá trình học 
tập, về phƣơng pháp là sự chuyển đổi từ việc thuyết trình đơn điệu sang nêu vấn đề, dạy 
học nhóm, hội thảo …và đặc biệt là sự kết hợp của nhiều phƣơng pháp để có sự phù hợp 
nhất với yêu cầu của từng bài giảng.  

Trong đào tạo các chuyên ngành kinh tế, các môn học có cả lý thuyết và bài tập, 
việc ứng dụng phƣơng pháp dạy học nhóm là một trong các phƣơng pháp thích hợp cho 
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việc đổi mới phƣơng pháp dạy học, nhất là trong đào tạo tín chỉ hiện nay, để nâng cao 
chất lƣợng dạy học.  

Tiến trình có thể đƣợc nêu ra nhƣ sau: 
 Bƣớc 1 - Chuẩn bị cho buổi học tới: trên lớp khi sắp kết thúc giờ học của buổi 

hôm trƣớc, giảng viên chủ động định hƣớng cho sinh viên vấn đề cần nghiên cứu của bài 
học tiếp theo, giới thiệu tài liệu học chính, tài liệu tham khảo, tìm hiểu thêm những thực 
tiễn của nền kinh tế xã hội, hƣớng dẫn cách đọc, kiến thức kinh tế học thƣờng có lô ghích 
chặt chẽ với nhau, bởi vậy cần căn dặn sinh viên phải nắm chắc bài cũ, đƣa ra một số câu 
hỏi gợi mở cho sinh viên tự tìm tòi và trả lời. 

Bƣớc 2 - Giờ tự học: sinh viên cần đầu tƣ thời gian thực hiện các nhiệm vụ nghiên 
cứu theo hƣớng dẫn của giảng viên, quá trình tự nghiên cứu cần vạch đƣợc những vấn đề 
đã hiểu, những vấn đề nào khó hiểu, chƣa hiểu. Cần lƣu ý: kiến thức kinh tế xã hội rất 
rộng lớn, nhận thức là quá trình, vậy phải nghiên cứu theo trình tự lô ghích. 

Bƣớc 3 - Trên lớp (vào giờ học chính): giảng viên thực hiện tổ chức chia nhóm, 
các nhóm hình thành có thể theo các cách sau: 
  Cách 1: Các nhóm gồm những ngƣời tự nguyện, cùng hứng thú.   

Cách 2:  Bằng cách đếm số, phát thẻ, gắp thăm. 
Cách 3: Nhóm có sinh viên khá để hỗ trợ sinh viên yếu.  
Cách 4: Nhóm với các bài tập khác nhau để sinh viên sẽ làm đƣợc nhiều dạng bài 

tập, từ đó học chung cả lớp sẽ đƣa ra.  
Giảng viên cần phải tổ chức có hiệu quả, tránh ồn ào cãi vã, hoặc tránh một số 

phần tử không học ỷ lại, phá đám. Giảng viên làm việc theo nhóm, thực hiện quan sát, 
hƣớng dẫn từng nhóm. 

Bƣớc 4: Dạy học toàn lớp: các nhóm thực hiện trình bày phần chuẩn bị của nhóm, 
các nhóm khác lắng nghe, bổ sung có thể đƣa ra các ý kiến phản biện. Giảng viên thực 
hiện nhiệm vụ trọng tài, phân định và đƣa ra những kiến thức chuẩn mực nhất, kết luận 
vấn đề và đánh giá. Tiếp tục giao nhiệm vụ cho sinh viên về củng cố bài cũ đồng thời 
chuẩn bị bài mới. 

Dạy học theo phƣơng pháp này sẽ phát huy đƣợc tính chủ động của sinh viên 
trong việc lĩnh hội kiến thức phù hợp với đổi mới phƣơng pháp dạy học ở đại học. Tuy 
nhiên để thực hiện có hiệu quả cũng phải có những điều kiện nhất định, đó là: ngƣời 
giảng viên phải nhiệt tình tâm huyết, phải nắm vững phƣơng pháp thực hiện, phải có 
năng lực lập kế hoạch và tổ chức, còn sinh viên phải có sự hiểu biết về phƣơng pháp, 
đƣợc luyện tập và thông thạo cách học này. Sinh viên các ngành học kinh tế phải có đầy 
đủ tài liệu, sẵn sàng hợp tác với giảng viên và trong cùng sinh viên. 

Trên đây là một số ý kiến về áp dụng phƣơng pháp dạy học nhóm trong dạy học 
các ngành học kinh tế của Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng.  

Phƣơng pháp dạy học nhóm không phải là phƣơng pháp dạy học mới, mà đã áp 
dụng từ trƣớc, nhƣng thực hiện chƣa đƣợc nhiều, hiệu quả chƣa cao và chƣa thƣờng 
xuyên. Là một giảng viên của khoa Kinh tế & QTKD tôi đƣa ra việc áp dụng phƣơng 
pháp dạy học nhóm để cùng trao đổi kinh nghiệm, mong muốn đƣợc cùng bàn bạc đóng 
góp ý kiến của các đồng nghiệp, hƣớng tới có khả thi và hiệu quả cao hơn, để góp phần 
không ngừng vào công cuộc đổi mới phƣơng pháp dạy học, nâng cao chất lƣợng đào tạo 
của Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng theo mục tiêu Nhà trƣờng đã đề ra. 
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ÁP DỤNG PHƢƠNG PHÁP ĐÀO TẠO THEO TÌNH HUỐNG  
TRONG GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH 

    
    ThS. Phạm Thị Thu Hường 

      Bộ môn QTKD - Khoa Kinh tế & QTKD 
 
1. Đặt vấn đề 

Mỗi ngành đào tạo cần phải công khai chuẩn đầu ra, đó là cam kết của các cơ sở 
giáo dục đại học về chất lƣợng đào tạo với xã hội, về năng lực của ngƣời học sau khi tốt 
nghiệp. Giữa chuẩn đầu ra và các hoạt động dạy và học có mối quan hệ nhất quán, do đó, 
vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học là phải có phƣơng pháp giảng dạy phù hợp để đáp 
ứng đƣợc các chuẩn đầu ra mong đợi. 
 
  
 
 
 
 

 
 
  

Hình 1. Mối quan hệ giữa chuẩn đầu ra, giảng dạy và học tập, đánh giá 
Ngành Quản trị kinh doanh cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết yếu 

giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh một 
cách hiệu quả. Vì vậy, các học phần thuộc chuyên ngành quản trị kinh doanh giúp sinh 
viên phát huy khả năng nhận định, phân tích và tƣ duy chiến lƣợc; đây là yếu tố rất quan 
trọng và cần thiết cho các nhà quản trị tƣơng lai. Sản phẩm đào tạo của ngành quản trị 
kinh doanh là những nhà quản trị tƣơng lai có kỹ năng nghề nghiệp trong các hoạt động 
thực tiễn về quản trị kinh doanh; có kỹ năng thuyết trình, đàm phán hợp đồng kinh tế, kỹ 
năng giao tiếp…  

Nhƣ vậy, phƣơng pháp giảng dạy truyền thống với vai trò ngƣời thầy làm trung 
tâm phát thông tin, và học viên bị động tiếp nhận thông tin đã trở nên lạc hậu trƣớc yêu 
cầu đào tạo về quản lý của xã hội. Một trong những phƣơng pháp giảng dạy phù hợp với 
chuyên ngành quản trị kinh doanh và đảm bảo chất lƣợng để thực hiện đúng cam kết 
chuẩn đầu ra là phƣơng pháp đào tạo theo tình huống. 
2. Giới thiệu phƣơng pháp đào tạo theo tình huống 
 Đây là phƣơng pháp giảng dạy mà giảng viên đƣa cho ngƣời học các dữ kiện chi 
tiết của một tình huống nhất định và yêu cầu phân tích, tổng hợp, đánh giá và định ra 
hƣớng giải quyết. Trong phƣơng pháp này, thay vì chỉ giảng lý luận và đƣa ra ví dụ minh 
họa để yêu cầu sinh viên nắm bắt nội dung, giảng viên sẽ đƣa ra các tình huống để sinh 
viên tập giải quyết trên cơ sở vận dụng kiến thức và kinh nghiệm của mình. Đƣợc đặt vào 
những tình huống thực tế, ngƣời học trực tiếp quan sát, thảo luận, giải quyết vấn đề đặt ra 
theo cách nghĩ của mình, từ đó nắm đƣợc kiến thức kỹ năng mới, không rập theo những 
khuôn mẫu sẵn có, đƣợc bộc lộ và phát huy tiềm năng sáng tạo. 
 
 

Đánh 
giá 

Các hoạt 
động dạy 

và học 

Các 
chuẩn 
đầu ra 
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a) Tiến trình thực hi n p hương pháp đào tạo theo tình huống 
b)  

 

Ngƣời học tiếp cận với tình huống 
 
 
Ngƣời học nắm thông tin về tình huống, thu thập  
thông tin giải quyết tình huống 
 
 
Ngƣời học nghiên cứu, phân tích tình huống 
 
 
 
Ngƣời học đƣa ra quyết định về cách giải quyết 
vấn đề nêu ra trong tình huống 
 
 
Ngƣời học giới thiệu và bảo vệ quan điểm  
về giải pháp của mình 
 
Ngƣời học so sánh các giải pháp đƣa ra để 
lựa chọn lấy giải pháp tối ƣu nhất 

 
Hình 2. Cấu trúc của tiến trình thực hiện phƣơng pháp đào tạo theo tình huống 

 
b  Ưu điểm của phương pháp đào tạo theo tình huống 
 - Thứ nhất, giúp sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ các vấn đề lý thuyết phức tạp. 

- Thứ hai, nâng cao tính thực tiễn của môn học, sinh viên có cơ hội để liên kết, vận 
dụng các kiến thức đã đƣợc học, từ đó, khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn đƣợc rút ngắn. 
 - Thứ ba, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và hứng thú của sinh viên trong quá 
trình học. 
 - Thứ tƣ, tạo cơ hội cho sinh viên phát triển toàn diện các kỹ năng: Kỹ năng phân 
tích để xác định vấn đề; kỹ năng xây dựng và viết tình huống; kỹ năng thu thập và xử lý 
thông tin; kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm; kỹ năng trình bày vấn đề/ quan điểm 
trƣớc tập thể; kỹ năng tranh luận, đƣa ra luận điểm và bảo vệ ý kiến; năng lực tƣ duy, phê 
phán, phản biện; kỹ năng so sánh, đánh giá các phƣơng án; kỹ năng ra quyết định và giải 
quyết các vấn đề; kỹ năng sáng tạo khi đƣa ra các giải pháp cho vấn đề. 

- Thứ tƣ, giảng viên - trong vai trò của ngƣời dẫn dắt - cũng sẽ tiếp thu đƣợc rất 
nhiều kinh nghiệm và những cách nhìn/ giải pháp mới từ phía học viên để làm phong phú 
bài giảng và điều chỉnh nội dung tình huống nghiên cứu.  
c  Những thách thức 
 - Từ phía giảng viên:  

Phƣơng pháp đào tạo theo tình huống đòi hỏi giảng viên phải luôn đổi mới, cập 
nhật các thông tin, kiến thức và kỹ năng mới. Để có những bài tập tình huống thực tế, sát 

1. Tiếp cận tình huống 

6. So sánh giải pháp 

2.Thu thập thông tin 

3. Nghiên cứu tình huống 

4. Ra quyết định 

5. Bảo vệ quan điểm 
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với điều kiện môi trƣờng kinh doanh của Việt Nam, giảng viên phải đầu tƣ thời gian và 
trí tuệ để tiếp cận các doanh nghiệp, thu thập, xử lý thông tin và xây dựng tình huống.  

Mặt khác, phƣơng pháp này đòi hỏi những kỹ năng phức tạp hơn trong giảng dạy, 
nhƣ cách tổ chức lớp học, bố trí thời lƣợng, đặt câu hỏi, tổ chức và khuyến khích học 
viên thảo luận, dẫn dắt mạch thảo luận, nhận xét, phản biện. 
 - Từ phía sinh viên:  

Phƣơng pháp học bằng tình huống đòi sinh viên phải năng động, ham học hỏi, học 
tập nghiêm túc và khả năng tƣ duy độc lập, sáng tạo. Phƣơng pháp này chỉ đạt đƣợc hiệu 
quả khi có sự hợp tác chủ động, tích cực và sự hăng say học tập của sinh viên.  
3. Kết luận 

Trong điều kiện hiện nay, chất lƣợng đào tạo không chỉ là điều kiện cho sự tồn tại 
mà còn là cơ sở cho việc xác định uy tín, “thƣơng hiệu” của một cơ sở đào tạo, là niềm 
tin của ngƣời sử dụng “sản phẩm” đƣợc đào tạo và là động lực của ngƣời học. Trong đó, 
phƣơng pháp đào tạo theo tình huống là một phƣơng pháp hay phù hợp với những yêu 
cầu mới đặt ra cho ngành quản trị kinh doanh; việc ứng dụng phƣơng pháp này trong 
giảng dạy là một trong những yếu tố có tính quyết định đến chất lƣợng đào tạo. Nắm 
vững ƣu điểm và những thách thức mà ngƣời dạy và ngƣời học cần phải vƣợt qua sẽ giúp 
cho việc vận dụng phƣơng pháp này ngày càng phổ biến và hiệu quả hơn, góp phần nâng 
cao chất lƣợng đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Khoa Kinh tế & QTKD - 
Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng trong thời gian tới. 
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2. Nguyễn Hữu Lam, “Giảng dạy bằng nghiên cứu tình huống , Chƣơng trình giảng dạy 
kinh tế Fulbright, 1/10/2003. 
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ĐỐI THOẠI - MỘT HƢỚNG ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP PHÙ HỢP VỚI 
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ 

 
Ths. Phạm Thị Minh phương  

Bộ môn TCNH - Khoa Kinh tế - QTKD 
 

Trong xu thế đổi mới phƣơng pháp dạy học ngày nay, khi mục tiêu hƣớng đến là 
những sản phẩm giáo dục năng động, sáng tạo, tự tin, có kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn 
đề, kỹ năng hùng biện, tranh luận giải quyết vấn đề, đối thoại, hợp tác, làm việc nhóm và 
khả năng thích ứng với môi trƣờng thực tiễn sản xuất và đời sống. Sống và làm việc trong 
môi trƣờng, giải quyết vấn đề và những va chạm có tính toàn cầu. Quan trọng hơn là dạy 
học dựa vào nhu cầu của ngƣời học, lấy ngƣời học làm trung tâm thì hình thức và phƣơng 
pháp dạy học đã đến lúc phải đổi mới, cải tiến - phải thay đổi từ quan niệm - tƣ duy - đến 
hành động thực tiễn. 

Đổi mới dạy học là một xu thế/yêu cầu bắt buộc trong giáo dục đại học nói riêng 
và ngành giáo dục nói chung. Việc tìm tòi nghiên cứu, cải tiến phƣơng pháp dạy học sẽ 
góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học. Đối thoại là một hình thức giao tiếp trong xã hội 
để giải quyết các vấn đề của thực tiễn kinh tế xã hội và cuộc sống  đặt ra. Hình thức này 
rất phổ biến và hiệu quả. Ngày nay, hình thức này đã đƣợc áp dụng ở hầu hết các lĩnh 
vực, các vấn đề. Đƣa hình thức này vào trong dạy học sẽ tạo ra một hiệu quả mới góp 
phần thay đổi hình thức và phƣơng pháp dạy học. 

Là một hình thức phổ biến trong mọi hoạt động sống và làm việc trong xã hội hiện 
nay, các hình thức đối thoại đƣợc áp dụng và sử dụng để giải quyết các vấn đề xã hội có 
thể là giữa cá nhân- các nhân,  cá nhân - tập thể, tập thể - tập thể, quốc gia - quốc gia,... 
nhằm tìm ra một tiếng nói chung, giải quyết các công việc nhằm thỏa mãn đƣợc mọi nhu 
cầu của các bên tham gia. Đối thoại là cách thức tốt nhất  mà cả thế giới đang áp dụng để 
giải quyết các vấn đề chung toàn cầu, khu vực, quốc gia hiện nay nhƣ ô nhiễm môi 
trƣờng, biến đổi khí hậu, mực nƣớc biển dâng, các vấn đề về an ninh, hòa bình, hợp tác 
về kinh tế - chính trị - xã hội... Trong thực tiễn, chúng ta có thể thấy một số hình thức đối 
thoại nhƣ đối thoại giữa lãnh đạo cơ quan với tập thể nhân viên, đối thoại (chất vấn) 
trong các kỳ họp Quốc hội, đối thoại khi đi tiếp xúc cử tri, đối thoại qua báo, qua truyền 
hình, đối thoại giữa các quốc gia và đối thoại trên các diễn đàn quốc tế. Đàm phán trong 
các hoạt động kinh tế, ký kết hợp đồng thực chất cũng là một hình thức đối thoại. 

Trong dạy học, đối thoại là cách tốt nhất để giáo viên thu nhận thông tin ngƣợc về 
những vấn đề có nhiều ngƣời học quan tâm, mảng kiến thức ngƣời học còn thiếu, còn 
yếu, thiếu.. Từ đó có những cơ sở đề vạch ra chiến lƣợc, điều chỉnh phƣơng pháp, giải 
pháp cho phù hợp với sự phát triển tƣ duy, kiến thức và nhu cầu của ngƣời học. Bởi đối 
thoại là hình thức có thể nghe ý kiến, vấn đề ngƣời khác đặt ra, đồng thời cũng thể hiện 
đƣợc những hiểu biết, quan điểm, ý kiến của cá nhân ngƣời học về một vấn đề nào đó. 
Quan trọng hơn, qua đối thoại ngƣời dạy biết đƣợc “mức” độ kiến thức mà ngƣời học đã 
đạt đƣợc. 

Đặc biệt nó phù hợp với hình thức đào tạo theo tín chỉ. Điều này xuất phát từ lý do 
là dung lƣợng kiến thức đào tạo theo tín chỉ rất lớn trong khi đó thời gian dành cho học 
trên lớp là rất ít. Dó đó, sẽ là thất bại khi giáo viên mang tất cả những kiến thức cần thiết 
để trình bày trên lớp giống nhƣ hình thức đào tạo theo niên chế. Từ đó, buộc cả ngƣời 
dạy và ngƣời phải thay đổi hình thức tổ chức, phƣơng pháp dạy và học. 
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Để đối thoại có hiệu quả không phải mọi nội dung, mọi tiết học đều có thể tổ chức 
đối thoại đƣợc. Vấn đề đƣa ra đối thoại phải phù hợp, nhiều ngƣời quan tâm, thắc mắc, 
có nhiều ý kiến khác nhau. Dạy học hiện nay là dạy học định hướng. Giáo viên không thể 
truyền thụ hết những vấn đề liên quan đến bài học và sẽ là sai lầm nếu giáo viên cứ cố 
gắng trình bày những gì mình biết và nghĩ rằng đó là những gì ngƣời học cần mà không 
quan tâm đến vấn đề đó ngƣời học  biết đến đâu, còn thiếu hay có thắc mắc hay không. 

Khi sử dụng phƣơng pháp này, giáo viên có thể tham khảo các bƣớc sau: 
Thứ nhất, vào đầu năm học hoặc khi bắt đầu một học phần giáo viên cung cấp cho 

ngƣời học danh mục các tài liệu liên quan đến học phần đó. Yêu cầu ngƣời học đọc, tìm 
hiểu và ghi lại những vấn đề  chƣa rõ, còn băn khoăn, thắc mắc, sau đó tập hợp lại để đặt 
vấn đề với giáo viên vào một thời gian thích hợp, có thể giữa và cuối học phần đó hoặc 
giữa và cuối học kỳ. 

Thứ hai, trong quá trình dạy học, trong mỗi chƣơng, phần, bài tùy nội dung giáo 
viên thiết kế thành các chủ đề, vấn đề. Những vấn đề đƣợc xác định từ dễ đến khó. Ngƣời 
học tự giải quyết theo cá nhân vấn đề dễ, giải quyết theo nhóm vấn đề khó, phức tạp theo 
hình thức thảo luận, nghiên cứu. Sau đó tập hợp những vấn đề chƣa thống nhất, chƣa rõ 
để đặt vấn đề và trao đổi, thảo luận lại với giáo viên. 

Thứ ba, cuối mỗi học phần, chƣơng bài,  giáo viên cần dành một thời lƣợng nhất 
định để đối thoại với ngƣời học tất cả các vấn đề  liên quan mà ngƣời học chƣa rõ, còn 
tranh luận, nhiều ý kiến khác nhau. Nhƣ vậy, không nhất thiết giáo viên phải lên lớp theo 
lịch trình giảng dạy nhƣ hiện nay mà giáo viên chỉ lên lớp một số tiết và một số nội dung 
nhất định, thời gian còn lại ngƣời học tự nghiên cứu, thu thập tài liệu, làm việc theo 
nhóm. 

Có thể khẳng định, mục tiêu của mọi nền giáo trên thế giới đều giống nhau nhƣng 
nội dung, đặc biệt là hình thức và phƣơng pháp tiến hành để đạt mục tiêu đó là có sự khác 
nhau. Nƣớc ta đang trong quá trình hội nhập, mục tiêu đào tạo của ngành giáo dục không 
chỉ chịu trách nhiệm quá trình đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực có kiến thức lý thuyết sâu 
rộng mà còn phải chịu trách nhiệm về sản phẩm đào tạo của mình với xã hội, nguồn nhân 
lực phải có kỹ năng, phƣơng pháp làm việc, có tính tự tin đúng mức, có khả năng làm 
việc trong mọi điều kiện, môi trƣờng, hoàn cảnh công việc khác nhau. 

Thực tiễn giáo dục hiện nay cho thấy, không có một phƣơng pháp nào là tối ƣu 
và không có phƣơng pháp nào có thể áp dụng cho mọi môn học, không có môn học 
nào chỉ áp dụng duy nhất một phƣơng pháp. Phƣơng pháp đối thoại ngày nay đƣợc bàn 
nhiều trong lý luận dạy học. Với tƣ cách là một trong những phƣơng pháp dạy học tích 
cực nên áp dụng mạnh mẽ hơn trong xu thế đổi mới dạy học hiện nay, đặc biệt trong 
điều kiện dạy học lớp đông, lớp ghép theo đào tạo tín chỉ là một tất yếu ở các trƣờng 
đại học, cao đẳng. 
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THẢO LUẬN TRONG LỚP HỌC ĐỂ ĐẠT ĐƢỢC MỤC TIÊU GIẢNG DẠY 
 

Ths. Ngô Thị Thanh Tú 
Bộ môn Kinh tế - Khoa Kinh tế - QTKD 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Việc học không giống môn thể thao thu hút nhiều khán giả. Sinh viên không học 
đƣợc nhiều nếu chỉ ngồi trong lớp, lắng nghe giáo viên giảng bài, ghi nhớ những bài tập 
đã đƣợc chuẩn bị sẵn và đƣa ra câu trả lời. Sinh viên phải nói về những điều mình đang 
học, viết về những điều đó, liên hệ những gì mới học với những kinh nghiệm của bản 
thân trong quá khứ và vận dụng nó vào cuộc sống thƣờng ngày. Họ phải biến những điều 
ghi trong sách vở trở thành những kiến thức của chính bản thân họ. Và các buổi học có 
thảo luận sẽ giúp giải quyết vấn đề đó. 
II. NÂNG CAO HIỆU QUẢ HÌNH THỨC THẢO LUẬN ĐỂ ĐẠT ĐƢỢC MỤC 
TIÊU GIẢNG DẠY 

Thảo luận là một phƣơng pháp học tập và giảng dạy mang tính sáng tạo và có sự 
tƣơng tác cao giữa giảng viên và sinh viên.  

Là một giảng viên đã có vài năm kinh nghiệm giảng dạy tôi thấy việc tổ chức và 
duy trì thƣờng xuyên các buổi thảo luận là hết sức quan trọng và có ý nghĩa. Bản thân đã 
rút ra một số điều lƣu ý muốn đƣợc chia sẻ cùng với các thầy các cô để nâng cao hiệu quả 
những buổi thảo luận trên lớp. 
1. Mục tiêu của các buổi thảo luận 

+ Mục tiêu trƣớc tiên mà chúng ta cần đạt trong một buổi học thảo luận đó là kích 
thích sinh viên nói và duy trì không khí đó.  

+ Buổi thảo luận cần tạo đƣợc sự khuyến khích sinh viên sử dụng ngôn ngữ và các 
phƣơng pháp trong lĩnh vực chuyên môn.  

+ Giúp sinh viên phát triển cách nghĩ theo hƣớng bình phẩm, phản biện, chất vấn. 
+ Giúp sinh viên phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề. 

2. Chuẩn bị cho buổi thảo luận 
Trƣớc buổi thảo luận, bạn cần nêu chủ đề thảo luận để yêu cầu sinh viên đọc, 

nghiên cứu và chuẩn bị các tài liệu liên quan. Buổi thảo luận chính là cơ hội để họ trình 
bày ý kiến của mình đối với những gì đã đọc và suy ngẫm. Chúng ta không thể có một 
buổi thảo luận hiệu quả nếu nhƣ sinh viên không chịu đọc những tài liệu đƣợc phát bởi vì 
họ sẽ không biết cần thảo luận về chủ đề gì hoặc chỉ có thể nói một cách chung chung vì 
chỉ hiểu vấn đề một cách mơ hồ. 

Ví dụ: Đối với học phần Kinh tế vĩ mô 1 mà tôi đang giảng dạy có nhiều nội dung 
gắn với các vấn đề kinh tế vĩ mô của một quốc gia đặc biệt là các vấn đề liên quan đến 
các chính sách kinh tế của Nhà nƣớc. Tôi đã nêu ra chủ đề thảo luận về Chính sách tài 
khóa của Việt Nam để sinh viên về nhà chuẩn bị đọc và nghiên cứu các tài liệu liên quan.  
3. Thảo luận đề cao vai trò của hoạt động nhóm 

Bạn nên chia sinh viên thành các nhóm nhỏ gồm khoảng 8 - 10 thành viên là tối 
ƣu (theo phương pháp Fishbowl). Thảo luận trong các nhóm nhỏ tạo cơ hội cho tất cả các 
thành viên trình bày ý kiến của mình.  

Đây chính là một phƣơng pháp giảng dạy lấy ngƣời học làm trung tâm, tạo cho 
sinh viên tính chủ động và sáng tạo trong học tập. Với cách làm này, bạn có thể thấy 
đƣợc những sai lầm trong cách tiếp cận vấn đề của sinh viên qua cách giải thích của họ 
hoặc có thể tiếp thu chính những cách giải thích đầy tính sáng tạo và dễ hiểu của họ. 
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Ví dụ: Khi chuẩn bị cho buổi thảo luận về Chính sách tài khóa của Việt Nam tôi 
đã chia lớp thành các nhóm nhỏ từ 8 - 10 sinh viên. Vì nội dung về chính sách tài khóa 
rất rộng nên tôi phân chia thành các chủ đề nhỏ cho từng nhóm một. 

Tuy nhiên làm việc theo nhóm có thể xảy ra tình trạng có những thành viên trong 
nhóm không tham gia vào hoạt động của nhóm thậm chí cả nhóm trông chờ ỷ lại vào một 
cá nhân tích cực của nhóm khi đó chắc chắn chất lƣợng của bài thảo luận đối với nhóm 
đó sẽ không cao, bạn nên có những biện pháp kiểm tra sự đóng góp của các thành viên 
đối với bài thảo luận của nhóm. 
4. Cần tổ chức tranh luận trong lớp 

Một buổi thảo luận hiệu quả cần có những câu hỏi để sinh viên tham gia tranh luận 
và tìm câu trả lời.  

Ví dụ: Đối với buổi thảo luận về chính sách tài khóa ở học phần Kinh tế vĩ mô 1, 
sau khi giao chủ đề cho các nhóm, các nhóm chuẩn bị nội dung thảo luận của mình và sẽ 
có một ngƣời thay mặt nhóm trình bày nội dung mà nhóm đã chuẩn bị đƣợc. Sau khi 
nhóm kết thúc phần trình bày tôi dành một phần thời gian để các sinh viên trong lớp đặt 
các câu hỏi liên quan đến vấn đề mà nhóm đó vừa trình bày, có thể là một vấn đề chƣa rõ 
hoặc những vấn đề còn thiếu cần đƣợc bổ sung. 

Thật thú vị bởi qua phần tranh luận này tôi đã phát hiện ra có những em sinh viên 
rất hứng thú với việc tìm hiểu các vấn đề trong thực tế trong đó có cả những vấn đề thời 
sự nóng đang diễn ra trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay.  
5. Vai trò của ngƣời giảng viên là vô cùng quan trọng 

Nhƣ vậy có vẻ nhƣ là các buổi thảo luận đề cao vai trò hoạt động của sinh viên 
nhƣng giảng viên có vai trò rất quan trọng. 

- Hướng dẫn sinh viên kỹ năng thảo luận 
Thảo luận cũng là một kỹ năng quan trọng bạn cần dạy cho học viên của mình vì 

thảo luận không chỉ đơn giản là phát biểu ý kiến và bắt ngƣời khác lắng nghe. Điểm mấu 
chốt là bạn phải biết sinh viên thu đƣợc những gì sau khi thảo luận. Họ cần đƣợc học 
cách ghi chép và tổng kết những ý kiến đã đƣợc nghe và thảo luận một cách khoa học để 
tránh tình trạng “vào tai này, ra tai kia . 

- Vai trò điều khiển buổi thảo luận 
Có những lúc buổi thảo luận trở nên quá căng thẳng và tất cả các sinh viên đều 

muốn phát biểu ý kiến cùng một lúc, không chỉ là muốn phát biểu trƣớc các thành viên 
trong nhóm mà trƣớc cả lớp và muốn đƣợc giáo viên lắng nghe và nhận xét. Trong 
trƣờng hợp này, bạn có thể chọn cách đơn giản nhất là lắng nghe và góp ý lần lƣợt cho 
từng học viên hoặc chia nhóm lại một lần nữa bằng cách nhóm những học viên có ý kiến 
giống hoặc gần giống nhau vào cùng một nhóm để họ trao đổi và thống nhất với nhau. 
 - Kiểm tra tính xác thực: Ước lượng mức độ hiểu vấn  đề của sinh viên 
     Đừng để buổi thảo luận kết thúc mà chỉ để lại kết quả ở trên lớp. Để giúp sinh viên 
phản hồi lại quá trình thảo luận của lớp, giảng viên nên yêu cầu sinh viên viết ra những 
điều trong buổi thảo luận đã làm thay đổi suy nghĩ và hiểu biết của họ dƣới dạng tiểu luận 
hoặc bài tập ngắn.  

Tuy nhiên theo tôi không nhất thiết cứ phải phân chia một cách cứng nhắc tiết lý 
thuyết với tiết thảo luận, thực hành mà mỗi tiết lý thuyết nên đan xen với thảo luận và 
mỗi buổi thảo luận lại là cơ hội để bổ sung những kiến thức lý thuyết mới. 
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MỘT VÀI ĐIỂM CẦN LƢU Ý  
VỚI KỸ THUẬT ĐẶT CÂU HỎI TRONG GIẢNG DẠY 

 
Ths. Nguyễn Đắc Triển 

Bộ môn Lâm nghiệp – Khoa Nông Lâm Ngư 
 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Đặt câu hỏi là trọng tâm của phƣơng pháp dạy học  tích cực, nếu không sử dụng 
phƣơng pháp này, không thể làm cho sinh viên thực sự hiểu bài và trang bị cho các em 
các kỹ năng tƣ duy cấp cao. Phƣơng pháp này dạy cho sinh viên cách suy nghĩ, tự lực và 
giúp các em học có chất lƣợng cao và có thể vận dụng đƣợc. Nó cho phép sinh viên thực 
hành các khái niệm và quy tắc các em đƣợc học đồng thời nó cũng tạo cơ hội cho chính 
chúng ta – ngƣời giáo viên – kiểm tra và sửa lỗi ngay tại chỗ.  

Sinh viên thƣờng nhận thấy hỏi và trả lời là một hoạt động thú vị và sôi nổi, đặc 
biệt là khi trả lời đúng, các em sẽ tự tin hơn rất nhiều và có cảm giác thành công. Ngay cả 
khi những sinh viên không đƣợc gọi trả lời cũng thấy tự tin hơn nếu các em cũng nghĩ 
đƣợc câu trả lời đúng. Cảm giác tự tin, thành công này, cùng với những lời khen ngợi và 
tán thƣởng của giáo viên sẽ cổ vũ các em rất nhiều. Phƣơng pháp này cũng cung cấp cho 
giáo viên thông tin phản hồi để biết đƣợc sinh viên có hiểu bài hay không. Hầu hết các 
giáo viên có kinh nghiệm đều sử dụng rất nhiều kỹ thuật đặt câu hỏi khi giảng trên lớp và 
tại nhóm, cũng nhƣ khi giảng bài cho từng cá nhân sinh viên. 
II. CÁCH ĐẶT CÂU HỎI 

Điều quan trọng của đặt câu hỏi trong giảng dạy là phải lựa chọn đƣợc loại câu hỏi 
thích hợp để kích thích tƣ duy của học sinh và thu hút các em vào các cuộc thảo luận hiệu 
quả. Phƣơng pháp dạy học bằng cách đặt câu hỏi đƣợc thực hiện thông qua việc đặt ra 
những câu hỏi thăm dò và thách thức nhắm đến các kỹ năng tƣ duy bậc cao nhƣ phân 
tích, tổng hợp và đánh giá phù hợp với thang phân loại tƣ duy của Benjamin Bloom năm 
1956. Đƣa ra các câu hỏi có tính thách thức có thể kích thích học sinh khám phá các ý 
tƣởng và ứng dụng kiến thức mới vào nhiều tình huống khác nhau. Do vậy, khi dạy học 
có sử dụng cách đặt câu hỏi, giáo viên có xây dựng hệ thống câu hỏi theo những gợi ý 
dƣới đây: 

 
Bảng phân loại tƣ duy của Benjamin Bloom,1956 

1. Câu hỏi BIẾT 
- Mục tiêu: Nhằm kiểm tra trí nhớ của sinh viên về các định nghĩa, khái niệm, định 

luật, quy tắc, sự kiện, thuật ngữ,….đã từng đƣợc học, từng quan sát thấy, đã trải qua,… 
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- Tác dụng: Giúp sinh viên ôn lại những gì đã biết, đã trải qua. 
- Cách đặt câu hỏi: Giảng viên có thể sử dụng các từ sau đây để đặt câu hỏi : 

Ai…? Cái gì…? ở đâu …? Thế nào …? Khi nào…? Hãy định nghĩa…? Hãy mô tả… 
Hãy kể lại … 

Ví dụ:  - Ai là ngƣời phát minh ra tàu hơi nƣớc? 
  - Rừng lá kim phân bố ở đâu? 
  - Con ngƣời xuất hiện khi nào?  
  - Hãy mô tả thao tác kỹ thuật khi ghép cành? 

2. Câu hỏi HIỂU 
- Mục tiêu: Nhằm kiểm tra sinh viên cách liên hệ kết nối các dữ kiện, sự kiện, số 

liệu, các đặc điểm … khi tiếp nhận đƣợc thông tin. 
- Tác dụng: Giúp sinh viên có khả năng nêu ra đƣợc những yếu tố cơ bản trong bài 

học. Biết cách so sánh các yếu tố, các sự kiện … trong bài học 
- Cách đặt câu hỏi: Giảng viên có thể sử dụng các từ sau đây để đặt câu hỏi : Vì 

sao…? Hãy giải thích…? Hãy so sánh…, Hãy liên hệ …. 
Ví dụ:  - Vì sao rừng nƣớc ta ngày càng suy giảm? 
  - So sánh khả năng giữ nƣớc của rừng và đồng cỏ? 
  - Hãy giải thích cơ chế gây hiệu ứng nhà kính? 
  - Vì sao Việt Nam đƣợc xếp là một trung tâm đa dạng sinh học? 

3. Câu hỏi VẬN DỤNG 
- Mục tiêu: Nhằm kiểm tra sinh viên khả năng áp dụng những kiến thức đã tiếp thu 

đƣợc vào tình huống mới. 
- Tác dụng: Giúp sinh viên hiểu đƣợc nội dung kiến thức, các khái niệm, định luật.  

Biết cách lựa chọn nhiều phƣơng pháp để giải quyết vấn đề. 
- Cách đặt câu hỏi: Giảng viên cần tạo ra các tình huống mới, các bài tập, các ví 

dụ, giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học hoặc có thể đƣa ra nhiều câu trả lời 
khác để sinh viên lựa chọn một câu trả lới đúng.  
 Ví dụ:  - Giải pháp nào để hạn chế sự nóng lên toàn cầu? 

 -  Năng suất rừng trồng ở Việt Nam hiện nay rất thấp, làm thế nào để 
nâng cao năng suất rừng trồng? 

4. Câu hỏi PHÂN TÍCH 
- Mục tiêu:Nhằm kiểm tra sinh viên khả năng phân tích nội dung vấn đề, để tìm ra 

mối liên hệ hoặc chứng minh luận điểm hoặc đi đến kết luận. 
- Tác dụng: Giúp sinh viên tìm ra đƣợc các mối quan hệ trong hiện tƣợng, sự kiện, 

tự diễn giải hoặc đƣa ra kết luận riêng, từ đó phát triển đƣợc tƣ duy lôgic . 
- Cách đặt câu hỏi: Câu hỏi phân tích thƣờng đòi hỏi sinh viên phải trả lời : Tại 

sao? (khi giải thích nguyên nhân). Em có nhận xét gì? (khi đi đến kết luận). Em có thể 
diễn đạt nhƣ thế nào? (khi chứng minh luận điểm). Câu hỏi phân tích thƣờng có nhiều lời 
giải. 

Ví dụ: - Tại sao gió có ảnh hƣởng nhiều mặt đến đời sống cây rừng? 
- Tại sao mô hình sinh học đảo lại đang diễn ra ở đất liền? 
- Nhận xét về khả năng giữ nƣớc của rừng? 

5. Câu hỏi TỔNG HỢP 
- Mục tiêu: Nhằm kiểm tra khả năng của sinh viên có thể đƣa ra những dự đoán, 

cách giải quyết vấn đề, các câu trả lời hoặc đề xuất có tính sáng tạo. 
- Tác dụng: Kích thích sự sáng tạo của sinh viên, hƣớng các em tìm ra nhân tố mới 

… 
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- Cách đặt câu hỏi: Trƣớc khi đƣa ra câu hỏi giảng viên viên cần đƣa ra những tình 
huống, sau đó là những câu hỏi, khiến sinh viên phải suy đoán, có thể tự do đƣa ra những 
lời giải mang tính sáng tạo riêng của mình. Câu hỏi tổng hợp đòi hỏi giáo viên phải có 
nhiều thời gian chuẩn bị, vì trong quá trình trao đổi sinh viên có nhiều ý kiến cá nhân, 
phạm vi rộng. Để khắc phục thì giáo viên cần phải chuẩn bị câu hỏi rõ ràng và làm rõ 
trọng tâm của câu hỏi. 
 Ví dụ:  - Những tiêu chuẩn đánh giá tính ổn định của hệ sinh thái? 
   - Yêu cầu về loài cây trồng rừng phòng hộ? 
6. Câu hỏi ĐÁNH GIÁ 

- Mục tiêu: Nhằm kiểm tra khả năng đóng góp ý kiến, sự phán đoán của sinh viên 
trong việc nhận định đánh giá các ý tƣởng, sự kiện, hiện tƣợng … dựa trên các tiêu chí đã 
đƣa ra. 

- Tác dụng: Thúc đẩy sự tìm tòi tri thức, sự xách định giá trị của sinh viên. 
- Cách đặt câu hỏi: Giáo viên có thể tham khảo một số gợi ý sau đây để xây dựng 

các câu hỏi đánh giá: Hiệu quả sử dụng của nó nhƣ thế nào? Việc làm đó có thành công 
không? Tại sao? Theo em trong số các giả thuyết nêu ra, giả thuyết nào hợp lý nhất và tại 
sao?. 

Ví dụ:  
- Hiệu quả của phƣơng pháp cơ giới vật lý trong chống dịch sâu hại rừng nhƣ 

thế nào?  
- Ƣu, nhƣợc điểm của mô hình trồng rừng thâm canh? 
- Hiệu quả của các hoạt động môi trƣờng hiện nay trong công tác chống biến đổi 

khí hậu và giảm nhẹ thiên tai ở Việt Nam? 
 

III. NHỮNG ĐIỀU KHÔNG NÊN KHI ĐẶT CÂU HỎI 
1. Không nên đặt các câu hỏi đúng-sai hay các câu hỏi cho phép cơ hội 50% đúng 

và 50% sai. Ví dụ: “Có rừng có khả năng làm sạch không khí đúng không?” Các câu hỏi 
này khuyến khích sự suy đoán, tƣ duy tức thì, và định hƣớng đúng sai, không phải tƣ duy 
khái niệm hay giải quyết vấn đề. Nếu giáo viên hỏi nhƣ thế này thì họ phải hỏi ngay lập 
tức các câu hỏi khác nhƣ “tại sao” hay “nhƣ thế nào”. 

2. Không đặt những câu hỏi mập mờ hay không xác định: Ví dụ “Trong rừng có 
những cây gì?”. Những câu hỏi nhƣ vậy dễ nhầm lẫn và thƣờng phải đƣợc nhắc lại hay 
tinh giản. Câu hỏi phải rõ ràng và phù hợp với dự định của giáo viên. 

3. Không đặt các câu hỏi suy đoán. Các câu hỏi suy đoán có thể cũng là những câu 
hỏi có/không, những câu hỏi không xác định hay mơ hồ. Nên yêu cầu ngƣời học giải thích 
ý nghĩa và chỉ ra các mối liên hệ, chứ không đi tìm những thông tin chi tiết và vụn vặn. 

4. Không đặt các câu hỏi kép hay câu hỏi đa diện. Ví dụ: “Rừng có vai trò gì?” 
“Quan trọng nhƣ thế nào đối với con ngƣời?” Trƣớc khi ngƣời học có thể trả lời câu hỏi 
thứ nhất, thì câu hỏi thứ hai lại đƣợc hỏi. Kết quả là ngƣời học không biết câu hỏi nào 
giáo viên muốn hỏi. 

5. Không đặt những câu hỏi gợi ý hay dẫn dắt. Ví dụ: “Tại sao chức năng chính 
của rừng là phòng hộ?” Câu hỏi thực sự cần đến một quan điểm, nhƣng quan điểm hay sự 
xét đoán đã đƣợc nhận định. 

6. Không hỏi những câu rườm rà hoặc quá dài. Ví dụ: “Trong mối liên hệ giữa ô 
nhiễm môi trƣờng với các hoạt động sản xuất, chúng ta có liên hệ gì cho sản xuất nông 
nghiệp”. Những câu hỏi này đa chiều, không xác định, và dài dòng. Câu hỏi rõ ràng, đơn 
lẻ để tránh việc che lấp ý nghĩa trong câu hỏi của bạn và làm cho ngƣời học nhầm lẫn. 
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7. Không hỏi những câu hỏi giật cục. Ví dụ: “Còn gì nữa? Còn ai nữa ? Thế 
nào ?,..”. Những câu hỏi này không thực sự khuyết khích tƣ duy của ngƣời học. 

8. Không tập trung câu hỏi cho một người. Bạn có thể giúp một ngƣời học bằng cách 
đặt một loạt những câu hỏi để lấy thông tin. Tuy nhiên, điều này phải đƣợc phân biệt với 
việc hỏi ngƣời học khá nhiều câu hỏi, đồng thời lại lãng quên những ngƣời học khác. 
 9. Không gọi tên người học trước khi đặt câu hỏi. Ngay sau khi ngƣời học biết rằng 
một ngƣời nào khác chịu trách nhiệm trả lời câu hỏi thì sự tập trung của họ bị giảm. Trƣớc 
hết hãy đặt câu hỏi, sau đó dừng lại để ngƣời học hiểu và rồi mới gọi một ai đó trả lời. 

10. Không nên nhắc lại câu hỏi hay câu trả lời của học viên. Nhắc lại sẽ tạo ra 
thói quen làm việc tồi và không chú ý.  

11. Không “bóc lột  những học viên giỏi hay những học viên xung phong. Những 
học viên khác trong lớp sẽ không chú ý và xao nhãng hoạt động chung đang diễn ra. 

12. Không cho phép trả lời đồng thanh (Trừ khi nó là yêu cầu của một phần bài giảng) 
IV. NHỮNG ĐIỀU NÊN LÀM KHI HỎI 

Dƣới đây là những tổng kết, đúc rút của rất nhiều giáo viên có kinh nghiệm về các 
kỹ năng đặt câu hỏi trong giảng dạy. 

1. Hỏi những câu hỏi thực sự khuyến khích và không chỉ thuần tuý kiểm tra trí nhớ. 
Một giáo viên tốt biết cách khuấy động hứng thú của ngƣời học và buộc họ phải suy nghĩ 
bằng các câu hỏi gợi tƣ duy. Các câu hỏi yêu cầu nhớ lại thông tin sẽ không duy trì đƣợc sự 
chú ý của lớp học. 

2. Đặt những câu hỏi tương xứng với khả năng của người học. Các câu hỏi quá 
thấp hay quá cao đối với khả năng của ngƣời học sẽ làm cho họ chán hay nhầm lẫn. Nên 
đƣa ra các câu hỏi phù hợp với mức khả năng của đa số học viên. 

3. Đặt các câu hỏi theo trình tự. Câu hỏi và câu trả lời phải đƣợc sử dụng làm nền 
cho các câu hỏi tiếp theo. Việc làm này đóng góp vào việc học liên tục. 

4. Đa dạng hoá độ dài và độ khó của câu hỏi. Câu hỏi phải đƣợc đa dạng hoá để 
cả học viên giỏi lẫn học viên yếu đều có thể tham gia trả lời. Quan sát những khác biệt về 
cá nhân, và giải thích câu hỏi để mọi học viên đều tham gia vào cuộc thảo luận. 

5. Đặt các câu hỏi rõ ràng và đơn giản, câu hỏi phải hiểu đƣợc dễ dàng, tránh 
rƣờm rà khó hiểu. 

6. Khuyến khích học viên đặt câu hỏi cho nhau và cho nhận xét. Việc làm này giúp 
cho ngƣời học trở nên tích cực hơn và hợp tác tốt hơn. Câu hỏi hay khuyến khích các câu 
hỏi khác, thậm chí là các câu hỏi của ngƣời học. 

7. Cho phép đủ thời gian để suy nghĩ. Dừng lại vài giây cho đến khi một số cánh tay 
giơ lên để tạo cho mọi học viên, đặc biệt là học viên kém, có cơ hội suy nghĩ về câu hỏi. 

8. Tiếp tục với những câu trả lời không đúng. Tận dụng thế lợi của những câu trả 
lời không đúng hay gần đúng. Khuyến khích ngƣời học suy nghĩ về câu trả lời. 

9. Tiếp tục với những câu trả lời đúng. Sử dụng những câu trả lời đúng để dẫn dắt 
câu trả lời khác. Câu trả lời đúng đôi khi cần phải chi tiết hoá và có thể đƣợc dùng để 
khuyến khích ngƣời học thảo luận.  

10. Gọi cả học viên xung phong và không xung phong. Một số học viên xấu hổ và 
cần sự động viên của giáo viên. Những học viên có xu hƣớng xao nhãng cần sự hỗ trợ 
của giáo viên để chú ý hơn đến bài học. Phân bố các câu hỏi đều trong lớp học để mọi 
học viên đều có thể tham gia đƣợc. 

11. Gọi những học viên không chú ý. Việc làm này sẽ chấm dứt đƣợc tình trạng có 
những học viên không làm bài hoặc không tham gia vào các hoạt động của lớp. 

12. Tóm tắt bài học dưới hình thức các câu hỏi, hoặc dƣới hình thức một vấn đề 
để khuyến khích toàn lớp phải suy nghĩ.  
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13. Thay đổi vị trí của bạn và di chuyển quanh lớp học để tạo ra sự tƣơng tác với 
ngƣời học và hạn chế sự xao nhãng và những hiện tƣợng vô kỷ luật trong ngƣời học. 
 

V. VÍ DỤ VỀ SỬ DỤNG CÂU HỎI TRONG GIẢNG DẠY 
Ví dụ về cách đặt câu hỏi dẫn dắt học sinh vào kiến thức của tiết học 
Giáo viên:   Điều gì đang xảy ra với khí hậu toàn cầu của chúng ta? 
SV A: Nó đang ấm dần lên ạ. 
Giáo viên: Làm thế nào em biết đƣợc nó đang ấm dần lên? Có bằng chứng gì cho câu 

trả lời này không? 
SV A: Báo chí đƣa tin hằng ngày trên các phƣơng tiện thông tin ạ, ngƣời ta cũng 

nói rằng thời tiết bây giờ không lạnh nhƣ trƣớc đây. Chúng ta đang trải qua 
những ngày có nhiệt độ cao kỷ lục. 

Giáo viên: Còn ai khác biết về thông tin này không? 
SV B: Có ạ. Em đọc đƣợc ở trên báo. Hình nhƣ họ gọi đó là hiện tƣợng hâm nóng 

toàn cầu. 
Giáo viên: Các em nói rằng mình biết về hiện tƣợng hâm nóng toàn cầu từ các phát 

thanh viên. Vậy các em có biết những biểu hiện của nó không? 
SV C: Em cũng nghe nói về điều này. Rất khủng khiếp. Các chỏm băng ở Bắc cực đang 

tan chảy. Các loài động vật ở đó đang mất môi trƣờng sinh sống của mình. Em 
nghĩ rằng các phát thanh viên này thu thập thông tin từ các nhà khoa học nghiên 
cứu về vấn đề này.  

Giáo viên: Nếu đúng nhƣ vậy, và các nhà khoa học là ngƣời cung cấp thông tin cho các 
phát thanh viên, vậy làm thế nào các nhà khoa học lại biết đƣợc điều này? 

SV D: Họ có các thiết bị để đo thời tiết. Họ tiến hành nghiên cứu các thông số đo 
đƣợc về nhiệt độ Trái đất. 

Giáo viên: Theo các em thì các nhà khoa học đã tiến hành việc này bao lâu rồi? 
SV E: Khoảng 100 năm rồi ạ. 
SV F: Có thể là lâu hơn nữa ạ. 
Giáo viên: Vậy là các em đoán gần đúng rồi. Thực ra họ đã nghiên cứu đƣợc khoảng 

140 năm. Kể từ năm 1860. Vậy làm thế nào mà các nhà khoa học biết đƣợc? 
SV G: Em nghĩ rằng phải có các thiết bị thì các nhà khoa học mới có phƣơng tiện 

để đo đạc khí hậu nhƣ thế. 
Giáo viên: Vậy nhìn vào biểu đồ mô tả khí hậu toàn cầu trong 100 năm trở lại đây, các 

em có thể nói điều gì về khí hậu toàn cầu? 
SV H: Thế kỷ 20 nóng hơn nhiều so với các thế kỷ trƣớc đó. 
Giáo viên: Chúng ta có thể đƣa ra những giả thuyết về nguyên nhân không? 
SV G: Ô nhiễm ạ. 
Giáo viên: Em có giả định gì khi nói rằng ô nhiễm là nguyên nhân khiến nhiệt độ tăng lên? 
SV E: Khí cácbon điôxít do xe hơi thải ra gây ô nhiễm cũng nhƣ các chất thải hóa 

học từ các nhà máy. 
Giáo viên:  Đƣợc rồi. Chúng ta hãy dành vài phút để xem lại những gì vừa thảo luận nhé 

và tìm hiểu kỹ hơn về cơ chế, tác hại của sự nóng lên toàn cầu.  
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ĐỐI THOẠI TRONG DẠY HỌC MỘT HƢỚNG ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP PHÙ 
HỢP VỚI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ 

 
ThS. Vũ Xuân Dương 

Phòng CNSH- Khoa Nông Lâm Ngư 
 
Ngày nay, khi mục tiêu giáo dục hƣớng đến là những sản phẩm giáo dục năng 

động, sáng tạo, tự tin, có kỹ năng trình bày, diễn đạt vấn đề, kỹ năng hùng biện, tranh 
luận giải quyết vấn đề, đối thoại, hợp tác, làm việc nhóm và khả năng thích ứng với môi 
trƣờng thực tiễn sản xuất và đời sống. Đổi mới dạy học là một xu thế yêu cầu bắt buộc 
trong giáo dục đại học nói riêng và ngành giáo dục nói chung. Việc tìm tòi nghiên cứu, 
cải tiến phƣơng pháp dạy học sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng dạy học.  

Trong dạy học, đối thoại là cách tốt nhất để giáo viên thu nhận thông tin ngƣợc về 
những vấn đề có nhiều ngƣời học quan tâm, mảng kiến thức ngƣời học còn thiếu, còn 
yếu, thiếu.. Từ đó có những cơ sở đề vạch ra chiến lƣợc, điều chỉnh phƣơng pháp, giải 
pháp cho phù hợp với sự phát triển tƣ duy, kiến thức và nhu cầu của ngƣời học. Bởi đối 
thoại là hình thức có thể nghe ý kiến, vấn đề ngƣời khác đặt ra, đồng thời cũng thể hiện 
đƣợc những hiểu biết, quan điểm, ý kiến của cá nhân ngƣời học về một vấn đề nào đó. 
Quan trọng hơn, qua đối thoại ngƣời dạy biết đƣợc “mức” độ kiến thức mà ngƣời học đã 
đạt đƣợc. 

Thực chất nền giáo dục nƣớc ta cũng đã sử dụng phƣơng pháp này từ rất sớm. 
Trong trƣờng học, phƣơng pháp đàm thoại vấn đáp, đàm thoại gợi mở đƣợc giáo viên sử 
dụng trong các bài học thực chất cũng là một hình thức đối thoại nhƣng ở mức độ thấp, 
chỉ là đối thoại một chiều - thầy hỏi trò trả lời, chứ ít khi có chiều ngƣợc lại, trò nêu thắc 
mắc, câu hỏi, vấn đề để đƣợc giải đáp, tranh luận... Trên cơ sở nền tảng đã hình thành  từ 
lâu, chúng ta có thể tiến hành đổi mới và cải tiến thành các phƣơng pháp trên, chuyển lên 
một phƣơng pháp đối thoại với mức độ cao hơn. Để tiến hành thử nghiệm và áp dụng 
phƣơng pháp dạy học đối thoại vào các cấp học khác nhau, chúng ta cần nắm đƣợc một 
số đặc điểm cơ bản của phƣơng pháp đối thoại trong dạy học. 

Thứ nhất, đối thoại chỉ xảy ra khi hai bên cùng quan tâm đến một vấn đề, nội 
dung, cùng muốn giải quyết trên cơ sở lợi ích và mục đích chung (trong dạy học là tìm 
đến tri thức chân lý). Ngƣời học tham gia đối thoại để lĩnh hội những tri thức còn chƣa 
hiểu, chƣa nắm bắt đƣợc bản chất khi đọc tài liệu. Ngƣời Thầy sẽ thực hiện đƣợc việc 
chuyển tải nội dung kiến thức của bài học một cách hiệu quả nhất, tránh tình trạng thầy 
đọc, trò chép, hay dạy theo kiểu thuyết trình, dạy những cái mà ngƣời học đã biết, đã đọc 
trên các phƣơng tiện thông tin trong giáo trình khác. Sau đối thoại ít nhiều thỏa mãn đƣợc 
những thắc mắc hoặc nhu cầu mỗi bên, hoặc tạo ra những cơ sở cho các bƣớc đối thoại 
tiếp theo. 

Thứ hai, đối thoại thể hiện sự bình đẳng, mang tính dân chủ. Vì vậy, các đối tƣợng 
tham gia đối thoại phải đƣợc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Có nhƣ vậy mới tạo ra một 
không khí cởi mở, thẳng thắn và đối thoại mới đi đến cùng những vấn đề cần giải quyết, 
trong đối thoại có sự bất đồng ý kiến, quan điểm nhƣng không tạo ra một tâm lý bất bình 
đẳng, tự ti.. Đối với dạy học, đối thoại giúp cho ngƣời học có đƣợc sự tự tin trƣớc các vấn 
đề quan tâm, trƣớc bạn bè, trƣớc giáo viên. Đây là một điểm yếu của học sinh sinh viên 
nƣớc ta khi đang ngồi trên ghế nhà trƣờng. 
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Thứ ba, các bên đối thoại có thể đặt vấn đề ở mọi góc độ, mức độ, khía cạnh 
nhƣng không thoát ra khỏi chủ đề đƣợc đặt ra (nội dung bài học) của buổi đối thoại (thực 
chất là một tiết học). Nhƣ vậy, vấn đề dạy học đƣợc ngƣời học nhận thức một cách đa 
chiều, có những ý kiến đúng – sai, ý kiến khác nhau, thậm chí là trái ngƣợc nhau. Thông 
qua đối thoại, học sinh có thể học tập lẫn nhau về tri thức, kỹ năng, cách đặt - lập luận - 
diễn đạt - giải quyết vấn đề, thậm chí là học cả những cái sai của ngƣời khác. 

Thứ tƣ, các bên tham gia đối thoại có thể khác nhau về lợi ích nhƣng phải thỏa 
mãn đƣợc nhu cầu của hai bên (trong dạy học mục đích của thầy là truyền thụ tri thức, 
của trò là chiếm lĩnh tri thức). Điều đặc biệt là trò có thể tự đánh giá năng lực của mình 
khi so sánh với các bạn khác và với những kiến thức đã tìm ra; giáo viên có thể đánh giá 
đƣợc năng lực, khả năng của ngƣời học từ đó làm cơ sở để điều chỉnh phƣơng pháp dạy 
học cho thật sự phù hợp. 

Tuy nhiên, để phƣơng pháp này áp dụng thật sự có hiệu quả, trong quá trình áp 
dụng ngƣời giảng viên cần quan tâm một số vấn đề sau: 

Hình thức này nên áp dụng cho các bậc học cao  nhƣ ĐH, CĐ, THCN, sau ĐH.  
Vì ở những bậc học này, ngƣời học đã có những vốn kiến thức, kỹ năng trình bày, diễn 
đạt, khả năng phát hiện vấn đề  tốt hơn và có thể tự tin trình bày những thắc mắc, cách 
suy nghĩ của mình.  

Đặc biệt nó phù hợp với hình thức đào tạo theo tín chỉ. Điều này xuất phát từ lý do 
là dung lƣợng kiến thức đào tạo theo tín chỉ rất lớn trong khi đó thời gian dành cho học 
trên lớp là rất ít. Dó đó, sẽ là thất bại khi giáo viên mang tất cả những kiến thức cần thiết 
để trình bày trên lớp giống nhƣ hình thức đào tạo theo niên chế. Từ đó, buộc cả ngƣời 
dạy và ngƣời phải thay đổi hình thức tổ chức, phƣơng pháp dạy và học. 

Các đối tƣợng tham gia đối thoại không cùng trình độ và mục đích. Trong dạy học 
trình độ của thầy và trò khác nhau - thầy là ngƣời dạy, trò là ngƣời học. Mục đích của 
thầy là hƣớng dẫn, truyền thụ tri thức, mục đích của trò là khám phá, tiếp nhận tri thức. 
Tuy nhiên, thông qua đối thoại, thầy sẽ thõa mãn mục đích của mình là hình thành cho 
ngƣời học những kỹ năng tri thức, đồng thời trò lĩnh hội tri thức, kỹ năng, giải đáp đƣợc 
những thắc mắc của mình về các vấn đề. 

Đối thoại là bình đẳng. Tuy nhiên trong dạy học sự bình đẳng chỉ là tƣơng đối. 
“Quyền lực” của ngƣời thầy vẫn còn rất lớn trong khi đó ngƣời học vẫn còn tự ti, nhiều 
lúc còn “sợ quyền lực” của ngƣời thầy. Điều này đã tác động đến tâm lý ngƣời học là 
ngại đặt câu hỏi, nêu thắc mắc, thậm chí là “chất vấn” với giáo viên. Do đó, buổi đối 
thoại thƣờng  trầm, ít sôi nổi, một chiều. Trong trƣờng hợp này, giáo viên cần tạo ra một 
tâm lý thoải mái, cởi mở, bình đẳng trong đối thoại, xem học sinh là đối tác thực thụ. 
Thầy – trò  cùng hƣớng đến  những tri thức chân lý, lấy chân lý là trọng tài và mục đích 
của đối thoại. Giáo viên cần chuẩn bị các chủ đề, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân thực 
hiện, những vấn đề không thể giải quyết hoặc còn có nhiều cách hiểu khác nhau có thể 
nêu lên với giáo viên. 

Để đối thoại có hiệu quả không phải mọi nội dung, mọi tiết học đều có thể tổ chức 
đối thoại đƣợc. Vấn đề đƣa ra đối thoại phải phù hợp, nhiều ngƣời quan tâm, thắc mắc, 
có nhiều ý kiến khác nhau. Dạy học hiện nay là dạy học định hƣớng. Giáo viên không thể 
truyền thụ hết những vấn đề liên quan đến bài học và sẽ là sai lầm nếu giáo viên cứ cố 
gắng trình bày những gì mình biết và nghĩ rằng đó là những gì ngƣời học cần mà không 
quan tâm đến vấn đề đó ngƣời học  biết đến đâu, còn thiếu hay có thắc mắc hay không. 

Khi sử dụng phƣơng pháp này, giáo viên có thể tham khảo các bƣớc sau: 
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Thứ nhất, vào đầu năm học hoặc khi bắt đầu một học phần giáo viên cung cấp cho 
ngƣời học danh mục các tài liệu liên quan đến học phần đó. Yêu cầu ngƣời học đọc, tìm 
hiểu và ghi lại những vấn đề  chƣa rõ, còn boăn khoăn, thắc mắc, sau đó tập hợp lại để 
đặt vấn đề với giáo viên vào một thời gian thích hợp, có thể giữa và cuối học phần đó 
hoặc giữa và cuối học kỳ. 

Thứ hai, trong quá trình dạy học, trong mỗi chƣơng, phần, bài tùy nội dung giáo 
viên thiết kế thành các chủ đề, vấn đề. Những vấn đề đƣợc xác định từ dễ đến khó. Ngƣời 
học tự giải quyết theo cá nhân vấn đề dễ, giải quyết theo nhóm vấn đề khó, phức tạp theo 
hình thức thảo luận, nghiên cứu. Sau đó tập hợp những vấn đề chƣa thống nhất, chƣa rõ 
để đặt vấn đề và trao đổi, thảo luận lại với giáo viên. 

Thứ ba, cuối mỗi học phần, chƣơng bài,  giáo viên cần dành một thời lƣợng nhất định 
để đối thoại với ngƣời học tất cả các vấn đề liên quan mà ngƣời học chƣa rõ, còn tranh luận, 
nhiều ý kiến khác nhau. Nhƣ vậy, không nhất thiết giáo viên phải lên lớp theo lịch trình 
giảng dạy nhƣ hiện nay mà giáo viên chỉ lên lớp một số tiết và một số nội dung nhất định, 
thời gian còn lại ngƣời học tự nghiên cứu, thu thập tài liệu, làm việc theo nhóm. 

Thực tiễn giáo dục hiện nay cho thấy, không có một phƣơng pháp nào là tối ƣu và 
không có phƣơng pháp nào có thể áp dụng cho mọi môn học, không có môn học nào chỉ 
áp dụng duy nhất một phƣơng pháp. Do đó, việc sử dụng hình thức phƣơng pháp đối 
thoại cần có sự phối hợp với các phƣơng pháp khác, và chỉ sử dụng ở một số nội dung và 
một số học phần. Phƣơng pháp đối thoại cần đƣợc áp dụng mạnh mẽ hơn trong chƣơng 
trình đào tạo theo tín chỉ.  
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PHÁT HUY YẾU TỐ TÍCH CỰC TRONG VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP 
DẠY HỌC THUYẾT TRÌNH 

 
Th.S Nguyễn Xuân Huy 

Bộ môn Văn Tiểu học - Khoa GDTH&MN 
 

Phƣơng pháp thuyết trình là một trong những phƣơng pháp dạy học truyền thống 
đƣợc thực hiện từ rất lâu đời trong hệ thống các nhà trƣờng. Đây là phƣơng pháp dạy học 
mà giáo viên dùng lời nói sinh động để trình bày tài liệu mới hoặc tổng kết những tri thức 
mà ngƣời học đã thu lƣợm đƣợc một cách có khoa học.   

Đặc điểm cơ bản của phƣơng pháp thuyết trình là tính thông báo - tái hiện. Phƣơng 
pháp này chỉ rõ tính chất thông báo bằng lời của thầy và tính chất tái hiện khi lĩnh hội của 
trò. Thầy giáo nghiên cứu tài liệu, sách giáo khoa, chuẩn bị bài giảng và trực tiếp điều 
khiển thông báo luồng thông tin tri thức đến học sinh. Và học sinh tiếp nhận những thông 
tin đó bằng việc nghe, nhìn, cùng tƣ duy theo lời giảng của thầy, hiểu, ghi chép và ghi nhớ. 

  Phƣơng pháp thuyết trình có rất nhiều ƣu điểm:  
1. Trong 1 khoảng thời gian ngắn, có thể cung cấp 1 khối lƣợng tri thức lớn tới học 

sinh một cách có hệ thống, lôgic và khoa học đồng thời cho phép giáo viên truyền đạt 
những nội dung lý thuyết tƣơng đối khó, phức tạp, chứa đựng nhiều thông tin mà ngƣời 
học tự mình không dễ dàng tìm hiểu đƣợc một cách sâu sắc.  
  2. Giúp học sinh nắm đƣợc hình mẫu về cách tƣ duy lôgic, cách đặt và giải quyết 
vấn đề khoa học, cách sử dụng ngôn ngữ để diễn đạt những vấn đề khoa học một cách 
chính xác, rõ ràng, súc tích thông qua cách trình bày của giáo viên. 

3. Tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tác động mạnh mẽ đến tƣ tƣởng, tình cảm của 
học sinh qua việc trình bày tài liệu với giọng nói, cử chỉ, điệu bộ thích hợp và diễn cảm. 

4. Tạo điều kiện phát triển năng lực chú ý và kích thích tính tích cực tƣ duy của học 
sinh, vì nhƣ vậy họ mới có thể cải biến lời nói của giáo viên thành ý của mình để ghi chép. 

5. Giáo viên có thể truyền đạt một khối lƣợng thông tin khá lớn cho nhiều học sinh 
trong cùng một lúc vì vậy đảm bảo tính kinh tế cao. 
  Mặc dù, ƣu điểm của phƣơng pháp thuyết trình là rất lớn song nhƣợc điểm, hạn 
chế của phƣơng pháp này cũng không phải là nhỏ: 
  1. Những kiến thức đến với học sinh theo phƣơng pháp này gần nhƣ đã đƣợc thầy 
"chuẩn bị sẵn" để chờ thu nhận, sự hoạt động của trò tƣơng đối thụ động, chỉ cho phép 
ngƣời học đạt đến trình độ tƣ duy tái hiện của sự lĩnh hội tri thức chứ không phát huy 
đƣợc tính sáng tạo, chủ động của học sinh trong quá trình chiếm lĩnh tri thức.  
  2. Trong quá trình học tập, ngƣời học chỉ sử dụng chủ yếu thính giác do đó dễ 
làm họ mệt mỏi và không hứng thú với bài học và tất yếu dẫn tới kết quả học tập 
không cao.  
  3. Giáo viên khó có thể chú ý đầy đủ đến trình độ nhận thức cũng nhƣ kiểm tra 
đầy đủ sự lĩnh hội tri thức của từng học sinh. 

Do đó, để khắc phục nhƣợc điểm trên theo hƣớng tính cực hóa hoạt động của 
ngƣời học, cần phải hạn chế bớt tính thông báo - tái hiện của phƣơng pháp thuyết 
trình, tăng cƣờng tính giải quyết vấn đề. Giáo viên đƣa học sinh vào tình huống có 
vấn đề rồi học sinh tự mình giải quyết vấn đề đặt ra.  
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Thuyết trình kiểu đặt và giải quyết vấn đề thuần túy do giáo viên trình bày cũng đã có 
hiệu quả phát triển tƣ duy của học sinh. Nếu đƣợc xen kẽ vấn đáp, thảo luận một cách hợp 
lý thì hiệu quả sẽ tăng thêm. Muốn vậy, lớp không nên quá đông, có điều kiện thuận lợi 
cho đối thoại, đồng thời học sinh phải có thói quen mạnh dạn bộc lộ ý kiến riêng trƣớc vấn 
đề nêu ra. Nhƣ vậy, để kích thích tƣ duy tích cực của học sinh cần tăng cƣờng mối liên hệ 
ngƣợc giữa học sinh và giáo viên, giữa ngƣời nghe và ngƣời thuyết trình. Giáo viên có thể 
đặt một số câu hỏi "có vấn đề" để học sinh trả lời ngay tại lớp, hoặc có thể trao đổi ngắn 
trong nhóm từ 2 đến 4 ngƣời ngồi cạnh nhau trƣớc khi giáo viên đƣa ra câu trả lời. 

Để thu hút sự chú ý của ngƣời học và tích cực hóa phƣơng pháp thuyết trình ngay 
khi mở đầu bài học giáo viên có thể thông báo vấn đề dƣới hình thức những câu hỏi có 
tính chất định hƣớng. Trong qúa trình thuyết trình bài giảng, giáo viên có thể thực hiện 
một số hình thức thuyết trình thu hút sự chú ý của học sinh nhƣ sau: 

- Thuyết trình theo hướng nêu vấn đề:  Giáo viên có thể diễn đạt vấn đề dƣới dạng 
nghi vấn, gợi mở để gây tình huống lôi cuốn sự chú ý của học sinh. 

- Thuyết trình theo hướng thuật chuyện: Giáo viên có thể thông qua những sự kiện 
kinh tế - xã hội, những câu chuyện hoặc tác phẩm văn học, phim ảnh… làm tƣ liệu để 
phân tích, minh họa, khái quát và rút ra nhận xét, kết luận nhằm xây dựng biểu tƣợng, 
khắc sâu nội dung kiến thức của bài học. 

- Thuyết trình theo hướng mô tả, phân tích: Giáo viên có thể dùng công thức, sơ đồ, 
biểu mẫu… để mô tả phân tích nhằm chỉ ra những đặc điểm, khía cạnh của từng nội 
dung. Trên cơ sở đó đƣa ra những chứng cứ lôgíc, lập luận chặt chẽ để làm rõ bản chất 
của vấn đề. 

- Thuyết trình theo hướng nêu tình huống: Giáo viên đƣa vào bài học một số giả 
thuyết hoặc quan điểm có tính chất mâu thuẫn với vấn đề đang nghiên cứu nhằm xây 
dựng tình huống có vấn đề và kích thích tính chủ động, sáng tạo của ngƣời học trong việc 
giải quyết vấn đề. 

- Thuyết trình theo hướng so sánh, tổng hợp: Nếu nội dung của vấn đề trình bày chứa 
đựng những mặt tƣơng phản thì giáo viên cần xác định những tiêu chí để so sánh từng mặt, 
thuộc tính hoặc quan hệ giữa hai đối tƣợng đối lập nhau nhằm rút ra kết luận cho từng tiêu 
chí so sánh. Mặt khác, giáo viên có thể sử dụng số liệu thống kê để phân tích, so sánh rút ra 
kết luận nhằm góp phần làm tăng tính chính xác và tính thuyết phục của vấn đề. 

Mặt khác, tăng cường sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin: máy chiếu, 
băng ghi âm, băng ghi hình, đĩa CD, phần mềm máy vi tính..., làm tăng sức hấp dẫn và 
hiệu quả của bài giảng, qua đó, phát huy cao nhất tính tích cực học tập của học sinh. 

Tóm lại: Đối mới phƣơng pháp dạy học theo hƣớng tích cực hóa hoạt động học tập 
của học sinh không có nghĩa là gạt bỏ, loại trừ, thay thế hoàn toàn các phƣơng pháp dạy 
học truyền thống, hay phải "nhập nội" một số phƣơng pháp xa lạ vào qúa trình dạy học. 
Vấn đề là ở chỗ cần kế thừa, phát triển những mặt tích cực của phƣơng pháp dạy học hiện 
có, đồng thời phải học hỏi, vận dụng một số phƣơng pháp dạy học mới một cách linh 
hoạt nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập, phù hợp 
với hoàn cảnh điều kiện dạy và học cụ thể. 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP THẢO LUẬN NHÓM 
TRONG DẠY HỌC 

                                                                      
 Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương 

                                                                       Bộ môn Sinh học – Khoa KHTN 
 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thảo luận là phần nội dung mang tính chất bắt buộc trong việc giảng dạy các môn 
học của bộ môn Sinh học nói chung. Có nhiều phƣơng pháp khác nhau để tiến hành buổi 
thảo luận đạt hiệu quả, trong đó phƣơng pháp thảo luận nhóm là một trong những phƣơng 
pháp đƣợc nhiều ngƣời lựa chọn. 
1. Phƣơng pháp thảo luận nhóm 
 Thảo luận nhóm là một trong nhiều biện pháp dạy học có thể phát huy đƣợc tính 
tích cực, chủ động và sáng tạo của ngƣời học trong học tập. Phƣơng pháp này chẳng 
những giúp ngƣời học tự giác, tích cực, chủ động tiếp thu kiến thức mà còn tạo nên một 
môi trƣờng thuận lợi để ngƣời học tham gia vào quá trình giao tiếp. 

Để thực hiện một tiết thảo luận cần phải tiến hành theo các bƣớc sau: 
- Xác định rõ mục tiêu của cuộc thảo luận. 
- Xây dựng nội dung thảo luận.    
- Xây dựng cấu trúc tiến trình thảo luận từng vấn đề.  
- Dự kiến hệ thống câu hỏi nêu vấn đề và câu hỏi gợi mở sẽ đƣợc sử dụng 
trong quá trình thảo luận.  
- Kế hoạch thảo luận cần thông báo cho sinh viên biết trƣớc. 

2. Vai trò của phƣơng pháp thảo luận nhóm 
Đối với sinh viên:  

 - Giúp cho sinh viên bƣớc đầu biết nêu và giải quyết vấn đề khoa học, biết phân 
tích, đánh giá, nhận xét những nhận định của ngƣời khác và bảo vệ ý kiến của mình với 
những luận cứ khoa học vững chắc.   
 - Qua thảo luận nhóm giúp sinh viên hình thành giao tiếp, tổ chức lãnh đạo, khả 
năng tƣ duy, tinh thần hợp tác, trao đổi, giúp đỡ, hoà nhập cộng đồng.   

Đối với giảng viên:  
 - Giúp giảng viên có điều kiện bổ sung và mở rộng những kiến thức.  
 - Giúp giảng viên đánh giá sự tiếp thu của sinh viên và trình độ tƣ duy của họ.   
 - Giảng viên có điều kiện trực tiếp uốn nắn những tri thức sai lệch, không chuẩn 
xác và định hƣớng kiến thức cần thiết cho sinh viên.   
3. Một số yêu cầu khi tiến hành thảo luận nhóm 

 - Chia nội dung bài dạy thành những vấn đề nhỏ có liên kết với nhau.   
 - Chia lớp học thành nhiều nhóm nhỏ.  
 - Mỗi nhóm cử ra một nhóm trƣởng và một thƣ ký.  
 - Giao nhiệm vụ cho từng nhóm.  
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 - Các sản phẩm đƣợc giới thiệu và trình bày trƣớc lớp.   
 - Đảm bảo yếu tố thông tin phản hồi từ các nhóm  
 - Giảng viên đóng vai trò trọng tài, cố vấn, kết luận, kiểm tra.  

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP 
THẢO LUẬN NHÓM TRONG DẠY HỌC TẠI TRƢỜNG ĐH HÙNG VƢƠNG 

Bắt đầu từ năm học 2009 – 2010, Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng tiến hành đào tạo 
theo học chế tín chỉ đối với sinh viên các lớp K7, theo đó mỗi học phần mà bộ môn Sinh 
học đảm nhận đều có từ 20 – 30 % số tiết dành cho thảo luận. Khi bắt đầu mới tiến hành 
tiết thảo luận hầu hết giảng viên và sinh viên đều có những lúng túng nhất định. Qua các 
học kỳ giảng dạy, chúng tôi đã rút ra một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của 
phƣơng pháp thảo luận nhóm, cụ thể nhƣ sau: 

- Thứ nhất: Lựa chọn nội dung bài dạy theo hình thức thảo luận nhóm. 
Không phải tiết dạy nào cũng sử dụng phƣơng pháp này. Đối với những bài học có 

tính chất thông tin, sự kiện thuần túy thì không cần sử dụng phƣơng pháp thảo luận 
nhóm. Thảo luận nhóm đƣợc chúng tôi sử dụng để giải quyết những vấn đề đòi hỏi tƣ 
duy, suy luận cao, thậm chí có tính quan niệm, khả năng phát sinh nhiều ý kiến trái chiều, 
nhƣ vậy mới cần thiết sự hợp tác giải quyết của nhiều ngƣời. 

- Thứ hai: Chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ 
Nên chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ từ 5 – 7 ngƣời vì nhóm nhỏ có tính ƣu việt 

hơn so với nhóm lớn. Trong nhóm nhỏ mọi ngƣời có cơ hội tham gia nhiều hơn, các 
thành viên cũng tự tin hơn. 

- Thứ ba: Khi xây dựng quy trình thảo luận nhóm cần đảm bảo 
Hình thức thảo luận nhóm phải kết hợp hài hòa với các hình thức dạy học khác, 

mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên đồng thời đảm bảo tính hệ thống của bài học. 
- Thứ tư: Những điều kiện cần thiết  
+ Về cơ sở vật chất: Đảm bảo phải có đủ giáo trình học tập và các nguồn tài liệu 

tham khảo khác, đầy đủ trang thiết bị dạy học. Số sinh viên trong lớp không quá đông. 
+ Sự chuẩn bị của giảng viên: Phải lựa chọn đƣợc chủ đề thảo luận. Phải tạo ra 

đƣợc không khí thoải mái trong tiến trình thảo luận, có khả năng điều tiết và xử lý khéo 
léo các tình huống bất thƣờng diễn ra trong quá trình thảo luận.   

+ Sự chuẩn bị của sinh viên: Phải có đầy đủ tài liệu cần thiết phục vụ cho việc học 
tập bằng thảo luận. Có tính tích cực, nhiệt tình, hăng hái tham gia trong quá trình thảo luận. 
III. KẾT LUẬN 

Có nhiều phƣơng pháp dạy học khác nhau và thảo luận nhóm là một trong những 
phƣơng pháp sử dụng thƣờng xuyên và cho những hiệu qủa rõ rệt. Tuy nhiên để đạt đƣợc 
kết quả mong muốn đòi hỏi ngƣời giảng viên phải có sự trau dồi, nhuần nhuyễn về 
phƣơng pháp giảng dạy và sinh viên phải có tính tự giác cao trong học tập 

 
Tài liệu tham khảo 
1. Lê Đức Ngọc (2005), Giáo dục đại học phương pháp dạy và học, Nxb Đại học Quốc 
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NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP VÀ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH 
THÔNG QUA HƢỚNG DẪN SINH VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ                                                                                      

 
ThS. Phạm Thị Kim Cúc 

Bộ môn Tiếng Anh chuyên - Khoa Ngoại ngữ 
Đặt vấn đề 

Vấn đề cốt lõi của việc nâng cao hiệu quả giảng dạy ngoại ngữ trên thế giới là 
làm sao tích hợp đƣợc ba thành tố cơ bản và quan trọng nhất của quá trình dạy và học, 
đó là giảng dạy, học tập, và kiểm tra đánh giá. Khâu kiểm tra đánh giá có thể thực hiện 
dƣới nhiều hình thức: Sinh viên tự đánh giá (Self – Evaluation), Sinh viên đánh giá lẫn 
nhau (Peer Evaluation), Giáo viên đánh giá (Teacher‟s Evaluation). Việc sử dụng mỗi 
hình thức đánh giá đều mang đến những hiệu quả nhất định (Harmer, 1998; Baker & 
Westup, 2000). 

Quá trình giảng dạy ngoại ngữ hiện nay cho thấy: Sinh viên cần phải đƣợc đánh 
giá thƣờng xuyên nhằm có đƣợc các phản hồi tích cực, giúp sinh viên rút kinh nghiệm và 
làm tốt hơn. Tuy nhiên với quy mô lớp học nhƣ hiện nay cùng với việc thời gian học tập 
trên lớp rút ngắn hơn, tăng giờ tự học của sinh viên, thiết nghĩ hình thức giảng viên đánh 
giá khó đảm bảo yêu cầu trên. Vì vậy giả thiết đặt ra là nếu nhƣ các hình thức đánh giá 
đƣợc sử dụng kết hợp, nếu sinh viên đƣợc hƣớng dẫn tự đánh giá một cách nghiệm túc, 
quá trình tự đánh giá của sinh viên sẽ mang lại những hiệu quả tốt. 

Trong khuôn khổ bài viết này chúng tôi xin giới thiệu mô hình 4 bƣớc trong 
hƣớng dẫn sinh viên tự đánh giá của Rolheiser (1996) đồng thời trình bày việc áp dụng 
mô hình trên trong đánh giá một môn học cụ thể tại khoa Ngoại ngữ hiện nay.  
Vài nét về Mô hình hƣớng dẫn sinh viên tự đánh giá. 

Đứng trên quan điểm cho rằng tự đánh giá là việc sinh viên đánh giá chất lƣợng 
công việc của chính họ theo các tiêu chí cụ thể nhằm mục tiêu thực hiện công việc đó tốt 
hơn trong những lần tiếp theo, đồng thời không phủ nhận vai trò của giảng viên trong quá 
trình tự đánh giá của sinh viên, Rolheiser (1996) giới thiệu mô hình hƣớng dẫn sinh viên 
tự đánh giá hiệu quả học tập. Theo mô hình này, để hƣớng dẫn sinh viên thực hiện có 
hiệu quả việc tự đánh giá, giảng viên và sinh viên phải trải qua bốn bƣớc: 

Bước 1: Khuyến khích sinh viên tham gia vào quá trình tự xây dựng các tiêu chí 
đánh giá. Bƣớc này đòi hỏi sinh viên thảo luận, đàm phán đặt ra các tiêu chí cụ thể, thích 
hợp cho công việc thực hiện. 

Bước 2: Hƣớng dẫn sinh viên cách áp dụng các tiêu chí đánh giá vào các hoạt 
động học tập cụ thể. Vì các tiêu chí đánh giá là kết quả thảo luận của nhóm sinh viên và 
toàn lớp vì vậy mỗi sinh viên phải đƣợc thấy các tiêu chí đó đƣợc đánh giá cụ thể nhƣ thế 
nào. Các ví dụ cụ thể giúp sinh viên hiểu tƣờng tận các tiêu chí đánh giá sẽ nhƣ thế nào 
khi áp dụng vào thực tế. 

Bước 3: Đƣa phản hồi về kết quả tự đánh giá của sinh viên. Những phản hồi từ 
giảng viên, từ sinh viên khác hoặc phản hồi từ chính sinh viên đó sẽ giúp sinh viên tự 
điều chỉnh để đạt đƣợc các tiêu chí đặt ra. 

Bước 4: Giúp sinh viên phát triển các mục tiêu và chƣơng trình hành động tiếp 
theo. Trên cơ sở phân tích những kết quả đã đạt đƣợc sinh viên đặt ra những đích cần 
hƣớng tới và những kế hoạch hành động cụ thể để đạt đƣợc đích đó. 
Áp dụng mô hình Hƣớng dẫn sinh viên tự đánh giá trong môn Kĩ năng thuyết trình. 

Học phần Kĩ năng thuyết trình tiếng Anh gồm 2 TC nhằm mục tiêu kiến thức là 
giúp ngƣời học hiểu và áp dụng đƣợc các kĩ năng trình bày và nói trƣớc công chúng nhƣ 
kĩ năng cấu trúc thông tin, trình bày, sử dụng đồ trực quan, tạo ra mối quan tâm và thu 
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hút ngƣời nghe cũng nhƣ kĩ năng trả lời các câu hỏi sau thuyết trình. Nội dung của học 
phần đƣợc chia làm các chƣơng bám theo các nội dung thuyết trình: mở đầu bài thuyết 
trình, phần chính, kết luận, sử dụng trực quan và trả lời câu hỏi sau thuyết trình. Với 
những nội dung cụ thể nhƣ trên việc sinh viên nắm đƣợc cách tự đánh giá sau mỗi nội 
dung là rất cần thiết. 

Việc áp dụng mô hình hƣớng dẫn sinh viên tự đánh giá giới thiệu trong bài viết 
này đƣợc thực hiện trong chƣơng mở đầu: Phần mở đầu của bài thuyết trình 

Bƣớc 1: Khuyến khích sinh viên tham gia vào xây dựng các tiêu chí đánh giá kết 
quả cần đạt của phần mở đầu mỗi bài thuyết trình. Trong bƣớc này có những việc sau: 

- Sinh viên động não về các tiêu chí. 
- Giảng viên và sinh viên thảo luận về các tiêu chí 
- Cụ thể hóa các tiêu chí, xây dựng bảng đánh giá 
Kết quả của bƣớc này: Thống nhất với sinh viên các mục tiêu cần đạt trong phần 

mở đầu của bài thuyết trình: Tiêu chí nội dung , Tiêu chí về giọng nói, tiêu chí về ngôn 
ngữ hình thể, v.v. (Powell, 1999) 

Bƣớc 2: Hƣớng dẫn sinh viên cách áp dụng các tiêu chí đánh giá vào các hoạt 
động học tập cụ thể. 

Sinh viên đƣợc xem đoạn trích từ băng hình về phần mở đầu các bài thuyết trình 
cụ thể. Sinh viên thảo luận phân tích đánh giá bài thuyết trình mẫu đã đƣợc giới thiệu dựa 
trên các tiêu chí đã thống nhất. 

Sau bƣớc 2 sinh viên trình bày phần mở đầu bài thuyết trình, sau đó dùng các tiêu 
chí đã xây dựng tại bƣớc một để tự đánh giá. 

Bƣớc 3: Cho sinh viên phản hồi về việc tự đánh giá.  
Sau khi sinh viên kết thúc phần thuyết trình và trình bày phần tự đánh giá, giảng 

viên hoặc các sinh viên khác sẽ nêu phần đánh giá của mình. Sau đó sẽ có tiến hành thảo 
luận chỉ ra sự giống và khác nhau giữa kết quả tự đánh giá của sinh viên và đánh giá so 
sánh của giảng viên hoặc sinh viên khác.  

Bƣớc 4: Giúp sinh viên phát triển các mục tiêu và chƣơng trình hành động, 
Trong bƣớc này giảng viên giúp sinh viên đánh giá điểm mạnh, điểm yếu trong 

phần thuyết trình của mình dựa trên kết quả hoạt động ở bƣớc 3. Sinh viên sẽ đặt ra đích 
tiếp theo, cần phát huy điểm nào và cải thiện điểm nào và kế hoạch cụ thể để đạt đƣợc 
đích đó. 
Kết luận 

Hƣớng dẫn sinh viên tự đánh giá đảm bảo quan điểm của hệ phƣơng pháp dạy học 
tích cực, sinh viên, chủ thể của hoạt động học, đƣợc tự đánh giá kết quả hoạt động của 
mình. Tuy nhiên sự đánh giá đó không phải là những đánh giá mang tính chủ quan mà có 
sự hƣớng dẫn của giảng viên và hoạt động hợp tác với các sinh viên khác. Mô hình 
Hƣớng dẫn sinh viên tự đánh giá và việc áp dụng trong một bài học cụ thể giới thiệu 
trong bài viết này có thể chƣa toàn ven. Nhƣng thiết nghĩ đây cũng là một cách làm  
nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của việc giảng dạy và học tập tiếng Anh hiện nay. 
Tài liệu tham khảo 
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO  TÍNH HIỆU QUẢ TRONG GIẢNG DẠY 
MÔN VĂN HỌC ANH- MỸ CHO SINH VIÊN NGÀNH TIẾNG ANH 

                                    
           Th.s Nguyễn Thị Bạch Dương 

                                                      Bộ môn Tiếng Anh chuyên- Khoa Ngoại ngữ 
Đặt vấn đề 

Trong các giải pháp để đổi mới căn bản, toàn diện, mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục 
và đào tạo của nƣớc ta có nhấn mạnh "Tiếp tục đổi mới phƣơng pháp dạy và học, khắc 
phục cơ bản lối truyền thụ một chiều. Phát huy phƣơng pháp dạy học tích cực, sáng tạo, 
hợp tác; giảm thời gian giảng lý thuyết, tăng thời gian tự học, tự tìm hiểu cho học sinh, 
sinh viên”. Do vậy, giáo viên phải tìm ra đƣợc những nội dung giảng dạy phù hợp, từng 
bƣớc chuyển từ phƣơng pháp giảng dạy truyền thụ kiến thức một chiều sang phƣơng 
pháp dạy học mới, trong đó ngƣời học dƣới sự tổ chức, gợi mở, dẫn dắt của giáo viên tự 
mình chiếm lĩnh bài học,  tự rút ra những kết luận, những bài học cần thiết cho mình với 
sự chủ động tối đa.  

Trong hai năm đầu, sinh viên  chuyên Anh khoa Ngoại ngữ trƣờng Đại học Hùng 
Vƣơng đƣợc rèn luyện bốn kỹ năng  cơ bản: nghe, nói, đọc viết. Sang năm thứ ba, sinh 
viên đƣợc học các môn chuyên sâu trong đó có môn văn học Anh-Mỹ. Trong giảng dạy 
môn văn học nƣớc ngoài, làm thế nào để ngƣời dạy không phải là ngƣời chỉ biết nạp kiến 
thức một cách máy móc và no đủ cho sinh viên mà là ngƣời dẫn dắt, gợi mở vấn đề để 
sinh viên tìm hiểu, cảm thụ tác phẩm và ngƣời học biết phát huy tính tích cực, chủ động 
soạn bài, phát biểu, thuyết trình, mạnh dạn trao đổi thảo luận trƣớc lớp là một điều hết 
sức khó khăn. 
Một số biện pháp nâng cao tính hiệu quả trong giảng dạy văn học Anh-Mỹ   
1. Hoạt động cặp/nh m 
 Trong quá trình dạy lịch sử văn học, giảng viên có thể giới thiệu cho sinh viên về 
các thời kỳ văn học khác nhau. Có một số thời kỳ tiêu biểu, giáo viên sẽ cho sinh viên 
nghiên cứu và thảo luận theo cặp/nhóm trên lớp. Hoạt động này làm tăng sự tham gia của 
sinh viên. Nếu một thời kỳ văn học đƣợc năm hay sáu nhóm thảo luận trong cùng một 
thời gian thì điều này có nghĩa là số lƣợng ngƣời nói và thời gian thảo luận của từng cá 
nhân đƣợc tăng lên từ năm đến sáu lần. Hơn hữa, sự tham gia nhiều không những cuốn 
hút đƣợc những sinh viên tích cực mà còn cả những học sinh nhút nhát. Sinh viên sẽ thấy 
thoải mái hơn khi giao tiếp trong các nhóm nhỏ và, do đó, có thể tự diễn đạt những suy 
nghĩ của  mình một cách tự nhiên hơn. Các thời kỳ văn học nội dung kiến thức rất lớn, 
trong khi tiến hành những hoạt động giao tiếp này, sinh viên có nhiều điều kiện để giúp 
đỡ nhau hơn, các em sẽ học nhau một cách hữu thức hay vô thức thông qua việc chữa lỗi 
cho nhau và bổ xung kiến thức cho nhau và cùng nhau phát triển các kĩ năng. 

Trong quá trình giảng dạy trích giảng văn, giáo viên có thể đƣa ra một số câu hỏi 
chủ đề và yêu cầu sinh viên thảo luận theo nhóm, từ đó phát triển đƣợc tính chủ động, 
sáng tạo của sinh viên.Giáo viên có thể chia nhóm theo bạn bè, theo màu áo hoặc ngẫu 
nhiên nhằm tránh sự nhàm chán trong sinh viên. Tính chất mở, đa nghĩa của văn bản luôn 
dẫn dắt ngƣời học đến những khám phá khác nhau.Tuy nhiên, theo Tz. Todorov- nhà 
nghiên cứu văn chƣơng ngƣời Bulgary: “ý nghĩa của tác phẩm không chỉ dựa trên phán 
đoán chủ quan của học sinh, mà đòi hỏi phải có khả năng suy luận trong sự kiếm tìm ý 
nghĩa tác phẩm”. Chính vì vậy, vai trò của ngƣời giáo viên ở đây phải là ngƣời định 
hƣớng, hƣớng dẫn cho sinh viên và phải đảm bảo đƣợc việc hoạt động nhóm của sinh 
viên đi theo đúng hƣớng khai thác tác phẩm. Khi yêu cầu sinh viên làm việc theo nhóm 
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trong khi dạy trích giảng văn học, giáo viên nên để ý nhiều hơn trong việc quản lý nhóm 
để đảm bảo tất cả thành viên trong nhóm đều tham gia tích cực và cũng cần quy định rõ 
thời gian để sinh viên chủ động hơn trong khi tiến hành hoạt động. 
2. Sử dụng băng/đĩa và những buổi thảo luận nhỏ trong giảng dạy văn học  

Trong quá trình dạy các thời kỳ văn học Anh- Mỹ, ngƣời dạy có thể cho sinh viên  
xem những bộ phim dựng theo tác phẩm văn học nổi tiếng tiêu biểu cho một số thời kỳ. 
Từ đó sinh viên có thể hiểu rõ hơn về lịch sử phát triển văn học, hiểu đƣợc thực trạng xã 
hội đƣợc phản ánh nhƣ thế nào qua các thời kỳ và tạo niềm hứng khởi đối với môn văn. 
Ví dụ qua bộ phim “ Hội chợ phù hoa” viết bởi W.M. Thackarey, sinh viên sẽ hiểu rõ thự 
trạng  xã hội Anh thế kỷ 19- xã hội mà có hai thế lực cùng song song tồn tại, là đồng tiền 
và danh vọng. Hai thế lực này nhào nặn tâm lý con ngƣời theo một cái khuôn chung, và 
biến cuộc đời thành một cái chợ trong đó mọi thứ quan hệ đều có tính chất “tiền trao, 
cháo múc”.   

Ngoài ra giáo viên cũng có thể tổ chức buổi thảo luận nhỏ về một tác phẩm văn 
học xoay quanh một chủ đề nội dung đƣợc thể hiện qua các thủ pháp nghệ thuật. Để tạo 
hứng thú cho sinh viên, sau khi cho sinh viên xem xong một bộ phim, giáo viên yêu cầu 
sinh viên trình bầy các nhận xét về nội dung , nhân vật, kỹ thuật miêu tả không gian, thời 
gian…và phát biểu cảm xúc, ấn tƣợng của riêng mình. Với hình thức này, ngƣời học có 
thể rèn luyện đồng thời hai kỹ năng nghe và nói.  

Xuất phát từ việc đọc và từ các tình huống giao tiếp nghe, nói đã đƣợc khai thác 
dẫn dắt ngƣời học tới việc làm các bài tập viết. Giáo viên có thể yêu cầu viết tóm tắt tác 
phẩm, viết bài bình giảng văn học về một vấn đề nào đó thuộc nội dung hoặc các thủ 
pháp nghệ thuật (nghệ thuật xây dựng không gian, nhân vật…) và bài tập này có thể đƣợc 
coi nhƣ bài tập lớn hoặc bài kiểm tra giữa học kỳ. 
Kết luận 
  Qua một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy văn học Anh-Mỹ chúng 
ta thấy dạy văn học  theo hƣớng lấy ngƣời học làm vai trò trung tâm, trong đó giáo viên 
đóng vai trò là ngƣời định hƣớng, hƣớng dẫn, thiết kế, tổ chức việc dạy-học, thì ngoài 
kiến thức chung có đƣợc về nền văn học Anh-Mỹ qua các thời kỳ và việc chiếm lĩnh giá 
trị nhiều mặt của tác phẩm, sinh viên còn có thể phát triển đƣợc đồng thời cả bốn kỹ năng 
Nghe-Nói-Đọc-Viết.  
 Chính vì vậy, có đầy đủ, phong phú nguồn sách tham khảo và các phƣơng tiện 
nghe nhìn sẽ góp phần quan trọng trong việc có thể áp dụng các phƣơng pháp dạy học 
tích cực để đạt đƣợc mục tiêu giảng dạy môn văn học Anh-Mỹ. 
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MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG HỌC VÀ DẠY NÓI 
TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN  

TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG 
 

                                                                                Th.s Nguyễn Thị Thu Hằng  
Bộ môn Tiếng anh không chuyên – Khoa Ngoại ngữ 

1. Đặt vấn đề. 
Trƣớc sự phát triển của tiếng Anh, ảnh hƣởng của tiếng Anh đối với cơ hội phát 

triển và hội nhập, việc giáo dục và đào tạo tiếng Anh đã có những thay đổi lớn. Xu thế 
đào tạo tiếng Anh hiện nay là “giảng dạy tiếng Anh nhƣ một ngôn ngữ quốc tế”, trong đó 
các biến thể khác nhau của tiếng Anh đƣợc giới thiệu trong các chƣơng trình học đa 
dạng, phong phú. Tại Việt Nam Tiếng Anh đã trở thành môn học bắt buộc ở tất cả các 
cấp học. Đối với thế hệ trẻ, tiếng Anh thật sự trở thành một công cụ không thể thiếu trong 
hành trang lập nghiệp. 

Dạy Tiếng Anh theo xu hƣớng phát triển kĩ năng giao tiếp (Communicative 
approach) đƣợc áp dụng trong thời gian gần đây đã mang lại hiệu quả cao trong việc rèn 
luyện kĩ năng nói ở sinh viên (SV). Mặc dù vậy, việc dạy kỹ năng nói cho SV không 
chuyên ngữ ở các trƣờng đại học nói chung và tại trƣờng ĐH Hùng Vƣơng nói riêng vẫn 
chƣa thực sự đƣợc chú trọng. Thực tế là trong nhiều giờ học, phần lớn thời gian đƣơc sử 
dụng để học ngữ pháp,  các kỹ năng đọc viết đƣợc ƣu tiên hơn kỹ năng nói. Do đó, khả 
năng nói của SV nói chung còn hạn chế nếu không muốn nói là kém. Bài viết này muốn 
chia sẻ một số khó khăn trong dạy và học nói tiếng Anh cho sinh viên các lớp không 
chuyên và đƣa ra một vài biện pháp khắc phục. 
2. Thực trạng dạy và học nói tiếng Anh cho sinh viên không chuyên 

Thực tế cho thấy việc dạy và học tiếng Anh cho sinh viên không chuyên tại các 
trƣờng đại học nói chung và đại học Hùng Vƣơng nói riêng có một số đặc điểm sau đây: 

- Số lượng sinh viên/lớp quá đông. Hiện nay ở các lớp không chuyên thƣờng bố trí 
số lƣợng SV quá đông trong một lớp học tiếng Anh (50-70 SV), việc tiến hành hoạt động 
nói gặp không ít khó khăn khi giáo viên phải cân nhắc tới nhiều yếu tố nhƣ thời gian, 
không gian, và kiểm soát các hoạt động học tập dành cho hoạt động nói trên lớp. Vì vậy, 
giáo viên khó có thể bao quát hết tất cả các hoạt động của sinh viên, sinh viên có quá ít 
cơ hội đƣợc nói, từ đó gây trở ngại cho cả việc dạy và học nói chung và học kĩ năng nói 
nói riêng. 

- Trình độ của sinh viên không đồng đều. Trong một lớp thƣờng có sự khác biệt 
khá lớn về năng lực tiếng Anh giữa các sinh viên. Thƣờng trong một lớp học sẽ bao gồm 
các trình độ từ sơ cấp -elementary- (gồm những sinh viên học tiếng Anh lần đầu) đến tiền 
trung cấp - pre-intermediate- (những sinh viên đã học hệ đào tạo tiếng Anh 7 năm), đặc 
biệt ở một số lớp khối ngành kinh tế, rất nhiều sinh viên thi đầu vào là khối D học cùng 
các sinh viên thi đầu vào khối A. Nhiều sinh viên dân tộc thiểu số và sinh viên nƣớc 
ngoài (sinh viên Lào) gập nhiều khó khăn ngay cả đối với Tiếng Việt. Những lớp học đa 
trình độ nhƣ vậy sẽ gây nhiều khó khăn cho giảng viên trong việc tổ chức các hoạt động 
học nói phù hợp. 

- Sinh viên không hoặc ít có động lực học nói. Thực trạng này một phần xuất phát 
từ cách kiểm tra đánh giá. Từ khi học phổ thông, các em chủ yếu thi trắc nghiệm. Khi lên 
đại học, các bài thi và kiểm tra thƣờng xuyên đều ở dạng viết, trong khi đó, đa phần sinh 
viên học với tâm lí chủ yếu để thi tốt, vì vậy họ vẫn có thể đạt điểm tiếng Anh cao mà 
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không cần biết nói tiếng Anh. Hơn nữa, môi trƣờng sống và học tập thực tại bó hẹp, sinh 
viên ít có sự va chạm, cọ sát với các tình huống cần nói Tiếng Anh. Sinh viên hầu nhƣ 
không có cơ hội tiếp xúc với ngƣời bản địa. Tất cả những yếu tố trên dều góp phần hạn 
chế động lực học nói của của sinh viên. 

- Phần lớn sinh viên bị cản trở về mặt tâm lý. Đa phân sinh viên có tâm lý e ngại 
do phát âm chứa đúng, vốn từ hạn chế nên sợ mắc lỗi, sợ bị cho là kém và đặc biệt là 
chƣa có thói quen học nói trong giờ ngoại ngữ khi học tại phổ thông.  

- Kinh nghiệm giảng dạy của một số giáo viên còn hạn chế. Một số giáo viên còn 
chƣa có nhiều kinh nghiệm trong dạy kĩ năng cơ sở nói chung và dạy nói nói riêng, hoặc 
bản thân giáo viên còn chƣa tự tin, ít sử dụng tiếng Anh trong lớp. Vì vậy họ ít chú trọng 
khi dạy kĩ năng nói và it khuyến khích hay yêu cầu sinh viên học nói. 

Tóm lại, các sinh viên khối không chuyên ngữ học tiếng Anh nhƣng khả năng sử 
dụng tiếng Anh trong các tình huống giao tiếp thực tế rất hạn chế và có thể nói rằng phần 
lớn không sử dụng đƣợc. Nhƣ vậy nhìn chung là khả năng sử dụng đƣợc tiếng Anh trong 
ngôn ngữ nói ở môi trƣờng làm việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học là rất khiêm 
tốn và khó có thể đáp ứng đƣợc yêu cầu của đại đa số các đơn vị sử dụng lao động. 
3. Một số biện pháp khắc phục. 

Chúng ta đều biết, không một giải pháp đơn lẻ nào có thể giải quyết mọi vấn đề. 
Việc lựa chọn giải pháp nào là phù hợp tùy thuộc vào mỗi nguyên nhân, mỗi đối tƣợng 
sinh viên và khả năng của giáo viên. Tuy nhiên, tác giả xin đề xuất một số biện pháp để 
cải thiện và nâng cao hiệu quả học kĩ năng nói cho sinh viên khối không chuyên nhƣ sau: 

- Trước hết cần thay đổi tư duy và động cơ của người học. Giáo viên nên giúp họ 
thấy đƣợc tầm quan trọng của việc học nói trong khi học ngoại ngữ nói chung và Tiếng 
Anh nói riêng. Học nói tốt để học nghe tốt và học giao tiếp tốt, để họ có phƣơng tiện hòa 
nhập trong môi trƣờng hội nhập tòan cầu. Chỉ khi nào ngƣời học có suy nghĩ đúng thì 
mới có hành động đúng. 

- Cần cải tiến phương pháp kiểm tra đánh giá. Theo đó, cần bắt buộc đƣa nội 
dung nói thành một phần trong yêu cầu thi, đánh giá kết quả giữa kì và cuối kì môn Tiếng 
Anh. Tiến tới chuyển hình thức thi và kiểm tra môn tiếng Anh cho các lớp không chuyên 
từ thi viết sang thi vấn đáp.  

- Giáo viên cần đánh giá đúng vai trò của việc dạy nói cho sinh viên không chuyên 
trong khi giảng dạy. Từ đó có sự thay đổi về phƣơng pháp và biện pháp phù hợp giúp 
sinh viên phát triển khả năng nói. Giảng viên cần không ngừng trau dồi năng lực chuyên 
môn và nghiệp vụ sƣ phạm, nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy nói chung, và dạy nói 
nói riêng. 

- Tạo ra môi trường để sinh viên học nói trong khi tổ chức các hoạt động học tập. 
Vì môi trƣờng tốt sẽ khuyến khích sinh viên tích cực hơn và học tốt hơn (Brown, 2000). 
Bất đầu tƣ những yêu cầu đơn giản, nhƣ các câu thƣờng dùng trong lớp giữa giáo viên và 
sinh viên hay giữa các sinh viên cần dùng Tiếng Anh. Sinh viên có thể đóng vai trong các 
tình huống từ đơn giản đến phức tạp. Chọn các chủ đề nói bắt đầu từ gần gũi, thiết thực 
để sinh viên có thể vận dụng vốn sống của mình. Tăng cƣờng các hoạt động cặp, nhóm. 
Tổ chức trò chơi, câu lạc bộ hay thi hung biện cho sinh viên tiếng Anh không chuyên. 

- Có cách khen ngợi đúng. Cần khích lệ kịp thời đối với mỗi nỗ lực hay tiến bộ 
của sinh viên dù là nhỏ. Tạo cơ hội để sinh viên mắc lỗi ít nhất, giao nhiệm vụ và yêu cầu 
trả bài cần sát với khả năng của sinh viên đảm bảo tất cả sinh viên đều cảm thấy tự tin 
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hơn. Cần xác định rõ là sự trôi chảy (fluency) luôn quan trọng hơn sợ chính xác 
(accuracy) về cú pháp trong khi thực hành nói. Nếu cần sửa lỗi cho sinh viên cần tế nhị, 
nên sửa lỗi chung hay mắc phải thay vì tập trung vào một cá nhân cụ thể (Ur, 2000). Để 
sinh viên tự do trình bày ý kiến cá nhân khi thảo luận về vấn đề nào đó thay vì áp đặt 
quan điểm của mình rồi hƣớng sinh viên theo. 

- Có sự hướng dẫn cụ thể. Một trong những khó khăn lớn của sinh viên không 
chuyên là vốn từ hạn chế. Nếu muốn đạt đƣợc mục đích của việc dạy nói, hãy cung cấp 
cho họ lƣợng từ vựng và cấu trúc cần thiết để sinh viên có thể tập trung nhiều vào luyện 
nói. Hƣớng dẫn sinh viên cách tự học và các tài liệu tự học nhƣ các trang web hữu dụng, 
sách, băng đĩa, các chƣơng trình nghe nhìn có thể vận dụng để học tiếng Anh. 

- Khuyến khích sinh viên luyện tập thường xuyên. Đây là một trong những yêu cầu 
cân thiết để tạo cho sinh viên thói quen học nói. Khuyến khích sinh viên 'tiếng anh hóa' 
các câu hay tình huống đơn giản hàng ngày. Giao bài để sinh viên tự luyện tập và kiểm 
tra trƣớc buổi học kế tiếp, sử dụng kết quả đó làm cơ sở đánh giá điểm chuyên cần và 
điểm thƣờng xuyên của sinh viên.  
4. Kết luận 

Trong cùng một phƣơng pháp tiếp cận, mỗi đối tƣợng ngƣời học sẽ phù hợp với 
các chiến lƣợc dạy và học khác nhau. Muốn giảng dạy hiệu quả, ngƣời giảng viên phải là 
ngƣời xác định và lựa chọn các phƣơng pháp phù hợp nhất với đối tƣợng sinh viên để đạt 
đƣợc mục tiêu giảng dạy đặt ra. Bên cạnh đó, cần giúp sinh viên nhận thức đƣợc tầm 
quan trọng của môn học, các yêu cầu và kĩ năng cần đạt đƣợc sau khóa học, từ đó họ có 
sự thay đổi trong động cơ học tập. Chỉ nhƣ vậy, sinh viên mới thực sự trở thành trung 
tâm của quá trình dạy - học. Trong dạy tiếng Anh nói chung và dạy nói nói riêng, sinh 
viên không chỉ cần đƣợc trang bị về phƣơng pháp, chiến lƣợc và kĩ thuật nói mà còn cần 
đƣợc biết các phƣơng pháp tự học, các nguồn tài liệu để học tập và tự học nói, các 
phƣơng tiện hỗ trợ học nói và trên hết là cần có môi trƣờng để thực hành kĩ năng nói.  

Trên đây là một số chia sẻ của cá nhân tác giả với mong muốn góp phần nâng 
cao chất lƣợng giảng dạy nói chung và giảng dạy ngoại ngữ cho sinh viên khối không 
chuyên nói riêng. Rât mong nhận đƣợc sự trao đổi tiếp theo từ các giảng viên có cùng 
mối quan tâm. 
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NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH DẠY KỸ NĂNG NGHE HIỂU CHO 
SINH VIÊN HỌC TIẾNG ANH KHÔNG CHUYÊN  

VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC 
 

Nguyễn Thị Ngọc Thủy 
Bộ môn Tiếng Anh không chuyên - Khoa Ngoại Ngữ 

 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm qua giảng dạy ngôn ngữ theo đƣờng hƣớng giao tiếp là phƣơng 
pháp chủ đạo đƣợc áp dụng rộng rãi cho nhiều lớp học ngoại ngữ. Việc rèn luyện cho 
ngƣời học kỹ năng giao tiếp đƣợc xem là mục tiêu cơ bản trong tiến trình dạy học ngôn 
ngữ trong đó cả bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết đều đƣợc đặc biệt chú trọng. Nghe 
hiểu không còn là kỹ năng ngôn ngữ thụ động đòi hỏi kỹ năng tiếp nhận (receptive skill) 
nhƣ một số giáo viên quan niệm trƣớc đây. Nghe hiểu trở thành kỹ năng chủ động trong 
đó ngƣời học đóng vai trò tích cực của ngƣời tham dự vào thông tin đƣợc nghe, xử lý 
thông tin, hiểu và giải mã đƣợc thông tin để cuối cùng phản hồi lại với thông tin đó. Chỉ 
khi nào ngƣời nghe có thể phản hồi đƣợc thì tiến trình nghe mới hoàn tất, quá trình giao 
tiếp mới đạt đƣợc kết quả mong muốn. Kỹ năng nghe tồi có thể làm hỏng tiến trình giao 
tiếp. Nghe hiểu, vì vậy, đƣợc xem là yếu tố cơ bản của quá trình giao tiếp. Ngƣời học 
muốn tăng cƣờng giao tiếp không còn cách nào khác phải trau dồi kỹ năng nghe hiểu này. 
2. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
2.1. Yêu cầu của người dạy và người học trong quá trình học tập và giảng dạy kỹ năng 
nghe hiểu 

Trƣớc đây từng có quan điểm từ một số giáo viên ngoại ngữ cho rằng không thể 
dạy đƣợc kỹ năng nghe vì không thể biết thật sự điều gì đang diễn ra trong tƣ duy của 
ngƣời học suốt quá trình nghe. Tuy nhiên Mary Underwood (1989) [5] có quan điểm 
ngƣợc lại. Nghe hiểu là kỹ năng có thể dạy, trong đó ngƣời dạy cần có khả năng đặt sinh 
viên vào những tình huống khác nhau gắn liền với các chủ điểm ngôn ngữ khác nhau; khả 
năng biến quá trình nghe trở thành có mục đích bằng cách đƣa ra các tình huống nghe có 
tính thực tiễn cao, từ đó dần dần giúp ngƣời học tự tin vào khả năng nghe của mình. 
 Cũng theo quan điểm của Mary Underwood [5], để rèn luyện kỹ năng nghe hiệu 
quả, ngƣời học cần trƣớc hết áp dụng các phƣơng pháp nghe vốn đƣợc sử dụng một cách 
tự nhiên trong quá trình nghe hiểu tiếng mẹ đẻ, không bám vào từng câu chữ của thông 
tin đƣợc nghe. Ngƣời học cần tăng cƣờng học hỏi để mở mang thêm vốn kiến thức văn 
hoá xã hội liên quan đến chủ điểm đƣợc nghe, đồng thời chấp nhận hiểu một phần thông 
tin, không đặt ra yêu cầu nắm bắt toàn bộ thông tin đang đƣợc trình bày. Trong tiến trình 
đó, vốn từ vựng của ngƣời học, khả năng nhận diện các từ chuyển mạch, cách dùng trọng 
âm, ngữ điệu của ngƣời nói,... để đoán đƣợc những gì sắp xảy đến trong đàm thoại, khả 
năng hiểu đƣợc ý nghĩa thật sự ẩn dƣới câu chữ, khả năng phân biệt giữa dữ kiện trình 
bày và quan điểm của ngƣời nói,... là những kỹ năng nghe cần thiết ngƣời học cần đuợc 
rèn luyện trong quá trình rèn luyện kỹ năng nghe hiểu. 
2.2. Thực trạng giảng dạy-học tập kỹ năng nghe hiểu cho đối dietượng sinh viên 
không chuyên ngữ và quan điểm của người học và người dạy về những kh  khăn của 
vi c dạy -học kỹ năng nghe 

Dựa trên kết quả của các khảo sát nhanh đối với ngƣời học (100 sinh viên không 
chuyên ngữ) và ngƣời dạy (10 giáo viên Khoa Tiếng Anh không chuyên ngữ), đồng thời 
trên cơ sở đánh giá chủ quan của ngƣời viết qua các buổi dự lớp và các cuộc phỏng vấn 
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không chính thức, có thể nhìn nhận thực trạng sau về tiến trình dạy và học nghe cho đối 
tƣợng sinh viên không chuyên ngữ: 
 Về phía ngƣời học, phải thừa nhận thực tế là mặc dù đã qua 7 năm , hoặc ít nhất 3 
năm  học tiếng Anh ở chƣơng trình phổ thông, đối với đa số sinh viên (76%), nghe hiểu 
là môn học khá mới mẻ và hầu hết (98%) cho rằng nghe hiểu là môn học khó nhất. Trong 
khi đó, với 02 tiết học tiếng Anh mỗi tuần (học kỳ 1), và 03 tiết / tuần (học kỳ 2 và học 
kỳ 3) trong 15 tuần mỗi học kỳ, thời lƣợng giành cho học nghe ở lớp quá ít ỏi. Thời gian 
tự học của sinh viên càng ít ỏi hơn, chỉ có rất ít sinh viên thừa nhận có luyện nghe thêm ở 
nhà từ 1 - 2 giờ / tuần. Điều này lý giải phần nào thực trạng một số sinh viên đọc phần 
ghi lại lời băng nghe (Tapescript) trƣớc khi đến lớp, đây là thói quen xấu biến quá trình 
nghe trở thành vô nghĩa và lãng phí thời gian. 
 Thói quen dịch sang tiếng Việt để hiểu từng câu chữ, mong muốn nghe và nhớ 
đƣợc 100% thông tin cũng làm không ít sinh viên  không phân biệt đƣợc đâu là nội dung 
cốt lõi cần nắm bắt, đâu là thông tin thứ yếu có thể bỏ qua trong quá trình nghe. Nhận 
thức lệch lạc về yêu cầu của môn học kiểu này làm ngƣời học mệt mỏi và có khuynh 
hƣớng e ngại, hoang mang trong các giờ học nghe tại lớp. 
 Về phía ngƣời dạy, việc áp dụng phƣơng pháp truyền thống trong giảng dạy ngôn 
ngữ kể cả dạy nghe hiểu ở một số giáo viên càng làm tình trạng này trở nên tồi tệ hơn. 
Vẫn còn quan niệm cho rằng nghe là rèn luyện kỹ năng tiếp nhận ngôn ngữ (receptive 
skill). Ngƣời học đƣợc yêu cầu tiếp nhận thông tin mà không hề đƣợc gợi ý trƣớc về tình 
huống sắp nghe hay không hề đƣợc đặt ra yêu cầu phản hồi sau khi nghe một cách rõ 
ràng. Một số giáo viên cũng ý thức đƣợc sự cần thiết phải thay đổi phƣơng pháp dạy 
nhƣng do thời lƣợng eo hẹp ở lớp, họ không thể áp dụng đƣợc nhiều biện pháp hữu hiệu 
để thay đổi tình hình. 
 Sự thiếu đầu tƣ trang thiết bị giảng dạy của trƣờng sở tại (phòng lab, băng, đĩa,... ), 
cộng với tình trạng lớp quá đông vẫn còn  ở các lớp không chuyên ngữ càng làm hạn chế 
tính hiệu quả của quá trình dạy - học nghe ở đối tƣợng này. 
 Thực trạng không mấy khả quan này làm cho nghe hiểu đã khó càng trở nên khó 
hơn. Theo Brown and Yule (1983) [2], có bốn yếu tố có thể gây khó khăn cho tiến trình 
nghe hiểu: ngƣòi nói, ngƣời nghe, nội dung thông tin và các trang thiết bị bỗ trợ. Thực tế 
thì trong quá trình dạy và học môn nghe hiểu cho đối tƣợng này, ngƣời dạy ý thức đƣợc 
và ngƣời học thƣờng gặp phải một số khó khăn sau: 
 Trở ngại trƣớc tiên phải kể đến là sự thiếu kiến thức ngôn ngữ. Vốn từ hạn chế là 
trở ngại lớn nhất đối với quá trình nghe hiểu của ngƣời học (71%). Hạn chế này khiến 
ngƣời học do phải dừng lại suy nghĩ khi gặp từ mới, đã để vuột mất thông tin cần nắm 
tiếp theo. Đó là chƣa kể đến yếu tố tâm lý căng thẳng khi nghe có thể biến những từ quen 
thuộc trở thành từ mới không nhận ra nổi trong quá trình nghe. Cách phát âm từ vựng còn 
làm tăng độ khó của môn nghe lên nhiều lần. Những biến đổi âm trong lời nói nhanh và 
liên tục so với cách phát âm rõ ràng từng âm tiết của giáo viên ở lớp cũng là trở ngại 
đáng kể. Chẳng hạn các hiện tƣợng âm Schwa /Ə/, hiện tƣợng nuốt âm (elision), đồng 
hoá âm (assimilation), đồng âm dị nghĩa (homophone), luôn là những thách thức không 
nhỏ đối với ngƣời học không chuyên ngữ. Đó là chƣa kể đến những giọng phát âm khác 
nhau (accents) vốn gây sốc và khủng hoảng tâm lý cho ngƣời học. 
 Trở ngại về kiến thức ngôn ngữ càng gây khó khăn gấp bội khi kèm theo nó là hạn 
chế kiến thức về lĩnh vực chuyên môn đề cập đến trong bài nghe. Nếu không có kiến thức 
nền rộng liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, ngƣời học khó có thể nhận đoán những 
điều sắp nghe, suy diễn phát hiện những gì chƣa nghe đƣợc để nâng cao hiệu quả của 
môn học này. 
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 Một vấn đề nổi cộm khác làm ảnh hƣởng không nhỏ kết quả quá trình dạy - học 
nghe là sự hổng kiến thức văn hoá. Wardhaugh (1986) [6] khẳng định ngôn ngữ và văn 
hoá có mối liên hệ không thể tách rời (inextricably), không thể hiểu và đánh giá ngôn ngữ 
ngoài yếu tố văn hoá. Vì vậy, nếu ngƣời học đem áp đặt mã văn hoá, phong tục tập quán 
của ngôn ngữ mẹ đẻ vào ngôn ngữ đích sẽ không giải mã đúng, từ đó không suy đoán 
đƣợc, thậm chí hiểu sai ý tƣởng ngƣời nói cần chuyển tải. 
 Vấn đề tâm lý cũng là một khó khăn khác đối với ngƣời học trong tiếp nhận và 
phản hồi thông tin. Một trong những yếu tố tâm lý dẫn đến tình trạng không nắm bắt 
đƣợc thông tin đƣợc nhiều sinh viên (58%) chia sẻ là ngƣời nghe không thể quyết định 
nhịp độ hay chẻ nhỏ thông tin thành từng mảng dễ kiểm soát nhƣ khi đọc, viết hoặc nói. 
Ngƣời học chỉ có thể điều chỉnh cho kịp với nhịp độ đang diễn ra. Nếu không có tâm lý 
vững ngƣời nghe không thể làm đƣợc điều này. Khó hơn nữa là lời nói lập tức biến mất 
ngay sau khi thốt ra. Ngƣời nghe nếu không nắm bắt đƣợc sợi chỉ xuyên suốt, mải lo chú 
ý đến tiểu tiết hoặc quá sa đà vào việc diễn nghĩa những gì nghe đƣợc, sẽ bỏ mất thông 
tin kế tiếp, dẫn đến hoảng sợ bỏ luôn thông tin tiếp theo. Sự chăm chú giả tạo (faking 
attention) (Steil, Barker & Watson) của ngƣời học cũng là thói quen xấu cần tránh trong 
quá trình rèn luyện kỹ năng nghe. 
 Các yếu tố khách quan về cơ sở vật chất và tài liệu giảng dạy cũng nhƣ môi trƣờng 
ngôn ngữ cũng ảnh hƣởng không nhỏ đến hiệu quả dạy và học môn nghe. Trong lớp học 
cả thầy và trò đều không phải là ngƣời bản xứ, nguời học ít có điều kiện nghe đúng thứ 
tiếng Anh của ngƣời bản địa, hay sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp thực. 
Sinh viên vì thế có khuynh hƣớng phản ứng chậm, thậm chí không giao tiếp đƣợc khi 
đƣợc đặt vào các tình huống giao tiếp cụ thể. Tình trạng lớp đông và trình độ không đồng 
đều cũng gây nhiều khó khăn cho ngƣời dạy trong việc xử lý các tình huống ở lớp. Thái 
độ học thụ động trong giờ học nghe ở một số lớp ngƣời nghiên cứu có dịp dự giờ cũng 
cho thấy ngƣời học dƣờng nhƣ chƣa quan tâm đúng mức đến việc tự nâng mình lên trong 
quá trình học nghe. 
2.3. Các giải pháp khắc phục 
 Trƣớc hết ngƣời dạy và ngƣời học cần hiểu rõ bản chất của quá trình nghe hiểu. 
Theo Anderson & Lynch (1988) [1] và David Nunan (1991) [3], ngƣời nghe đóng vai trò 
là một chủ thể tích cực (active model builder), xây dựng cho mình kỹ năng nắm bắt thông 
tin bằng phƣơng pháp „bottom-up‟, phân đoạn lời nói thành từng đơn vị từ nhỏ đến lớn 
dần để hiểu; hoặc phƣơng pháp „top-down‟, dùng kiến thức nền sẵn có của mình để nắm 
bắt đƣợc vấn đề. 
 Mặt khác, cũng theo quan điểm của Anderson & Lynch (1988) [1], có mối liên hệ 
mật thiết giữa kỹ năng nghe và kỹ năng nói, giữa nghe hiểu và đọc hiểu, trong đó nói là 
kết quả của việc theo dõi và hiểu những gì nghe đƣợc (“Speaking results from the process 
of following and interpreting the listening input”) [1], và phát triển kỹ năng nghe không 
những giúp cải thiện khả năng nghe mà còn phát triển đƣợc khả năng nói và đọc hiểu. 
 Từ đó ngƣời nghiên cứu xin đề xuất một số kiến nghị sau: 
 Về phía ngƣời dạy, cần nâng cao ý thức học hỏi đồng nghiệp để không ngừng đổi 
mới phƣơng pháp giảng dạy kỹ năng nghe hiểu, kỹ năng đƣợc xem là khó nhất. Ngƣời 
dạy cần có sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp để tìm ra phƣơng pháp dạy 
tối ƣu áp dụng vào bài giảng môn nghe. Ngoài sự đa dạng về phƣơng pháp, giáo viên cần 
sử dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, với nhiều yêu cầu có độ khó khác nhau để không 
làm sinh viên khá cảm thấy chán, đồng thời không làm sinh viên yếu nản vì cảm giác bị 
bỏ rơi.  



Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học năm 2012” 69 

 Mặt khác, nhằm khắc phục tình trạng lớp đông sinh viên, giáo viên cũng cần 
khuyến khích sự hợp tác, giúp đỡ lần nhau giữa các đối tƣợng ngƣời học, và khuyến 
khích sinh viên ý thức đƣợc họat động tự học ở nhà. Ngƣời dạy cần từng bƣớc hƣớng 
dẫn, rèn luyện cho ngƣời học khả năng suy đoán, suy diễn dựa trên hình ảnh gợi ý ban 
đầu, hoặc các yếu tố báo hiệu chuyển ý nhƣ các liên từ, từ nối câu… để đoán đƣợc thông 
tin tiếp theo. Kỹ năng phát âm của sinh viên, đặc biệt những trƣờng hợp biến âm nhƣ 
hiện tƣợng nuốt âm, đồng âm, đồng hoá,... cũng nên đƣợc tăng cƣờng trong việc thiết kế 
các hoạt động nghe hiểu tại lớp. 
 Về phía ngƣời học, cần nhận thức đúng bản chất và yêu cầu của môn nghe hiểu để 
có kế hoạch điều chỉnh, rèn luyện phƣơng pháp nghe hiểu hiệu quả. Sinh viên cần tuyệt 
đối tránh thói quen thụ động, không động não suy nghĩ trƣớc lúc nghe, cũng nhƣ cần 
khắc phục hiện tƣợng chú ý giả tạo, hoặc thói quen xem trƣớc Tapescript, mong muốn 
nắm bắt 100% thông tin,... Ngƣời học cũng cần tận dụng mọi cơ hội để có thể luyện 
nghe, cả trong lẫn ngoài lớp học, nâng cao ý thức tự học ở nhà, kể cả luyện phát âm thật 
chuẩn những từ đã học. Do có sự liên thông giữa nghe hiểu với một số kỹ năng khác, quá 
trình luyện nghe nên đƣợc thực hiện trên cơ sở kết hợp trau giồi các kỹ năng nói, đọc 
hiểu. Ngoài ra, ngƣời học cũng cần đọc thêm nhiều tài liệu sách báo liên quan đến nhiều 
chủ đề khác nhau để mở rộng vốn kiến thức nền về các vấn đề kinh tế xã hội của mình. 
 Về phía ngƣời lên chƣơng trình và biên soạn giáo trình, cũng cần tạo sự chủ động 
cho ngƣời dạy và ngƣời học ở lớp. Ngoài các tài liệu giảng dạy bắt buộc trên lớp, các đối 
tƣợng giảng dạy, học tập ngôn ngữ nói chung, kỹ năng nghe hiểu nói riêng, cần đƣợc 
giành riêng một phần thời gian tƣơng ứng với 1/5 thời lƣợng của cả học kỳ để có thể thực 
hiện một số hoạt động giao tiếp theo nhu cầu và sở thích của sinh viên. Ngƣời dạy và 
ngƣời học có thể chuẩn bị một số băng đĩa nghe không nằm trong chƣơng trình nhƣ bài 
hát, những mẩu chuyện sinh động, hoặc một số tài liệu ghi âm từ các cuộc phỏng vấn, trò 
chuyện truyền hình, hay môt đoạn thoại trong một bộ phim đang ăn khách,... để làm thay 
đổi khẩu vị và làm đa dạng hoá các hoạt động nghe hiểu tại lớp. 
 Các lớp học cần đƣợc bố trí trang thiết bị thuận lợi cho việc dạy và học kỹ năng 
nghe, và tốt hơn hết là ở khu vực tách biệt để khỏi ảnh hƣởng đến giờ dạy của các giáo 
viên khác. 
3. KẾT LUẬN 
 Thành công trong dạy học ngôn ngữ nói chung, trong dạy và học kỹ năng nghe 
hiểu nói riêng phải là kết quả của những nỗ lực toàn diện không chỉ từ phía ngƣời dạy, 
ngƣời học, mà còn từ những yếu tố liên quan nhƣ tài liệu giảng dạy, phƣơng pháp giảng 
dạy, phƣơng pháp đánh giá,... Xuất phát từ bản chất của môn học, ngƣời viết mong muốn 
lý giải những khó khăn đối với ngƣời dạy và ngƣời học ở các lớp không chuyên ngữ gặp 
phải trong quá trình giảng dạy và học tập kỹ năng nghe để từ đó đề xuất một sồ ý kiến 
nhằm để cải thiện tình hình. 
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Ý NGHĨA CỦA VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO GIẢNG 
DẠY MÔN VIẾT TIẾNG HÁN 

 
Ths. Nguyễn Thị Ngọc Dung 

      Bôn môn Tiếng Trung  – Khoa Ngoại ngữ 
 
I. Đặt vấn đề 
 Trong bốn kỹ năng ngoại ngữ thì nghe và đọc đƣợc gọi là kỹ năng đầu vào, còn 
nói và viết là kỹ năng đầu ra. Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy 
ngoại ngữ chủ yếu đƣợc thực hiện tập trung vào các kỹ năng đầu vào nhƣ luyện các kỹ 
năng nghe, còn kỹ năng viết thì rất hiếm áp dụng. Thực ra, công nghệ thông tin không chỉ 
phục vụ cho các kỹ năng đầu vào mà còn thúc đẩy các kỹ năng đầu ra, đặc biệt là có tác 
dụng tích cực tƣơng đối lớn trong văn viết. 
 Công nghệ thông tin là công cụ truyền tải thông tin giữa ngƣời phát và ngƣời 
nhận, nó có tính tổng hợp, tính vƣợt thời gian và không gian, tính chức năng. Văn ngôn 
viết của bất kỳ một ngôn ngữ nào trên thế giới đều khó nắm bắt và sử dụng hơn khẩu 
ngữ. Khẩu ngữ có thể nhờ sự trợ giúp của hoàn cảnh xung quanh, dù có thiếu khuyết rất 
nhiều thành phần nhƣng không ảnh hƣởng tới hiệu quả giao tiếp. Còn trong văn ngôn viết 
muốn biểu đạt tƣ tƣởng tình cảm của ngƣời viết lại hoàn toàn không có sự trợ giúp của 
bối cảnh giao tiếp, nó bắt buộc phải dựa vào lô gich chặt chẽ của nội dung, sự chính xác 
về ngữ pháp và về mặt từ vựng không có nghĩa phái sinh. 
 Chúng tôi đã thực hiện thử nghiệm việc áp dụng công nghệ thông tin vào giảng 
dạy môn viết, tận dụng triệt để những tính năng của công nghệ thông tin phù hợp với tiến 
trình giảng dạy môn viết. Thực tế cho thấy dù là giai đoạn hƣớng dẫn viết, giai đoạn 
luyện tập hay là giai đoạn đánh giá chúng ta đều có thể thông qua các thao tác giữa ngƣời 
sử dụng và máy tính để ƣu việt hóa tiến trình giảng dạy, nâng cao hiệu quả học tập và tạo 
ra một hình thức giảng dạy mới. 
II. Ý nghĩa của ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn viết 

Trong tiến trình giảng dạy môn Viết chúng ta chia làm ba giai đoạn: giai đoạn 
đầu: hƣớng dẫn viết; giai đoạn giữa: luyện viết; và giai đoạn cuối cùng là đánh giá bài 
viết. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy môn viết sẽ tiến hành qua ba 
giai đoạn trên. 

Dựa vào học tập và mô hình ghi nhớ thông tin, toàn bộ quá trình giảng dạy chia 
làm 9  giai đoạn đó là: tạo sự chú ý, mục tiêu truyền tải, gợi lại các kiến thức đã có, hiển 
thị tài liệu, cung cấp hƣớng dẫn học tập, đƣa ra bài tập, nhận phản hồi, đánh giá. Trong 
quá trình giảng dạy môn viết tất cả các giai đoạn này đều có tác dụng tích cực cho ngƣời 
học, tính tƣơng tác của mạng lƣới công nghệ thông về hệ thống thông tin giúp chúng ta 
nhanh chóng và có hiệu quả trong việc hoàn thành 9 giai đoạn trên. 

Các yếu tố kiến thức, văn hóa trong môn viết tiếng Hán thƣờng rất hạn hẹp, mang 
tính ẩn hình, nó dùng các hình thức biểu đạt hàm ẩn trong các chức năng. Công nghệ 
thông tin tập trung các hình thức nhƣ văn bản, biểu đồ, tranh ảnh, âm thanh, động tác, 
thành một thể thống nhất, tiện cho việc diễn đạt, đối chiếu, trình chiếu. Giáo viên có thể 
tận dụng các chức năng của công nghệ thông tin để làm cho các kiến thức môn viết thành 
những hình thức ngôn ngữ làm cho ngƣời học dễ hiểu, có thể nhanh chóng và trực tiếp 
trợ giúp ngƣời học nắm bắt đƣợc các kiến thức trong các văn bản viết. 
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Song song với việc trình chiếu các văn bản viết mẫu, sử dụng công nghệ thông tin 
có  chức năng điều chỉnh linh hoạt các cảm quan tổng hợp của ngƣời học, làm cho các 
văn bản viết mẫu trở nên sinh động, để ngƣời học có thể có nhận thức trực tiếp một cách 
tƣơng đối rõ ràng về các hình thức biểu đạt khá phức tạp trong văn viết, hiển thị tất cả 
những khái niệm trừu tƣợng và hoàn cảnh sử dụng ngôn ngữ phức tạp trong quá trình 
giảng dạy, trợ giúp ngƣời học nhanh chóng nắm bắt những kiến thức viết ở các cấp bậc 
ngôn ngữ nhƣ từ vựng, ngữ âm, ngữ pháp, phƣơng pháp viết,các dấu câu trong tiếng Hán, 
các biện phạp tu từ … 

Chúng ta có thể áp dụng các chức năng khác nhau của công nghệ thông tin ở các 
trình độ khác nhau của kỹ năng viết. Ở giai đoạn sơ cấp có thể áp dụng hình thức viết 
theo hình ảnh, nghe nội dung và tƣờng thuật lại, cũng có thể sử dụng miêu tả tranh, liên 
kết các bức tranh thành một nội dung viết; ở giai đoạn trung cấp có thể áp dụng hình thức 
xem phim, hoạt hình, các đoạn ca múa nhạc…trong các chủ đề về viết cảm tƣởng, văn 
thuyết minh, văn nghị luận thông thƣờng; ở giai đoạn viết cao cấp có thể áp dụng những 
hình thức nhƣ thuyết trình, biểu đồ để luyện tập viết bình luận, báo cáo điều tra, luận văn. 

Công nghệ thông tin hỗ trợ giai đoạn hƣớng dẫn viết tiết kiệm thời gian giảng giải 
của giáo viên, tiện cho việc giám sát quá trình học của sinh viên, đồng thời cũng giúp 
ngƣời học dễ dàng nắm bắt, khắc phục tâm lý lo lắng trong quá trình học, từ đó phát huy 
tính tích cực trong học tập, nâng cao hiệu quả học tập. 

Giai đoạn luyện viết chính là kết quả của quá trình nhận thức các thông tin đƣợc 
truyền tải ở giai đoạn hƣớng dẫn viết. Kết quả học tập đƣợc chia thành 5 loại: chức năng 
trí tuệ, chiến lƣợc nhận thức, thông tin ngôn ngữ, thái độ và chức năng động tác. Việc kết 
hợp sử dụng công nghệ thông tin với 5 loại kết quả học tập đều có nguyên tắc tƣơng ứng. 
Sử dụng máy tính đối với ngƣời học khi biểu đạt tiếng Hán trong văn viết ít nhất có 
những ý nghĩa tích cực sau: 

1.  Giảm nhẹ gánh nặng của việc viết bằng tay, tăng tốc độ viết của ngƣời học, có 
tác dụng tích cực tăng cƣờng tính tự tin của ngƣời học. 

2. Từ góc độ tâm lý học, công nghệ thông tin có tác dụng tích cực trong việc gợi ý 
tƣởng và bắt đầu một chủ đề viết. 

3. Có tác dụng nối liền mạch tƣ duy về tiếng Hán và quá trình viết. 
4. Tiện dụng trong việc tra từ điển, tìm tài liệu, in ấn và nộp bài. 
5. Bồi dƣỡng ngƣời học các kỹ năng thực hành văn bản bằng tiếng Trung. 
Giai đoạn đánh giá là giai đoạn cuối cùng trong tiến trình giảng dạy môn viết. 

Trong thời gian đánh giá bài viết, thông qua các các ví dụ về lỗi sai có liên quan đến ngữ 
cảnh trong các bài viết cụ thể mà đánh giá bài viết là hình thức mà các giáo viên thƣờng 
dùng, cũng là cách mà ngƣời học dễ dàng hiểu đƣợc và là một mắt xích quan trọng trong 
việc lƣu lại ấn tƣợng. 

Tuy nhiên hoạt động đánh giá theo phƣơng pháp truyền thống mang lại nhiều 
phiền phức cho giáo viên và sinh viên. Đầu tiên, giáo viên sẽ phải sử dụng một lƣợng lớn 
thời gian và sức lực để viết những câu sai của sinh viên trong bài văn lên bảng để dễ dàng 
cho việc thầy và trò cùng nhau sửa lỗi. Những chữ đƣợc viết lên bảng tạo cảm giác nhìn 
không rõ ràng, ngƣời học lại không kịp viết vào vở, sau khi giáo viên giảng giải xong đều 
bị xóa hết sạch, do đó mà ngƣời học không thể nắm bắt các quy tắc viết bài. Tiếp theo, 
phƣơng pháp truyền thống thƣờng sử dụng phƣơng thức nghe nói giảng giải nội dung bài 
với ngƣời học, đặc biệt là nội dung trọng tâm, phƣơng pháp cụ thể là để ngƣời viết hoặc 
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giáo viên đọc cho những ngƣời khác nghe. Vậy thì, những thông tin trong văn ngôn viết 
đƣợc truyền đạt liệu có đƣợc chính xác?  Đối với sinh viên học ngoại ngữ có thể phát âm 
không chính xác cũng và ngƣời nghe tiếp nhận thông tin không rõ ràng cũng sẽ ảnh 
hƣởng tới nội dung thông tin, còn dù nội dung thông tin đƣợc giáo viên truyền đạt một 
cách chính xác đi nữa thì việc sử dụng khẩu ngữ để truyền tải văn ngôn viết mà ngƣời 
học chỉ dùng tai để nghe thì nghe đến đoạn sau sẽ quên mất đoạn trƣớc, do vậy mà giáo 
viên không thể không nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đặc biệt là giai đoạn viết cao cấp thƣờng 
xuất hiện những kiến thức trừu tƣợng và những dài câu phức tạp. Có thể thấy nghe và nói 
nếu áp dụng nhiều trong giảng dạy kỹ năng viết thì hiệu quả giảng dạy thấp, kết quả học 
tập kém, không giúp cho ngƣời học nâng cao khả năng biểu đạt bằng văn ngôn viết. 

Những thao tác linh hoạt của công nghệ thông tin có thể thay thế những thao tác 
thủ công tốn công tốn thời gian của phƣơng pháp giảng dạy truyền thống. 

1. Hình thức giảng dạy dƣới sự hỗ trợ của công nghệ thông tin làm cho việc đánh 
giá bài viết linh hoạt hơn, tiết kiệm thời gian mà giáo viên sử dụng để chép những câu sai 
lên bảng. 

2. Tính linh hoạt, tính thao tác và chức năng biên tập tổng hợp của công nghệ 
thông tin hiện đại đều mạnh hơn công nghệ thông tin trƣớc đây. Trong quá trình đánh giá 
bài viết, giáo viên có thể vừa đánh giá vừa sử dụng sự trợ giúp của máy tính khoanh 
những vấn đề trọng tâm, có thể dùng những đƣờng kẻ đỏ gạch dƣới những đoạn hay, có 
thể đánh dấu những chỗ cần phải sửa chữa. 

3. Trong quá trình đánh giá bài viết, giáo viên có thể nhanh chóng và dễ dàng quay 
lại phần trƣớc của một bài văn để xem xét nội dung có phù hợp với các đề mục hay 
không, bố cục có hợp lý không. 

4. Giáo viên có thể tiến hành đánh giá và sửa lỗi cá thể hoặc tập thể. 
5. Giáo viên có thể gửi email những bài viết đã sửa để ngƣời viết có thể sửa chữa 

kịp thời, toàn diện, nhất là những phần giáo viên yêu cầu ngƣời viết sửa chữa một cách 
triệt để. 
III. Kết luận 

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, ứng dụng của công nghệ thông tin vào việc 
giảng dạy môn viết phù hợp với nguyên tắc “thanh giảng đa luyện”. Ngoài ra chúng ta 
còn có thể sử dụng hình thức giảng dạy từ xa để truyền tải nội dung giảng dạy môn viết, 
cung cấp tài liệu giảng dạy và các bƣớc trong tiến trình giảng dạy; chúng ta có thể gửi lên 
mạng những nguyên văn bài viết và bài viết đã đƣợc sửa, tạo nên những diễn đàn đánh 
giá trên mạng, hình thành những tài liệu học tập trên mạng. Những phần ngữ liệu đƣợc 
đƣa lên từ các nơi khác nhau cũng có thể làm ngữ liệu sử dụng trong việc nghiên cứu 
phƣơng pháp giảng dạy tiếng Hán, giúp ích cho ngƣời nghiên cứu và giáo viên giảng dạy 
tham khảo. 

 
Tài liệu tham khảo 
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MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN NÓI 
          

Lê Thị Thu Trang 
Bộ môn Tiếng Trung – Khoa Ngoại ngữ 

 
Lời mở đầu 
 Mục đích của việc dạy ngoại ngữ là bồi dƣỡng khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ 
cho sinh viên, để sau khi ra trƣờng và trở thành những cử nhân ngoại ngữ, sinh viên có 
thể sử dụng thành thạo ngoại ngữ mình học (bao gồm cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết). 
Một kỹ năng mà tôi cho là quan trọng nhất đó chính là kỹ năng nói, biểu đạt. Vậy làm thế 
nào để sinh viên có một giọng nói chuẩn nhất, có khả năng giao tiếp tốt, trở thành một cử 
nhân ngoại ngữ năng động, có tri thức?Tôi xin đƣa ra một số ý kiến cho việc dạy và học 
môn Khẩu ngữ. 
Một số giải pháp 

1. Tất cả các giảng viên dạy Ngoại ngữ phải sử dụng tiếng ngoại ngữ một cách tối 
đa nhất, không nên sử dụng tiếng Việt khi giảng bài, trừ trƣờng hợp “bất khả kháng”, ví 
dụ đối với sinh viên năm thứ nhất và thứ hai, các giáo viên vẫn nên dùng ngoại ngữ để 
giảng bài, vừa giảng vừa giải thích, vừa giảng vừa dịch nếu có thể. Đây là giai đoạn ban 
đầu các em tiếp xúc với Ngoại ngữ mình học, các em sẽ nghe một cách háo hức và sẽ 
nhắc lại, ghi lại một số từ hay và dễ nhớ, tạo cho các em một cách tích từ vựng, phục vụ 
cho các kỹ năng khác. 

2. Hạn chế việc cho sinh viên đọc các bài khóa một cách cứng nhắc, hãy để các em 
phát huy khả năng sáng tạo bằng cách cho các em tập tóm tắt bài khóa, rồi tự nói, tự dùng 
ngôn ngữ của mình để nhắc lại bài khóa, không nhất thiết phải nhắc lại đúng y nguyên 
hội thoại.  

3. Hãy để cả lớp học thành một “cái chợ” bàn luận kiến thức nếu có thể, để cho 
các em tự nói chuyện với nhau bằng ngoại ngữ về vấn đề mình vừa học, vấn đề liên quan 
tới bài khóa, khi có từ mới cần diễn đạt mà sinh viên không hiểu, có thể hỏi giáo viên, 
giáo viên sẽ là chủ quản “cái chợ” đó, sau đó kiểm tra kết quả thảo luận của từng cặp. 

4. Phân lớp học thành các nhóm, mỗi nhóm nhiều nhất là 5 em, giáo viên giao cho 
các nhóm những chủ đề mang nhiều tính tranh cãi, bàn luận, hoặc các nhóm có thể tự lựa 
chọn đề tài mà mình quan tâm (có thể về nhà chuẩn bị), sau đó mỗi giờ học cử đại diện 
lên nói, nói xong, các nhóm khác có quyền hỏi, phản bác, tranh luận và đƣa ra ý kiến của 
mình, các thành viên trong nhóm vừa nói, có thể trả lời câu hỏi, thắc mắc của các nhóm 
khác. Cứ lần lƣợt nhƣ vậy, các nhóm sẽ đƣợc trình bày đề tài của mình. 

5. Cũng vẫn là phân nhóm học tập, giáo viên giao cho các nhóm chuẩn bị đóng 
kịch liên quan tới các vấn đề trong bài học hoặc các vấn đề khác nhƣ: gia đình, bạn bè 
đồng nghiệp, sếp và nhân viên, bạn học…Sinh viên sẽ đƣợc làm những nhân vật khác 
nhau với những ngôn ngữ sinh động vui tƣơi có, buồn rầu có, nhí nhảnh có, cứng nhắc 
có…rồi lên trên bục giảng diễn lại cho giáo viên và các bạn xem, kỹ năng này giúp cho 
lớp học sôi nổi, không nhàm chán, tạo sự tự tin trong giao tiếp cho sinh viên…. 
Kết luận 

Trên đây là một số ý kiến của tôi cho việc dạy và học môn nói (môn khẩu ngữ), 
mong quí vị và các bạn xem xét và cho ý kiến thêm để môn học này cũng nhƣ các môn học 
khác đạt đƣợc hiệu quả cao nhất có thể. Những ý kiến trên tuy không có gì là mới lạ nhƣng 
tôi nghĩ nếu chúng ta biết cách áp dụng chúng một cách linh hoạt trong mỗi giờ học, thì giờ 
học đó sẽ phát huy đƣợc hiệu quả rất cao, nó thể hiện đƣợc việc sinh viên làm chủ giờ học 
của mình, mà không phải học trong môi trƣờng căng thẳng, mang tính bị động. 
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MỘT SỐ YẾU TỐ  
TRONG VIỆC ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN TOÁN  

 
                                      ThS. Đặng Thị Phương Thanh 

              Bộ môn Toán ứng dụng -  KhoaTCN 
 

Nâng cao chất lƣợng đào tạo đại học là một trong những yêu cầu quan trọng của 
giáo dục nƣớc ta trong giai đoạn hiện nay. Việc Nhà nƣớc quy định các trƣờng đại học 
phải thực hiện sự kiểm định chất lƣợng thông qua biện pháp tự đánh giá và đánh giá 
ngoài để xác định vị trí và khả năng đào tạo của mình trong hệ thống giáo dục đại học ở 
Việt Nam trong giai đoạn hiện nay càng khẳng định quyết tâm của Nhà nƣớc ta trong 
việc không ngừng đổi mới và nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo.  

Trong nhiều năm qua, vấn đề đổi mới phƣơng pháp dạy học đã đƣợc chúng ta 
quan tâm, nhiều giảng viên đã đầu tƣ cho bài giảng của mình để có chất lƣợng cao. Nhiều 
phƣơng tiện khoa học, kỹ thuật đã đƣợc sử dụng trong dạy học làm cho phƣơng pháp 
giảng dạy sinh động hơn, tạo sự hứng thú trong học tập và phát huy tính độc lập, sáng tạo 
của sinh viên. Tuy nhiên, việc tổ chức và tiến hành vẫn chƣa đƣợc rộng khắp và cũng 
chƣa đạt đƣợc nhiều kết quả cao. Vậy, để thực hiện tốt việc đổi mới phƣơng pháp dạy 
học, chúng ta cần phải làm gì? Dựa vào quá trình giảng dạy và sự học hỏi các đồng 
nghiệp của mình, tôi xin đƣa ra một số ý kiến cá nhân nhƣ sau: 

Trƣớc hết, ý thức của giảng viên giữ vai trò quyết định trong đổi mới phƣơng pháp 
dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo. Mỗi giảng viên phải có lòng say mê tìm tòi, 
tận tâm trong nghiên cứu khoa học và giảng dạy. Cảm nhận đƣợc vấn đề nghiên cứu khoa 
học và nâng cao chất lƣợng dạy học là nghĩa vụ và trách nhiệm của giảng viên, đây là 
một yếu tố chủ quan giữ vai trò quyết định đối với việc đổi mới phƣơng pháp dạy học. 
Bởi vì, chỉ có thông qua nghiên cứu khoa học giảng viên mới có tri thức và nhận thức 
đúng đắn yêu cầu của công tác dạy học, những khó khăn và đòi hỏi của việc nâng cao 
chất lƣợng đào tạo. Mỗi giảng viên phải tự mình nghiên cứu và tích cực trong học tập 
nâng cao trình độ, nhất là trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình có liên quan đến lĩnh 
vực giảng dạy nhằm nâng cao khả năng tƣ duy lý luận và tƣ duy thực tiễn của mình. Chỉ 
khi ý thức trách nhiệm và vai trò của giảng viên đƣợc đề cao sẽ giúp cho giảng viên ý 
thức sáng tạo, chủ động, tự tin trong giảng dạy. Có nhƣ vậy, giảng viên mới có thể truyền 
đƣợc lòng say mê nghiên cứu khoa học và ý thức tích cực trong học tập cho sinh viên. 
Ngoài ra, việc tăng cƣờng mối quan hệ với các đơn vị tuyển dụng, các trƣờng THPT cũng 
cần đƣợc quan tâm để thu thập kiến thức, tài liệu thực tế phục vụ dạy học. 

Đổi mới phƣơng pháp dạy học không đòi hỏi chúng ta phải tìm ra một phƣơng 
pháp nào hoàn toàn mới mẻ, đặc thù mà chính là việc chúng ta nghiên cứu các phƣơng 
pháp sẵn có, trên nền tảng phƣơng châm giáo dục lấy ngƣời học làm trung tâm để lựa 
chọn cách thức giảng dạy phù hợp nhất. Giảng viên cần phối hợp các phƣơng pháp giảng 
dạy khác nhau trong dạy học nhƣ diễn giảng, kết hợp với nêu vấn đề, sử dụng tình huống 
và các phƣơng tiện khoa học kỹ thuật hỗ trợ. Không tuyệt đối hoá phƣơng pháp nào để 
tránh giảng dạy đơn điệu một phƣơng pháp, nhất là chỉ sử dụng phƣơng pháp diễn dịch, 
giải thích hoặc lạm dụng phƣơng tiện khoa học, kỹ thuật một cách thái quá dẫn đến sự 
nhàm chán. Mỗi môn học có những đặc thù riêng nên việc sử dụng phƣơng tiện khoa học, 
kỹ thuật và công nghệ thông tin là cần thiết trong đổi mới phƣơng pháp dạy học, tuy 
nhiên cần phải hiểu rằng không phải cứ sử dụng phƣơng tiện khoa học, kỹ thuật và công 
nghệ thông tin trong dạy học là đổi mới phƣơng pháp dạy học. Cần khai thác triệt để các 



Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học năm 2012” 75 

phƣơng tiện khoa học kỹ thuật phục vụ giảng dạy làm tăng khả năng tƣ duy, sáng tạo của 
sinh viên mới là mục tiêu của đổi mới phƣơng pháp dạy học. Tăng cƣờng giảng dạy theo 
những tình huống có vấn đề, buộc sinh viên phải động não tìm ra phƣơng án để giải quyết 
các tình huống đó. Ví dụ, nếu giảng dạy các môn chuyên ngành cho sinh viên Đại học Sƣ 
phạm Toán thì chúng ta nên cố gắng tạo ra các tình huống có vấn đề trong cả nội bộ Toán 
học và trong thực tiễn giúp cho sinh viên thấy đƣợc mối liên hệ giữa Toán học và thực 
tiễn, đồng thời thấy đƣợc mối liên hệ giữa nội dung học phần đang nghiên cứu với các 
kiến thức Toán phổ thông tạo hứng thú học tập cho sinh viên. Đối với các sinh viên thuộc 
các ngành khác, chúng ta cần giúp cho sinh viên thấy đƣợc mối liên hệ của học phần với 
ngành nghề mà các em đang theo học và mối liên hệ giữa Toán học với thực tiễn. Ngoài 
ra, giảng viên cần quan tâm hƣớng dẫn sinh viên nghiên cứu tự học và chú ý kiểm tra sự 
chuẩn bị của sinh viên để phát huy tính tích cực, tự giác của sinh viên. Giảng viên thực sự 
chỉ là ngƣời hƣớng dẫn để sinh viên tƣ duy, học tập. Tăng cƣờng hoạt động đối thoại, hỏi 
đáp giữa giảng viên và sinh viên trong giảng dạy nhằm khơi dậy tƣ duy nghiên cứu, tìm 
tòi và khả năng tự học của sinh viên.                                                                               

Bên cạnh đó, việc đổi mới phƣơng pháp dạy học phải tiến hành song song với 
đổi mới nội dung vì phƣơng pháp là hình thức vận động của nội dung. Muốn đổi mới 
phƣơng pháp dạy học nhất thiết phải đổi mới nội dung chƣơng trình đào tạo, cần phải 
có tích cực hơn trong việc biên soạn giáo trình và hoàn thiện chƣơng trình đào tạo 
thông qua quá trình giảng dạy, tăng cƣờng tính thực hành, giảm lí thuyết và xây dựng 
đề cƣơng bài giảng hƣớng dẫn cho sinh viên tự học. Theo tôi, chƣơng trình đào tạo nên 
đƣợc định kì bổ sung, điều chỉnh có sự tham khảo chƣơng trình của các trƣờng có cùng 
ngành đào tạo, có ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp. Các 
chƣơng trình xây dựng trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì phát sinh cần đƣợc 
điều chỉnh kịp thời.    

Đổi mới phƣơng pháp dạy học sẽ không đạt đƣợc kết quả tốt nếu chỉ có sự đổi mới 
ý thức ngƣời dạy mà cần phải có sự đổi mới ý thức ngƣời học. Hƣớng cho sinh viên 
phải biết chủ động, tích cực, sáng tạo trong học tập, dạy cho sinh viên biết cách tự học, tự 
nghiên cứu trong quá trình học tập là một vấn đề cần thiết trong đổi mới phƣơng pháp 
dạy học. Đối với các học phần Toán sơ cấp, chúng ta nên hƣớng dẫn sinh viên tự đọc và 
trình bày nội dung đã chuẩn bị. Nhƣ vậy, kiến thức Toán sơ cấp của sinh viên sẽ đƣợc 
củng cố và nghiệp vụ sƣ phạm cũng đƣợc rèn luyện thêm. Đối với những học phần mới, 
giảng viên hãy giúp cho sinh viên thấy đƣợc mối liên hệ với các học phần đã học và 
hƣớng dẫn sinh viên tự đọc những kiến thức liên quan. Bên cạnh đó, việc chƣa thấy đƣợc 
tầm quan trọng của việc học, sức học yếu, thiếu tự tin sáng tạo, thiếu điều kiện học tập là 
nguyên nhân khiến cho nhiều sinh viên có tính ì trong học tập. Một biện pháp khắc phục 
tính ì của sinh viên là tăng tính thực hành, giảm lý thuyết, kích thích tính tƣ duy sáng tạo 
cho sinh viên.   

 
Tài liệu tham khảo: 
1. Thái Duy Tuyên, Phương pháp dạy học truyền thống và đổi mới, NXB Giáo dục, 
2008. 
2. Nguyễn Cảnh Toàn – Lê Khánh Bằng, Phương pháp dạy và học đại học, NXB Đại học 
Sƣ phạm, 2009. 
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BẢN ĐỒ TƢ DUY - MỘT CÔNG CỤ HỮU ÍCH TRONG DẠY - HỌC 
 MÔN PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TOÁN Ở TIỂU HỌC 

          
                                            ThS. Lê Thị H ng  Chi  

Bộ môn Toán Tiểu học - Khoa GDTH&MN 
  
 Bài viết dưới đây đề cập đến việc vận dụng bản đồ tư duy - một hình thức ghi chép 
nhằm tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến 
thức, … bằng cách kết hợp việc sử dụng đồng thời hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết 
với sự tư duy tích cực  vào dạy-học môn Phương pháp dạy học toán ở tiểu học nhằm góp 
phần đổi mới phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ. 
1. Vài nét về bản đồ tƣ duy 
 Thông thƣờng, chúng ta ghi chép thông tin bằng các ký tự, đƣờng thẳng, con số. 
Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não - não trái, mà chƣa 
hề sử dụng kỹ năng nào bên não phải, nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu, 
màu sắc, không gian và sự mơ mộng. Điều này có nghĩa là, chúng ta chỉ đang sử dụng 
50% khả năng bộ não khi ghi nhận thông tin. Với mục tiêu giúp chúng ta sử dụng tối đa 
khả năng của bộ não, Tony Buzan đã nghiên cứu và đề xuất một hình thức ghi chép nhằm 
tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tƣởng, hệ thống hóa một chủ đề hay một mạch kiến 
thức,... bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời hình ảnh, đƣờng nét, màu sắc, chữ viết với 
sự tƣ duy tích cực. Hình thức ghi chép này đƣợc gọi là bản đồ tƣ duy (BĐTD).  
2. Bản đồ tƣ duy - một công cụ hữu ích trong dạy - học môn Phương pháp dạy học 
toán ở tiểu học 
2.1.  Bản đ  tư duy  - một công cụ đa năng cho người học 
 *BĐTD giúp SV học đƣợc phƣơng pháp học: Nhờ chú trọng tới hình ảnh, màu 
sắc, các mạng lƣới liên tƣởng,..., BĐTD có thể kích thích tính sáng tạo, tính tổ chức và 
giải quyết vấn đề, giúp ngƣời học ghi nhớ tốt hơn, tiết kiệm đƣợc thời gian và nhìn thấy 
bức tranh tổng thể. Do đó, sử dụng BĐTD, SV có thể chủ động ghi chép, sắp xếp, tái tạo, 
vận dụng thông tin, dần dần hình thành phƣơng pháp học tập hiệu quả cho bản thân mình. 
 *BĐTD giúp SV học tập một cách tích cực: Do tính mở, linh hoạt, không yêu 
cầu tỉ lệ, khuôn mẫu, mỗi BĐTD đƣợc lập mang đậm dấu ấn phong cách cá nhân, phát 
huy tính sáng tạo, tiềm năng hội họa,… của SV, làm cho SV thực sự hứng thú, tích cực 
trong hoạt động học tập.  
 *BĐTD giúp SV học đƣợc kĩ năng ghi chép có hiệu quả: Mọi thông tin trên 
BĐTD đều cô đọng, súc tích và đƣợc triển khai từ một chủ đề chính. Do đó, sử dụng 
BĐTD sẽ giúp SV dần dần biết cách chọn lọc, sắp xếp thông tin một cách logic và ngắn 
gọn nhất. 
 *BĐTD giúp SV lập kế hoạch học tập hợp lí: Với một bản kế hoạch học tập là 
BĐTD, SV sẽ dễ dàng có cái nhìn tổng quát về toàn bộ kế hoạch với các nội dung, 
phƣơng pháp học tập cụ thể theo thời gian để dễ dàng theo dõi, kiểm tra, điều chỉnh, bổ 
sung,… nhằm đạt hiệu quả cao trong học tập.  
2.2. Sử dụng bản đ  t ư duy trong dạy học môn Phương pháp dạy học toán ở tiểu học 
 PPDH toán ở tiểu học là một môn học chuyên ngành bắt buộc dành cho SV đại 
học ngành Giáo dục tiểu học. Với thời lƣợng là 5 tín chỉ, SV phải nắm đƣợc những vấn 
đề cơ bản về nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học, ý nghĩa của việc thực hành 
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giải toán, các dạng toán cơ bản và một số phƣơng pháp giải toán thƣờng dùng ở tiểu học. 
Đó là những vấn đề SV ít nhiều đã có hiểu biết nhất định, rất thuận lợi trong việc tổ chức 
các hoạt động với BĐTD. Do đó, có thể sử dụng BĐTD nhƣ một kĩ thuật dạy học đem lại 
hiệu quả cao. 
  *Sử dụng BĐTD trong dạy học một chủ đề, nghiên cứu tài liệu mới và củng 
cố kiến thức một cách có hệ thống: 
Có thể tổ chức dạy học môn PPDH Toán ở tiểu học với BĐTD nhƣ sau: 
Bước 1: Chuẩn bị 
GV và SV lên kế hoạch chọn các chủ đề thiết lập BĐTD và chuẩn bị tài liệu tham khảo, 
cơ sở vật chất cần thiết.  
Bước 2: Tiến hành 
Hoạt động 1: Lập BĐTD. 
GV tổ chức cho SV lập BĐTD theo nhóm về một chủ đề kiến thức cần tìm hiểu. 
Hoạt động 2: Báo cáo, thuyết minh về BĐTD. 
Đại diện các nhóm lên báo cáo, thuyết minh về BĐTD nhóm mình vừa lập.  
Hoạt động 3: Thảo luận, chỉnh sửa, hoàn thiện BĐTD 
 Tổ chức cho SV thảo luận, bổ sung chỉnh sửa để hoàn thiện BĐTD, rút ra kiến thức 
trọng tâm của bài học. 
Hoạt động 4: Củng cố kiến thức bằng BĐTD 
SV thuyết minh một BĐTD đã hoàn thiện (sau khi chỉnh sửa BĐTD của các nhóm hoặc 
BĐTD do GV chuẩn bị trƣớc để chốt kiến thức).  
Đây cũng là nội dung kiến thức của bài học mà SV cần nắm đƣợc. 
Ví dụ, với chủ đề: Giải toán và ý nghĩa của việc thực hành giải toán ở tiểu học, có thể lập 
BĐTD sau: 

 
Bước 3: Tổng kết, đánh giá 
GV và SV cùng tổng kết, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức giờ học với BĐTD và lên kế 
hoach cho giờ học tiếp theo.  
*Sử dụng BĐTD trong kiểm tra, đánh giá: Bằng cách yêu cầu SV lập BĐTD về các 
chủ đề đã học, GV có thể đánh giá đƣợc kiến thức của SV, từ đó điều chỉnh mục tiêu, quá 
trình tổ chức dạy học đạt hiệu quả cao hơn. 
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*Sử dụng BĐTD lập kế hoạch giảng dạy: GV có thể lập kế hoạch giảng dạy môn 
PPDH toán ở tiểu học theo BĐTD để có cái nhìn tổng thể, bao quát hơn và thuận lợi 
trong việc đánh giá, điều chỉnh cách thực thiện kế hoạch. 
*Sử dụng BĐTD hƣớng dẫn SV tự học: Đƣa ra một hệ thống câu hỏi thông thƣờng, 
yêu cầu SV về nhà tự đọc tài liệu để trả lời không phải là một cách hay để khuyến khích 
SV tự học. Tuy nhiên, nếu GV sử dụng các BĐTD chƣa đầy đủ yêu cầu SV tự đọc tài 
liệu để xây dựng các BĐTD hoàn chỉnh sẽ thực sự lôi cuốn và tăng hiệu quả hoạt động 
hƣớng dẫn SV tự học. 
3. Kết luận 
 Đào tạo theo học chế tín chỉ đã, đang và sẽ mở ra những cơ hội mới cùng những 
thách thức mới cho việc nâng cao chất lƣợng đào tạo, đòi hỏi cả GV, SV đều phải linh 
hoạt trong lựa chọn, phối hợp các phƣơng pháp dạy - học. Những thử nghiệm bƣớc đầu 
cho thấy sử dụng BĐTD kết hợp với các phƣơng pháp dạy học khác nhƣ xêmina, thảo 
luận, thuyết trình, hợp tác nhóm,...có tính khả thi cao, góp phần nâng cao hiệu quả dạy - 
học môn PPDH toán ở tiểu học. 
 
Tài liệu tham khảo 
1. Trần Đình Châu, Đặng Thị Thu Thủy (2011). Dạy tốt - học tốt ở tiểu học bằng bản đồ 
tư duy, NXBGD Việt Nam, Hà Nội. 
2. Tony Buzan (2009). Bản đồ tư duy trong công việc, NXB Lao động Xã hội, Hà Nội. 
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CÀI LỒNG TÍCH HỢP THEO CHỦ ĐỀ ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG 
TẠO - NGHỆ THUẬT TẠO HÌNH CHO TRẺ MẦM NON 

 
GVC–Th.S. Đỗ Thị Kim 

Bộ môn Mầm non -Khoa GDTH&MN 
I. Đặt vấn đề 

Hoạt động tạo hình của trẻ mầm non thƣờng mang tính rập khuôn theo mẫu, ít cảm 
xúc, ít có nhu cầu tìm hiểu, khám phá. Vì vậy việc cài lồng tích hợp theo chủ đề trong các 
hoạt động khác nhau, đặc biệt là hoạt động vui chơi và hoạt động học có chủ đích nhằm 
khắc phục những hạn chế trên để từ đó phát triển đƣợc các năng lực sáng tạo - nghệ thuật 
tạo hình cho trẻ mầm non. 
II. Nội Dung 
 Hoạt động tạo hình ở trƣờng mầm non đã đƣợc tổ chức trong sự kết hợp hữu cơ 
với các dạng nghệ thuật khác nhƣ: Văn học, âm nhạc, nghệ thuật dân gian, vui chơi… 
Thông qua hoạt động “lao động” tạo hình trẻ lĩnh hội đƣợc những biểu tƣợng phong phú, 
đa dạng về sự vật - hiện tƣợng xung quanh trẻ. 
 Việc thực hiện hoạt động có nội dung khác nhau đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động tạo hình của trẻ đạt hiệu quả. Nhƣ vậy kết quả của hoạt động tạo hình đƣợc xác 
định bởi sự tác động qua lại của nhiều hoạt động trƣớc đó. 
 Muốn tổ chức hoạt động sáng tạo - nghệ thuật tạo hình cho trẻ có hiệu quả nhƣ 
mong muốn ta cần phải:  
1. Tích hợp cài l ng theo chủ đề để phát triển trí tu , cảm  xúc ngh  thuật cho trẻ. 

Để phát triển trí tuệ - cảm xúc nghệ thuật tạo hình tốt cho trẻ ở mỗi chủ đề cần chú 
ý các bƣớc quan trọng sau: 

- Bước 1: Tổ chức cho trẻ quan sát vật thật, kết hợp tạo cảm xúc hứng thú, tập 
trung sự chú ý của trẻ bằng cách cho trẻ sờ mó, vuốt ve, âu yếm, ngửi, nghe âm thanh, 
nói chuyện, phân biệt, nhận biết cấu tạo hình dáng từng phần và những đặc điểm, đặc 
trƣng cơ bản của đối tƣợng tạo hình đó. 

- Bước 2: Nhìn – quan sát đối tƣợng tạo hình đó trong các tác phẩm nghệ thuật của 
các họa sĩ, các nghệ nhân, các nhà điêu khắc và phân tích cách thể hiện của họ. 

- Bước 3: Nghe những bản nhạc, bài hát, ca dao, bài thơ, câu chuyện, lắng nghe 
các nhân vật nói chuyện với nhau. 

- Bước 4: Diễn tả đối tƣợng tạo hình đó bằng động tác, điệu bộ, nét mặt, âm thanh 
và bằng đồ chơi. 

- Bước 5: Hoạt động tạo hình của trẻ: trẻ vận dụng vốn kinh nghiệm hiểu biết, huy 
động sự tham gia của các quá trình tâm lí, năng lực cá nhân để xác định mục đích, cách 
thực hiện và đánh giá, nhận xét các đối tƣợng tạo hình đƣợc thể hiện. 
2. Tích hợp cài l n g theo chủ đề để tận dụng tối đa các phương ti n cơ bản đảm bảo 
cho hoạt động sáng tạo - ngh  t huật tạo hình cho trẻ. 

Phương tiện cơ bản đảm bảo cho hoạt động tạo hình đó là: 
- Các phƣơng tiện diễn cảm: hình dáng, đƣờng nét, màu sắc, bố cục 
- Các nguyên vật liệu tạo hình 
- Kỹ năng sử dụng các vật liệu tạo hình 

3. Tích hợp cài lồng theo chủ đề để vận dụng linh hoạt các phương pháp, biện pháp tạo 
hình phù hợp trong quá trình phát triển năng lực sáng tạo – nghệ thuật tạo hình cho trẻ 
mầm non 

Với biện pháp chơi tạo hình giáo viên luôn khuyến khích, động viên và giúp trẻ tự 
tin, tích cực chủ động thể hiện sự sáng tạo – nghệ thuật tạo hình cho mình. 
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Dựa vào hứng thú đặc biệt của trẻ với hoạt động vui chơi và mối liên quan chặt 
chẽ giữa hoạt động tạo hình với hoạt động vui chơi để tạo ra khoảng rộng cho hoạt động 
của trí tƣởng tƣợng sáng tạo trong hoạt động của trẻ, giúp trẻ nhanh chóng hoàn thành 
nhiệm vụ tạo hình của mình.  

- Với biện pháp trò chơi hóa sản phẩm tạo hình cũng là một biện pháp vô cùng 
quan trọng để phát triển khả năng sáng tạo – nghệ thuật tạo hình cho trẻ. Trẻ sẽ đƣợc chơi 
với những gì trẻ tạo ra trong quá trình hoạt động tạo hình của mình. Động cơ trò chơi hóa 
sản phẩm tạo hình ở đây luôn đƣợc gắn với hứng thú của trẻ về các hoạt động tạo hình, 
về những hoạt động cụ thể thực hiện đƣợc khi chơi các sản phẩm tạo hình đó. Đối tƣợng 
của trò chơi lúc này chính là các sản phẩm tạo hình đã hoàn thiện, do đó các hành động 
chơi gần nhƣ không còn liên hệ với hành động tạo hình nữa mà các hành động chơi giờ 
đây thƣờng đƣợc thực hiện ở dạng tƣởng tƣợng. Bằng trí tƣởng tƣợng phong phú, cô giáo 
cùng trẻ có thể tạo ra các hành động đầy kịch tính, biến các sản phẩm tạo hình vô tri, vô 
giác thành những sự vật, nhân vật sống động. Trò chơi hóa sản phẩm tạo hình còn chính 
là môi trƣờng thuận lợi để giúp trẻ hình thành, hoàn chỉnh biểu tƣợng mới và từ đó hình 
thành nên những ý đồ tạo hình mới. Hiệu quả của biện pháp trò chơi hóa sản phẩm tạo 
hình phụ thuộc rất nhiều vào sự linh hoạt, sáng tạo của giáo viên. Tất nhiên động cơ của 
biện pháp chơi – tạo hình với biện pháp trò chơi hóa sản phẩm tạo hình phải đƣợc nhất 
quán từ đầu đến cuối hoạt động tạo hình của trẻ. Ví dụ: nặn ngôi nhà thật đẹp thật chắc để 
tặng bạn Thỏ Nâu nhƣng khi trò chơi hóa sản phẩm tạo hình lại là đem về tặng bà, tặng 
mẹ sẽ không còn nhất quán nữa. 

Nhìn chung trong quá trình tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo, ta có thể 
sử dụng các nhóm biện pháp trò chơi, đó là: 

- Nhóm các biện pháp trò chơi tìm hiểu thế giới xung quanh 
- Nhóm các biện pháp trò chơi miêu tả có chủ đề. 
- Nhóm các biện pháp ôn luyện 
- Nhóm các biện pháp trò chơi hóa sản phẩm tạo hình. 
Trong đó, nhóm các biện pháp trò chơi miêu tả có chủ đề và trò chơi hóa sản phẩm 

tạo hình đƣợc sử dụng có hiệu quả hơn cả. 
III. Kết luận 

Việc tích hợp cài lồng theo chủ đề trong hoạt động tạo hình để phát triển trí tuệ - 
cảm xúc nghệ thuật cho trẻ, để tận dụng tối đa các phƣơng tiện cơ bản đảm bảo cho hoạt 
động tạo hình và để vận dụng linh hoạt các biện pháp hƣớng dẫn hoạt động tạo hình cho 
trẻ nhằm đạt mục đích cuối cùng là: phát triển năng lực sáng tạo – nghệ thuật trong hoạt 
động tạo hình cho trẻ mầm non. Vì vậy ba nội dung cài lồng tích hợp theo chủ đề nói trên 
luôn gắn bó hữu cơ mật thiết không tách rời nhau trong quá trình tổ chức hƣớng dẫn trẻ 
hoạt động tạo hình. Có nhƣ vậy, kết quả hoạt động tạo hình của trẻ mới đạt đƣợc hiệu quả 
nhƣ ta hằng mong muốn. 
Tài liệu tham khảo 
1. Thiết kế các hoạt động học có chủ đích, hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trong 
trường mầm non – Lê Thị Huệ, Trần Thị Hƣơng, Phạm Thị Tâm – NXBGDVN – 2009. 
2. Giáo trình phát triển về tổ chức thực hiện chương trình giáo dục mầm non – Nguyễn 
Thị Thu Hiền – NXB ĐHSP Hà Nội – 2008. 
3. Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục mầm non 0 – 6 tuổi – Lê Thu Hƣơng, Lê 
Thị Ánh Tuyết – NXB Giáo dục Hà Nội – 2008. 
4. Giáo trình Tạo hình và phương pháp hướng dẫn hoạt động tạo hình cho trẻ - Ƣng Thị 
Châu, Nguyễn Lăng Bình, Lê Đức Hiền – NXB Giáo dục – 1999. 
5. Hướng dẫn trẻ làm đồ chơi theo chủ đề - Bùi Kim Tuyến chủ biên, NXB Giáo dục – 
2006. 
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DẠY HỌC CHÖ TRỌNG VIỆC RÈN LUYỆN PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC CHO 
SINH VIÊN TRONG CÁC HỌC PHẦN  

TÂM LÝ HỌC - GIÁO DỤC HỌC 
                                       

Th.s. Cù Lan Thọ  
Bộ môn Tâm lý - Giáo dục 

Tóm tắt 
Tự học là một hình thức học tập không thể thiếu đƣợc của sinh viên đang học tập 

tại các trƣờng đại học. Tổ chức hoạt động tự học một cách hợp lý, khoa học, có chất 
lƣợng, hiệu quả là trách nhiệm không chỉ ở ngƣời học mà còn là sự nghiệp đào tạo của 
nhà trƣờng. Bài viết dƣới đây đề cập đến việc rèn luyện phƣơng pháp tự học cho sinh 
viên trong các học phần Tâm lý học – Giáo dục học, góp phần nâng cao chất lƣợng đào 
tạo sinh viên sƣ phạm trong các trƣờng Đại học nói chung và trƣờng Đại học Hùng 
Vƣơng nói riêng. 
1. Đặt vấn đề. 

Trong phƣơng pháp dạy học tích cực, việc rèn luyện phƣơng pháp tự học cho sinh 
viên không chỉ là một phƣơng pháp, phƣơng tiện nâng cao hiệu quả dạy học mà trở thành 
một mục tiêu dạy học, ngày nay đƣợc quan tâm từ bậc tiểu học, càng lên bậc học cao hơn 
càng đƣợc coi trọng. Trong một xã hội hiện đại đang phát triển nhanh chóng với sự bùng 
nổ thông tin, khoa học và công nghệ phát triển nhanh nhƣ vũ bão thì việc dạy học không 
thể chỉ giới hạn ở dạy kiến thức mà phải chuyển nhanh chóng sang dạy phƣơng pháp học 
tập. Cốt lõi của phƣơng pháp học tập là phƣơng pháp tự học, đó là cầu nối giữa học tập 
và nghiên cứu khoa học - Một yếu tố quan trọng đảm bảo sự thành công trong học tập. 
2. Thực trạng công tác tự học của sinh viên hiện nay. 

- Nhiều sinh viên cho rằng chỉ cần cố gắng học là có thể đạt đƣợc kết quả tốt. 
Nhƣng thực ra học ở đại học khác với học ở trung học rất nhiều. Biết cách học có hiệu 
quả ở đại học là một điều quan trọng mà nhiều sinh viên chƣa chú ý một cách đúng mức. 
Hiệu quả của phƣơng pháp học không tốt là lãng phí thời gian, kết quả học tập kém, thi 
rớt, dẫn đến chán nản, thất vọng và bất mãn. 

  - Đối các học phần Tâm lý học – Giáo dục học là những môn học mới đƣợc đào 
tạo trong các trƣờng sƣ phạm, môn học có tính chất nghiệp vụ sƣ phạm, là môn học 
tƣơng đối khó đối với sinh viên. Nhiều sinh viên còn học thuộc lòng các khái niệm mà 
chƣa hiểu đƣợc bản chất vấn đề, chƣa gắn đƣợc các hiện tƣợng tâm lý với đời sống thực 
tiễn. Vì vậy các em cho rằng rất trừu tƣợng và khó hiểu.  

- Việc đào tạo theo hệ thống tín chỉ đòi hỏi các em phải bố trí thời gian tự học 
nhiều, nhƣng thực tế thì các em chƣa có ý thức chuẩn bị kỹ cho bài học trên lớp nên kết 
quả nghe giảng còn hạn chế.   

- Một bộ phận sinh viên chƣa có thói quen lên thƣ viện tra cứu, tìm tòi sách vở, tài 
liệu có liên quan đến môn học. 
3. Đề xuất 
3.1. Rèn luyện cho sinh viên có đƣợc kỹ năng, thói quen tự học, biết ứng dụng những 
điều đã học vào những tình huống mới, biết phát hiện và tự lực giải quyết những vấn đề 
đặt ra sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dạy tiềm năng vốn có trong mỗi con ngƣời.  
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3.2. Sinh viên cần nắm vững kiến thức của hệ thống phƣơng pháp làm việc tích cực. 
Trong quá trình học tập, việc xác định mục đích, xây dựng động cơ, lựa chọn phƣơng 
pháp, hình thức tự học hợp lí là cần thiết. Song điều quan trọng là sinh viên phaỉ có hệ 
thống kĩ năng tự học. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sinh viên, bởi lẽ 
muốn có kỹ năng nghề nghiệp trƣớc hết phải có kĩ năng làm việc độc lập, trên cơ sở 
phát huy tính tích cực nhận thức để chiếm lĩnh hệ thống tri thức. Vì tri thức là sản phẩm 
của hoạt động, muốn nắm vững tri thức và có tay nghề thì việc rèn luyện kĩ năng tự học 
một cách thƣờng xuyên và nghiêm túc  phải đƣợc chú trọng ngay từ khi còn ngồi trên 
ghế nhà trƣờng. 

Nhƣ vậy, để hoạt động học tập của sinh viên đạt chất lƣợng và hiệu quả, sinh viên 
phải có tri thức và kỹ năng tự học. Chính kỹ năng tự học là điều kiện bên trong để sinh 
viên biến động cơ tự học thành kết quả cụ thể và làm cho sinh viên tự tin vào bản thân 
mình, bồi dƣỡng và phát triển hứng thú, duy trì tính tích cực nhận thức trong hoạt động tự 
học của họ. 
3.3. Vận dụng hệ các phƣơng pháp tự học nêu trên vào chu trình tự học của sinh viên. Đó 
là chu trình ba giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Tự nghiên cứu – Ngƣời học tự tìm tòi, quan sát , mô tả, giải thích, 
phát hiện vấn đề, định hƣớng, giải quyết vấn đề, tự tìm ra kiến thức mới (chỉ mới đối với 
ngƣời học) và tạo ra sản phẩm ban đầu hay sản phẩm thô có tính cá nhân. 

- Giai đoạn 2 : Tự thể hiện – Ngƣời học tự thể hiện mình bằng văn bản, bằng lời 
nói, tự trình bày, bảo vệ kiến thức hay sản phẩm cá nhân ban đầu của mình, tự thể hiện 
qua sự đối thoại, giao tiếp với các bạn và thầy, tạo ra sản phẩm có tính chất xã hội của 
cộng đồng lớp học. 

- Giai đoạn 3 : Tự kiểm tra, tự điều chỉnh – Sau khi tự thể hiện mình qua sự hợp 
tác trao đổi với các bạn và thầy, sau khi thầy kết luận, ngƣời học tự kiểm tra, tự đánh giá 
sản phẩm ban đầu của mình, tự sửa sai, tự điều chỉnh thành sản phẩm khoa học. 

Chu trình Tự nghiên cứu – Tự thể hiện – Tự kiểm tra, tự điều chỉnh “ Thực chất 
cũng là con đƣờng” phát hiện vấn đề, định hƣớng giải quyết vấn đề của nghiên cứu khoa 
học. 
3.4. Rèn luyện phƣơng pháp tự học phải trở thành mục tiêu học tập của sinh viên. Tự học 
có ý nghĩa to lớn đối với bản thân sinh viên để hoàn thành nhiệm vụ học tập của họ đối 
với chất lƣợng, hiệu quả của quá trình dạy học, đào tạo trong nhà trƣờng. Tự học là sự thể 
hiện đầy đủ nhất vai trò chủ thể trong quá trình nhận thức của sinh viên. Trong quá trình 
đó, ngƣời học hoàn toàn chủ động và độc lập, tự lực tìm tòi, khám phá để lĩnh hội tri thức 
dƣới sự chỉ đạo, điều khiển của giáo viên. 

Để phát huy tính chủ động, sáng tạo của mình, sinh viên cần tự rèn luyện phƣơng 
pháp tự học, đây không chỉ là một phƣơng pháp nâng cao hiệu quả học tập mà còn là một 
mục tiêu quan trọng của học tập. Có nhƣ vậy thì phƣơng pháp tự học mới thực sự là cầu 
nối giữa học tập và nghiên cứu khoa học. Phƣơng pháp tự học sẽ trở thành cót lõi của 
phƣơng pháp học tập. 
3.5. Những hoạt động tự học không chỉ cần tổ chức khi học tập ở nhà mà cần coi trọng 
hoạt động độc lập của học sinh ngay cả trong giờ lên lớp. Vì vậy thầy giáo không nên đƣa 
ra quá nhiều thông tin trong quá trình  dạy học. Điều đó sẽ đƣa các em vào thế bị động 
ghi nhớ, không tạo điều kiện cho các em độc lập suy nghĩ sáng tạo. Nếu đào tạo sinh viên 
nhƣ vậy trong nhà trƣờng thì khi vào đời, đứng trƣớc những vấn đề mới, các em sẽ bỡ 
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ngỡ, bị động, lúng túng,  và không đủ bản lĩnh để giải quyết những vấn đề phức tạp trong 
cuộc sống. 
3.6. Cần đặc biệt coi trọng hoạt động tự học có tính sáng tạo và cần phối hợp hoạt động 
tự  học  sáng tạo và hoạt động tự học tái hiện một cách hợp lý. 
4. Kết luận 

Chất lƣợng và hiệu quả giáo dục đƣợc nâng cao khi và chỉ khi tạo ra đƣợc năng 
lực sáng tao của ngƣời học, khi biến đƣợc quá trình giáo dục thành quá trình tự giáo dục. 
Luật giáo dục đã ghi rõ “Phƣơng pháp giáo dục đại học phải coi trọng việc bồi dƣỡng 
năng lực tực học, tự nghiên cứu, tạo điều kiện cho ngƣời học phát triển tƣ duy sáng tạo, 
rèn luyện kỹ năng thực hành, tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng”. Nhƣ vậy, 
phƣơng pháp dạy và học ở các trƣờng đại  học cần thực hiện theo ba định hƣớng:  

- Bồi dƣỡng năng lực tự học, tự nghiên cứu. 
- Tạo điều kiện cho ngƣời học phát triển tƣ duy sáng tạo. 
- Rèn luyện kỹ năng thực hành, tham gia nghiên cứu, ứng dụng.  

 
Tài liệu tham khảo 
1. Lê Khánh Bằng – Tổ chức quá trình dạy học Đại học. Viện nghiên cứu Đại học và 
Giáo dục chuyên nghiệp. 1993 
2. I.F.Kharlamop -  Phát huy tính tích cực học tập của học sinh như thế nào? Nhà xuất 
bản Giáo dục 1979. 
3. Lê Nguyên Long – Thử đi tìm những phương pháp dạy học có hiệu  quả. Nhà xuất bản 
Giáo dục 1998.  
4. Tự học, tự đào tạo, tư tưởng chiến lược của phát triển giáo dục Việt nam. 
TTNCVPTTH. Nhà xuất bản Giáo dục 1998.  
5. Nguyễn Ngọc Quang, Nhà sư phạm, người góp phàn đổi mới lý luận dạy học. Nhiều 
tác giả. Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội 1998. 
6. Nguyễn Ngọc Quang, Bài giảng chuyên đề lý luận dạy học, Trƣờng cán bộ quản lý 
giáo dục và đào tạo II. Thành phố Hồ chí Minh. 1993 
7. Tập bài giảng Giáo dục Đại học, Học viện quản lý Giáo dục Hà Nội, Nhiều tác giả - 
Hà Nội 2006. 
8. Luật giáo dục- NXB chính trị quôc gia - 2005  
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VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÌNH HUỐNG  
TRONG DẠY HỌC TÂM LÝ HỌC                                       

 
 Th.S Lê Thị Xuân Thu 

                                                 Bộ môn Tâm lý- Giáo dục 
I.Đặt vấn đề: 
          Dạy học tình huống đƣợc ra đời dựa trên thuyết kiến tạo của J.Piaget và quan điểm 
giáo dục: “Giáo dục là sự chuẩn bị cho ngƣời học vào việc giải quyết các tình huống 
trong cuộc sống” (Soul B. Robinsoln 1967).  
         Thực tế cho thấy từ những sự kiện xã hội hoặc những hiện tƣợng trong tự nhiên tạo 
tình huống trong học tập dƣới dạng các vấn đề nhằm kích thích sự tò mò, mong muốn 
giải quyết vấn đề ở ngƣời học. Trên cơ sở đó tổ chức nhóm học tập, cho sinh viên trao 
đổi thảo luận, tự rút ra kiến thức mới. Với cách dạy này, vừa phát triển tốt năng lực tƣ 
duy ngƣời học  vừa tạo đƣợc bầu không khí lớp học.  
II. Nội dung: 
1. Thế nào là tình huống dạy học? 
* Tình huống dạy học là tình huống thực tiễn, đƣợc giáo viên lựa chọn và sử dụng nhằm 
đạt mục tiêu dạy học. Tình huống dạy học có thể đƣợc lựa chọn từ tình huống thực của 
cuộc sống, cũng có thể đƣợc hƣ cấu.  
2. Các bƣớc xây dựng tình huống dạy học: 

- Bước 1: Giáo viên cần xác định tình huống thuộc lĩnh vực nào trong cuộc sống 
- Bước 2: Xem xét chủ đề và các mục tiêu bài học, quyết định tình huống xây 

dựng để thực hiện mục tiêu nào 
- Bước 3: Xây dựng kịch tính (Các mâu thuẫn, vấn đề) mà việc giải quyết chúng 

sẽ giúp tìm ra kiến thức mới, củng cố hoặc vận dụng kiến thức (thực hiện mục tiêu); Viết 
kịch bản. Lúc này kiến thức khoa học đƣợc thời gian hóa, cá nhân hóa, hoàn cảnh hóa; 
Tình huống xây dựng dựa trên kiến thức, kỹ năng đã có của ngƣời học; Tình huống phải 
yêu cầu sinh viên sử dụng thông tin, tiến hành các thao tác tƣ duy, tƣởng tƣợng để giải 
quyết vấn đề. 
3. Tổ chức giải quyết tình huống: 

- Bước 1: Giáo viên giới thiệu tình huống 
- Bước 2: Tổ chức phân tích tình huống 
- Bước 3: Tổ chức giải quyết tình huống. Sinh viên có thể đƣợc chia theo nhóm 

hoặc cá nhân. Ngƣời học đƣa ra các giả thuyết khác nhau và luận cứ, các giả thuyết của 
mình. Các giả thuyết đƣợc ghi chép lại 

- Bước 4:  Tổ chức thảo luận giữa ngƣời học: Các nhóm hoặc cá nhân trình bày và 
bảo vệ các giả thuyết của mình; Sinh viên lắng nghe, đồng tình, chất vấn hoặc phê phán; 
Nếu còn tồn tại vấn đề, giáo  viên làm trọng tài để đi đến kết luận về cách giải quyết tối 
ƣu; Ngƣời học tự kiểm tra, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện rút ra kết luận khoa học… 
4. Vận dụng phƣơng pháp dạy học tình huống vào dạy học phần Tâm lý học đại 
cƣơng: 
4.1. Vận dụng phương pháp dạy học tình huống vào dạy phần thực hành trong bài 
Tình cảm: 
* Hoạt động : Bày tỏ sự cảm thông 
a. Mục tiêu:  
+ Giúp sinh viên hiểu và nhận biết đƣợc cảm xúc của ngƣời khác. 
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+ Sinh viên biết bày tỏ sự cảm thông đối với ngƣời khác trong cuộc sống 
b. Cách tiến hành: 
* Bước 1: Làm vi c th eo nh m  

- Chia lớp thành các nhóm từ 5 đến 7 ngƣời, mỗi nhóm nhận nhiệm vụ bày tỏ sự 
cảm thông với các nhân vật trong các tình huống sau:  

Tình huống 1: Bố Hoa mất sớm, nên chỉ có 2 mẹ con sống với. Mẹ Hoa chăm chỉ 
làm lụng để nuôi con ăn học. Thời gian gần đây mẹ Hoa sút cân, ngƣời mệt mỏi, đi khám 
bác sỹ nói rằng mẹ Hoa bị bệnh hiểm nghèo khó qua đƣợc. Hoa suy sụp trƣớc sự thật 
này. 

Tình huống 2: Cha mẹ Hƣơng không còn yêu thƣơng nhau nữa nhƣng họ vẫn 
sống trong cùng một mái nhà. Mỗi ngƣời sống theo cách của mình, nhƣng họ nói vì 
thƣơng Hƣơng nên họ không chia tay nhau. Hƣơng rất buồn, chỉ muốn thoát khỏi hoàn 
cảnh đó. 

Tình huống 3: Hùng và Hòa thân nhau đến mức cảm thấy khó thiếu đƣợc nhau. 
Các bạn cho rằng 2 ngƣời đó đang yêu nhau. Dạo này, mọi ngƣời nhận thấy 2 bạn ấy 
không chơi với nhau nữa và Hòa rất buồn, học sút hẳn. 
* Bước 2: Làm vi c ch ung toàn lớp: 

- Các nhóm lên trình bày kết quả thảo luận 
- Giáo viên đặt câu hỏi: Bạn cảm thấy thế nào khi được người khác cảm thông, 

chia sẻ lúc gặp khó khăn? 
- Gọi một số sinh viên đƣa ra ý kiến riêng rồi đƣa ra kết luận. 

c. Kết luận: Cảm thông là một mức độ của xúc cảm, tình cảm, là một kỹ năng quan trọng 
trong giao tiếp; Cảm thông là hiểu được hoàn cảnh của người khác, biết đặt mình vào vị 
trí của người khác để thấu hiểu vấn đề, nỗi buồn, mất mát, tổn thƣơng của họ. Cảm thông 
là còn giúp họ nhận biết đƣợc những gì đang xảy ra; Trên cơ sở đó biết động viên, an ủi, 
chia sẻ và giúp họ cảm thấy vợi đi nỗi buồn; Đồng thời còn biết cách khích lệ họ vượt 
qua những khó khăn hiện tại bằng chính khả năng của bản thân; Cảm thông bao gồm cả 
sự hỗ trợ về tinh thần và vật chất đối với ngƣời gặp khó khăn. 
4.2. Vận dụng phương pháp dạy học tình huống vào dạy phần thực hành kỹ năng giao 
tiếp  Chương 3- Phạm trù hoạt động và giao tiếp trong tâm lý học :  
* Hoạt động:  Giải quyết mâu thuẫn trong giao tiếp một cách hiệu quả  
a. Mục tiêu:  
Sinh viên nắm đƣợc một vài kỹ năng giúp giao tiếp có hiệu quả nhƣ cách giao tiếp không 
lời, cách lắng nghe, cách thuyết phục, cách thƣơng lƣợng trong các tình huống cụ thể. 
b. Cách tiến hành: 
* Bước 1: Làm vi c th eo nh m  

- Giáo viên giới thiệu để giao tiếp có hiệu quả con ngƣời cần có kỹ năng giao tiếp 
không lời, kỹ năng  lắng nghe, kỹ năng  thuyết phục, kỹ năng kiềm chế, kỹ năng  thƣơng 
lƣợng, kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn  trong các tình huống cụ thể. 

- Giáo viên treo lên tƣờng và giới thiệu những sơ đồ/ bảng viết chữ to về: 
+ Cách kiềm chế khi tức giận 
+ Bí quyết biểu lộ sự cƣơng quyết 
+ Các bƣớc của kỹ năng kỹ năng  lắng nghe, kỹ năng  thuyết phục, kỹ năng kiềm 

chế, kỹ năng  thƣơng lƣợng, kỹ năng giải quyết các mâu thuẫn…   
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- Giáo viên giao cho mỗi nhóm một tình huống và yêu cầu các thành viên trong 
nhóm thảo luận/ đóng vai giải quyết tình huống. 

Tình huống 1: Giờ ra chơi một nhóm sinh viên bƣớc vào quán nƣớc ở cổng 
trƣờng, lúc đó bạn đang ngồi uống nƣớc trong quán. Một sinh viên trong nhóm này vô 
tình nhổ nƣớc bọt vào chân bạn. Bạn quay lại yêu cầu sinh viên đó phải xin lỗi, tuy nhiên 
bạn đó đã khƣớc từ, không chịu xin lỗi. Bạn sẽ ứng xử nhƣ thế nào? 

Tình huống 2: Đọc câu chuyện “Tình Bạn”: Hai người đi trên con đường vắng 
vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiền 
chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. 
Anh viết trên cát: " Hôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi ".Họ tiếp tục 
đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị chuột rút và 
suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: " Hôm 
nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi ".Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: " Tại sao khi tôi 
đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá? "Mỉm cười, anh trả lời: " Khi 
một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay 
chúng đi cùng sự tha thứ... Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta lên khắc nó lên đá 
như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xóa nhòa được... " 
.(Nguồn internet) 

Câu hỏi:  Bạn c  thể r út ra bài học gì qua câu chuy n  “Tình Bạn” ? 
-Kết quả xử lý tình huống có thể trình bày dƣới hai hình thức: 
+ Viết ra khổ giấy lớn để trình bày 
+ Sắm vai thể hiện cách giải quyết 
- Đại diện các nhóm lên trình bày cách xử lý tình huống của mình 
- Giáo viên trƣng cầu ý kiến nhận xét / bình luận (Về sự hợp lý, hợp tình của cách 

xử lý tình huống)  
c. Kết luận: Trong quá trình giao tiếp khi gặp phải mâu thuẫn, chúng ta nên vận dụng các 
bƣớc giải quyết nhƣ sau: Kiềm chế cảm xúc- sử dụng các kỹ năng thƣ giãn. Tự đƣa mình 
ra khỏi tâm trạng / tình huống đó; Xác định nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn- Ai là ngƣời 
gây ra mâu thuẫn / chịu trách nhiệm. Cần suy nghĩ tích cực, vì nó có tác động mạnh đến 
cảm xúc, hành vi tích cực. (Nếu cần có thể tách khỏi ngƣời có mâu thuẫn với mình một 
thời gian nhất định để suy nghĩ va tìm cách giải quyết mâu thuẫn đó);  Hãy nói với họ tại 
sao mình lại có cảm xúc nhƣ vậy; Hãy lắng nghe, lắng nghe và lắng nghe câu trả lời của 
ngƣời đó; Hãy thảo luận / thƣơng lƣợng một cách bình tĩnh. Nếu một trong hai ngƣời trở 
nên quá giận dữ rồi, hãy dừng cuộc thảo luận / thƣơng lƣợng và hẹn sẽ nói chuyện về vấn 
đề đó; Biết dàn hòa mọi ngƣời khi họ có sự tranh cãi, xích mích…. 
III. Kết luận: 
  Từ thực tiễn dạy học cho thấy,  phƣơng pháp dạy học tình huống có thể vận dụng 
ở tất cả các khâu của quá trình dạy học, từ khâu lĩnh hội kiến thức mới đến củng cố, vận 
dụng hoặc kiểm tra, đánh giá việc lĩnh hội kiến thức của sinh viên. Phƣơng pháp này giúp 
cho việc dạy học gắn liền với thực tiễn cuộc sống, kích thích hứng thú và tính tích cực 
học tập của sinh viên, phát triển tƣ duy và tƣởng tƣợng sáng tạo của ngƣời học. 
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TIẾP CẬN CHỨC NĂNG VỚI CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  
TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MÔN TÂM LÍ HỌC 

 
Th.S Phan Thị Tuyên 

Bộ môn Tâm lí – Giáo dục 
1.Đặt vấn đề 

Tâm lí học là môn học quan trọng đối với sinh viên Sƣ phạm. Đây là môn học thể 
hiện trực tiếp đặc trƣng nghề nghiệp của nghề dạy học. Tuy nhiên môn Tâm lí học hiện 
nay ở các trƣờng sƣ phạm chỉ đƣợc đánh giá theo phƣơng pháp truyền thống. Để đổi mới 
công tác kiểm tra đánh giá và nâng cao chất lƣợng đào tạo môn học này, đòi hỏi phải 
chuyển hƣớng tiếp cận chức năng với các phƣơng pháp đánh giá trong quá trình dạy học 
môn Tâm lí học ở các trƣờng sƣ phạm 
2. Giải quyết vấn đề: 

Trong quá trình dạy học môn Tâm lí học, mỗi phƣơng pháp đánh giá thể hiện chức 
năng hỗ trợ khác nhau ở những mức độ nhất định đối với kết quả đánh giá cuối cùng của 
ngƣời giảng viên. Vì thế cần phải linh hoạt khi áp dụng các phƣơng pháp này. Trong bài 
viết này chúng tôi đi sâu đề cập cách tiếp cận một số phƣơng pháp đánh giá cơ bản trong 
quá trình dạy học môn Tâm lí học. 
2.1 Phương pháp kiểm tra tự luận và chức năng hỗ trợ điều chỉnh của n  đối với dạy học 

Kiểm tra viết là phƣơng pháp kiểm tra phổ biến đƣợc sử dụng với nhiều sinh viên 
trong một thời điểm nhất định. Nội dung kiểm tra thƣờng bao quát chƣơng trình và có 
tính tổng hợp. 
 Bài kiểm tra tự luận thƣờng có hai dạng: Thứ nhất là bài kiểm tra gồm các câu hỏi 
và câu trả lời có tính chất mở rộng . Thứ hai là dạng bài có câu tự luận có giới hạn. Dạng 
này thƣờng có nhiều câu hỏi hơn dạng thứ nhất. 
 Nhờ các đặc trƣng đƣợc xây dựng từ các câu hỏi nên dù ở mức độ rộng hay hẹp 
bài kiểm tra tự luận cho phép nhà giáo dục đánh giá, đo lƣờng khả năng hiểu tổng hợp 
của ngƣời học. Đây là phƣơng pháp hiệu quả để đánh giá độ hiểu sâu khả năng nắm bắt 
thông tin phức tạp yêu cầu giải thích các quy trình hoặc sự kiện riêng lẻ thành một chỉnh 
thể cũng nhƣ khả năng liên hệ thực tế của ngƣời học. Việc làm này liên quan chặt chẽ tới 
khả năng huy động tri thức, xắp xếp hệ thống luận cứ, luận chứng một cách logich và 
thuyết phục toát lên từ cách diễn đạt của ngƣời viết. 
 Phƣơng pháp kiểm tra tự luận vẫn đƣợc coi là phƣơng pháp đánh giá truyền thống 
. Cùng với ƣu thế về sự đảm bảo số lƣợng sinh viên đƣợc kiểm tra trong một thời gian 
nhất định, giúp nhà giáo dục đánh giá mức độ biết – hiểu – phân tích tổng hợp – đánh giá 
về cá nhân hay tập thể sinh viên thì ƣu thế trong việc tạo cơ hội cho ngƣời học lựa chọn 
cách giải quyết vấn đề của mình là nguyên nhân khiến cho giảng viên thƣờng sử dụng 
phƣơng pháp này kết hợp với phƣơng pháp trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh 
giá thƣờng xuyên để chính xác hóa kết quả học tập của sinh viên. 
2.2 Phương pháp quan sát và chức năng hỗ trợ điều chỉnh của n  đối với dạy học.  
 Phƣơng pháp quan sát là phƣơng pháp thu thập thông tin về đối tƣợng bằng cách 
tri giác trực tiếp đối tƣợng và các nhân tố có liên quan tới đối tƣợng. Để quan sát có hiệu 
quả, nhà quan sát phải có hệ thống tiêu chí, kế hoạch quan sát cụ thể, tỉ mỉ và khoa học. 
Phƣơng pháp này là phƣơng pháp hữu dụng mang lại cho ngƣời giảng viên các thông tin 
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về thái độ, hứng thú, đặc trƣng nhận thức, đặc điểm tâm lí của cá nhân, tập thể sinh viên. 
Đây là những thông tin khó có thể có đƣợc bằng các phƣơng pháp đánh giá khác. 
 Nhằm mục đích thu thập thông tin làm cơ sở cho đánh giá, giảng  viên cần chú ý 
các biểu hiện của sinh viên trong quá trình dạy học, trong khi thực hiện các mục tiêu học 
tập. Các dấu hiệu này không chỉ thể hiện ở mức độ hiểu bài, khả năng sử dụng ngôn ngữ 
của sinh viên mà còn thể hiện ở hứng thú với môn học, hứng thú với việc tham gia các 
hoạt động học tập, sự nghiêm túc, trung thực của họ trong quá trình học tập. 
 Phƣơng pháp quan sát đúng cách còn đem lại cho ngƣời dạy thông tin phản hồi 
ngƣợc để kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học. Quan sát cách sinh viên trả lời câu hỏi, 
mức độ tích cực xây dựng bài, khả năng tập trung trong giờ…giúp giảng viên có nhiều 
thông tin quý giá về sự phù hợp trong sự lựa chọn tri thức, cách thức truyền đạt, mức độ 
tƣờng minh của câu hỏi đƣa ra, sự cuốn hút trong nội dung tri thức hay tính hiệu quả của 
việc tổ chức các hoạt động lớp học… 
 Phƣơng pháp này còn có ý nghĩa về mặt giáo dục sinh viên, hình thành các phẩm 
chất nhƣ sự kiên trì, tính trung thực, tính kỉ luật và sự chuyên cần. 
2.3 Phương pháp vấn đáp và chức năng hỗ trợ điều chỉnh của n  đ ối với dạy học.  
 Phƣơng pháp vấn đáp là phƣơng pháp hỏi và đáp giữa ngƣời dạy và ngƣời học 
quanh vấn đề bài học đặt ra. Vấn đáp giúp giảng viên kiểm tra một cách nhanh chóng tri 
thức của ngƣời học, đồng thời giúp họ kịp thời tự kiểm tra tri thức của bản thân. 
 Vấn đáp kiểm tra đƣợc sử dụng linh hoạt trong một giờ giảng, sau khi học xong 
một bài hay một học phần. Phƣơng pháp vấn đáp có thể sử dụng để đánh giá chính thức 
hay không chính thức. Phƣơng pháp vấn đáp dùng trong đánh giá chính thức nhằm mục 
đích xác nhận mức độ đạt đƣợc của mục tiêu học tập, hình thức này thƣờng diễn ra vào 
cuối một đơn vị học tập ( Thƣờng đƣợc gọi là kiểm tra cuối kì bằng hình thức thi vấn 
đáp, đƣợc áp dụng đối với môn học chuyên ngành). Bên cạnh ý nghĩa xác nhận kết quả 
học tập của sinh viên và xác định một cách có hệ thống các thành tích của ngƣời học. 
Kiểm tra vấn đáp cuối kì còn cho thấy mức độ sinh viên nắm đƣợc và bao quát toàn bộ 
chƣơng trình học tập ở mức độ nào? Từ đó giảng viên nắm đƣợc thông tin về quá trình ôn 
luyện, cách học và cách ôn tập cùng với sự vận dụng tri thức môn học của sinh viên vào 
thực tế. 
 Phƣơng pháp vấn đáp dùng để đánh giá không chính thức nhằm mục đích cung 
cấp một cách liên tục, cho giảng viên và sinh viên những thông tin phản hồi, từ đó tiến 
hành các hoạt động điều chỉnh nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động học của sinh viên và 
hoạt động dạy của giảng viên. Giảng viên căn cứ vào câu trả lời của sinh viên để biết khả 
năng lĩnh hội, mức độ  hiểu bài hoặc mức độ hoàn thành các mục tiêu học tập. Giảng viên 
còn thấy ở sinh viên khả năng diễn đạt, khả năng sử dụng ngôn ngữ, trình bày ý tƣởng, 
thâu tóm ý nhỏ, khái quát từng vấn đề nhỏ. Câu trả lời cho ngƣời học nông hay sâu, rộng 
hay hẹp thể hiện rõ mức độ chuẩn bị cho bài học khả năng thu thập và khai thác tài liệu 
về vấn đề đã hoặc sắp học.  
 Tuy vậy hiện nay, phƣơng pháp vấn đáp vẫn đƣợc coi là phƣơng pháp truyền 
thống trong nhà trƣờng và đƣợc sử dụng một cách thụ động, thực hiện một chiều. Nếu 
nhƣ hình thức vấn đáp đƣợc thực hiện tốt, thể hiện đầy đủ tính chất tƣơng tác trong dạy 
học, đây sẽ là phƣơng pháp hỗ trợ hiệu quả và nâng cao chất lƣợng quá trình dạy học. 
ngƣời dạy thông qua phản ứng, qua câu trả lời cũng nhƣ câu hỏi phản hồi của ngƣời học 
giảng viên thấy đƣợc mức độ hiệu quả từ cách tổ chức hoạt động dạy của mình. Từ đó có 



Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học năm 2012” 89 

những điều chỉnh cơ bản nhất, từ những đơn vị nhỏ nhất trong giáo án và trong việc 
chuẩn bị tri thức, trong khâu chuẩn bị đồ dùng dạy học…. 
 Nhờ có ƣu thế về thời gian và tính tức thời của nó, kiểm tra vấn đáp đƣợc coi là 
phƣơng pháp nhanh gọn, hiệu quả và đƣợc sử dụng thƣờng xuyên nhất trong hệ thống 
phƣơng pháp đánh giá nhằm hỗ trợ cho quá trình dạy học. 
3. Kết luận 
 Trong quá trình dạy học hiện nay chúng ta nhận thấy có sự chuyển biến rõ rệt về 
mặt nhận thức với vấn đề chức năng cơ bản của đánh giá. Sự chuyển biến này  kéo theo 
sự thay đổi về tiêu chí thang đo trong đánh…Sự thay đổi này cho thấy một quá trình đổi 
mới trong công tác đào tạo nói chung, công tác đánh giá nói riêng, nhất là đối với môn 
Tâm lí học trong trƣờng sƣ phạm với mô hình đào tạo theo tín chỉ. 
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BƢỚC ĐẦU VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM VỀ LÍ THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ CUẢ 
HOWARD GARDNER VÀO GIẢNG DẠY MÔN TÂM LÍ HỌC 

 
Th.S Nguyễn Thị Mai Hương 

Bộ môn: Tâm lí – Giáo dục 
1.Đặt vấn đề. 
 Tâm lí học là môn nghiệp vụ trong quá trình đạo cử nhân sƣ phạm. Hiệu quả học 
tập của sinh viên ở môn học này phụ thuộc một phần vào phƣơng pháp giảng dạy của 
giảng viên. Bƣớc đầu vận dụng quan điểm về lí thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner vào 
giảng dạy môn Tâm lí học là cách tiếp cận mới để việc dạy học hƣớng vào ngƣời học và 
dạy cho ngƣời học phƣơng pháp tự học nhằm khơi dậy tiềm năng của bản thân, từ đó 
nâng cao chất lƣợng dạy và học môn Tâm lí học ở các trƣờng sƣ phạm. 
2. Giải quyết vấn đề 
2.1 Sơ lược lí thuyết đa trí tu  c ủa Howard Gardner  

Howard Gardner là nhà Tâm lí học nhận thức, giáo sƣ Giáo dục học của trƣờng 
Đại học Harvard. Năm 1938 ông đề xuất lí thuyết đa trí tuệ trong đó có 7 loại trí tuệ đƣợc 
ông đi sâu nghiên cứu 
1. Trí thông minh về ngôn ngữ : Đây là trí thông minh của ngƣời có khả năng về ngôn 
ngữ, họ biết cách sử dụng ngôn ngữ một cách phù hợp và hiệu quả trong công việc và 
cuộc sống. 
2. Trí thông minh logich: Là trí thông minh đối với những con số và sự logich. Những 
ngƣời có trí thông minh này có khả năng xác định chuỗi sự kiện theo tƣ duy nguyên nhân 
– kết quả. 
3. Trí thông minh về không gian: Là loại trí thông minh liên quan tới suy nghĩ bằng 
hình tƣợng , hình ảnh, và khả năng chuyển đổi, tái tạo các góc độ khác nhau của thế 
giới khách quan. Những ngƣời sở hữu trí thông minh này, có khả năng truyền tải ý 
tƣởng bằng hình vẽ. 
4. Trí thông minh về âm nhạc: Là trí thông minh của ngƣời có khả năng cảm nhận, 
thƣởng thức, tái tạo và sáng tạo tiết tấu, nhịp điệu. 
5. Trí thông minh tương tác cá nhân : Đây là loại năng lực hiểu và làm việc đƣợc với 
ngƣời khác. 
6. Trí thông minh nội tâm: Giúp con ngƣời suy ngẫm, nhìn nhận, phân biệt các trạng thái 
cảm xúc bản thân. Từ đó có khả năng kiểm soát và định hƣớng cảm xúc bản thân. 
7. Trí thông minh vận động cơ thể : Là khả năng điều khiển thân thể và các thao tác khéo 
léo linh hoạt trong các tình huống. 
2.2 Bước đầu vận dụng lí thuyết đa trí tu  của Howard Gardner vào giảng dạy môn 
Tâm lí học. 

Những nghiên cứu của Howard Gardner cho thấy mỗi chúng ta đều sở hữu những 
trí thông minh khác nhau, trong mỗi giai đoạn của cuộc đời sẽ có một loại trí thông minh 
nào đó chiếm ƣu thế. Trong giáo dục, điều này có nghĩa là mỗi ngƣời học là một chủ thể 
với những tiềm năng riêng biệt. Điều quan trọng của ngƣời giảng viên là đánh thức 
những tiềm năng đó của ngƣời học, định hƣớng cho ngƣời học “ cách tự học”, “ cách tiếp 
cận vấn đề” bằng năng lực của chính mình. Muốn vậy, trong giảng dạy môn Tâm lí học 
đòi hỏi ngƣời giảng viên phải biết kết hợp nhiều phƣơng pháp, hình thức dạy học khác 
nhau, cụ thể 
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- Phát triển trí thông minh tƣơng tác cá nhân, trí thông minh logich, trí thông minh 
ngôn ngữ bằng phƣơng pháp dạy học theo dự án  
Ví dụ: Chƣơng 1: Tâm lí học là một khoa học 
Phần chức năng của các hiện tƣợng tâm lí giảng viên áp dụng phƣơng pháp dạy học dự 
án theo 5 bƣớc  
Bước 1: Xác định các chủ đề của dự án và chia nhóm 
- Chủ đề: Chức năng định hƣớng, điều khiển, điều chỉnh hành vi của tâm lí với con ngƣời 
- Chia lớp thành 3 nhóm tƣơng ứng với 3 chức năng của tâm lí 
Bước 2: Lập kế hoạch cho dự án 
 a. Mục tiêu của dự án: Trình bày đƣợc mục đích, nội dung, phƣơng tiện, tài liệu học tập, 
phƣơng pháp học sử dụng trong quá trình giải quyết chủ đề chức năng của tâm lí đối với 
con ngƣời. 
b. Nội dung cần nghiên cứu:  
- Chức năng định hƣớng hành động của tâm lí 
- Chức năng điểu khiển hành động của tâm lí 
- Chức năng điều chỉnh hành vi của tâm lí 
c. Các nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ 
- Nhóm xác định các nguồn thông tin và thu thập thông tin từ các nguồn 
- Tập hợp thông tin và xử lí thông tin 
- Họp nhóm để đánh giá nguồn tƣ liệu 
- Viết báo cáo, xây dựng sản phẩm. 
d. Thời gian: 1 tuần. 
e. Phƣơng pháp tiến hành: Thu thập thông tin từ tài liệu học tập, tài liệu nghiên cứu, từ 
sách báo và các trang web, tiến hành nghiên cứu, phân tích, tổng hợp. Trình bày kết quả 
nghiên cứu qua kênh chữ và hình ảnh. 
Bước 3: Thực hiện dự án 
- Từng thành viên trong nhóm thực hiện nhiệm vụ đã đƣợc giao. 
- Thảo luận giữa đợt giữa các thành viên trong nhóm để giải quyết các vấn đề khó khăn 
và kiểm tra tiến độ. 
- Thảo luận cuối đợt để xây dựng sản phẩm 
- Viết báo cáo toàn văn và bài để báo cáo 
Bước 4: Trình bày và giới thiệu sản phẩm 
- Bài viết toàn văn của dự án 
- Bài báo cáo tóm tắt bằng Powerpoint ( báo cáo thời gian không quá 15 phút) 
- Các sản phẩm kèm theo: Tranh ảnh, minh họa. 
Bước 5: Đánh giá 
- Nhóm tự đánh giá 
- Các nhóm khác nhận xét, đánh giá 
Giảng viên đánh giá dựa trên 3 tiêu chí: Kiến thức, cách trình bày, thái độ. 

- Khơi dậy trí thông minh ngôn ngữ cho ngƣời học khi sử dụng phƣơng pháp 
thuyết trình : Thuyết trình là phƣơng pháp dạy học truyền thống có ƣu điểm  truyền tải 
một lƣợng lớn kiến thức tới số lƣợng đông ngƣời học, trong một thời gian nhất định. Tuy 



Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học năm 2012” 
 

92 

nhiên, phƣơng pháp này sẽ làm cho sinh viên thụ động khi học. Vì thế trong giảng dạy 
môn tâm lí học, cùng với việc để sinh viên tiếp nhận thông tin, giảng viên cần  thƣờng 
xuyên yêu cầu sinh viên đƣa ra thông tin phản hồi, ý kiến của cá nhân về vấn đề đang bàn 
luận. Ý kiến trả lời của sinh viên đƣợc trình bày bằng ngôn ngữ, hoặc dƣới dạng sơ đồ, 
mô hình hóa, đƣợc trình bày dƣới hình thức cá nhân hoặc theo nhóm. Điều này, kích 
thích và phát huy trí thông minh ngôn ngữ, trí thông minh cá nhân và trí thông minh 
không gian ở ngƣời học 

- Cùng với việc sử dụng các phƣơng pháp dạy học truyền thống, giảng viên nên 
đƣa vào những hình thức và phƣơng pháp dạy học mới nhƣ: Dạy học kết hợp với các trò 
chơi bigo tăng cƣờng sự tƣ duy, trò chơi vẽ hình tăng cƣờng khả năng tƣởng tƣợng về 
mặt không gian, trò chơi vận động để phát triển trí thông minh cơ thể. 
Ví dụ : Chƣơng 5: Hoạt động nhận thức 
Bài :Tƣởng tƣợng. Sau khi học phần lí thuyết các cách sáng tạo trong tƣởng tƣợng, giảng 
viên yêu cầu ngƣời học sử dụng một trong các cách sáng tạo của tƣởng tƣợng đã học tạo 
ra các sản phẩm tƣơng ứng cho bản thân. Sản phẩm này có thể bộc lộ bằng hình vẽ hoặc 
trình bày ý tƣởng bằng ngôn ngữ ? 

- Tăng cƣờng trí thông minh âm nhạc: Phƣơng pháp này đƣợc áp dụng trong các 
buổi thảo luận, làm việc nhóm của sinh viên. Giảng viên có thể sử dụng loại nhạc không 
lời nhƣ nhạc Baroque ( 60 nhịp/1 phút)  giúp ngƣời học cảm thấy bình tĩnh, tự tin và tăng 
khả năng tập trung trí tuệ vào nhiệm vụ học tập. 

- Để phát triển trí thông minh nội tâm, giảng viên có thể đƣa ra các bài tập mang 
tính suy ngẫm về các vấn đề liên quan đến bài học hoặc các bài tập thƣ giãn giúp ngƣời 
học đƣợc giải tỏa căng thẳng và tự suy ngẫm về những vấn đề của chính họ… 
Ví dụ: Chƣơng 6: Tình cảm và ý chí 
Phần tình cảm giảng viên đƣa ra bài tập: Quan điểm của anh ( chị) về tình trạng bạo lực 
học đƣờng hiện nay ở Việt nam ? Bài tập này giúp sinh viên thể hiện những suy ngẫm 
của bản thân về mối liên kết bạn bè của giới trẻ trong phạm vi học đƣờng từ đó có những 
liên tƣởng, suy ngẫm về việc xây dựng mối quan hệ bạn bè của chính họ. 
3. Kết luận 
 Lí thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner đã mở ra cách tiếp cận mới về các loại 
hình trí thông minh của con ngƣời. Để vận dụng quan điểm này vào dạy học giúp ngƣời 
học phát huy hết khả năng tiềm ẩn của mình, đòi hỏi mỗi giảng viên phải kết hợp các 
phƣơng pháp, hình thức giảng dạy khác nhau. Đó là một trong những con đƣờng quan 
trọng nhằm nâng cao chất lƣợng dạy học hiện nay trong các nhà trƣờng sƣ phạm. 
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GÓP PHẦN ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 
HỌC PHẦN “CHẠY” THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

 
CN. Trần Phúc Ba 

Bộ môn GDTC- Khoa KHTN 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
 Học phần chạy cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về môn điền kinh nói 
chung và các kỹ năng cơ bản về phƣơng pháp giảng dạy, tập luyện, huấn luyện cũng nhƣ 
các kỹ thuật cơ bản về môn chạy nói riêng. 
 Với việc từ sinh viên khóa 7 Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng bắt đầu áp dụng 
chƣơng trình đào tạo theo học chế tín chỉ. Là giảng viên trực tiếp giảng dạy học phần 
“chạy” cho sinh viên, ban đầu tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ và lạ lẫm. Việc chuyển từ đào tạo 
theo học phần niên chế sang đào tạo theo học chế tín chỉ có rất nhiều thay đổi, cụ thể là: 
kế hoạch bài giảng thay đổi, phƣơng pháp giảng dạy thay đổi và đặc biệt là số giờ thực 
dạy trên lớp theo học chế tín chỉ giảm khá nhiều so với đào tạo theo học phần niên chế 
(từ chỗ môn chạy có 5 đơn vị học trình nay chỉ còn có 2 tín chỉ). 
   Vậy vấn đề đặt ra là phải làm thế nào để truyền tải đƣợc đầy đủ nội dung kiến 
thức của học phần đến với ngƣời học? Làm sao sinh viên có thể nắm đƣợc nội dung bài 
giảng và biết kết hợp ứng dụng với nội dung thông tin thu thập đƣợc từ nhiều kênh khác 
của sinh viên trên cơ sở đó sinh viên có thể ứng dụng vào thực tế công việc khi các em ra 
trƣờng. 
    Theo tôi để đảm bảo đƣợc điều này thì ngƣời giảng viên phải biết vận dụng một 
cách sáng tạo và linh hoạt các phƣơng pháp giảng dạy sao cho phù hợp, nói cách khác 
vấn đề đổi mới phƣơng pháp dạy học là vấn đề cần phải quan tâm đặc biệt trong đào tạo 
theo học chế tín chỉ . 
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
    Do đặc thù bộ môn, thời lƣợng chủ yếu của học phần là tổ chức học thực hành 
cho sinh viên vì vậy để sinh viên hiểu và nắm đƣợc kiến thức ngoài việc làm mẫu kết 
hợp với giảng giải phân tích kỹ thuật giảng viên phải có những phƣơng pháp truyền thụ 
kiến thức mới. Qua 3 năm giảng dạy học phần chạy theo học chế tín chỉ tại các lớp K7, 
K8 và K9 Thể dục công tác Đội tại trƣờng, tôi đã rút ra đƣợc một số phƣơng pháp cụ thể 
sau: 
1. Phƣơng pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, độc lập của sinh viên (lấy 
hoạt động nhận thức của ngƣời học làm trung tâm của quá trình dạy học). 
   Với học phần chạy trƣớc khi lên lớp một nội dung tôi yêu cầu sinh viên nghiên 
cứu, tìm tòi, khám phá, phát hiện luyện tập trƣớc mỗi nội dung học qua đó đƣa ra các 
yêu cầu cụ thể đối với sinh viên, trên cơ sở những ý kiến phản hồi từ phía ngƣời học tôi 
tiến hành chia nhóm thảo luận tại buổi học và cuối cùng là đƣa ra các kết luận đúng đắn 
nhất cho sinh viên  mặt khác tôi luôn đánh giá cao sự sáng tạo của sinh viên trong việc 
cải tiến các kỹ thuật sao cho phù hợp với đặc điểm giải phẫu của cơ thể các em cũng nhƣ 
các hình thức tập luyện hiệu quả để nâng cao thành tích chạy. Trong quá trình học tôi đặc 
biệt chú ý tới việc cho các em nắm đƣợc phƣơng pháp giảng dạy bằng cách cho các em 
tự phân tích (vừa nói vừa làm kỹ thuật) động tác trên cơ sở các em khác quan sát và sửa 
sai để từ đó các em tự tin hơn với kiến thức mình tiếp thu đƣợc. 
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2. Tăng cƣờng bồi dƣỡng cho ngƣời học ý thức thói quen tự học 
   Nhƣ chúng ta dã biết đào tào theo học chế tín chỉ thì thời lƣợng dành cho tự học 
là rất lớn đặc biệt với các môn thể thao nếu chỉ riêng thời lƣợng giờ học khi lên lớp thì 
rất khó để ngƣời học nắm đƣợc kỹ thuật và nâng cao thành tích, chính vì vậy mà tôi đặc 
biệt chú ý tới vấn đề tự học của sinh viên. Vấn đề đặt ra là làm sao để sinh viên có ý thức 
tự giác trong tự học và cách thức tổ chức tự học ra sao? Để ngƣời học có thể tự tin lĩnh 
hội kiên thức một cách độc lập mà không bị gò bó bởi việc giám sát của thầy. Trong 
những năm qua khi giảng dạy học phần chạy tôi đã tìm tòi và đƣa ra một số biện pháp cụ 
thể sau: 
   + Thứ nhất: Giai đoạn đầu tôi định hƣớng cho sinh viên về nội dung trƣơng 
trình tự học cũng nhƣ cách thức tìm hiểu kiến thức thông qua các phƣơng tiện thông tin 
đại chúng trên cơ sở có sự giám sát kiểm tra theo dõi để dần hình thành cho ngƣời học 
thói quen tự học tự nghiên cứu. 
   + Thứ hai: Tôi khuyến khích động viên các em tự tìm tòi sáng tạo để đƣa ra 
những kiến thức mới, bên cạnh đó tôi hƣớng dẫn các em biết tự kiểm tra kiến thức cũng 
nhƣ năng lực của bản thân. Tôi thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra định kỳ để đánh giá mức 
độ tự học của học sinh sau đó có nhận xét và đƣa ra những hƣớng dẫn cụ thể cho ngƣời 
học. 
   + Thứ ba: Tôi đƣa ra các yêu cầu cụ thể theo từng chu kỳ thông qua việc đánh 
giá kết quả ngƣời học một cách khắt khe để sinh viên ý thức hơn trong việc tự học tự rèn 
luyện. 
   + Thứ tư: Tôi tổ chức rút kinh nghiệm và tìm hiểu về sự phản hồi từ phía ngƣời 
học để có đƣợc những kinh nghiệm cho các khóa học tiếp theo. 
III. KẾT LUẬN 
   Trên đây là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi về đổi mới phƣơng pháp giảng dạy 
theo học chế tín chỉ học phần “Chạy”. Trải qua 3 năm giảng dạy theo học chế tín chỉ, 
kinh nghiệm bản thân trong công tác giảng dạy còn chƣa nhiều, rất mong quý đồng 
nghiệp tham khảo cho ý kiến để bản báo cáo tham luận đƣợc đầy đủ và hoàn thiện hơn. 
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ÁP DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO HỌC PHẦN HÓA HỌC PHÂN TÍCH 1  
 ĐHSP HÓA HỌC TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG 

 
ThS. Phạm Thị Kim Giang 

Bộ môn Hóa học- Khoa KHTN 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Trong công cuộc đổi mới phƣơng pháp dạy và học của ngành giáo dục nói chung 
và Trƣờng Đại học Hùng Vƣơng nói riêng, giảng viên chúng tôi rất trăn trở với câu hỏi: 
Làm thế nào để nâng cao tính tích cực, chủ động của ngƣời học? Làm sao cho các hoạt 
động dạy học trong nhà trƣờng gần gũi hơn với thực tiễn cuộc sống? Qua rất nhiều lần 
tập huấn đổi mới phƣơng pháp dạy học, chúng tôi cũng đã tiến hành thử nghiệm một số 
phƣơng pháp mới theo Dự án Việt Bỉ, dƣới đây chúng tôi xin đƣa ra một trong số những 
phƣơng pháp dạy học tích cực và mới đó là: Dạy học dự án. 

Dạy học dự án, theo tiếng Anh là Project Based Learning (PBL), theo từ điển tiếng 
Việt [1] dự án là một danh từ chỉ dự thảo sẽ đƣa ra bàn luận và biểu quyết. Trong kinh tế, 
xã hội dự án còn có nghĩa nhƣ một chƣơng trình hoạt động có mục tiêu, kế hoạch chi tiết 
và chỉ thực hiện một lần. Trong dạy học, dự án đƣợc hiểu nhƣ là một phƣơng pháp hay 
một hình thức dạy học, trong đó ngƣời học thực hiện một nhiệm vụ học tập phức hợp, có 
sự kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn, thực hành. Nhiệm vụ này đƣợc ngƣời học thực 
hiện với tính tự lực cao [2] trong toàn bộ quá trình học tập, từ việc xác định mục tiêu, lập 
kế hoạch, đến việc thực hiện dự án, kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá quá trình và kết quả 
thực hiện.  

Dự án có ba đặc điểm chính là: Định hƣớng ngƣời học, định hƣớng thực tiễn và 
định hƣớng sản phẩm. Đặc điểm thứ nhất, các dự án học tập của học sinh là do các em tự 
đề xuất, xác định mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện. Mỗi dự án do một nhóm  từ 2 đến 
10 ngƣời học thiết kế và triển khai. Giáo viên là cố vấn, giải đáp các thắc mắc, động viên 
học sinh [3,4]. Đặc điểm thứ hai là định hƣớng thực tiễn. Đề tài dự án phải xuất phát từ 
cuộc sống, giải quyết những vấn đề do cuộc sống đòi hỏi [3,4]. Đặc điểm thứ ba là định 
hƣớng sản phẩm. Kết thúc một dự án học tập, sản phẩm không chỉ là những thu hoạch cá 
nhân về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà còn có các sản phẩm vật chất. Sản phẩm có thể 
đƣợc công bố rộng rãi [3,4,5].  
II. ÁP DỤNG DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC 
PHÂN TÍCH 1, CHƢƠNG AXIT – BAZƠ 
1. Chọn đề tài và xác định mục đích của dự án 
Tên đề tài: “Giải bài tập xác định pH của dung dịch” 
 - Ngƣời học thảo luận nhóm về ý nghĩa và tác dụng của bài tập xác định pH Hóa 
học Phân tích. 

- Ngƣời học tự xác định đề tài dự án, giảng viên chỉ là cố vấn, có thể giới thiệu các 
hƣớng đề tài nhƣ: phƣơng pháp giải bài tập tính toán cân bằng theo phƣơng pháp thông 
thƣờng, phƣơng pháp giải bài tập tính toán theo phƣơng pháp mới: phƣơng pháp đồ thị. 

- Trong dự án đó, ngƣời học sẽ đóng vai trò gì ? Dự án nhằm giải quyết những vấn 
đề gì và giải quyết nhƣ thế nào ? 
2. Xây dựng đề cƣơng, kế hoạch thực hiện 

 - Ngƣời học thảo luận trong nhóm xác định những công việc cần làm, thời gian 
dự kiến, tài liệu tham khảo, kinh phí, phƣơng pháp tiến hành. 

-  Phân công công việc trong nhóm, qua đó phát triển năng lực quản lí, thuyết phục 
đối tác, khả năng cộng tác và kỹ năng lập kế hoạch ngắn hạn. 
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- Xây dựng các tiêu chí để đánh giá sản phẩm của dự án, phát triển các kỹ năng tƣ 
duy bậc cao nhƣ phân tích, tổng hợp và đánh giá 

- Thảo luận chung để đánh giá các tiêu chí do các nhóm đề xuất. 
3. Thực hiện dự án 

- Sản phẩm thông tin mới đƣợc tạo ra. 
- Thông qua việc thực hiện dự án học tập, các kiến thức và kỹ năng về giải bài 

toán tính toán cân bằng: pH, nồng độ cân bằng, tính thể tích, tính khối lƣợng các chất có 
trong dung dịch. Ngoài ra các thành viên khi tham gia dự án rèn đƣợc các kỹ năng cộng 
tác, phát hiện và giải quyết vấn đề, làm việc có tổ chức, có kế hoạch  đƣợc hình thành và 
phát triển. 

- Thời gian thực hiện mỗi dự án có thể kéo dài trong vài ngày, vài tuần và đòi hỏi 
nỗ lực rất cao của mỗi thành viên. 
4. Thu thập kết quả và công bố sản phẩm 
 - Các nhóm hoàn thành sản phẩm dự án, chỉnh sửa theo những tiêu chí đã đặt ra. 

- Viết hoàn chỉnh kết quả của dự án và trình bày trƣớc lớp. 
5. Đánh giá dự án 

Đa dạng hóa cách đánh giá, thay vì kiểm tra viết đánh giá qua hoạt động đƣợc chú 
ý hơn. Giảng viên quan tâm đến sự tự đánh giá và đánh giá của các sinh viên khác. 
 -  Sau khi trình bày sản phẩm dự án, mỗi nhóm tự đánh giá mức độ hoàn thành 
mục tiêu đã đề ra. 

-  Các nhóm khác đánh giá dự án.  
-  Giảng viên đánh giá kết quả của dự án và cho điểm giữa kì, có thể dùng đây là 

dạng bai tập lớn cho sinh viên làm quen với việc tự đọc, tự nghiên cứu tài liệu để tập là 
quen với công tác nghiên cứu khoa học đối với sinh viên Đại học, đặc biệt đối với trƣờng 
ta, hệ Đại học Hóa còn đang là những ngày đầu sơ khai.  
III. VAI TRÕ CỦA GIẢNG VIÊN TRONG DẠY HỌC DỰ ÁN 
 Trong dạy học dự án, giảng viên giảm bớt vai trò là một chuyên gia trong môn học 
của mình, tăng vai trò ngƣời cố vấn, định hƣớng và hƣớng dẫn. Giảng viên có thể đóng 
vai trò trọng tài trong các thảo luận của sinh viên. Đôi khi giảng viên cũng đóng vai trò 
ngƣời thảo luận, tìm kiếm chân lí cùng với sinh viên. Để hoàn thành những vai trò mới 
này, giảng viên nên nắm vững môn học, thƣờng xuyên cập nhật các thông tin liên quan 
đến môn học và tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. 
IV. KẾT LUẬN 

Học phần Hóa học phân tích đƣợc chúng tôi đang soạn giảng để áp dụng một số 
phƣơng pháp mới trong đó có dạy học dự án cho hệ ĐHSP Hóa học của trƣờng Đại học 
Hùng Vƣơng. Chúng tôi cũng đã áp dụng phƣơng pháp hợp đồng, phƣơng pháp dự án 
cho một số tiết, một số chƣơng đối với hệ Cao đẳng Sƣ phạm Lý Hóa, Hóa Sinh ở các 
khóa K4, K5, K7. Bƣớc đầu cho thấy các sinh viên thích thú và tích cực tham gia. 
Phƣơng pháp dạy học này còn khá mới mẻ ở Việt Nam. Chúng tôi cũng mong muốn 
đóng góp một phần vào việc đẩy mạnh công cuộc đổi mới phƣơng pháp dạy và học của 
trƣờng Đại học Hùng Vƣơng, Phú Thọ. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG XÊMINA HỌC PHẦN  ĐỊA LÍ 
TỰ NHIÊN VIỆT NAM CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG  

SƢ PHẠM ĐỊA LÍ, TRƢỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƢƠNG THEO 
 PHƢƠNG THỨC ĐÀO TẠO TÍN CHỈ 

                                          
Th.S Vi Thị Hạnh Thi 

                                                              Bộ môn Địa lí - Khoa KHXH&NV 
1. Mở đầu 

Hiện nay, có rất nhiều các hình thức, biện pháp để đạt đƣợc mục tiêu của việc đổi 
mới phƣơng pháp giảng dạy. Trong đó, Xêmina là một hình thức tổ chức dạy học tích 
cực, có tính tập thể. Hình thức dạy học này tạo ra khả năng rộng lớn cho giảng viên nêu 
vấn đề, phân tích vấn đề một cách sâu sắc, giúp sinh viên nắm thêm kiến thức và tập vận 
dụng kiến thức để nhận thức các hiện tƣợng khác nhau của đời sống xã hội, bƣớc khởi 
đầu để biến kiến thức thành niềm tin. Vì vậy,  Xêmina đáp ứng đƣợc yêu cầu, mục tiêu 
của phƣơng thức đào đạo theo học chế tín chỉ hiện nay. 

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của hình thức dạy học Xêmina trong thực hiện 
phƣơng thức đào tạo theo học chế tín chỉ, qua quá trình nghiên cứu, giảng dạy. Tôi lựa 
chọn vấn đề nghiên cứu: “Một số giải pháp nâng cao chất lƣợng Xêmina học phần Địa lí 
tự nhiên Việt Nam  cho sinh viên hệ Cao đẳng sƣ phạm địa lí, trƣờng Đại học Hùng 
Vƣơng theo phƣơng thức đào tạo tín chỉ”  
2. Nội dung 
2.1. Tình hình thực hi n xêmina học phần ĐLTNVN cho sinh viên h  Cao đẳng sư 
phạm địa lí ở trường ĐH Hùng Vương theo phương thức đào tạo tín chỉ  

Từ trƣớc đến nay, Địa lí tự nhiên Việt Nam là một môn học có vị trí quan trọng 
trong chƣơng trình đào tạo ở các trƣờng Cao đẳng sƣ phạm nói chung và ở trƣờng Đại 
học Hùng Vƣơng nói riêng. Trên cơ sở những kiến thức cơ bản về Địa lí tự nhiên đại 
cƣơng với đối tƣợng nghiên cứu là lớp vỏ địa lí của Trái Đất. Đối tƣợng nghiên cứu của 
địa lí tự nhiên Việt Nam là tiếp tục nghiên cứu các đặc điểm các thành phần tự nhiên và 
các qui luật phân hóa của các thể tổng hợp lãnh thổ tự nhiên các cấp trên phạm vi lãnh 
thổ Việt Nam. Những kiến thức cơ bản của Địa lí tự nhiên Việt Nam giúp sinh viên hiểu 
biết sâu sắc hơn về thiên nhiên đất nƣớc mình, làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức của 
các môn học khác trong chƣơng trình và trong qúa trình học tập, có khả năng giảng dạy 
tốt môn Địa lí lớp 8 ở trƣờng THCS, đồng thời giúp ích cho viêc tìm hiểu, nghiên cứu 
giải quyết các vấn đề có liên quan đang diễn ra trên đất nƣớc ta nhƣ phát triển kinh tế - xã 
hội, phòng chống thiên tai, duy trì và cải thiện môi trƣờng sinh thái.  

  Đây là môn học khó, vì vậy trong quá trình giảng dạy học phần ĐLTNVN, đòi hỏi 
giảng viên phải trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về tự nhiên nƣớc ta. Đồng thời, 
giáo viên phải hƣớng dẫn cho sinh viên cách thức vận dụng hệ thống lý luận của Địa lí tự 
nhiên đại cƣơng để lý giải, đánh giá,  nhận định những hiện tƣợng trong tự nhiên của 
nƣớc ta bằng cách sử dụng phƣơng pháp qui nạp tức là đi từ các yếu tố địa lí rút ra những 
đặc điểm cơ bản của tự nhiên. Mặt khác, giáo dục sinh viên có thái độ đúng đắn trƣớc sự 
biến đổi của tự nhiên ở nƣớc ta và có những  hành động nhằm bảo vệ tự nhiên. 

  Với đặc trƣng của môn học nhƣ vậy, hình thức tổ chức dạy học Xêmina có tác 
dụng rất tích cực đối với việc nhận thức, vận dụng những quy luật chung của Trái Đất 
vào cắt nghĩa các hiện tƣợng tự nhiên của nƣớc ta. 

Nhƣ vừa phân tích ở trên, các học phần ĐLTNVN có mối quan hệ rất chặt chẽ với 
học phần trƣớc nó và những học phần sau nó. Vì vậy, việc tiến hành đổi mới phƣơng 
pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy, học của học phần này cũng có tác động bổ trợ lẫn 



Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học năm 2012” 
 

98 

nhau. Nếu việc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy đƣợc tiến hành đồng bộ thì sẽ có tác 
dụng rất tích cực đến việc tiếp nhận các học phần khác. 

Trong những năm gần đây, bộ môn Địa lí, trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đã tiến 
hành mạnh mẽ và đồng bộ đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, đặc biệt là đổi mới phƣơng 
thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập. Đó là điều kiện thuận lợi cho các buổi Xêmina 
học phần ĐLTNVN đạt kết quả tốt: Giảng viên điều khiển các buổi Xêmina dễ dàng hơn; 
sinh viên đã làm quen với cách thức chuẩn bị bài, chuẩn bị tài liệu, cách nêu vấn đề, giải 
quyết vấn đề của các buổi Xêmina. Vì vậy, sinh viên hào hứng tham gia vào các buổi 
Xêmina học phần ĐLTNVN hơn. Qua đó sinh viên không những đƣợc khắc sâu, mở rộng 
thêm những tri thức đã đƣợc tiếp nhận trong các buổi học lý thuyết mà còn là cơ hội để 
các em thể hiện quan điểm, lập trƣờng của mình, tranh luận, bày tỏ những thắc mắc, mở 
rộng thêm kiến thức thực tiễn về những vấn đề cốt lõi trọng tâm của môn học. Hơn nữa 
các buổi Xêmina cũng là nơi để sinh viên rèn luyện cách thức trình bày, lập luận, lý giải 
các vấn đề khoa học.  

Trong quá trình trực tiếp hƣớng dẫn Xêmina đối với sinh viên các khoá K7 và K8 
CĐSP Địa lí, Tôi nhận thấy có thực tế là:  

Trong buổi xêmina, một số sinh viên thƣờng nêu một vấn đề trong thực tiễn, song 
lại không vận dụng đƣợc lý luận để phân tích những vấn đề đó. Ngƣợc lại, một số sinh 
viên lại nắm đƣợc những lý luận nhƣng lại lúng túng trong việc liên hệ những lí luận đó 
với thực tiễn ở Việt Nam. Trong những trƣờng hợp này, đòi hỏi giảng viên phải khôn 
khéo hƣớng dẫn sinh viên kết hợp nhuần nhuyễn lý luận của Địa lí tự nhiên đại cƣơng với 
những đặc điểm của các thành phần TNVN. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của buổi 
Xêmina. 

Trong quá trình tiến hành Xêmina cũng có khi xuất hiện tình huống nhƣ: 
  Các sinh viên cứ lần lƣợt phát biểu ý kiến nhƣng đều lặp lại nội dung bài giảng 

trên lớp hay nội dung giáo trình, không có không khí tranh luận, tập thể sinh viên nhƣ bị 
“ru ngủ”. 

  Cũng có trƣờng hợp tập thể sinh viên chia làm hai nhóm không đều nhau: nhóm 
tích cực và nhóm thụ động. 

Nhóm tích cực: hào hứng, sôi nổi, chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng trả lời tất cả các 
câu hỏi gợi ý của giảng viên. 

  Nhóm thụ động: trầm lặng, chuẩn bị chƣa tốt, không muốn phát biểu. Hoặc cũng 
có khối lớp trong buổi Xêmina chỉ có một số ít sinh viên chuẩn bị trƣớc, các sinh viên 
không chủ động tham gia vào tranh luận và chỉ trả lời các câu hỏi khi đƣợc giảng viên chỉ 
định, các câu hỏi đều vắn tắt, nông cạn, chỉ trả lời qua loa, chiếu lệ. 

Một thực tế khác là: cơ sở vật chất của trƣờng Đại học Hùng Vƣơng chƣa thật tốt, 
đặc biệt là đối với lớp K8B CĐSP Địa lí gần 90 sinh viên. Với số lƣợng sinh viên quá 
đông, mà thời lƣợng để tiến hành Xêmina cho mỗi chƣơng trình là 1 đến 2 tiết thì giáo 
viên khó kiểm tra đƣợc hết mức độ chuẩn bị Xêmina của sinh viên và không thể yêu cầu 
tất cả các sinh viên cùng tham gia thảo luận. Hơn nữa, do số lƣợng sinh viên quá lớn, các 
em sẽ có tâm lý ỷ lại. Khi tiến hành xêmina chỉ có một số ít các em chuẩn bị tốt, tích cực, 
chủ động tham gia báo cáo, tranh luận, đề xuất vấn đề.  

Mặt khác, mặc dù việc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy đang đƣợc thúc đẩy mạnh 
mẽ ở trƣờng Đại học Hùng Vƣơng nói chung và đối với học phần ĐLTNVN nói riêng. 
Nhƣng thực tế cho thấy, vẫn còn không ít những sinh viên bị ảnh hƣởng nặng nề của 
phƣơng pháp dạy học truyền thống. Do vậy tâm lí thụ động, ỷ lại, thiếu tự tin, rụt rè 
không dám thể hiện lập trƣờng, quan điểm cảu mình khiến cho buổi Xêmina kém sôi nổi, 
hiệu quả không cao. 
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2.2. Một số giải pháp chủ yếu 
Xuất phát từ việc nghiên cứu những vấn đề lí luận chung về Xêmina và Xêmina 

học phần ĐLTNVN theo phƣơng thức đào tạo tín chỉ ở trƣờng Đại học Hùng Vƣơng, để 
nâng cao chất lƣợng Xêmina học phần ĐLTNVN theo tôi có thể thực hiện một số giải 
pháp chủ yếu sau đây: 
2.2.1. Phát huy tính tích cực của sinh viên trong xêmina học phần ĐLTNVN1 theo 
phương thức đào tạo tín chỉ. 
2.2.1.1. Sử dụng câu hỏi nhỏ, câu hỏi phụ 

Trong trƣờng hợp xuất hiện nhóm sinh viên thụ động không muốn phát biểu, chúng ta 
có thể nâng cao tính tích cực của sinh viên bằng cách đặt ra những câu hỏi nhỏ, câu hỏi 
phụ. 

Những câu hỏi này có tác dụng làm cho sinh viên phát biểu, nâng cao sự tập trung tƣ 
tƣởng và tích cực của sinh viên trong Xêmina. Trong trƣờng hợp cần thiết, giảng viên có 
thể đọc những câu hỏi này cho sinh viên chép để chuẩn bị trƣớc khi tiến hành Xêmina 

Ví dụ: Chƣơng 3: Khí hậu Việt Nam 
Chủ đề Xêmina: Yêu cầu cụ thể: Sinh viên chứng minh luận điểm: Chứng minh tính 

chất nhiệt đới ẩm gió mùa của khí hậu Việt Nam. Giải thích vì sao lại có tính chất ấy. 
Đề làm rõ luận điểm trên, sinh viên cần tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:  
Vấn đề thứ nhất: Sinh viên làm rõ tính chất nhiệt đới của khí hậu Việt Nam. Để 

làm rõ vần đề này sinh viên cần đƣa ra các số liệu cụ thể của khí hậu nhiệt đới ở nƣớc ta. 
Đƣa các số liệu đó áp vào bảng chỉ tiêu của khí hậu nhiệt đới của tác giả Phạm Ngọc 
Toàn, Phan Tất Đắc. Sau khi chứng minh đƣợc tính chất nhiệt đới, sinh viên phải giải 
thích đƣợc vì sao nƣớc ta lại có khí hậu nhiệt đới. Để giải thích đƣợc sinh viên phải vận 
dụng kiến thức địa lí tự nhiên đại cƣơng phần Trái Đất để làm sáng tỏ vấn đề. 

 Có thể sử dụng câu hỏi nhỏ gợi mở cho sinh viên nhƣ: 
 Hãy đƣa ra chỉ tiêu cụ thể về khí hậu nhiệt đới của tác giả Phạm Ngọc Toàn, Phan 

Tất Đắc? 
 Hãy nêu đặc điểm vị trí địa lí của nƣớc ta? 
 Hãy trình bày sự chuyển động biểu kiến của Mặt Trời trong khu vực nội chí tuyến 
 Đối với vấn đề thứ 2: Chứng minh tính chất nhiệt đới gió mùa của khí hậu 

Việt Nam. Giải thích vì sao lại có tính chất ấy? 
 Có thể sử dụng câu hỏi phụ nhƣ sau: 
 Trong mùa đông chúng ta chịu ảnh hƣởng của các loại gió nào. Nêu nguồn gốc, 

diễn biến và đặc điểm thời tiết. 
 Trong mùa hạ chúng ta chịu ảng hƣởng của loại gió nào? Nêu nguồn gốc, diễn 

biến và đặc trƣng thời tiết. 
 Hãy cho biết nguyên nhân làm xuất hiện gió mùa ở nƣớc ta? 
 Đối với vấn đề thứ 3: Sinh viên chứng minh tính chất nhiệt đới ẩm của khí 

hậu Việt Nam. Giải thích nguyên nhân của nó? 
 Có thể sử dụng câu hỏi phụ nhƣ: 

Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nƣớc ta có hai mùa mƣa và khô tƣơng phản nhau? 
Hãy cho biết sự phân hóa chế độ mƣa theo không gian và thời gian. Lấy số liệu cụ 

thể để chứng minh? 
Thông qua những câu hỏi phụ nhƣ vậy, sinh viên không thể không tích cực tham 

gia Xêmina. Bởi vấn đề nêu ra trong buổi Xêmina cũng là vấn đề mà rất nhiều sinh viên 
thắc mắc, muốn có một câu trả lời rõ ràng. Hơn nữa những câu hỏi mà chúng tôi đƣa ra ở 
đây đều thuộc vấn đề mà sinh viên đều biết, có thể dễ dàng trả lời và từ đó tự minh đƣa ra 
kết luận làm sáng tỏ yêu cầu của chủ đề xêmina. 
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2.2.1.2. Sử dụng biện pháp phân vai 
Giảng viên cso thể sử dụng biện pháp “phân vai” phát biểu cho sinh viên. GV, một 

mặt có thể phân công cho sinh viên phát biểu về một vấn đề đó. Mặt khác lại lựa chọn hai 
hoặc ba sinh viên đóng vai ngƣời phản biện và yêu cầu họ phát biểu bổ sung hay đề ra 
câu hỏi cho ngƣời thứ nhất. 

Ví dụ sinh viên A đƣa ra luận điểm: “Tính chất nhiệt đới của khí hậu nƣớc ta 
đƣợc quyết định bởi vị trí của nƣớc ta”. 

Giảng viên yêu cầu hai hoặc ba sinh viên phản biện, phát biểu bổ sung hoặc đặt ra 
câu hỏi cho sinh viên A. 

Đây là một biện pháp phát huy tính tích cực của sinh viên , bởi vì khi sinh viên A 
phát biểu, các sinh viên khác đƣợc giao nhiệm vụ phản biện buộc phải chú ý theo dõi, suy 
nghĩ để tìm ra lập luận phản biện và đặt câu hỏi. Nhƣ vậy giảng viên đã tập trung đƣợc sự 
chú ý của sinh viên theo dõi vấn đề xêmina để phân vai. 
2.2.1.3. Sử dụng biện pháp đánh giá các lời phát biểu  

Chúng ta có thể sử dụng đánh giá các lời phát biểu để phát huy tính tích cực cảu 
xêmina. Sau mỗi bài phát biểu của sinh viên , giảng viên có thể yêu cầu tập thể sinh viên 
hay một số sinh viên đánh giá qua lời phát biểu về chiều sâu, chiều rộng và tính thuyết 
phục. Kinh nghiệm thực tế cho thấy phần lớn sinh viên đánh giá tƣơng đối đúng lời phát 
biểu của bạn. Nhận xét đƣợc cả phần nội dung và tính sáng tạo của các lời phát biểu. 
2.2.1.4. Sử dụng hệ thống bài tập vận dụng 

Chúng ta có thể biên soạn và sử dụng hệ thống bài tập vận dụng trong thực tiễn 
theo trình tự của chƣơng trình. Việc áp dụng các bài tập đƣợc xem là một hình thức thực 
tập của sinh viên. Đây là hình thức hỗ trợ nhằm giúp sinh viên gắn liền lý luận với thực 
tiễn, làm cho nội dung bài học thêm phong phú. Hình thức thực tập này có tác dụng tạo 
không khí sôi nổi và hứng thú học tập cho sinh viên, kích thích óc tìm tòi của họ trong 
việc giải đáp những vấn đề mới xuất hiện. Đồng thời, bài tập vận dụng cũng là biện pháp 
giúp sinh viên làm quen với công tác nghiên cứu khoa học một cách sâu sắc, có hệ thống, 
có mục tiêu rõ rệt đối với những vấn đề thời sự quan trọng nhất của ĐLTNVN. 

Chúng ta có thể sử dụng một số loại bài tập cơ bản sau: 
Loại 1, lựa chọn lời giải đúng trong nhiều lời giải cho trước, n i rõ cơ sở của 

vi c lự a chọn đ  và c hỉ rõ những sai s t  của những lời giải khác 
Ví dụ: Bài tập 1. Giảng viên đƣa ra các đáp án trong câu hỏi: 
a. Tính chất nhiệt đới của nƣớc ta đƣợc biểu hiện ở chế độ nhiệt 
b. Tính chất nhiệt đới của nƣớc ta đƣợc quyết định bởi chế độ bức xạ 
c. Tính chất nhiệt đới của nƣớc ta đƣợc quyết định bởi sự tham gia gió tín phong 
d. Tính chất nhiệt đới của nƣớc ta đƣợc biểu hiện ở khoảng cách giữa hai lần MT 

lên thiên đỉnh tăng dần từ Nam ra Bắc.  
Đối với loại bài tập này, tuy không phải là bài tập phức tạp, nhƣng ngay việc sinh 

viên suy nghĩ, động não về những câu trả lời, tìm cách giải thích những sự việc khác nhau 
rất nhỏ để tìm ra đáp đúng nhất và bình luận những đáp án khác đã rất có lợi, phát huy 
đƣợc tính tích cực của sinh viên làm cho sinh viên nắm vững bản chất của lý luận và 
những vấn đề thực tiễn xung quanh nó. 

Loại 2. Bài tập tình huống 
Sinh viên đƣợc đặt vào một tình huống phức tạp nhất định và đƣợc yêu cầu độc 

lập giải quyết. 
Ví dụ: Khi tranh luận về hiện tƣợng mƣa ngâu diến ra vào tháng 7 âm lịch ủa nƣớc 

ta. Một bạn sinh viên giải thích nhƣ sau: Ngƣu Lang là vị thần chăn trâu của Ngọc Hoàng 
Thƣợng đế, vì say mê một tiên nữ phụ trách việc dệt vải tên là Chức Nữ nên bỏ bễ việc 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_Ho%C3%A0ng_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%E1%BA%BF
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%8Dc_Ho%C3%A0ng_Th%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%E1%BA%BF
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chăn trâu, để trâu đi nghênh ngang vào điện Ngọc Hƣ. Chức Nữ cũng vì mê tiếng tiêu của 
Ngƣu Lang nên trễ nải việc dệt vải. Ngọc Hoàng giận giữ, bắt cả hai phải ở cách xa nhau, 
ngƣời đầu sông Ngân, kẻ cuối sông. 

Sau đó, Ngọc Hoàng thƣơng tình nên ra ơn cho hai ngƣời mỗi năm đƣợc gặp nhau 
một lần vào đêm mùng 7 tháng Bảy âm lịch. Khi tiễn biệt nhau, Ngƣu Lang và Chức Nữ 
khóc sƣớt mƣớt. Nƣớc mắt của họ rơi xuống trần hóa thành cơn mƣa và đƣợc ngƣời dƣới 
trần gian đặt tên là mƣa ngâu. 

Anh (chị) có đồng ý với cách giải thích đó không. Nếu có cách giải thích khác thì 
dựa trên cơ sở khoa học nào? 

Loại 3. Bài tập giải quyết ý kiến tranh luận giữa các sinh viên về một vấn đề 
nào đ  

  Bài tập này đƣợc biên soạn theo nguyên tắc đơn giản: Giảng viên đề ra 2 hay 3 ý 
kiến trái ngƣợc nhau về một vấn đề đặc biệt lý thú rồi sinh viên phát biểu ý kiến nhận 
định về thực chất của vấn đề. 

Ví dụ: Khi tranh luận về nguồn gốc của gió Lào ở nƣớc ta 
Sinh viên A nói: “Gió Lào ở nƣớc ta có nguồn gốc là tín phong nam bán cầu đổi 

hƣớng khi vƣợt xích đạo lên bán cầu Bắc”. 
Sinh viên B cho rằng: “Gió Lào có nguồn gốc từ khối khí cực đới Pc tràn xuống 

nƣớc ta”. 
Sinh viên C cho rằng: “Gió Lào ở nƣớc ta có nguồn gốc từ khối khí chí tuyến vịnh 

Bengan (TBg)”. 
Phát biểu của anh (chị) về ba ý kiến trên 
Trƣớc khi tiến hành Xêmina, chúng ta có thể ra bài tập cho cả tập thể sinh viên 

hay từng nhóm sinh viên (tạo nên không khí “thi đua” trong việc giải các bài tập). Giảng 
viên có thể giao bài tập về nhà để sinh viên tự chuẩn bị, viết thành bài hay bản tóm tắt. 
Trong buổi Xêmina, giảng viên hƣớng dẫn sinh viên thảo luận vấn đề đó theo nhóm. 

Trên đây, Tôi vừa trình bày một số biện pháp phát huy tính tích cực của sinh viên 
trong Xêmina. Theo Tôi điều quan trọng là trong suốt quá trình hƣớng dẫn Xêmina giảng 
viên không đƣợc thụ động. Muốn vậy, giảng viên phải cố gắng thực hiện những biện 
pháp nói trên và những biện pháp tƣơng tự nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của 
Xêmina. 
2.2.2. Chuẩn bị và tiến hành Xêmina 

Ngoài những biện pháp nâng cao tính tích cực của sinh viên trong Xêmina thì việc 
chuẩn bị và tiến hành Xêmina của giảng viên cũng là một khâu rất quan trọng nhằm nâng 
cao chất lƣợng của buổi Xêmina. Giảng viên có chuẩn bị tốt, phƣơng pháp tiến hành hợp 
lý thì Xêmina mới đạt kết quả cao. 

Giảng viên chuẩn bị cho một buổi Xêmina bao gồm nhiều việc. Mỗi giảng viên 
đều có một phong cách chuẩn bị riêng. Song, sự chuẩn bị đó gồm 4 bƣớc cần thiết sau: 

Bước 1: Soạn thảo nội dung để chứng minh một cách có hệ thống và logic cho 
những luận điểm sẽ Xêmina. 

Bước 2: Xác định nhiệm vụ chủ yếu của buổi Xêmina. 
Bước 3: Chọn hình thức Xêmina và trang bị “kỹ thuật” cho buổi Xêmina. 
Bước 4: Lập kế hoạch làm việc hay kế hoạch tiến hành Xêmina. 

2.2.2.1. Xác định nhiệm vụ chủ yếu của buổi Xêmina:  
Nghĩa là nêu nên những luận điểm then chốt, quan trọng nhất của đề tài. Những 

luận điểm đó phải phản ánh đƣợc những vấn đề quan trọng nhất, những mối quan hệ 
khách quan. Thời gian trôi đi, sinh viên có thể quên đi một số chi tiết về lý luận, về tài 
liệu thực tế dùng để chứng minh, nhƣng bản thân những luận điểm đó phải đƣợc ghi sâu 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A2u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAu
http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%A3i
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%A2n_H%C3%A0
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%E1%BB%8Bch_Trung_Qu%E1%BB%91c
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a_ng%C3%A2u
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vào trong tiềm thức của sinh viên trở thành yếu tố trong thế giới quan của họ. Vì vậy, 
phƣơng pháp thảo luận phải phục vụ cho việc phân tích lý luận một cách sâu sắc, cho 
việc chứng minh có logic những luận điểm then chốt, quan trọng nhất. 

Phƣơng pháp tiến hành các buổi Xêmina tƣởng nhƣ rất đơn giản nhƣng thực ra nó 
đòi hỏi giảng viên phải có trình độ hiểu biết rộng, trình độ lý luận và phƣơng pháp luận 
rất cao. Vì trong khi tiến hành Xêmina có khi xuất hiện những vấn đề đòi hỏi giảng viên 
trả lời ngay hoặc đòi hỏi giảng viên phải uốn nắn, chấn chỉnh hoặc phải bác bỏ ngay. 
Nhiều khi, giảng viên hƣớng dẫn Xêmina phải dùng hàng loạt biện pháp để thúc đẩy tính 
tích cực của tập thể sinh viên, hƣớng sự chú ý của họ vào những vấn đề đang thảo luận, 
mở ra cho họ một cuộc trao đổi sinh động. 

Để tiến hành các buổi Xêmina có hiệu quả cao. Kinh nghiệm của phần lớn các nhà 
sƣ phạm cho thấy, các giảng viên, đặc biệt là các giảng viên trẻ nên có kế hoạch tiến hành 
cho buổi Xêmina. 
2.2.2.2. Kế hoạch tiến hành Xêmina bao gồm 

- Dàn bài chi tiết buổi Xêmina 
Dàn bài Xêmina là cơ sở để tiến hành Xêmina, nhƣng nó cũng chƣa phản ánh 

đƣợc mọi khía cạnh, mọi chi tiết của bài và của mỗi chủ để thảo luận. Có những câu hỏi, 
kể cả những câu hỏi chính và câu hỏi  phụ đều chung chung, nếu dựa vào những câu hỏi 
đó, giảng viên có thể bỏ qua một số yếu tố quan trọng trong nội dung Xêmina. Vì vậy, 
giảng viên nên ghi lại và cụ thể hoá kế hoạch tiến hành Xêmina trong dàn bài. 

Để chuẩn bị cho buổi Xêmina, giảng viên cũng cần phải nghiên cứu tài liệu khoa 
học nhƣ: Đọc tạp chí, sách, báo. Một số luận điểm có thể dùng trong lời mở đầu, một số 
khác dùng trong lời kết luận hay để bổ sung cho lời phát biểu của sinh viên. 

- Những câu hỏi phụ nếu đƣợc chuẩn bị cẩn thận sẽ rất có ích cho buổi Xêmina. 
Nếu chúng ta làm tốt khâu chuẩn bị, áp dụng những phƣơng pháp Xêmina hợp lý, 

tinh tế, sâu sắc trong nghệ thuật hƣớng dẫn thì buổi Xêmina sẽ đạt hiệu quả cao. Chất 
lƣợng của Xêmina phụ thuộc vào phƣơng pháp tiến hành Xêmina; trình độ kiến thức và 
kinh nghiệm hƣớng dẫn của giảng viên. 
2.2.2.3. Xây dựng kế hoạch Xêmina 

Sau khi chuẩn bị chi tiết cho buổi Xêmina, giảng viên cần phải xây dựng kế hoạch 
Xêmina. Bởi xây dựng đƣợc kế hoạch Xêmina đạt yêu cầu có ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu 
quả Xêmina. 

Giảng viên và tổ bộ môn khi xây dựng kế hoạch Xêmina phải đảm bảo những yêu 
cầu sau: 

Thứ nhất, các buổi Xêmina phải đƣợc tiến hành theo trình tự của chƣơng trình. 
Thứ hai, những vấn đề chính và vấn đề phụ phải đƣợc trình bày rõ ràng và phải 

phản ánh đƣợc nội dung cơ bản của vấn đề đƣợc đƣa ra Xêmina. 
Thứ ba, dàn bài Xêmina phải đƣợc tổ bộ môn trao đổi ý kiến và quyết định. 
Thực hiện đƣợc những yêu này sẽ đảm bảo đƣợc sự thống nhất của dàn bài 

Xêmina giữa các giảng viên, đảm bảo thống nhất nội dung Xêmina (những vấn đề then 
chốt, quan trọng nhất mà các giảng viên cần thực hiện). 

Kết quả của buổi Xêmina phụ thuộc nhiều vào số lƣợng vấn đề chính và vấn đề 
phụ trong dàn bài và cách nêu các câu hỏi đó. 

Khi xác định các vấn đề chính và vấn đề phụ trong dàn bài giảng viên căn cứ vào 
hai yếu tố: 

  - Thời gian Xêmina 
- Đối tƣợng Xêmina 
Trong dàn bài có thể bao gồm nhiều vấn đề, giảng viên có quyền chọn trong đó 
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những vấn đề chủ yếu nhất để nêu ra cho sinh viên Xêmina. Tránh dàn bài bao gồm 
những vấn đề tản mạn hoặc dàn bài quá vắn tắt gây khó khăn cho sinh viên trong việc 
định hƣớng chuẩn bị cũng nhƣ tiến hành Xêmina. 

Theo chúng tôi, một dàn bài hợp lý là một dàn bài: 
+ Về lý luận: Nêu ra 2→3 vấn đề chính 
+ Vấn đề thực tiễn: Nêu ra 2→3 vấn đề chính 
+ Một số vấn đề phụ phục vụ cho vấn đề chính. Các vấn đề phải đƣợc nêu ra rõ ràng. 
Khi xây dựng dàn bài, giảng viên không những phải nêu vấn đề rõ ràng mà cần 

phải hiểu rất rõ: qua việc phân tích những vấn đề đó làm cho sinh viên hiểu và nắm vững 
đề tài Xêmina, tạo ra không khí nghiên cứu, thảo luận, tranh luận sôi nổi. 

Một trong những vấn đề quan trọng của việc xây dựng dàn bài Xêmina là chọn tài 
liệu tham khảo cho sinh viên. Có 2 loại tài liệu tham khảo: 

- Tài liệu chinh  
- Tài liệu tham khảo bổ trợ 
Tuy nhiên, khi giới thiệu tài liệu tham khảo cho sinh viên, giảng viên cần lƣu ý chỉ 

rõ cho sinh viên: đọc tác phẩm nào, sách báo nào, tạp chí nào: đọc những chƣơng trình 
nào, bài nào, trang bao nhiêu…Nhằm giúp cho sinh viên dễ dàng tìm thấy những tƣ liệu 
cần thiết cho đề tài Xêmina mà họ không mất thời gian đọc và tìm hiểu những vấn đề 
khác ít liên quan.  

Giới thiệu tài liệu tham khảo là khâu rất quan trọng, chúng ta không thể tiến hành 
có kết quả các buổi Xêmina ĐLTNVN nếu sinh viên thiếu ý thức, tài liệu về những hiện 
tƣợng tự nhiên. Vì vậy, để nâng cao chất lƣợng Xêmina ĐLTNVN, giảng viên nhất 
thiết phải giới thiệu tài liệu tham khảo cho sinh viên. Nếu có thể, giảng viên có thể 
sƣu tập thành tuyển tập tài liệu tham khảo cho các chủ đề Xêmina cho cả năm học 
phát cho sinh viên giúp sinh viên có hệ thống tài liệu tham khảo hữu ích và tƣơng đối 
đầy đủ. 
Kết luận 

Qua quá trình nghiên cứu lí luận của hình thức Xêmina và vận dụng lí luận đó và 
dạy học học phần ĐLTNVN, tác giả nhận thấy rằng: Xêmina là hình thức tổ chức dạy 
học rất tích cực. Với việc áp dụng phƣơng thức đào tạo tín ngày càng rộng rãi và triệt để 
hiện nay ở trƣờng Đại học Hùng Vƣơng, việc áp dụng các giải pháp nâng cao chất lƣợng 
Xêmina học phần ĐLTNVN là thực sự cần thiết. Vì vậy, tôi mạnh dạn đƣa ra các giải 
phát và áp dụng nó nhằm phát huy tính tích cực của sinh viên hệ CĐSP Địa lí. Tuy nhiên 
là một giảng viên trẻ, mới bƣớc vào nghề, chắc chắn vấn đề nghiên cứu chƣa thật sâu sắc, 
kinh nghệm giảng dạy chƣua nhiều cho nên còn nhiều thiếu sót, tác giả mong muốn đƣợc 
sự đóng góp ý kiến của các quí thầy cô, bạn đọc để vấn đề nghiên cứu hoàn thiện hơn, 
góp phần nâng cao chất lƣợng  dạy học học phần ĐLTNVN. 
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ĐỂ HỌC TỐT MÔN LỊCH SỬ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM 
 

Ths. Đỗ Thị Bích Liên 
Bộ môn Sử - Khoa KHXH&NV 

 
 Cố thủ tƣớng Phạm Văn Đồng đã nói “Ở trƣờng học, bất cứ là trƣờng gì, cũng chỉ 
có thể cung cấp cho con ngƣời khối lƣợng tri thức giới hạn. Trong khi đó khả năng hiểu 
biết, sự mong muốn của con ngƣời trong cả cuộc đời là vô cùng. Cần đào tạo con ngƣời 
mới vƣơn lên mãi mãi trong quá trình cuộc sống [3;11]. Nhận định này đã góp phần định 
hƣớng cho ngƣời học, vƣơn tới cái đích cuối cùng là phƣơng pháp tiếp cận tri thức – điều 
quan trọng nhất đối với mọi ngƣời trong và sau khi rời ghế nhà trƣờng. 

Đối với sinh viên ngành sƣ phạm Lịch sử trƣờng Đại học Hùng Vƣơng nói riêng, 
kết quả học tập hiện nay chƣa đƣợc cao. Nguyên nhân chính của tình trạng này là các em 
chƣa tìm ra đƣợc phƣơng pháp học tập hiệu quả. Muốn có đƣợc phƣơng pháp học tập tốt 
thì trƣớc tiên quan niệm và động cơ đúng là rất quan trọng, bởi vì “thông qua sự lựa chọn 
động cơ về học tập, sinh viên biểu lộ ý thức của mình và hoạt động học tập”[7;10]. 
Chúng ta không thể lấy thi cử làm động cơ học tập mà phải lấy sự hiểu biết, nắm chắc 
kiến thức ở thứ bậc cao hơn. Từ đó chúng ta sẽ có hứng thú tìm tòi, nghiên cứu trong học 
tập và phải biết vận dụng kiến thức của mình để làm tốt bài thi, bởi vì “biểu hiện tập 
chung nhất của chất lƣợng học tập sinh viên chính là ở kết quả thi”[5;272]. 

Mỗi khoa học có một đặc trƣng riêng và nó ảnh hƣởng nghiêm trọng đến phƣơng 
pháp học tập và nghiên cứu, 
1. Đặc điểm của bộ môn lịch sử chi phối đến quá trình học tập của sinh viên. 
1.1. Đặc điểm về nội dung kiến thức 
 Nếu nhƣ ở phổ thông học sinh học về khoa học lịch sử - nghĩa là “một sự nhận 
thức đã đƣợc làm cho dễ dàng đi và đƣợc thực hiện dƣới sự chỉ đạo của giáo viên”[3;12]. 
Đó là những tri thức lịch sử tƣơng đối ổn định, đã đƣợc khoa học lịch sử xác nhận. Học ở 
đại học cũng là một quá trình nhận thức nhƣng đối tƣợng học tập của sinh viên không 
dừng lại ở những kiến thức đã đƣợc khoa học lịch sử xác nhận. Sinh viên đƣợc tiếp xúc 
với nhiều quan điểm khác nhau về một vấn đề. Khi tiếp cận với nhiều quan điểm khác 
nhau sinh viên mới hiểu sâu sắc vấn đề trên lập trƣờng của sử học Macxit.  

Học khoa học lịch sử ở trƣờng đại học sƣ phạm sinh viên không chỉ học chuyên 
ngành lịch sử Việt Nam, lịch sử thế giới mà còn học nhiều khoa học thuộc đại gia đình 
khoa học lịch sử nhƣ dân tộc học, khảo cổ học, sử liệu học, phƣơng pháp luận sử học… 
  Những thay đổi về đối tƣợng học tập tất yếu sẽ dẫn tới thay đổi về phƣơng pháp 
học tập để có kết quả học tập tốt 
1.2. Đặc điểm của môn học 

Khoa học lịch sử lấy lịch sử hiện thực khách quan của xã hội loài ngƣời làm đối 
tƣợng nghiên cứu. Đó là những gì diễn ra trong quá khứ, không lặp lại, không thể tái tạo 
trong phòng thí nghiệm nhƣ các môn học tự nhiên. Học lịch sử phải bắt đầu từ sự kiện và 
sự kiện là cơ sở của nhận thức lịch sử. Nhƣng nếu chỉ dừng ở sự kiện thì mới chỉ biết mà 
chƣa hiểu lịch sử, mới nắm đƣợc hiện tƣợng mà chƣa hiểu đƣợc bản chất vấn đề. Điều 
quan trọng là phải đặt sự kiện trong mối liên hệ bản chất để rút ra quy luật vận động và 
phát triển của lịch sử. 
2. Phƣơng pháp học tập bộ môn 
2.1. Qúa trình học trên lớp 
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Học trên lớp là quá trình kết hợp nhuần nhuyễn và hợp lý của các thao tác: nghe 
giảng, ghi bài, trao đổi thảo luận cùng bạn bè và không ngừng tƣ duy trong suốt tiết học. 
  Khi nghe giảng sinh viên vừa tập trung chú ý, vừa phát huy  tính tích cực độc lập 
suy nghĩ của mình. Kết hợp với đó là quá trình ghi bài. Ghi bài phải dễ học, dễ hiểu để 
hình dung toàn bộ bài giảng của thầy trên lớp. Không phải ghi tất cả lời giảng của thầy 
mà phải biết chọn lọc: ghi kiến thức cơ bản, những lời phân tích, đánh giá, quan điểm 
mới về sự kiện…Thông qua trao đổi, thảo luận cùng bạn bè sẽ rèn cho sinh viên ngôn 
ngữ diễn đạt khúc triết, tƣ duy mạch lạc. 
2.2 .Qúa trình học ở nhà 

Học ở nhà là quá trình củng cố lại kiến thức đã học trên lớp và bổ sung những 
kiến thức chƣa nắm chắc. Học ở nhà của sinh viên chia làm hai giai đoạn: trƣớc khi lên 
lớp và sau khi lên lớp. Trƣớc khi lên lớp, sinh viên nghiên cứu giáo trình và tài liệu để 
chọn ra những tri thức cơ bản, sắp xếp, hệ thống hóa theo trình tự, hợp lý, khoa học. 
Sau khi lên lớp, việc học ở nhà là đọc lại vở ghi, giáo trình, rút ra kinh nghiệm cho bản 
thân sau bài học. 

Phát huy năng lực tự học, tự nghiên cứu là điều quan trọng vì “tự học là chìa khóa 
để tiến vào thế kỷ XXI – một thế kỷ với quan niệm học suốt đời, xã hội học tập, có năng 
lực tự học mới có thể học suốt đời đƣợc. Vì vậy ở đại học quan trọng nhất là học cách 
học”[7;20]. Năng lực tự học đƣợc tổng hợp từ nhiều tiêu chí: năng lực đọc sách kết hợp 
với các phƣơng tiện học tập công nghệ thông tin, khắc phục khó khăn để thích nghi với 
mọi hoàn cảnh học tập, tự lập kế hoạch học tập…. 
2.3. Học qua các ngu n thông tin khác nhau 

Trong thời đại bùng nổ thông tin nhƣ hiện nay có rất nhiều nguồn thông tin tạo 
điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập: báo, đài, vô tuyến, mạng Internet… Tuy nhiên 
Internet là mạng thông tin toàn cầu, cũng không ít những quan điểm của sử gia tƣ sản 
xuyên tạc lịch sử nên sinh viên cần đứng trên quan điểm của sử học Macxit để nhận thức 
và chọn lọc tài liệu. Phòng tƣ liệu, thƣ viện là tủ sách khổng lồ với mỗi sinh viên. Đây là 
nơi lƣu trữ các tài liệu quý có tính chất chuyên sâu về lịch sử giúp sinh viên giải đáp các 
thắc mắc trong quá trình học tập một cách khá chính xác. 

Có thể khẳng định mục đích cuối cùng và cao nhất của học lịch sử nói riêng, khoa 
học khác nói chung là để gắn lý luận với thực tiễn cuộc sống, giải thích những vấn đề của 
cuộc sống hiện tại, giúp ích cho bản thân và xã hội nhƣ cố thủ tƣớng Phạm Văn Đồng 
từng căn dặn: “Các đồng chí học ở trƣờng đại học điều quan trọng là vận dụng trí tuệ của 
mình để không chỉ nghe, hiểu, nhớ điều thầy giảng hay những điều trong sách mà để tìm 
hiểu rộng hơn, sâu hơn và nếu liên hệ đƣợc với đời sống, sự nghiệp nƣớc ta để tìm hiểu 
thêm đƣợc cái gì nữa thì càng tốt.”[6;2].  
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MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VIỆC ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG 
QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ TỪ TÌNH HÌNH THỰC TẾ 

Ở BỘ MÔN NGỮ VĂN – TRƢỜNG ĐH HÙNG VƢƠNG 
 

NCS. Quách Phan Phương Nhân 
Bộ môn Ngữ văn – Khoa KHXH&NV 

  
Giáo dục đại học Việt Nam đang bắt đầu một cuộc cách mạng mới, cuộc cách 

mạng của việc chuyển từ giáo dục tinh hoa sang giáo dục đại chúng, tạo môi trƣờng và 
điều kiện cho ngƣời dân học tập suốt đời trong một xã hội học tập. Có thể nói sự  chuyển 
đổi này không thể chỉ là sự chuyển đổi mang tính hình thức mà nó thực sự phải chuyển 
đổi về chất, nhằm đáp ứng tốt nhất, cao nhất nhu cầu xã hội. Việc đổi mới phƣơng pháp 
dạy học trong đào tạo tín chỉ cũng vì mục đích ấy và không ngoài mục đích ấy. 
1. Những ƣu thế và thách thức trong đào tạo theo học chế tín chỉ 

Đào tạo theo tín chỉ đã đƣợc thảo luận ở nhiều Hội thảo khoa học, các nhà khoa 
học giáo dục, các nhà quản lí giáo dục cũng đã phân tích những ƣu điểm và hạn chế của 
việc đào tạo theo tín chỉ. Vì những ƣu điểm vƣợt trội (so với đào tạo theo niên chế), 
những năm gần đây, nhiều trƣờng đại học ở Việt Nam đã lựa chọn hình thức đào tạo theo 
học chế tín chỉ. Những ƣu điểm mà hình thức đào tạo này mang lại cho ngƣời học là: 

- Giúp sinh viên chủ động lập kế hoạch học tập cho mình, lựa chọn tiến độ học tập 
phù hợp với khả năng, điều kiện chủ quan và khách quan. 

- Nhờ tính liên thông, sinh viên có thể thay đổi chuyên ngành mà không phải học 
lại từ đầu. Sinh viên cũng có thể học thêm ngành học để giải quyết vấn đề việc làm cho 
tƣơng lai và đáp ứng cho nhu cầu xã hội 

- Những tín chỉ chung có thể áp dụng cho nhiều trƣờng, sinh viên có thể lựa chọn 
để học tập, tích lũy phù hợp với điều kiện đi lại và hoàn cảnh của bản thân. 

- Nâng cao khả năng liên thông giữa các trƣờng đại học trong nƣớc và trên thế 
giới, nâng cao khả năng hội nhập. 

- Khai thác đƣợc đội ngũ giảng viên giỏi, có trình độ cao trong trƣờng, trong khu vực 
và cả nƣớc. 

Nhƣ vậy ƣu điểm lớn nhất của đào tạo theo học chế tín chỉ đó là tính mềm dẻo của 
quá trình đào tạo, tính hiệu quả về chi phí, khả năng thích ứng cao của ngƣời học...  Song 
đào tạo theo học chế tín chỉ cũng mang đến nhiều thách thức đối với các cấp quản lí và 
đội ngũ giảng viên bởi  tính cạnh tranh và đào thải trong quá trình đào tạo    

- Đối với các nhà quản lí, thách thức lớn nhất đó là phải thay đổi từ tƣ duy đến 
phong cách phục vụ để đáp ứng mọi nhu cầu của ngƣời học. Từ việc cung cấp đầy đủ các 
thông tin về kế hoạch đào tạo, nội dung đào tạo đến các phƣơng tiện, điều kiện đào tạo và 
phƣơng thức kiểm tra, đánh giá chất lƣợng... Tất cả đều phải đƣợc công khai hóa một 
cách chi tiết, cụ thể để ngƣời học có thể lựa chọn 

- Đối với giảng viên: thách thức lớn nhất đó là sự cạnh tranh trong việc đáp ứng yêu 
cầu của ngƣời học. Những giảng viên cung cấp dịch vụ tốt nhất sẽ đƣợc ngƣời học lựa 
chọn. Ngƣời học sẽ tìm đến những giảng viên có uy tín, có trình độ chuyên môn cao, nhiệt 
tình và có phƣơng pháp dạy học tốt. Thông qua quá trình lựa chọn của ngƣời học, uy tín 
của giảng viên sẽ đƣợc củng cố và nâng cao. Vì vậy việc cung cấp đầy đủ thông tin về 
giảng viên để sinh viên có điều kiện lựa chọn là điều rất cần thiết. Đó là những thông tin cơ 
bản về lí lịch khoa học, về lĩnh vực nghiên cứu sở trƣờng, về những thành tích nổi bật 
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trong quá trình dạy học.... 
Tất cả những ƣu điểm, những thách thức đƣợc nêu ra cũng có nghĩa là đặt ra cho 

chúng ta những suy nghĩ: Làm thế nào để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của ngƣời học và dạy 
nhƣ thế nào để đáp ứng với yêu cầu chất lƣợng của đào tạo tín chỉ. Đó là những vấn đề 
đặt ra mà bản thân mỗi giảng viên phải suy nghĩ để vƣợt qua thách thức, thực hiện những 
nhiệm vụ đào tạo theo học chế tín chỉ. 
2. Những khó khăn trƣớc mắt trong dạy học theo yêu cầu đào tạo tín chỉ 

- Mặc dù chúng ta đã đào tạo theo chƣơng trình của học chế tín chỉ đã sang năm 
thứ 3, nhƣng thực sự chúng ta chƣa có đƣợc học chế tín chỉ theo đúng nghĩa của nó, mà 
mới chỉ là chuyển đổi về cách gọi: từ niên chế sang "tín chỉ". Có rất nhiều lí do để chúng 
ta chƣa có đƣợc học chế tín chỉ đúng nghĩa, nhƣng lí do dễ nhận thấy nhất đó là chƣa có 
sự chuẩn bị chu đáo cả về nhân lực, vật lực dẫn đến nhiều khó khăn trong đào tạo tín chỉ. 
Dƣới góc độ ở một ngành đào tạo, chúng tôi gặp hai khó khăn lớn: 

+ Về đội ngũ giảng viên: biên chế của bộ môn Ngữ văn hiện nay chỉ có 6 giảng 
viên (nhƣng có tới 4 GV đang đi học, 1 GV mới có thâm niên 3 năm công tác, 1 GV vừa 
quay lại với công tác giảng dạy sau rất nhiều năm làm công tác khác) trong khi số lƣợng 
sinh viên của ngành đào tạo Ngữ văn là 132 sinh viên, ngành Ngoại ngữ , ngành Việt 
Nam học (đây là những ngành mà bộ môn có số học phần, sô tiết dạy nhiều) là khoảng 
600 sinh viên, chƣa kể các ngành – hệ đào tạo khác. Với số lƣợng GV nhƣ vậy, chƣa thể 
đáp ứng nhu cầu đào tạo theo tín chỉ là điều không tránh khỏi. Hơn thế, mặc dù các giảng 
viên đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, nhƣng việc bồi dƣỡng chuyên môn, cập nhật tri 
thức đáp ứng yêu cầu mới cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. 

+ Về phƣơng tiện, trang thiết bị dạy học rất thiếu thốn: chƣa có phòng bộ môn, 
giáo trình và tài liệu để sinh viên tham khảo và nghiên cứu còn rất hạn chế, các phƣơng 
tiện hiện đại để lấy thông tin cũng chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu của sinh viên.  

+ Do tình hình thực tế nên không phải năm nào nhà trƣờng cũng tuyển sinh ngành 
ĐHSP Ngữ văn. Việc tuyển sinh đứt đoạn nhƣ vậy không phải không có ảnh hƣởng đến 
việc dạy – học theo học chế tín chỉ. 

- Những khó khăn trên ảnh hƣởng trực tiếp đến quá trình dạy và học: 
+ Sinh viên không thể  lựa chọn môn học và thầy dạy, cũng không thể học cải 

thiện theo khả năng và nguyện vọng, tất yếu không thể học thêm ngành để phòng bị cho 
tƣơng lai. Việc tự học và tự nghiên cứu của sinh viên cũng còn nhiều hạn chế. 

+ Ngƣời dạy khó có thể đáp ứng với yêu cầu đào tạo tín chỉ trong một thời gian 
ngắn, từ việc chuẩn bị giáo trình, đề cƣơng bài giảng đến việc xây dựng các bài tập nhận 
thức, bài tập nghiên cứu cho sinh viên và việc đổi mới phƣơng pháp giang dạy. Tất cả 
đều làm cho quy trình, chất lƣợng, hiệu quả đào tạo chƣa đúng nghĩa của học chế tín chỉ. 
3. Những định hƣớng đổi mới PPDH để từng bƣớc đáp ứng yêu cầu của đào tạo 
theo hình thức tín chỉ 

 Bất cứ một hình thức đào tạo nào thì vai trò của ngƣời thầy cũng đều quan trọng 
nhƣng trong đào tạo tín chỉ thì vai trò của thầy lại càng quan trọng. Việc đổi mới phƣơng 
pháp dạy học nhằm đạt đích đào tạo có chất lƣợng cao là việc làm cần thiết với mọi hình 
thức đào tạo, không chỉ riêng đào tạo học chế tín chỉ. Do vậy, dù có những khó khăn, 
nhƣng để từng bƣớc đáp ứng đƣợc yêu cầu của đào tạo tín chỉ, trong điều kiện có thể làm 
đƣợc, mỗi giảng viên đều phải suy nghĩ, tìm tòi để đổi mới phƣơng pháp dạy học. Sau khi 
thực hiện quy trình đào tạo mới, chúng tôi xin đƣa ra một vài suy nghĩ về việc đổi mới 
phƣơng pháp nhƣ sau: 
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3.1. Trước khi dạy phải xác định mục tiêu bài học một cách đúng đắn: 
Mục tiêu là cái đích hƣớng tới, là các nội dung trƣớc giờ học, bài học sinh viên có thể 

chƣa làm đƣợc nhƣng sau bài học, giờ học SV sẽ phải nói đƣợc, làm đƣợc. Vì khối lƣợng 
kiến thức khoa học liên quan tới các nội dung giảng dạy rất lớn, nên mỗi bài học phải có mục 
tiêu. Mục tiêu là cái cốt lõi nhất, không thể không học, nên một bài học không nên quá nhiều 
mục tiêu và giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá đều phải căn cứ vào mục tiêu để thực hiện. 

Mục tiêu phải xuất phát từ nhu cầu làm việc của sinh viên sau này hoặc là những 
phần kiến thức không thể thiếu đƣợc làm nền tảng bổ trợ cho các học phần về sau. Do vậy, 
xây dựng mục tiêu phải sát hợp với chƣơng trình, phải phù hợp với trình độ của ngƣời học 
(nghĩa là mục tiêu không quá cao hoặc quá thấp với yêu cầu trình độ đào tạo, đối tƣợng đào 
tạo.) 

Nói tóm lại, theo chúng tôi, xác định mục tiêu đúng đắn là điều kiện đầu tiên để 
hoạt động dạy học đạt hiệu quả cao 
3.2. Đổi mới về cách thức, nội dung biên soạn giáo trình và đề cương bài giảng. 

Tất cả các học phần khi chuyển sang học chế tín chỉ đều phải giảm tải về thời gian 
lên lớp (từ 30 đến 50 % so với niên chế) nhƣng không đƣợc cắt giảm nội dung cơ bản của 
chƣơng trình. Vì vậy, vấn đề đầu tiên của ngƣời giảng viên là phải biên soạn lại toàn bộ 
những giáo trình, bài giảng. Đây là điều kiện tiên quyết, nhƣng đồng thời là một thách 
thức lớn đối với giảng viên. Viết giáo trình là một việc hết sức quan trọng trong dạy học 
tích cực nói chung và dạy học tín chỉ nói riêng. Trong dạy học tích cực ngƣời học phải 
đọc tài liệu trƣớc khi lên lớp, nên việc viết giáo trình phải viết theo hƣớng cho ngƣời học 
có thể tự đọc đƣợc tài liệu. Việc viết giáo trình phải có mục tiêu vì kiến thức thuộc mỗi 
bài, mỗi lĩnh vực rất rộng lớn nên không thể đƣa tất cả vào bài học đƣợc mà chỉ đƣa các 
phần kiến thức bắt buộc phải học (phần cốt lõi). Các phần kiến thức khác thì đọc trong 
các tài liệu tham khảo hoặc giáo trình của các thầy đầu ngành. Khi viết giáo trình phải 
nắm vững mục tiêu của học phần, mục tiêu của từng bài thì mới nêu bật đƣợc nội dung 
cần thiết và mới có cách viết phù hợp, đơn giản hóa các vấn đề phức tạp, để giáo trình trở 
thành giáo trình tự học. Giáo trình không nên viết dƣới dạng các ý gạch đầu dòng liên 
tiếp, bởi nhƣ vậy bản thân các khái niệm, các quy trình kiến thức có tính lô gíc lại bị cắt 
vụn và  trở nên rời rạc, khó lĩnh hội. Khi đã có giáo trình tự học tốt thì việc sinh viên tự 
nghiên cứu bài giảng  trƣớc khi lên lớp sẽ diễn ra hết sức thuận lợi. 

Theo chúng tôi, cách biên soạn chƣơng trình và đề cƣơng bài giảng để phù hợp 
với quy trình đào tạo mới, đáp ứng yêu cầu của môn học là theo hƣớng "lan tỏa", tức là 
chọn một số vấn đề cốt lõi rồi từ những vấn đề này hƣớng sinh viên nghiên cứu nhiều vấn 
đề trong nội dung môn học. Mỗi một học phần tùy theo số tín chỉ và nội dung cơ bản có 
thể biên soạn thành một vài vấn đề và giữa các vấn đề có lô gic gắn kết bắt buộc. 

Ví dụ: học phần "Dẫn luận ngôn ngữ" trƣớc kia tới 3 học trình – 45 tiêt, với 4 
chƣơng – 4 nội dung: tổng quan về ngôn ngữ, ngữ âm và chữ viết, từ vựng, ngữ pháp. 
Nay chuyển sang tín chỉ còn 1 tín chỉ và trở thành một trong hai nội dung cơ bản của học 
phần “Dẫn luận ngôn ngữ và Ngữ âm tiếng Việt”. Điều này không thể biên soạn theo lối 
cũ, chúng tôi đã biên soạn lại thành 2 vấn đề lớn: 

 a. Nhận thức của con ngƣời về ngôn ngữ: ở phần này giảng viên và sinh viên phải 
nghiên cứu theo các nội dung: bản chất của ngôn ngữ bao gồm bản chất xã hội, bản chất 
tín hiệu của ngôn ngữ; các chức năng cơ bản của ngôn ngữ. 
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 b. Dẫn luận về các bình diện nghiên cứu ngôn ngữ: nội dung này yêu cầu ngƣời 
dạy –  ngƣời học tiếp cận với những kiến thức khái quát ở các bình diện: ngữ âm, từ 
vựng, ngữ nghĩa, ngữ pháp. 

2 nội dung trên, với lô gíc lan tỏa của nó không những chỉ chuyển tải đƣợc tất cả 
những nội dung cơ bản của 4 chƣơng mục mà còn tách để mở rộng thêm vấn đề (chƣơng 
Từ vựng cũ nay tách ra thành 2 nội dung nhỏ: Từ vựng và Ngữ nghĩa). Quan trọng hơn 
nữa, khi biên soạn giáo trình, bài giảng, ngƣời giảng viên cần soạn đƣợc những bài tập 
nhận thức và bài tập nghiên cứu cho sinh viên. Chỉ khi biên soạn đƣợc các dạng bài tập 
này thì mới có thể hƣớng sinh viên tự học, tự nghiên cứu theo đúng nghĩa. Việc biên soạn 
những bài tập nhận thức và bài tập nghiên cứu cho môn học đây là một công trình nghiên 
cứu khoa học nghiêm túc, nó tạo ra cách tự học, tự nghiên cứu của sinh viên và giúp cho 
việc đánh giá sinh viên chuẩn xác. Tuy nhiên điều này chƣa đƣợc các cấp quản lí và ngay 
chính giảng viên nhận thức một cách đúng đắn. 
3.3. Đổi mới phương pháp dạy học trên lớp 

Từ trƣớc đến nay, phƣơng pháp dạy học ở đại học phổ biến là thuyết trình. Chuyển 
sang tín chỉ, thời gian cắt giảm thì thuyết trình càng đƣợc sử dụng một cách triệt để hơn. 
Sử dụng các phƣơng tiện hiện đại nhƣ máy tính, giáo án điện tử thực chất cũng là để 
chuyển tải cho hết và cung cấp đƣợc nhiều nội dung thông tin hơn trong giờ dạy. 

Điều này vừa đi ngƣợc với yêu cầu đổi mới phƣơng pháp dạy học hiện nay, vừa 
tạo ra sản phẩm ngƣời học không đáp ứng đƣợc nhu cầu của xã hội. Do vậy, đổi mới 
phƣơng pháp dạy học ở đại học là một nhiệm vụ cần thiết và bắt buộc. Ở mức độ đơn 
giản, đổi mới phƣơng pháp trƣớc hết là tổ chức giảng dạy tích cực nghĩa là tích cực hoá 
sinh viên trong giờ học, tùy theo mức độ hợp tác của sinh viên, công tác chuẩn bị của 
giảng viên, trình độ giảng viên, thói quen học tập của sinh viên mà tổ chức dạy học tích 
cực nhiều hay ít để phù hợp với mục tiêu đào tạo.  

a. Trƣớc hết cần phải đổi mới trong tƣ duy nhận thức của giảng viên và sinh viên: 
dạy học ở đại học theo đúng nghĩa là dạy cách học: 

- Dạy cho SV cách lập kết hoạch học tập: cách xác định mục tiêu, cách lập kế hoạch 
thực hiện cho từng môn học, lập kế hoạch sử dụng thời gian để làm chủ đƣợc thời gian cho 
học tập. 

- Dạy cho SV cách học bài:  
+ Một là dạy cách học cá nhân: dạy sinh viên các phân tích, tổng hợp, đánh giá 

bình luận từng vấn đề; cách kết nối các vấn đề với nhau để xác lập đƣợc các mối quan hệ 
giữa các hệ thống kiến thức; cách tìm tòi, phát hiện những nội dung tri thức mới mà 
ngƣời thầy yêu cầu hoặc chƣa đề cập tới.  

+ Hai là dạy cách học hợp tác (học nhóm): cách giao tiếp, cách trình bày ý kiến, ý 
tƣởng của mình trƣớc tập thể nhóm; cách  thuyết phục tập thể; cách lắng nghe và lựa chọn ý 
kiến, đồng thời biết cách tổ chức, quản lí từ một nhóm nhỏ đến một tập thể lớn trong học tập 
và nghiên cứu. 

- Dạy SV cách đọc sách và ghi chép: dạy cách chọn sách phù hợp với chuyên 
môn, với trình độ của bản thân, cách phân loại sách (sách chuyên môn sâu, sách nâng 
cao, mở rộng). Dạy cách ghi chép thông tin từ đọc sách và cách lƣu giữ những thông tin 
đó để bổ sung bài giảng và tra cứu khi cần thiết. 

- Dạy cho SV cách nghiên cứu và giải quyết vấn đề: dạy cách chọn các vấn đề theo hệ 
thống tri thức của môn học, hoặc những vấn đề thực tiễn, hoặc những vấn đề theo sở thích, 
đam mê để nghiên cứu. Dạy cách xây dựng đề cƣơng, thu thập tƣ liệu, cách phân tích, tổng 
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hợp và nhận xét vấn đề, cách lựa chọn phƣơng pháp giải quyết, thử nghiệm và cách đánh giá 
các kết quả 

b. Đổi mới phƣơng pháp dạy học ở đại học để đạt tới mục đích "Dạy học tƣ duy". 
Dạy học tƣ duy chính là dạy năng lực nhận thức bậc cao. Việc dạy tƣ duy bao gồm 

3 thành tố: dạy để phát triển tƣ duy, dạy có tƣ duy và dạy về tƣ duy. 
- Dạy để phát triển tƣ duy có nghĩa là giảng viên phải xem xét, theo dõi, hƣớng 

dẫn và tạo điều kiện cho SV hƣớng tới tƣ duy. Muốn vậy, ngƣời giảng viên cần: nêu các 
vấn đề, các tình huống, các nghịch lí và mâu thuẫn nhằm tạo sự thách thức và lôi cuốn 
sinh viên, đặt họ trƣớc nhu cầu nhận thức. Xây dựng môi trƣờng học tập, trong đó cần ƣu 
tiên cho tƣ duy và khuyến khích tƣ duy. Quan tâm và có nhận xét về những ý tƣởng mà 
SV đƣa ra, nhằm tạo niềm tin, khích lệ tính mạo hiểm, trải nghiệm và sự sáng tạo của SV, 
nâng cao các thao tác tƣ duy mà ngƣời giảng viên mong muốn SV đạt đƣợc. Thực tế cho 
thấy sinh viên ngại thể hiện chính kiến trƣớc những vấn đề đƣợc hỏi và chính điều này 
cũng làm hạn chế những điều mà lẽ ra ngƣời thầy sẽ yêu cầu sinh viên thực hiện. 

+ Dạy có tƣ duy: dạy có tƣ duy không chỉ bao gồm dạy các bƣớc, các phƣơng 
pháp giải quyết vấn đề, dạy tƣ duy sáng tạo mà còn bao gồm cả dạy những thói quen tƣ 
duy nhƣ : sự ham hiểu biết, nhu cầu chứng minh, suy nghĩ lô gíc và tƣ duy phê phán, xem 
xét giả thuyết và kết quả, chú ý tính đúng đắn, tính chính xác, độ kiên nhẫn và bền bỉ. 
Muốn vậy, đòi hỏi giảng viên phải trực tiếp hƣớng dẫn cho SV các quy trình tƣ duy thông 
qua hệ thống bài tập nhận thức của môn học đã đƣợc chuẩn bị chu đáo, sử dụng những 
thao tác tƣ duy: phân tích, đánh giá, tổng hợp, tổ chức, quy trình.... 

+ Dạy về tƣ duy: thông qua những cuộc thảo luận với SV về những gì đang diễn ra 
trong tâm trí họ khi họ tƣ duy, so sánh các phƣơng pháp giải quyết vấn đề và ra quyết 
định khác nhau của từng SV, xác định những gì đã biết, cần biết và phƣơng pháp để đạt 
đƣợc tri thức đó. Ví dụ: cuối giờ học dành 5 phút yêu cầu SV viết ra 3 vấn đề chính của 
bài giảng mà họ cho là quan trọng nhất, và giải thích sự lựa chọn của mình. 

c. Các phƣơng pháp chủ yếu để phát triển năng lực tƣ duy cho sinh viên 
- Trình bày các khái niệm, quy luật, mối quan hệ, sự kiện...thuộc lĩnh vực môn học 

trong tổng thể liên kết của ngành khoa học, thay vì nêu ra những mảng riêng biệt của kiến 
thức. Giảng viên phải khuyến khích, tạo điều kiện cho sinh viên nhận biết, hiểu và giải 
thích các mối liên hệ giữa các kiến thức, giữa các vấn đề. Ví dụ khi dạy về Ngôn ngữ học 
đại cƣơng, Dẫn luận ngôn ngữ thì từ những vấn đề mang tính tổng quát, phổ quát, hƣớng 
sinh viên vào tìm hiểu những biểu hiện cụ thể của các vấn đề đó trong tiếng Việt, văn hóa 
Việt dƣới cả góc nhìn đồng đại và lịch đại. Trên cơ sở ấy ngƣời học tìm ra những đặc 
điểm, đặc trƣng riêng của ngôn ngữ Việt. 

- Nêu các vấn đề, tạo không khí học tập, trong đó sinh viên đƣợc khuyến khích tìm 
tòi, phát hiện những kiến thức, kĩ năng cần thiết để giải quyết vấn đề mà giảng viên nêu 
ra. Trọng tâm cần đặt vào là quy trình giải quyết vấn đề chứ không phải là vấn đề sẽ đƣợc 
giải quyết. 

- Giao các bài tập, buộc sinh viên phải làm việc theo nhóm ở trên lớp cũng nhƣ 
ngoài giờ học. Nhằm khuyến khích tƣ duy và hình thành những phƣơng pháp học tập hữu 
hiệu, cách thức hợp tác và diễn đạt các ý tƣởng của từng cá nhân. 

- Ra các câu hỏi, bài tập buộc sinh viên phải giải quyết theo nhiều hƣớng, nhiều 
quan điểm khác nhau và đòi hỏi phải có giải thích, đánh giá, rút ra kết luận. 

- Cần tổ chức và kết hợp nhiều hình thức dạy học: cá nhân, nhóm và tập thể để có 
thể  vphát huy tối đa năng lực tƣ duy của từng sinh viên, của nhóm và của cả tập thể. 
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d. Ngoài vai trò là ngƣời dạy nhƣ đã nói trên, mỗi giảng viên còn phải đảm nhiệm 
tốt các vai trò khác. 

- Với tƣ cách là cố vấn, khi giảng bài cũng nhƣ khi hƣớng dẫn thảo luận, ngƣời 
thầy phải chọn những vấn đề cốt lõi, quan trọng để giảng. Đó là những vấn đề mà nếu 
không có thầy thì ngƣời học khó có thể lĩnh hội đƣợc, tạo điều kiện cho ngƣời học tiếp 
thu và tiếp tục khám phá kiến thức. Là cố vấn cho quá trình học tập, ngƣời thầy sẽ: (1) 
giúp mình hiểu đƣợc ngƣời học:  những gì họ cần và những gì họ có thể tự làm để có thể 
giao cho họ thông qua hƣớng dẫn và giám sát; (2) giúp ngƣời học phát huy vai trò chủ 
động sáng tạo và nguồn lực của chính họ để học tốt; (3) hƣớng ngƣời học tham gia tích 
cực vào mục tiêu của giáo dục hiện đại: học gắn với hành. 

- Trong vai trò tham gia vào quá trình dạy - học, ngƣời thầy hoạt động nhƣ một 
thành viên ở trên lớp với các nhóm. Ngoài ra thầy còn phải giới thiệu nguồn tham khảo 
cho ngƣời học, giúp họ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình học tập, nghiên cứu. 
Trong vai trò này, ngƣời thầy có điều kiện trở lại vị trí của ngƣời học, hiểu và chia sẻ khó 
khăn và trách nhiệm học tập với họ. Từ đó mới có thể phát huy vai trò tích cực của ngƣời 
học, lựa chọn đƣợc phƣơng pháp, thủ thuật giảng dạy phù hợp.  

- Với tƣ cách là nhà nghiên cứu, ngƣời thầy có thể đóng góp khả năng và kiến thức 
của mình vào việc tìm hiểu bản chất của quá trình dạy - học nói chung, của quá trình học 
tập một môn học nói riêng, những yếu tố tâm lí - xã hội ảnh hƣởng đến quá trình dạy - 
học môn học đó… Ngoài ra, thông qua nghiên cứu, ngƣời học sẽ ý thức đƣợc việc dạy - 
học là một nhiệm vụ hai chiều - ngƣời dạy và ngƣời học đều có trách nhiệm tham gia, 
trong đó ngƣời học có vai trò trung tâm, ngƣời dạy có vai trò hỗ trợ. 

Tóm lại: Để có phƣơng pháp dạy - học theo đúng nghĩa của phƣơng thức ĐTTC, 
điểm mấu chốt là phải xác định lại vai trò của ngƣời dạy và ngƣời học. Trong đó, ngƣời 
dạy cần phải cân nhắc những gì mình dạy và hƣớng dẫn ngƣời học trên lớp, những nội 
dung giao cho ngƣời học tự học, tự nghiên cứu; và để có hiệu quả, mọi nội dung giảng dạy, 
tự học, tự nghiên cứu của sinh viên đều phải đƣợc đƣa vào các bài kiểm tra thƣờng xuyên 
và thi hết môn học. 
4. Kết luận 

Đào tạo theo học chế tín chỉ đã và sẽ mở ra những cơ hội mới cùng những thách 
thức mới cho việc nâng cao dân trí, bồi dƣỡng nhân tài, đào tạo nhân lực. Việc đổi mới 
nội dung, chƣơng trình, phƣơng pháp dạy học và xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, 
phƣơng tiện dạy học tựu trung lại cũng chỉ nhằm tạo ra một chất lƣợng cao cho sản phẩm 
đào tạo của mình, làm cho giáo dục Việt Nam phát triển bền vững, đáp ứng tốt nhất yêu 
cầu của xã hội. 
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NHỮNG GIẢI PHÁP CỐT YẾU  ĐỂ TĂNG CƢỜNG NĂNG LỰC THỰC HÀNH  
CHO SINH VIÊN  MĨ THUẬT- HỘI HỌA TRONG MÔN HỌC BỐ CỤC TRANH 

 
                                                                   Ths. Lương Công Tuyên 

                                                                         Bộ môn mĩ thuật- Khoa Nhạc họa 
1. Đặt vấn đề 
 Trong các môn học chuyên ngành, môn bố cục tranh là môn học mang tính 
tổng hợp. Trong quá trình học tập và nghiên cứu, sinh viên phải biết vận dụng khiến 
thức bổ trợ của nhiều môn học khác mới có thể hoàn thành tốt những yêu cầu và 
nhiệm vụ môn học. 

Cái đẹp của bố cục tranh tạo ra nhờ sự biến hoá thần kỳ của tất cả các bộ phận trên 
bình diện của bức tranh. Hội hoạ là sự kết hợp của trí tƣởng tƣợng sáng tạo và cách sắp 
xếp bố trí. Sự sáng tạo tìm ra những vật, những đối tƣợng cho bức tranh, còn sự sắp xếp 
bố trí là tìm ra chỗ đứng cho chúng trong tác phẩm. 
  Bố cục còn là quá trình bố trí các hình thể và các yếu tố tạo hình khác nhau sao cho 
cân đối, là sự qui định thứ bậc quan trọng để tạo nên một ấn tƣợng nhất định về một nội 
dung cụ thể mà ngƣời họa sĩ đề cập đến. 

Môn bố cục sẽ giúp ngƣời học hiểu đƣợc cái hay,cái đẹp của các tác phẩm Mĩ 
thuật và có thể sáng tác tranh. 

Từ những đặc trƣng trên của môn bố cục tranh và với mục đích tăng cƣờng năng 
lực sáng tạo cho sinh viên hệ cao đẳng Mĩ thuật- Hội họa quá trình học tập môn học này 
bài viết xin đƣa ra một số giải pháp nhằm giúp sinh viên học tốt hơn đồng thời  tăng 
cƣờng khả năng sáng tạo trong quá trình vận dụng thực hành. 
2. Một số thay đổi cơ bản trong quá trình  dạy học môn bố cục tranh đào tạo theo 
học chế tín chỉ 
 Năm học 2011- 2012 là năm học thứ 3 thực hiện đào tạo theo học chế tín chỉ. Sinh 
viên đã quen dần với phƣơng thức đào tạo này. Các giờ tự học của các em đã thực sự phát 
huy hiệu quả khi các em cảm thấy thực sự cần thiết và học tập nghiên cứu  một cách 
nghiêm túc với sự tự giác và sáng tạo. 
 Các giảng viên  trong quá trình giảng dạy luôn cố gắng khơi dậy cho các em lòng 
say mê nhiệt huyết, hình thành một quá trình trao đổi, gợi mở và trao quyền tự chủ, tính 
tích cực chủ động cho ngƣời học trong quá trình tiếp thu tri thức. 
3. Một số giải pháp cốt yếu nhằm tăng cƣờng năng lực thực hành của sinh viên Mĩ 
thuật đối với môn học bố cục tranh 
3.1. Cần c  những gợi mở hướng dẫn cụ thể và đưa ra những yêu cầu cơ bản của bài 
thực hành 
 Đào tạo theo học chế tín chỉ là hình thức đào tạo mà ngƣời học chủ động trong quá 
trình tiếp thu tri thức và vận dụng trong thực hành chuyên ngành. Giảng viên là ngƣời 
dẫn dắt, gợi mở và định hƣớng cho sinh viên tiếp cận tri thức. Hƣớng dẫn các em cách 
nắm bắt và vận dụng những kiến thức cơ bản để áp dụng trong các bài thực hành đạt kết 
quả cao nhất, đồng thời đáp ứng đƣợc những yêu cầu cơ bản của bài học. 
 Đối với sinh viên Mĩ thuật, thực hành luôn đƣợc coi là quan trọng nhất vì nó phản 
ánh một cách đầy đủ năng lực sáng tạo của các em sinh viên. Chính vì vậy, trong các giờ 
thực hành chuyên ngành muốn đạt kết quả giảng viên phải đƣa ra  những định hƣớng 
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mang tính gợi mở để các em có thể  lựa chọn và kích thích năng lực sáng tạo cho các em 
sinh viên. 
 Trong các môn học chuyên nhành, ngƣời học có nhiều cách thức để đạt đƣợc yêu 
cầu bài học cũng nhƣ trong toán học bài toán có nhiều lời giải để về cùng một đáp số. 
Trách nhiệm của ngƣời giảng viên là phải nắm bắt đƣợc những sắc thái năng lực của từng 
em để từ đó đƣa ra  những định hƣớng đúng đắn và phù hợp. Có nhƣ vậy mới thực sự 
phát huy hết đƣợc tính sáng tạo phong phú trong tiềm thức ở mỗi sinh viên. 
3.2. Giới thi u  tài li u  trực quan và tài li u  tham khảo cho sinh viên học tập và nghiên cứu 
 Cũng nhƣ các môn học  chuyên ngành khác tài liệu trực quan là phần không thể 
thiếu giúp các em thấy đƣợc các hình tƣợng nghệ thuật đã có từ những thế hệ đi trƣớc để 
học tập và kích thích  sinh viên hình thành ý tƣởng sáng tạo. 
 Nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng đang phát triển và thay đổi. Trong quá 
trình hƣớng dẫn giảng viên cần cho các em tiếp cận với những khuynh hƣớng nghệ thuật 
mới mang đậm dấu ấn hơi thở của thời đại để các em có thêm những cảm xúc mới lạ, 
không lặp lại cái cũ và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của ngƣời học và làm nghệ thuật.   
 3.3. Khuyến khích sinh viên tăng cường ghi chép để làm tài li u và nâng cao năng lực 
quan sát và nắm bắt thực tế. 
 Trong các môn học chuyên ngành môn bố cục là môn học đòi hỏi sinh viên phải 
có đƣợc khả năng tƣ duy tổng hợp và sáng tạo. Ở góc độ bài học bố cục tranh chỉ mang ý 
nghĩa là một bài nghiên cứu nhƣng dƣới góc độ ngƣời sáng tác thì đó là một tác phẩm mĩ 
thuật. Để có đƣợc một tác phẩm mĩ thuật đẹp ngƣời vẽ phải biết vận dụng một cách sáng 
tạo những môn học chuyên ngành nhƣ hình họa, luật xa gần, giải phẫu tạo hình, kí họa… 
 Sinh viên có thể ghi chép thực tế với nhiều chất liệu khác nhau nhƣ bút chì, than, 
màu nƣớc, màu bột…Ngƣời vẽ không hạn chế trong các chất liệu để ghi chép. tuy nhiên 
trong thực tế, tùy từng điều kiện hoàn cảnh các em phải biết cách lựa chọn các  chất liệu 
phù hợp để đạt hiệu quả mong muốn. 
 Con ngƣời và cảnh vật trong tự nhiên là những đối tƣợng mà các em sinh viên 
phải đặc biệt chú ý nắm bắt quan sát và ghi chép. Ngoài ra mối quan hệ giữa ngƣời với 
ngƣời cùng với những công việc của họ… cũng là những vấn đề thƣờng đƣợc đề cập đến 
trong các tác phẩm mĩ thuật. Đây cũng chính là những nguồn nguyên liệu quí đối với sinh 
viên chuyên ngành Mĩ thuật- Hội họa. 
3.4. Xây dựng hình tượng trung tâm, điển hình trong mỗi đề tài cụ thể 
 Trong mỗi đề tài, đòi hỏi ngƣời học phải tìm tòi và xây dựng đƣợc hình tƣợng 
trung tâm điển hình để từ đó xác định rõ ràng các hình thức biểu đạt phù hợp. Cái đẹp 
trong cuộc sống rất phong phú, tuy nhiên ngƣời họa sĩ không thể bê nguyên si tất cả  hay 
bất kể những cái  gì đang tồn tại ngoài cuộc sống vào trong các tác phầm nghệ thuật. Cái 
đẹp trong nghệ thuật là cái đẹp tập trung và điển hình.  Muốn có đƣợc những hình tƣợng 
đẹp, điển hình ngoài việc ghi chép ngƣời vẽ phải thu nhận thêm bằng vốn sống, bằng sự 
va chạm và cảm nhận hàng ngày. 
 Trong thế giới tinh thần, tình cảm của ngƣời họa sĩ tồn tại hai mảng phân định đó 
là óc tƣởng tƣợng và sự sắp xếp bố trí. Hai yếu tố này là những thánh tố mấu chốt để tạo 
nên tác phẩm mĩ thuật. Chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau để 
cùng làm nên những điều kì diệu trong mỗi tác phẩm.nhất  
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* Kết luận 
 Nghệ thuật khởi nguồn từ cuộc sống. Cái đẹp trong nghệ thuật là ngọn nguồn của 
cái đẹp trong cuộc sống. Ngƣời học và làm nghệ thuật phải luôn có óc quan sát và cảm 
nhận cuộc sống. Biết cách gạn lọc để có đƣợc những nguyên liệu quí đƣa vào trong mỗi 
tác phẩm chính là chìa khóa trong học tập và sáng tạo Mĩ thuật. 
 Trong dạy học mĩ thuật ngƣời thầy chính là ngƣời định hƣớng để các em nhận biết 
đƣợc chính mình từ đó phát triển tƣ duy tạo hình. Ngƣời thầy phải nắm đƣợc thế mạnh 
của từng sinh viên để từ đó biết cách động viên khuyến khích đúng đắn. Đối với sinh viên 
phải luôn nỗ lực học hỏi khám phá để tìm ra cách thức, giải pháp cần thiết, phù hợp, hiệu 
quả. Luôn tự giác tích cực chủ động biến hóa trong những luồng tƣ duy mới để thực sự là 
những ngƣời tái tạo và sáng tạo nghệ thuật. 
 Trên đây là một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực thực hành của sinh viên 
chuyên ngành Mĩ thuật- Hội họa. Rất mong đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô 
và các em sinh viên để bài viết hoàn thiện hơn, nhằm không ngừng  nâng cao chất 
lƣợng đào tạo. 
 
Tài liệu tham khảo 
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ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP GIẢNG DẠY MÔN THANH NHẠC ĐÀO TẠO 
THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG ÂM NHẠC* 

                                                                                          
     Hà Thị Thu Hiền 

  Bộ môn  Âm nhạc – Khoa Nhạc họa 
 

Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy không mới đối với những ai gắn bó với nghề dạy 
học, luôn phải tìm ra những phƣơng pháp dạy học phù hợp với nhu cầu đào tạo, tạo 
thƣơng hiệu cho bản thân giảng viên, đáp ứng nhu cầu xã hội, tạo mọi điều kiện chủ động 
cho ngƣời học, chủ động về tiến độ học tập nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo, ngành 
giáo dục nói chung, trƣờng Đại học Hùng Vƣơng nói riêng, đặc biệt khoa Nhạc Hoạ đang 
cùng hoà nhịp liên tục có những cuộc hội thảo chuyên môn sâu về đổi mới PPDH, tập 
huấn trong và ngoài trƣờng về đổi mới PPDH theo hệ thống tín chỉ mà Bộ giáo dục và 
Đào tạo đã ban hành thực hiện chủ trƣơng đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục Đại học 
và Cao đẳng Việt Nam. 

Từ tháng12/2008 trƣờng đại học Hùng Vƣơng đã xây dựng và triển khai chuyển 
đổi đào tạo theo học chế tín chỉ; xây dựng lộ trình triển khai đào tạo theo học chế tín chỉ 
khoa Nhạc Hoạ cũng nằm trong lộ trình ấy. 

Là giảng viên giảng dạy môn Thanh nhạc khoa Nhạc Họa, môn học đặc trƣng trừu 
tƣợng, một trong những môn chuyên ngành mà các em phải trải qua trong quá trình tích 
luỹ kiến thức Âm nhạc trong chƣơng trình đào tạo hệ cao đẳng âm nhạc theo hệ thống 
đào tạo mới - đào tạo theo học chế tín chỉ. Bằng những kinh nghiệm bản thân tôi mạnh 
dạn đƣa ra một số vấn đề về giảng dạy môn thanh nhạc các đồng chí tham góp ý kiến, 
cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, xây dựng cho phân môn thanh nhạc có những PP dạy 
phù hợp với loại hình đào tạo mới có hiệu quả. 

- Hƣớng dẫn sv học tập trên lớp : Hình thức học theo nhóm  
Số lƣợng ngƣời học trong một nhóm thƣờng vào khoảng từ 6 đến trên 10 tối đa 18 

(con số này có thể tăng đến 18 hoặc giảm tuỳ theo số lƣợng sinh viên của lớp). Thực tế 
thì mục tiêu của học tập nhóm cộng tác là giúp ngƣời học  nắm bắt kiến thức; nghe, học 
tập, thảo luận, trao đổi ý kiến dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên trong giờ học. 

Trƣớc đây đào tạo theo niên chế học môn thanh nhạc 01sinh viên/ 1 tiết, rồi 02 
sinh viên/tiết học cả 3 năm 6 đvht 90 tiết, thời gian học tập của sinh viên trên lớp dƣới sự 
hƣớng dẫn của giáo viên nhiều gấp 3 lần và gần 3 lần (3sv/1 tiết), chƣa kể sinh viên đƣợc 
học môn Thanh nhạc trong ba năm…  Hiện tại  đào tạo theo tín chỉ còn 4 đvht tƣơng 
đƣơng 60 tiết, 3sinh viên/ 1 tiết học trong 2 năm, với số tiết, thời gian học nhƣ vậy thì 
chúng ta phải có phƣơng pháp, biện phỏp giảng dạy, học tập phự hợp  mới đạt kết quả 
nhƣ mong muốn. 

Theo  tôi, phƣơng pháp giảng dạy đƣợc gọi là tích cực trong đổi mới PPDH nếu hội 
tụ đƣợc các yếu tố sau:  

- Thể hiện rõ vai trò của nguồn thông tin và các nguồn lực sẵn có.  
- Thể hiện rõ đƣợc động cơ học tập của ngƣời học khi bắt đầu môn học 
- Thể hiện rõ đƣợc bản chất và mức độ kiến thức cần huy động 
- Thể hiện rừ đƣợc vai trò của ngƣời học, ngƣời dạy, vai trò của các mối tƣơng tác 

trong quá trình học 
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- Thể hiện đƣợc kết quả mong đợi của ngƣời học. 
  Thực hiện 03 sv/ 1tiết việc tổ chức dạy học của ngƣời giáo viên phải có sự sắp 

xếp tính toán làm sao trong tiết học đó đảm bảo chất lƣợng, khối lƣợng kiến thức. Trong 
mỗi buổi học giảng viên yêu cầu tất cả các sv có tiết học đều phải có mặt từ tiết đầu tiên 
đến hết buổi học, trƣớc đây đến tiết của sinh viên nào thì sinh viờn đó có mặt ( trừ những 
sv có tiết nhạc cụ, xƣớng âm). Mục đích rèn cho sv nề nếp học tập tốt, tính tự lập trong 
học tập; tất cả sv đều đƣợc nghe bạn mình hát, học tập lẫn nhau nghe giảng viên hƣớng 
dẫn, sửa sai từng phần cụ thể, giúp các sv tiếp thu bài học chắc chắn, có thể tự đánh giá, 
rút kinh nghiệm khi nghe giảng viên sửa sai, hƣớng dẫn bạn  khi đến lƣợt mình học hát, 
học nhanh và hiệu quả, gây đƣợc hứng thú và say mê học tập ở sv. 

Ngoài những kiến thức cơ bản đầu tiên tƣ thế, khẩu hình, hơi thở, sức khoẻ và vị 
trí của chúng trong ca hát... , quan trọng nữa là chúng ta “thắp lửa” trong trái tim các em 
yêu, say mê âm nhạc, say mê ca hát. Để đạt đƣợc điều đó theo tụi trong quá trình giảng 
dạy luôn động viên khích lệ các em tự tin và cố gắng, có quá trình luyện tập từ dễ đến 
khó, đơn giản đến phức tạp, không vội vàng, phải kiên trì, bản thân các em không phải 
em nào cũng có năng khiếu tốt để thực hiện tất cả những yêu cầu của giảng viên, các em 
yêu thích môn học và cố gắng hết mình là rất tốt.  Tìm những tác phẩm thanh nhạc chất 
lƣợng tốt, hay phù hợp có tiếng, hình càng tốt, nội dung, giai điệu nhiều ngƣời yêu thích, 
dạy trong giờ học, giúp sinh viên cảm thụ âm nhạc tốt, thể hiện sự yêu thích học hát 
thanh nhạc, tạo đƣợc sự hƣng phấn, cố gắng trong quá trình học. 

Học thanh nhạc gồm hai phần cơ bản luyện thanh và dựng bài.  
Luyện thanh là phần luyện giọng, luyện kỹ thuật để áp dụng vào dựng tác phẩm 

âm nhạc, những mẫu luyện thanh với nhiều mẫu âm, dạng tiết tấu khác nhau, lặp đi lặp 
lại nhiều lần  trong tiết học sinh viên dễ nhàm chán, khô cứng và không thực hiện đúng 
yêu cầu, nhƣng nó là kiến thức nền tảng cơ bản, không thể thiếu trong quá trình học kĩ 
thuật thanh nhạc. Để có hứng thú, say mê trong phần luyện thanh lựa chọn những mẫu 
luyện thanh là rất quan trọng ngoài việc để đạt đƣợc kết quả tốt khi luyện giọng, có 
những mẫu luyện thanh đa dạng sắc thái, tiết tấu (tuỳ vào năng khiếu của từng sv để có 
mẫu luyện thanh phù hợp) nên chọn những mẫu luyện thanh hay, có giai điệu dễ thuộc dễ 
nhớ, giúp cải thiện trí nhớ âm thanh, tai nghe âm nhạc đặc biệt hơn là luyện giọng hiệu 
quả mà không nhàm chán, khi về nhà sv có thể tự luyện giọng. Trong quá trình học tạo 
không khí thoải mái để sv tự tin, phấn khởi tạo điều kiện sv hoà mình say sƣa thể hiện tác 
phẩm. 

Ngoài phƣơng pháp thị phạm, phát vấn..., phƣơng pháp dùng lời, giảng giải hƣớng 
dẫn rất quan trọng. Phƣơng pháp dùng lời có hiệu quả, sát thực, logic, sung tích dễ hiểu 
đặc biệt là có trọng tâm, ví dụ khi giảng viên đƣa ra một mẫu luyện thanh, thị phạm và sv 
thực hiện đƣợc nhƣng không biết ý nghĩa mẫu luyện thanh này là gì, yêu cầu cụ thể ra 
sao? Lúc này phƣơng pháp dùng lời để giảng giải, diễn tả, nhận xét cụ thể trong việc 
giảng dạy thanh nhạc là rất đúng thời điểm. Sv thực hiện lại mẫu luyện thanh này sau khi 
nghe giảng chắc chắn sẽ rất có ý nghĩa, hiệu quả cao hơn, giúp sv nhận thức sâu sắc, cảm 
nhận âm nhạc tinh tế hơn.  

Giao bài là khâu tiên quyết phần dựng bài hiệu quả hay không? Nên giao những 
bài hát hay, ý nghĩa luyện giọng phù hợp tạo hứng khởi khi học, tránh giao bài quá sức 
gây ức chế cho sv mà hiệu quả không cao. Khi giao bài giảng viên đƣa ra những yêu cầu 
cụ thể với tác phẩm đó: thuộc cao độ, trƣờng độ, lời ca, phân tích, tìm hiểu nguồn gốc 
xuất xứ, tác giả, nội dung tác phẩm. Thực hiện nghiêm túc yêu cầu tác phẩm âm nhạc, từ 
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chỗ ngắt nghỉ lấy hơi…đến tập hát bằng cảm xúc, bằng trỏi tim, thể hiện hết khả năng, và 
có những sáng tạo nhất định khi thể hiện tác phẩm. Đặc biệt từng bƣớc học tập kỹ thuật 
thanh nhạc chắc chắn hát tròn vành rõ tiếng trong sáng mƣợt mà.  

Trong phần dựng bài sinh viên đó phải có sự hiểu biết nhất định về phần âm nhạc 
và ca từ của tác phẩm, thể hiện đƣợc điều đó ít nhiều khi trả bài, tuy nhiên học một ca 
khúc trong nhiều tiết sv …  có những tác phẩm nội dung ca từ rất rõ ràng song khi hát sv 
hát, và chỉ hát mà không nghĩ ngợi gì đến ca từ, nhiều khi hát theo quán tính, chú ý đến 
kỹ thuật quá nhiều không chú trọng thể hiện nội dung tác phẩm hoặc có những sv hiểu 
nhƣng thể hiện hời hợt không sâu sắc hát khô khan không tinh tế không cảm xúc rung 
động. Phƣơng pháp thị phạm và dùng lời nhƣ là ngƣời dẫn chƣơng trình vậy, dẫn dắt, gợi 
mở, diễn tả hƣớng dẫn, có khi đặt câu hỏi đƣa đến cho sv cảm xúc thật khi thể hiện tác 
phẩm . 

  Trong quá trình dựng bài, sửa sai hay sv trả bài đều dựa trên những yêu cầu đó để 
đánh giá.  

-Hƣớng dẫn sv tự học ở nhà: 
Tự học ở nhà là thời gian lý tƣởng sinh viên thực hành biểu diễn môn thanh nhạc 

theo sở trƣờng của mình, đa dạng về màu sắc thể loại  
Giảng viên giao bài về nhà bên cạnh đó tạo điều kiện sinh viên tự lựa chọn những 

tác phẩm yêu thích phù hợp, đa dạng hình thức thể hiện : Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, 
giao bài theo nhóm có giọng hát phù hợp cùng nhau luyện tập. Thực hiện trong một thời 
gian nhất định. Có sự kiểm tra đánh giá của giảng viên. Hƣớng dẫn sv cách học nhƣ sau: 
Nếu có băng đĩa nghe qua hai lƣợt, vỡ bài bằng đọc xƣớng âm, trên đàn, phân chia các 
câu hát phù hợp, qui định những chỗ ngắt nghỉ, lấy hơi. Tập phân tích tác phẩm phần âm 
nhạc và lời ca, giúp sinh viên hiểu sâu sắc tác phẩm thì khi thể hiện sẽ rất có hiệu quả, 
tinh tế.  Chia tác phẩm theo câu để luyện tập sau đó ghép từng phần lớn hơn (đoạn) hát 
trôi chảy, tập hát có sắc thái, hát cho nhau nghe có nhận xét ban đầu, hoặc tự ghi âm để 
nghe giọng hát của mình có chỉnh sửa hợp lý, có sự đánh giá của giảng viên. Khuyến 
khích các sinh viên cọ xát thực tế; tập biểu diễn trong những dịp có thể nhằm đúc rút kinh 
nghiệm biểu diễn sân khấu, học tập trên mạng, các hình thức âm nhạc trên nguồn thông 
tin đại chúng nhƣng  có sự chọn lọc sẽ rất bổ ích, tham gia vào các dạng hoạt động âm 
nhạc trong nhân dân; câu lạc bộ âm nhạc, trung tâm văn hóa,… là cách tự rèn luyện, vận 
dụng kiến thức âm nhạc trong nhà trƣờng ra thực tế tốt nhất. 
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PHÁT HUY VAI TRÕ TỰ HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN HỌC ÂM NHẠC 
               

                                                                                Bùi Thị Mai Lan 
Bộ môn Âm nhạc – Khoa Nhạc họa 

1. Đặt vấn đề 
Tự học là một yêu cầu quan trọng trong quá trình học tập của sinh viên. Học là 

tiếp thu tri thức của nhân loại, học có thể là trực tiếp hay gián tiếp qua nhiều hình thức 
khác nhau. Học chính là quá trình tự biến đổi mình bằng cách chọn nhập và sử lý thông 
tin từ môi trƣờng xung quanh và đặc biệt là tiếp thu nguồn kiến thức của thầy và áp dụng 
vào thực tế kết hợp với sự học hỏi lẫn nhau. Đối với sinh viên học nghệ thuật thì việc học 
hỏi lẫn nhau chính là một điều kiện quan trọng để hoàn thiện bản thân. Và vai trò của 
ngƣời thầy trong hƣớng dẫn, kiểm tra, đánh giá cũng hết sức quan trọng nhằm kích thích 
sự say mê sáng tạo của sinh viên. Nhƣ vậy việc tự học của sinh viên đƣợc đặt trong mối 
quan hệ dạy và học trong môi trƣờng nghệ thuật. 
2. Thực trạng 

Nói đến thực trạng dạy và học các môn nghệ thuật nói chung chúng ta đều nhận 
thấy rất rõ ràng sinh viên gần nhƣ còn thụ động vào giáo viên và việc tự học đối với các 
em trở nên khó khăn nếu không muốn nói là xa lạ, các em gần nhƣ chỉ học mang tính 
chất đối phó, hôm sau có bài thì hôm này mới ngồi xem một chút nhƣ môn thanh nhạc, 
nhạc cụ hay kí xƣớng âm chẳng hạn. Đó là biểu hiện một phần của việc kém bồi dƣỡng 
năng lực tự học và thứ hai cũng có một nguyên nhân chủ quan là: Chƣơng trình, ngƣời 
dạy, ngƣời học và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác học tập của chúng ta cũng còn 
nhiều khó khăn. 
3. Chƣơng trình 

Chƣơng trình đào tạo là cốt lõi của chất lƣợng học tập chính vì vậy chúng ta phải 
xây dựng chƣơng trình chi tiết cho các môn nghệ thật thật hợp lí, phân chia thời gian học 
và tự học phù hợp, tránh lên lớp thuyết trình tràn lan, biến sinh viên thành cỗ máy tiếp 
nhận thông tin một cách thụ động mà không dành thời gian cho sự tƣ duy, sáng tạo. Theo 
xu hƣớng của chƣơng trình đào tạo theo tín chỉ, chúng ta đã có sự phân chia giữa việc lên 
lớp và việc tự học. Xong hiệu quả của việc tự học vẫn chƣa thực sự đạt đƣợc kết quả nhƣ 
mong muốn bởi việc việc tự học chƣa thực sự xuất phát từ lòng say mê, sự ham hiểu biết 
của sinh viên mà vẫn chỉ dừng lại ở mức độ đối phó là chính. Và sự hƣớng dẫn của thầy 
cũng chƣa thực sự sâu sát, cụ thể..... 
4. Tài liệu 
 Chúng ta đang sống trong thời đại của công nghệ, việc bùng nổ các phƣơng tiện 
thông tin đại chúng đặc biệt là khoa học công nghệ giúp cho ngƣời học có thể dễ dàng 
tìm kiếm các nguồn thông tin trên mạng internet. Nó giúp cho sinh viên có thể tìm thấy 
mọi tƣ liệu mình cần nhƣ các bài hát, các phần Âm nhạc mà sinh viên có thể thƣởng thức 
bất kì lúc nào. Lƣợng thông tin khổng lồ này sẽ giúp các em có đƣợc những thông tin bổ 
ích và có thể nghe, phân tích và cảm nhận đƣợc cái hay cái đẹp trong nghệ thuật, ngoài ra 
việc sƣu tầm các băng đĩa nhạc, tìm hiểu nguồn thông tin qua sách báo ở thƣ viện cũng 
giúp ích rất nhiều trong việc tƣ duy, sáng tạo của sinh viên. Vì thế thƣ viện cũng phải có 
thêm nhiều nguồn tài liệu hay có phòng dành riêng cho sinh viên Âm nhạc, kết nối 
internet để sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm các thông tin và phục vụ cho việc tự học 
đƣợc hiệu quả. 
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5. Điều kiện cơ sở, vật chất và các trang thiết bị dạy học 
 Nói đến học nghệ thuật là nói tới việc rèn luyện các kĩ năng thể hiện tác phẩm Âm 
nhạc, khả năng tƣ duy, sáng tạo của sinh viên. Chính vì vậy nó đòi hỏi ngƣời học phải 
dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và học tập. Việc xây dựng một phòng tập luyện 
dành riêng cho sinh viên học nghệ thuật là cần thiết để phát huy tính tự  giác  đua nhau 
học tập của các em. Các trang thiết bị phục vụ cho dạy học cần phải đầy đủ hơn ở các 
phòng học nhƣ: Phòng thanh nhạc nên đƣợc trang bị màn hình, thiết bị nghe nhìn để sinh 
viên khi học tập sẽ đƣợc thƣởng thức những bài hát mà các em đang hát và các tƣ liệu do 
giáo viên cung cấp để các em có cái nhìn rõ nét hơn trong các tác phẩm Âm nhạc.....  
6. Đối với ngƣời dạy  

Tục ngữ có câu " Không thầy đó mày làm nên". Việc cung cấp những kiến thức 
của ngƣời thầy là một việc làm hết sức quan trọng giúp cho sinh viên có đƣợc lƣợng kiến 
thức cần thiết và phát huy đƣợc khả năng tƣ duy, sáng tạo của mình. Để làm đƣợc điều đó 
đòi hỏi giáo viên trong quá trình dạy phải biết sắp xếp , tổ chức, và thiết kế bài học sao 
cho thật hợp lí giúp cho sinh viên có thể lĩnh hôi đƣợc kiến thức một cách nhanh nhất và 
hiệu quả nhất và quan trọng là ngƣời thầy phải định hƣớng cho sinh viên cách tự học, sự 
chiếm lĩnh tri thức để biến nó thành của riêng mình. Và tất nhiên việc cung cấp kiến thức 
của ngƣời thầy sẽ giúp cho các em xây dựng đƣợc phƣơng pháp tự học phù hợp và hiệu 
quả với bản thân. Để làm đƣợc điều đó đòi hỏi ngƣời thầy phải có trình độ cao về chuyên 
môn, nghiệp vụ, có sự nỗ lực học tập và trau dồi kiến thức, tích cực tham gia các hoạt 
động nghệ thuật nhƣ biểu diễn thanh nhạc, nhạc cụ, sáng tác. Ngƣời thầy phải là tấm 
gƣơng sáng tạo nghệ thuật để sinh viên noi theo. 
7. Đối với sinh viên 
 Muốn học tập các môn nghệ thuật đạt kết quả cao đòi hỏi các em phải nỗ lực luyện 
tập để rèn luyện kĩ năng, nâng cao trình độ cũng nhƣ phát huy đƣợc tính sáng tạo. Bởi vì 
nếu không có sự rèn luyện các em sẽ không thể thu đƣợc kết quả.Ví dụ môn đàn phím 
điện tử giáo viên có cố gắng bao nhiêu cũng sẽ không hiệu quả nếu sinh viên không tự 
rèn luyện ở nhà và đến lớp trả bài để tiếp tục nhận thông tin và kiến thức mới của thầy. 
Việc học nghệ thuật đòi hỏi các em phải hết sức kiên trì không đƣợc chán nản, có nhiều 
em vì năng khiếu còn hạn chế nên khó khăn trong việc học các môn thực hành và dẫn đến 
hiện tƣợng thất bại, chán nản trong học tập. Chính vì thể việc định hƣớng cho các em xây 
dựng phƣơng pháp tự học phù hợp là điều kiện hết sức cần thiết. Hay việc thƣờng xuyên 
tổ chức các chƣơng trình văn nghệ trong Khoa và giữa các khoa với nhau để các em đƣợc 
giao lƣu, học hỏi.Sự va chạm về nghệ thuật cũng giúp các em có đƣợc sự cọ xát và sự thể 
hiện năng tực của bản thân. Và qua đó cũng giúp cho các em có đƣợc sự tự đánh giá về 
bản thân mình để rồi xậy dựng cho mình phƣơng pháp tự học để hoàn thiện mình hơn. 
8. Đánh giá 
 Học nghệ thuật là học sáng tạo và sáng tạo chính là tìm ra cái mới, vì thế quá trình 
kiểm tra đánh giá chúng ta cũng không nên quá cứng nhắc mà phải nhìn vào thực tế đó là 
năng lực của sinh viên, năng lực tự học, tự tìm kiếm, năng lực hoạt động nhóm của các 
em để nhận xét, đánh giá và cho điểm làm sao có thể khích lệ tinh thần học tập đặc biệt là 
năng lực tƣ duy sáng tạo, dám thử nghiệm những cái mới trong nghệ thuật. Theo tôi 
những môn học nghệ thuật nên đánh giá cả ở sự nỗ lực, sự tiến bộ và phƣơng pháp học để 
từ đó có thể khuyến khích, khơi dậy niềm đam  mê, sáng tạo trong ngƣời học. 
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9.Kết luận 
Trong học tập không thể phụ nhận vai trò to lớn của ngƣời thầy song việc học 

đạt kết quả hay không lại phụ thuộc phần lớn vào việc tự học, tự trau rồi kiến thức của 
các em. Để làm đƣợc điều đó đòi hỏi các em phải nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, tự mình 
bồi dƣỡng kiến thức để nâng cao vốn hiểu biết của mình. Xây dựng cho mình một 
phƣơng pháp tự học đem lại kết quả cao. Khiêm tốn học hỏi thầy và đặc biệt là bạn bè 
xung quanh. Tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào của Khoa cũng nhƣ của 
nhà trƣờng tạo cho mình một hƣớng đi phù hợp với môi trƣờng nghệ thuật mà mình 
theo đuổi. 
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MỘT VÀI BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY VÀ HỌC 
MÔN TRANG TRÍ  ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ * 

 
Trình Thị Vi t Ngân 

 Bộ môn Mĩ thuật- Khoa Nhạc họa 
 

 Môn trang trí là môn học quan trọng trong chƣơng trình đào tạo Mỹ thuật, môn 
trang trí cung cấp những kiến thức cơ bản cho sinh viên và định hƣớng cảm thụ thẩm mỹ 
cho sinh viên trong học tập cũng nhƣ trong cuộc sống. Bài tập trang trí không chỉ rèn 
luyện kĩ năng trang trí mà còn rèn luyện cả ý thức và tính kiên trì cho sinh viên. 
 Từ năm 2009 khi trƣờng ta chuyển từ hình thức đào tạo niên chế sang đào tạo theo 
học chế tín chỉ, lúc đầu việc thực hiện giảng dạy môn trang trí gặp nhiều khó khăn nhƣng 
đã dần đi vào ổn định và đạt đƣợc một số kết quả góp phần nhỏ vào sự phát triển chung 
của khoa, tổ bộ môn và của nhà trƣờng. Song việc dạy và học môn trang trí còn nhiều bất 
cập, chƣa thực sự phát huy hết đƣợc vai trò của ngƣời học trong việc nghiên cứu và vận 
dụng linh hoạt sáng tạo những bài học trong chƣơng trình. Vì vậy việc nâng cao chất 
lƣợng dạy và học môn trang trí là rất cần thiết góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của 
khoa và bộ môn. 
1. Thực trạng việc dạy và học môn trang trí. 
+ Về đội ngũ giảng viên. 

- Bộ môn Mỹ thuật có 4 giảng viên giảng dạy môn trang trí. Nhìn chung các giảng 
viên nhiệt tình giảng dạy, không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.  

- 100% giảng viên có kinh nghiệm giảng dạy trên 10 năm và đƣợc đào tạo đúng 
chuyên ngành, tiếp thu nhanh các phƣơng tiện giảng dạy hiện đại. 

- Tuy nhiên các giảng viên thƣờng xuyên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn 
nên việc đứng lớp có nhiều thay đổi, một học phần có thể có 3, 4 ngƣời dạy. 
+ Về chương trình đào tạo. 

Chƣơng trình đào tạo có sự thay đổi lớn trong 3 năm. Từ CĐ Mỹ thuật chuyển 
sang CĐ Hội hoạ nên số lƣợng tín chỉ có sự thay đổi lớn. Cụ thể ở môn Trang trí tại lớp 
K7, K8 CĐMT trong 6 kì học có 4 học phần với 12 tín chỉ nay với K9 CĐHH chỉ còn lại 
2 học phần với 6 tín chỉ.  

Với môn trang trí mỗi dạng bài tập sinh viên chỉ đƣợc thực hành một lần, chính vì 
vậy, chúng tôi đã phải cân nhắc để khi rút gọn chƣơng trình mà sinh viên vẫn đƣợc làm  
quen với các dạng bài tập và thực hiện có chất lƣợng. 
 - Nhƣng trên thực tế khối lƣợng kiến thức nhiều nên giảng viên khó có thể truyền 
đạt đầy đủ và cụ thể, nên nhiều nội dung buộc sinh viên phải tự học nên kết quả chƣa cao. 
+ Về sinh viên : 

- Chất lƣợng đầu vào thấp, trình độ sinh viên không đều. 
- Môi trƣờng hoc tập chƣa thật thu hút đƣợc sinh viên. 
- Nhìn chung sinh viên nhiệt tình với môn học đặc biệt là sinh viên K9CĐ HH, 

nhƣng có một phần lớn sinh viên chƣa thật tâm huyết với việc học, quan niệm là học cho 
xong, học để lấy tấm bằng. 
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- Một bộ phận sinh viên học đối phó ít tìm tòi, nghiên cứu đối với môn học thực 
hành mang tính sáng tạo và ứng dụng cao nhƣ môn trang trí. Cho nên việc học mới chỉ 
dừng ở việc áp dụng và bắt chƣớc một cách máy móc, do vậy qua bài tập tôi thấy sinh 
viên chƣa thể hiện đƣợc mình. 

- Một số sinh viên chƣa thật yên tâm trong quá trình học ở trƣờng, còn do dự ở đầu ra  
2. Giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng dạy – học môn trang trí.  
 - Giáo viên thƣờng xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy trong tổ bộ môn. cập 
nhật kiến thức thực tế. 

- Giáo viên cần quản lý chặt chẽ sinh viên trong giờ học, quan tâm nắm bắt đƣợc 
tâm tƣ nguyện vọng của ngƣời học để có sự điều chỉnh hợp lý.  

- Tiếp tục hoàn thiện đề cƣơng bài giảng môn trang trí để cung cấp cho sinh viên 
tài liệu mang tính thống nhất phục vụ việc học tập. 

- trong Đề cƣơng bài giảng cần xác định rõ kiến thức giảng giải trên lớp hay kiến 
thức không cần truyền thụ trên lớp mà cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu. tạo cho sinh 
viên thói quen tìm tòi, suy nghĩ độc lập. Nội dung bài giảng có những minh hoạ thực tế, 
tạo sự hứng thú học tập cho sinh viên. 

- Nâng cao vai trò tự học của sinh viên, rèn luyện phƣơng pháp tự học có hiệu quả. 
Đây là vấn đề quan trọng nhất với việc đào tạo theo tín chỉ, sinh viên phải tự học ngay 
trên lớp, muốn việc tự học có hiệu quả sinh viên cần nghiên cứu trƣớc tài liệu, tìm ở 
nhiều tƣ liệu có liên quan, kí hoạ, tham khảo trên mạng internet…làm nhiều phác thảo thể 
hiện đƣợc rõ ý đồ của mình trong bài tập. 

- Với môn chuyên nghành Mỹ thuật, sinh viên có thể học mọi nơi, mọi lúc, sv nên 
có một cuốn sổ ghi chép nhỏ luôn mang theo mình, nếu thấy vấn đề gì hay, ta có thể ghi 
chép lại làm tƣ liệu cho bài học và sáng tác. 

- Phát huy vai trò tự quản của sinh viên. 
3. Ý kiến đề xuất. 
 - Tổ chức hội thảo chuyên môn thƣờng kỳ. 
 - Tăng cƣờng các hoạt động tham quan thực tế cho giảng viên và sinh viên. 
 - Cần có thêm nhiều đầu sách cho giảng viên và ngƣời học. 
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MỘT VÀI Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN 
HÕA ÂM THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

                                                                             
   Nguyễn Huy Oanh 

                                                                             Bộ môn Âm nhạc – Khoa Nhạc họa 
1. Mở đầu 
 Nói tới hòa âm là nói tới vấn đề rất rộng và rất chuyên sâu của âm nhạc. Vấn đề 
này không chỉ rộng lớn với những ngƣời hành nghề âm nhạc mà còn rộng lớn đối với cả 
những khán thính giả thƣởng thức âm nhạc nữa. Nhƣng để hiểu về nó, có những khái 
niệm về nó thì mỗi ngƣời hay mỗi giới đều có những suy nghĩ, những hiểu biết khác 
nhau. Có nhiều ngƣời, khi nghe nhạc, chỉ để ý tới giai điệu bài hát, ca từ của bài hát, chất 
lƣợng âm thanh của bài hát, mà chẳng mấy quan tâm tới phần hòa âm cho bài hát đó. 
Đồng thời lại có những ngƣời nghe nhạc thì lại bị lôi cuốn theo hòa âm của bài hát đó và 
họ không còn nhớ gì tới giai điệu cũng nhƣ là nghe đƣợc lời của bài hát đó. Họ cảm thấy 
bị hấp dẫn, lôi cuốn ngay bởi cái phần hòa âm của bản nhạc đó. Do đó, hòa âm thật là 
quan trọng trong việc giới thiệu một bài hát mới, hay là kéo dài “đời sống” của bài hát 
đó, giúp bài hát đó sống mạnh, sống lâu và ăn sâu vào lòng ngƣời. 
 Có thể nói, hòa âm giữ một vai trò trọng yếu trong quá trình tiến triển âm nhạc. 
Không những thế, nó còn nói lên sự tìm tòi cũng nhƣ thế giới quan và trở thành bút pháp 
riêng của từng trƣờng phái cho tới từng tác giả. Chính vì vậy, hòa âm là một môn kiến 
thức âm nhạc cơ bản bắt buộc không thẻ thiếu trong chƣơng trình đào tạo chính quy của 
các Học viện và các trƣờng có khoa âm nhạc trên thế giới. 
2. Một vài ý kiến về nâng cao chất lƣợng dạy và học môn hòa âm theo học chế tín 
chỉ 
 Là giáo viên trực tiếp giảng dạy môn hòa âm cho hệ CĐÂN (từ K7 đến nay) tôi 
xin đƣa ra một vài ý kiến nhằm nâng cao chất lƣợng giảng dạy môn hòa âm ở trƣờng Đại 
học Hùng Vƣơng hiện nay. 
 Trong những năm qua Bộ môn âm nhạc đã đào tạo đƣợc một số khoá học hệ 
CĐSP âm nhạc, hệ CĐ Nhạc-Hoạ và CĐ âm nhạc, đến nay đã đƣợc 15 năm. Cùng với sự 
phát triển của nhà trƣờng Bộ môn âm nhạc đã luôn cố gắng và không ngừng phát triển về 
số lƣợng và chất lƣợng giảng dạy các môn âm nhạc nói chung và chất lƣợng giảng dạy 
môn hòa âm nói riêng.  
 Từ năm học 2009-2010 trƣờng Đại học Hùng Vƣơng đã xây dựng chƣơng trình 
đào tạo theo học chế tín chỉ. Bộ môn âm nhạc đã xây dựng chƣơng trình cho các môn và 
đã áp dụng dạy học từ K7 khoá 2009-2012. Đối với môn hòa âm thì việc học và dạy theo 
học chế tín chỉ là cách làm vẫn còn mới đối với đội ngũ giảng viên và sinh viên.  Qua 
hai năm thực hiện chúng tôi nhận thấy một số vấn đề cần đƣợc quan tâm và đƣa ra thảo 
luận, nhằm dạy và học đạt hiệu quả tốt hơn cho các năm học tiếp theo nhƣ sau. 
2.1. Vấn đề về chương trình 
 Theo chƣơng trình niên chế: Môn hòa âm đƣợc chia làm 2 học phần, mỗi học phần 
3 ĐVHT, tổng số tiết lên lớp là 90 tiết. Chƣơng trình theo học chế tín chỉ môn hòa âm có 
một học phần với 3 tín chỉ( Lý thuyết 39 tiết; Thực hành 6 tiết; tự học 90 tiết), vấn đề đặt 
ra ở đây là: sinh viên tự học nhƣ thế nào? giảng viên hƣớng dẫn và dạy nhƣ thế nào để 
sinh viên có thể tiếp thu  những khối lƣợng kiến thức một cách đầy đủ? Trƣớc hết chúng 
ta phải quan tâm đến vấn đề về chƣơng trình, phƣơng pháp giảng dạy, chất lƣợng đầu vào 
của sinh viên. 
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 Hiện nay chƣơng trình dạy theo học chế tín chỉ, số tiết lên lớp chủ yếu là giảng 
viên hƣớng dẫn về lý thuyết và thực hành một số bài tập còn lại các bài thực hành phối  
bè thì sinh viên phải tự làm và giảng viên là ngƣời hƣớng dẫn. Chính vì vậy ngƣời học 
phải tự sắp xếp thời gian để có thể hoàn thành tốt các bài tập đƣợc giao. 
 Qua hai khóa học, tôi nhận thấy rằng: Sinh viên của chúng ta chƣa thực sự yêu 
nghề, chƣa có tâm hồn đam mê nghệ thuật từ đó dẫn tới ý thức tự học là rất thiếu, các bài 
tập đƣợc giao về làm chƣa hoàn thành tốt nên ảnh hƣởng đến chất lƣợng và sự tiếp thu 
các bài học tiếp theo. 
2.2. Vấn đề về phương pháp. 
 Khi dạy học giảng viên phải nắm rõ đƣợc mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung chƣơng 
trình và phƣơng pháp bộ môn có nhƣ vậy mới thực hiện đƣợc một giờ dạy tốt. Khi dạy 
môn hòa âm giảng viên cần nắm vững đƣợc các kiến thức cơ bản nhƣ: Lý thuyết  âm 
nhạc cơ bản, piano, phối khí, phân tích… 
 Ngoài ra theo tôi, giảng viên cần phải yêu nghề, rèn luyện học hỏi thêm nhiều bài 
mới, giảng viên  làm các bài phối và thể hiện trên đàn phím để thấy đƣợc hiệu quả của 
hòa âm khi mình đã phối đáp ứng đƣợc nhu cầu của ngƣời học và ngƣời nghe. Giảng viên 
hƣớng dẫn sinh viên làm bài tập ở trên lớp và phần tự học ở nhà thật cụ thể, học theo hệ 
thống, có phƣơng pháp rèn luyện cụ thể đối với từng sinh viên. Hƣớng tới đối tƣợng học 
là chủ thể, trung tâm: Ngƣời học cần phải chủ động, biết suy luận để phân tích, vận dụng 
theo phƣơng châm “ HỌC - HỎI - HIỂU - HÀNH” 
 Đối với sinh viên, muốn học tốt cần phải có sự nỗ lực, phấn đấu, học với niềm 
hứng thú say mê, học lý thuyết đi đôi với thực hành, điều gì chƣa hiểu cần có sự trao đổi 
với giảng viên, phải chủ động lĩnh hội tri thức. Đối với môn hòa âm, thời gian làm bài tập 
ở nhà là rất cần thiết, mỗi ngày ít nhất phải có đƣợc 1 giờ làm bài tập mới mong có kết 
quả tốt, mỗi giờ học trên lớp phải nắm chắc lý thuyết và học với cả sự đam mê, học từ dễ 
đến khó, từ đơn giản đến phức tạp không nên bỏ qua các phần cơ bản, không vội vàng, 
kiên trì đó là những điều phải có đối với những ngƣời học môn này, để tiến tới chúng ta 
có thể tự phối cho các ca khúc, nghe và phân tích đƣợc đƣợc phần hòa âm các bản nhạc.  
2.3. Vấn đề về chất lượng đầu vào 
 Trong một số năm gần đây, do nhiều trƣờng mở mã ngành đào tạo âm nhạc nên 
các tỉnh cũng bắt đầu khó khăn về công việc đầu ra cho ngành âm nhạc. Số lƣợng sinh 
viên đăng ký đầu vào ngày một giảm, đây cũng là một trong số những nguyên nhân làm 
cho khâu tuyển chọn bị hạn chế, sinh viên vào học có ngƣời đã biết nhạc, có ngƣời chƣa 
biết nhạc nên  chất lƣợng không đồng đều. Năng khiếu đầu vào còn thấp dẫn đến việc đào 
tạo cũng khó khăn hơn. Đây là một thực trạng mà ta đang phải đặt ra, làm thế nào để 
tuyển đƣợc ngƣời có năng khiếu?  
2.4. Một số ý kiến đề xuất 
 Theo tôi, chúng ta cần đoàn kết nỗ lực học hỏi để nắm vững chƣơng trình đào tạo 
theo học chế tín chỉ. Có nhƣ vậy mới đề ra các phƣơng pháp học phù hợp và hợp lý. 
 Giảng viên luôn nhắc nhở, chỉ bảo, hƣớng dẫn sinh viên và tạo điều kiện để có 
thời gian giúp sinh viên cách tự học ở nhà, giao các bài tập phù hợp với từng sinh viên, 
tạo niềm hứng thú say mê với môn học. 
 Tổ bộ môn cần thống nhất và in ấn tài liệu bài giảng cho các đồng nghiệp tham 
khảo và đóng góp ý kiến để sớm hoàn thiện tập bài giảng theo học chế tín chỉ đối với 
môn hòa âm. 
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 Đối với Khoa Nhạc- Họa và Cố vấn học tập cần có sự quan tâm, chỉ đạo, hƣớng 
dẫn sinh viên nắm rõ và hiểu đƣợc việc học theo học chế tín chỉ để từ đó sinh viên có ý 
thức học tập và rèn luyện. Các giảng viên cũng thƣờng xuyên quan tâm nhắc sinh viên có 
ý thức tự học, tự giác, chủ động trong việc học tập để đạt đƣợc kết quả tốt. 
 Đối với sinh viên, để học tốt  môn hòa âm cần phải nỗ lực hết mình, vì đây là môn 
học bắt buộc đối với ngƣời học âm nhạc để tiến tới chúng ta có thể tự phối hòa âm cho 
giai điệu những ca khúc, biết cách nghe âm nhạc nhiều bè, nghe đƣợc tổng phổ, phân tích 
đƣợc tác phẩm âm nhạc…Ngoài việc buộc phải làm các bài tập phối ứng dụng sau mỗi 
bài giảng, thì cũng nên để các bài tập này đƣợc vang lên qua phần đàn (Piano hoặc organ) 
do chính sinh viên thực hiện. Ít nhất, Sinh viên có thể tự đàn phần bài tập phối bè của 
mình, để tự cảm nhận sự chuyển đổi mầu sắc của hòa âm, cũng nhƣ sức hút dẫn của công 
năng mà mình đã sử dụng trong bài tập. Những âm thanh thực tế sẽ gây ấn tƣợng và tạo 
hứng thú cho ngƣời học trong quá trình học môn hòa âm. 
3. Kết luận 
 Nói nhƣ nhạc sĩ Bảo Phúc thì"Làm nghề hoà âm cũng giống một nghệ sĩ điêu 
khắc, tỉ mẩn đục bỏ những chỗ thừa để có đƣợc một bức tƣợng hoàn chỉnh". Nhƣ vậy để 
tiến tới làm đƣợc nghề "âm nhạc"  thì đam mê, chịu khó học hỏi, có năng khiếu đó là điều 
kiện tốt để cho ta sáng tạo nghệ thuật.Các em cần rèn luyện, học hỏi để khi ra trƣờng 
chúng ta có thể kiếm sống đƣợc bằng nghề chúng ta theo đang theo học. 
 Trên đây là một vài ý kiến tham luận đóng góp vào việc dạy và học môn Hòa âm 
theo học chế tín chỉ. Rất mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các đồng nghiệp, 
các quý thầy cô cùng toàn thể các bạn. 
 
Tài liệu tham khảo 
1. Hoàng Hoa(2007) Giáo trình Hòa âm ứng dụng Nxb ĐHSP. 
2. Đỗ Hải Lễ (1993)Giáo trình Hòa âm trường C ĐSP Nhạc Họa TW- Hà Nội 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO HỌC CHẾ 
TÍN CHỈ MÔN CHUYÊN ĐỀ LỄ HỘI – VĂN HÓA THỜI TRANG CHO ĐỐI 

TƢỢNG SINH VIÊN  K7 CAO ĐẲNG MỸ THUẬT, ÂM NHẠC* 
 

Cao Thị Vân  
  Bộ môn Mỹ thuật – Khoa Nhạc họa 

1. Mở đầu 
Giáo dục đại học trên thế giới đã khẳng định rằng đào tạo theo tín chỉ là một 

phƣơng thức đào tạo có nhiều ƣu thế so với phƣơng thức đào tạo truyền thống.  
Bắt đầu từ năm học 2009 – 2010 trƣờng đại học Hùng Vƣơng nói chung, khoa 

Nhạc - Hoạ nói riêng đã chuyển đào tạo đại học – cao đẳng từ học chế niên chế sang học 
chế tín chỉ Bộ môn mỹ thuật đã xây dựng chƣơng trình cho các môn và đã áp dụng dạy 
học từ K7 khóa 2009 – 2012. Đối với chuyên đề Lễ hội Văn hóa thời trang việc học theo 
hệ thống tín chỉ là vô cùng cần thiết và thiết yếu. 
2. Nội dung 

Nói tới Văn hóa - thời trang đây là một vấn đề rất rộng lớn, đòi hỏi ngƣời giáo 
viên và sinh viên phải tìm tòi và học hỏi rất nhiều và chính xác từ thông tin thực tế, chính 
vì lẽ đó Học phần chỉ mang tính chất chuyên đề nhằm giới thiệu những kiến thức cơ bản 
để sinh viên cùng nhận thức, trao đổi trƣớc những giá trị tiêu biểu của văn hoá lễ hội- văn 
hoá thời trang truyền thống và những biến động phát triển trong cơ chế giao lƣu hội nhập 
thế giới của lễ hội và văn hoá thời trang hiện nay. 

Thông qua học phần Lễ hội- VH Thời trang giúp SV đƣợc giáo dục về mặt 
truyền thống và lối sống văn hoá lành mạnh. Đồng thời góp phần giữ gìn và phát huy 
bản sắc văn hoá dân tộc, yêu quê hƣơng, đất nƣớc, yêu con ngƣời, trân trọng những giá 
trị nghệ thuật… 
 Ngoài ra, SV còn có thể tham gia có hiệu quả vào việc tổ chức các lễ hội nói 
chung và sinh hoạt văn hoá thời trang nói riêng.  
 Là giáo viên trực tiếp tham gia giảng dạy chuyên đề Lễ hội – Văn hóa thời trang 
tôi nhận thấy còn một vài những vấn đề bất cập nhƣ sau: 
2.1.Về tài nguyên học tập 

Yếu tố quan trọng ảnh hƣởng rất lớn đến chất lƣợng đào tạo theo HCTC là 
nguồn tài nguyên học tập. Tài nguyên học tập là giáo trình chính, tài liệu tham khảo, 
các bộ sƣu tập tài liệu phù hợp với ngành đào tạo. Hiện nay môn học chuyên đề lễ hội – 
Thời trang  còn thiếu giáo trình, . Hiện tại giảng viên và sinh viên đang sử dụng các 
nguồn tài liệu nhƣ  

 [1] Nguyễn Xuân Kính, Lê ngọc Khanh- “Văn hoá dân gian - những lĩnh vực 
nghiên cứu  tuyển c họn biên tập- NXB Văn hoá. 
         [2] Tiến sỹ Trần Ngọc thêm- “Trên đường tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam   
         [3]Trịnh Sinh, Nguyễn Văn Huyên.“Trang sức người Việt Cổ   
2.2.Với  các tài li u khác  

Tƣ liệu ghi hình một số hoạt động lễ hội và văn hóa thời trang  
 Chủ yếu là giáo viên tìm kiếm và chọn lọc thông tin chính xác trên mạng sau đó 

sử dụng các phần mềm nhƣ photoshop, flash, mptrim,…để chỉnh sửa cắt ghép  
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Vì vậy SV rất khó khăn trong việc nghiên cứu và chuẩn bị kiến thức trƣớc khi 
lên lớp.  
2.3.Về phương pháp giảng dạy 

Chính vì yếu tố thiếu giáo trình và sách vở vì vậy Giảng viên đôi khi gặp khó khăn 
trong việc lấy dẫn chứng. Các nguồn thông tin trên mạng đôi khi không phải lúc nào cũng 
chính xác nhất nên đòi hỏi ngƣời giáo viên phải chắt lọc và tìm kiếm nhiều nguồn sách 
báo để dễ dàng so sánh và chọn lựa nguồn thuông tin chính xác, và tƣ liệu đẹp nhất có thể 
 Vào cuối các buổi học giáo viên chủ động giao trƣớc một phần kiến thức bài học 
kế tiếp để sinh viên về nhà chủ động tìm hiểu và tìm kiếm thông tin nhằm phục vụ cho 
tiết học sau giúp thầy và trò cùng nhau trao đổi nội dung kiến thức đã đƣợc giao đồng 
thời bổ xung cho bài học mới thêm hiệu quả và chủ động hơn trong việc học   
2.4.Về phương pháp học tập của sinh viên 

Là SV năm thứ ba (K7 CĐ) đã từng đƣợc học tín chỉ ở các năm học trƣớc nên vấn 
đề học tập đã có phần chủ động hơn 

Học theo tín chỉ là phải áp dụng phƣơng pháp học tích cực, đó là tự học. Giờ lý 
thuyết không còn chủ yếu là nghe, viết và suy ngẫm mà sinh viên hoàn toàn có thể đặt 
câu hỏi với những vấn đề còn chƣa rõ để giờ thảo luận mang ra tranh luận, đặt câu hỏi 
hơn là trả lời. SV tự  mình triển khai những vấn đề cụ thể của học phần nhƣ giải bài tập, 
chuẩn bị câu hỏi cho các giờ thảo luận trên lớp. 

Với chuyên đề Lễ hội – Văn hóa thời trang, SV vận dụng kiến thức bài học tự 
nghiên cứu kiến thức bài học, chuẩn bị các câu hỏi, nghiên cứu các ví dụ minh hoạ của 
từng đề mục, từng phần, từng chƣơng, làm các bài tập, và tự do sáng tạo trong các tiết 
học vẽ dƣới sự hƣớng dẫn của giáo viên. 
2.5.Từ thực tế giảng dạy, để thực hi n đổi mới phương pháp giảng dạy  môn học mang 
tính chất chuyên đề như Lễ hội – Văn h a t hời trang cần thực hi n một số vấn đề sau 

Một là, khoa, bộ môn đề xuất với Phòng Quản lý khoa học và quan hệ quốc tế về 
vấn đề biên tập các giáo trình làm đƣợc nhƣ vậy SV sẽ chủ động và tích cực trong việc tự 
học và tự nghiên cứu. tạo ra sự hứng thú trong học tập và nghiên cứu của SV. 

Hai là, cụ thể hoá và sinh động hóa chƣơng trình chi tiết môn học vào trong giáo 
trình giúp sinh viên hứng thú với môn học 

Ba là, giảng viên cần dành nhiều thời gian chuẩn bị bài giảng và thiết kế nội dung 
bài học cho từng bài, từng nhóm SV. Tƣ liệu trực quan phải đẹp và sống động mới lạ hấp 
dẫn, kích thích trí tƣởng tƣợng và tìm tòi, tạo cuốn hút trong niềm say mê nghiên cứu 
môn học 
3. Một số ý kiến đề xuất 
3.1. Đối với giảng viên 
 Giảng viên cần chú trọng đổi mới tƣ duy, đổi mới phƣơng pháp dạy học cho từng 
bài học, từng tiết học, từng nhóm sinh viên, thiết kế các hoạt động học tập. Nâng cao kĩ 
năng khai thác và tập hợp thông tin trên mang Internet. Sử dụng thành thạo thiết bị hỗ trợ 
dạy học nhƣ máy vi tính, phần mềm dạy học, phần mềm soạn thảo, phần mềm biên tập 
âm thanh.   
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3.2. Đối với khoa, tổ bộ môn 
Tăng cƣờng vai trò lãnh đạo của trƣởng bộ môn, phó trƣởng bộ môn, vai trò cố 

vấn học tập. Thƣờng xuyên tổ chức hội thảo đổi mới phƣơng pháp giảng đào tạo theo học 
chế  tín chỉ, tăng cƣờng các buổi sinh hoạt chuyên đề. Đó là những chuyên đề về kiến 
thức chuyên môn cũng nhƣ những chuyên đề về đổi mới phƣơng pháp giảng dạy.  

Thay đổi hình thức thi đối với môn học. Thi hết môn phải có loa máy và thiết bị 
âm thanh, hình ảnh, nhằm tạo ra sự hƣng phấn và sáng tạo trong học tập của SV. 
3.3. Đối với nhà trường 
 Bổ sung trang thiết bị dạy học, tăng cƣờng hệ thống mang internet không dây 
trong khuôn viên nhà trƣờng tạo điều kiện SV học tập ở mọi nơi, mọi lúc.  
 Trên đây là một số ý kiến về đào tạo học chế tín chỉ chuyên đề Lễ hội   - Văn hóa 
thời trang, kính mong quý vị đại biểu và các thầy cô giáo đóng góp ý kiến cho bản tham 
luận đƣợc đầy đủ. 



Hội thảo “Đổi mới phương pháp dạy học năm 2012” 129 

VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP NÊU VẤN ĐỀ TRONG GIẢNG DẠY MÔN 
ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. 

 
Ths. Bùi Thị Lý 

Bộ môn Lý luận chính trị 
     
      Phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề là một trong những phƣơng pháp dạy học đƣợc 
nhiều ngƣời đánh giá là có hiệu quả cao, nhất là trong quá trình dạy học ở bậc đại học. Sử 
dụng phƣơng pháp dạy học này sẽ kích thích tính chủ động, tích cực, sáng tạo và tăng 
cƣờng độ làm việc của cả giảng viên và sinh viên trong suốt quá trình lên lớp. 

Đây là một hình thức dạy học mà trong đó ngƣời giảng viên tìm mọi biện pháp để 
đƣa sinh viên vào tình huống có vấn đề, hƣớng dẫn và giúp đỡ sinh viên phát huy tính 
sáng tạo và tính tích cực cá nhân để giải quyết các vấn đề đặt ra nhằm đạt đƣợc mục đích 
cuối cùng là giúp sinh viên đạt đƣợc tri thức mới hoặc cách thức hành động mới. 

Đối với các môn khoa học chính trị, là các môn học mang tính lý luận cao, sự vận 
dụng tri thức vào thực tế cuộc sống không dễ dàng, sử dung sự hỗ trợ của các phƣơng 
tiện hiên đại không phải bài nào cũng thực hiện đƣợc. Giảng dạy sử dụng phƣơng pháp 
nêu vấn đề đƣợc coi là giải pháp có hiệu quả nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực của 
ngƣời học. 
1. Kết cấu của dạy học nêu vấn đề: 
    * Xây dựng tình huống có vấn đề  

Để có đƣợc tình huống có vấn đề, trƣớc hết phải phân tích cấu trúc, nội dung bài 
giảng, xác định rõ từng đơn vị kiến thức, sắp xếp chúng theo quan hệ chính - phụ, quan 
hệ nhân quả, quan hệ lệ thuộc. Tình huống có vấn đề đƣợc xây dựng theo những dạng cơ 
bản nhƣ: 

 Câu hỏi: 
Tình huống có vấn đề dƣới dạng đặt câu hỏi có thể đƣợc sử dụng ở phần đặt vấn 

đề bắt đầu vào một chƣơng, một bài hay một phần nào đó. Hoặc ở những phần lý luận có 
tính trọng tâm, xuất hiện những quan điểm trái chiều. Cấu trúc câu hỏi của dạy học nêu 
vấn đề gồm 2 phần: 

+ Cái cần tìm: đó là khái niệm, phạm trù, quy luật, nguyên lý, phƣơng pháp luận, thái 
độ chính trị, động cơ chính trị đúng đắn. 
+ Cái đã biết: những kiến thức đã biết, những tri thức trong những môn học liên quan, 
sự hiểu biết xã hội mà các em đã thu nhận đƣợc qua các kênh thông tin. 
 Tình huống có chứa đựng vấn đề: Nêu lên những tình huống có mâu thuẫn giữa lý 

luận và thực tiễn, hoặc mâu thuẫn giữa mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội 
   * Giải quyết vấn đề:  

 Sử dụng hệ thống câu hỏi phỏng vấn 
 Tổ chức câu hỏi thảo luận chung cả lớp 
 Tổ chức thảo luận theo nhóm, đại diện nhóm trình bày sau đó thống nhất ý kiến 

chung 
 Sinh viên làm việc độc lập dƣới sự hƣớng dẫn của giảng viên, sau đó báo cáo kết 

quả trƣớc lớp. 
* Giai đoạn củng cố tổng kết: 
 Giảng viên trực tiếp rút ra kết luận  
 Sinh viên đi đến thống nhất ý kiến chung 
 Sinh viên tự rút ra kết luận 
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2. Vận dụng phƣơng pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy môn ĐLCM của Đảng 
Cộng sản Việt nam 

 
Chƣơng 4: Đƣờng lối công nghiệp hoá 

Mục tiêu của chương này cần đạt được 
     Sinh viên cần nắm đƣợc quá trình hình thành tƣ duy mới về công nghiệp hoá, sự 
cần thiết khách quan phải tiến hành công ngiệp hoá, các quan điểm công nghiệp hoá, định 
hƣớng xây dựng nền kinh tế tri thức.  
     Có ý thức học tập và cống hiến cho sự nghiệp công nghiệp hoá. 
     Phân biệt đƣợc các quan diểm đúng, sai về công nghiệp hoá. 

 Câu hỏi nêu vấn đề: 
1. Tại sao phải đổi mới tƣ duy về công nghiệp hoá? 
2. Tại sao mô hình công nghiệp hóa cổ điển không phù hợp với Việt nam? 
3. Công nghiệp hoá có phải là tất yếu hay không? 
4. Công nghiệp hoá rút ngắn có phải là chủ quan duy ý chí hay không? 
5. Thế nào là công nghiệp hoá gắn với phát triển kinh tế bền vững? 

 Tình huống có vấn đề : 
1. Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa có thực hiện đƣợc trong điều kiện phát 

triển kinh tế thị trƣờng hay không? 
2. Xác định công nghiệp hoá là sự nghiệp của toàn dân có đảm bảo tính định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa không? 
3. Công nghiệp hoá gắn với hội nhập quốc tế có dẫn đến sự lệ thuộc về kinh 

tế  vào bên ngoài không? 
4. Công nghiệp hoá có làm gia tăng tỷ lệ lao động giản đơn thiếu việc làm 

không? 
5. Công nghiệp hoá có làm gia tăng khoảng cách giầu, nghèo  giữa các tầng 

lớp dân cƣ không? 
 Giải quyết vấn đề  

Giảng viên nêu câu hỏi 1 và 2 sau đó thuyết trình phần I.Công nghiệp hoá thời kỳ 
trƣớc đổi mới. 
    Kết thúc phần này sinh viên sẽ tự rút ra kết luận:  
    Mô hình công nghiệp hoá cổ điển không phù hợp với hoàn cảnh Việt nam, vì thế 
phải đổi mới tƣ duy về công nghiệp hoá. 
     Giảng viên thuyết trình phần II.1 Quá trình hình thành tƣ duy mới về công nghiệp hoá. 
     Giảng viên nêu tiếp các câu hỏi 3,4,5 trong phần thuyết trình các quan điểm công 
nghiệp hoá. Với các câu hỏi này yêu cầu một số sinh viên trả lời và giảng viên đi đến kết 
luận chung. 
      Phần giải quyết các tình huống có vấn đề: 

Các tình huống có vấn đề đã nêu thực chất là các mâu thuẫn đặt ra trong quá trình 
công nghiệp hoá vì công nghiệp hoá không phải chỉ là quá trình kinh tế kỹ thuật mà còn 
là quá trình kinh tế - xã hội. Và hơn nữa các chính sách kinh tế không đồng thời đảm bảo 
cả mục tiêu kinh tế và mục tiêu xã hội. Các tình huống này đƣợc đƣa ra thảo luận chung 
kết hợp với thuyết trình phần đánh giá thực hiện đƣờng lối, sử dụng phần trình chiếu để 
cung cấp các sơ đồ, số liệu minh hoạ. 

 Đánh giá tổng kết 
Sau mỗi phần giảng viên nên rút ra kết luận, khi kết thúc chƣơng đi đến kết 

luận chung, kết hợp phê phán những quan điểm trái chiều và sử dụng các số liệu để 
minh chứng. 
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ĐỔI MỚI PHƢƠNG PHÁP  
GIẢNG DẠY CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN 

VẤN ĐỀ CẦN ĐƢỢC QUAN TÂM 
 

Ths. Nguyễn Thị Luận 
Bộ môn Lý luận chính trị 

 
 Văn kiện Hội nghị lần thứ II, Ban chấp hành Trung ƣơng khóa VIII, Đảng ta 

khẳng định "Đổi mới mạnh mẽ phƣơng pháp giáo dục - đào tạo, khắc phục lối truyền thụ 
một chiều, rèn luyện thành nếp tƣ duy sáng tạo của ngƣời học. Từng bƣớc áp dụng các 
phƣơng pháp tiên tiến và phƣơng tiện hiện đại vào quá trình dạy - học, đảm bảo điều kiện 
và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, nhất là sinh viên Đại học...”1. Thực tiễn 
cho thấy, đổi mới phƣơng pháp dạy học (ĐMPPDH) không phải là thay đổi nội dung 
môn học, đối tƣợng học tập mà thực chất là thay đổi phƣơng thức trong dạy và học, là sự 
bổ sung, phối hợp nhiều phƣơng pháp dạy học để khắc phục mặt hạn chế của phƣơng 
pháp đã và đang sử dụng bằng phƣơng pháp ƣu việt hơn, đem lại hiệu quả dạy học cao 
hơn, phát huy đƣợc tính tích cực của ngƣời học “Dạy học hƣớng vào ngƣời học” hay 
“Dạy lấy ngƣời học làm trung tâm”. 

Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm của ngƣời giảng viên hiện 
nay, việc làm này có ý nghĩa nhƣ một cuộc “cách mạng” về phƣơng pháp, nó sẽ mang lại 
sức sống cho giáo dục, trong đó có giáo dục lý luận chính trị nhằm đáp ứng nhu cầu của 
thời đại mới. 
 Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy đòi hỏi phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa thầy và 
trò trong đó thầy đóng vai trò chủ đạo. Vì vậy, theo chúng tôi, để đạt hiệu quả tối ƣu 
trong việc đổi mới phƣơng pháp giảng dạy đối với giảng viên lí luận chính trị cần chú ý 
một số vấn đề sau:  

Thứ nhất: Giảng viên phải thực sự là ngƣời có tâm huyết với nghề nghiệp, có trình 
độ hiểu biết sâu rộng, phải đầu tƣ chiều sâu cho chuyên ngành của mình. Trƣớc và sau 
mỗi giờ lên lớp, giảng viên phải tự rút kinh nghiệm cho từng bài giảng và phƣơng pháp 
sử dụng cho bài giảng ấy đã hiệu quả hay chƣa. Ngoài ra, mỗi giảng viên cũng cần phải 
có kiến thức liên ngành đồng thời phải không ngừng bổ xung những phần còn yếu và 
thiếu. Muốn có kiến thức rộng, giảng viên Mỗi giảng viên phải ý thức việc tự học, tự 
nghiên cứu để không ngừng nâng cao hiểu biết, trau dồi về chuyên môn, nghiệp vụ và 
những vấn đề có liên quan, bởi các học phần trong khoa học Mác – Lênin, có quan hệ 
chặt chẽ với nhau, bổ xung cho nhau trong mỗi bài giảng. Nhất là phải nắm chắc triết học 
Mác – Lênin, vì triết học trang bị thế giới quan, phƣơng pháp luận khoa học... giúp cho 
giảng viên soạn và trình bày bài giảng có hệ thống lôgic và giàu tính thuyết phục. 

Thứ hai: Để nâng cao đƣợc chất lƣợng, hiệu quả đào tạo trong giảng dạy các môn 
khoa học Mác – Lênin nhất thiết phải gắn lí luận với thực tiễn trong điều kiện hội nhập 
quốc tế nói chung và thực tiễn đất nƣớc, địa phƣơng, bản thân mỗi sinh viên nói riêng. 
Tuy nhiên, sự liên hệ này tùy thuộc vào khả năng của mỗi giảng viên, có thể giảng viên 
tự liên hệ trong bài giảng và chỉ cho sinh viên thấy rõ điều đó đƣợc thể hiện trong thực tế 
cuộc sống.  

                                                 
1 Văn kiện Hội nghị lần thứ II BCHTW khóa VIII, NXB Chính trị Quốc gia, HN 

1997, tr.41. 
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Thứ ba: Giảng viên phải nắm đƣợc đối tƣợng giảng dạy và những trang thiết bị 
phục vụ giảng dạy. Hiện nay, ngƣời học không thuần nhất do vậy, cần phải có sự chủ 
động, phối hợp chặt chẽ với các đối tƣợng có liên quan. Trên cơ sở đó, giảng viên chủ 
động có kế hoạch, phƣơng pháp giảng cho từng bài, tiết cho phù hợp để đạt hiệu quả cao. 

Thứ tư: Giảng viên cần phải sử dụng thành thạo các phƣơng tiện kỹ thuật trong 
nghiên cứu, giảng dạy nhằm bổ sung và làm phong phú thêm cho những nội dung của bài 
giảng. Việc làm này sẽ tạo sự hứng thú, kích thích, tìm tòi, đi sâu nghiên cứu của sinh 
viên... làm cho sinh viên phát huy đƣợc tính chủ động, sáng tạo. Sử dụng các phƣơng tiện 
kỹ thuật nhằm thay đổi phƣơng pháp dạy chay, học chay, giúp sinh viên tiếp cận đƣợc 
khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên, chúng ta cũng không nên lạm dụng quá các thiết bị này, 
hoặc xem đó nhƣ là mốt trong giảng dạy, là then chốt của toàn bộ tiến trình đổi mới 
phƣơng pháp dạy học. 

Thứ năm: Đổi mới phƣơng pháp dạy học cần gắn liền với nghiên cƣú khoa học, 
coi đây là một nhiệm vụ không thể thiếu trong đổi mới phƣơng pháp. Vì nghiên cứu khoa 
học là động lức thúc đẩy say mê nghề nghiệp giúp cho giảng viên làm chủ đƣợc tri thức 
trên cơ sở độc lập, suy nghĩ, sáng tạo, biết vận dụng tri thức vào bài giảng cũng nhƣ thực 
tiễn cuộc sống. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề nghiên cứu khoa học trong giảng viên chƣa 
thực sự hiệu quả. Bởi, một mặt, là do giảng viên chƣa thực sự chịu khó nghiên cứu, mặt 
khác, do cơ chế không rõ ràng, thích đáng do vậy, chƣa tạo đƣợc động lực cho việc 
nghiên cứu khoa học.  

Thứ sáu:  Xêmina – một phần không thể thiếu và rất thiết thực trong đổi mới 
phƣơng pháp giảng dạy nhằm “biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo”. Thông qua 
xêmina sinh viên có điều kiện trực tiếp trao đổi, thảo luận đƣa ra những chính kiến của 
mình cả về lý luận và thực tiễn, những vấn đề đúng, chƣa đúng. Thông qua xêmina, giảng 
viên kiểm nghiệm đƣợc sinh viên đã nắm đƣợc bài giảng đến mức độ nào, phƣơng pháp 
giảng dạy của mình có đạt đƣợc hiệu quả hay không, kiến thức của giảng viên còn có chỗ 
nào chƣa thật vững để tự mình điều chỉnh, bổ xung... Thực hiện tốt xêmina buộc sinh 
viên phải đọc có sự chuẩn bị, từ đó sẽ tạo nên động lực và hứng thú cho ngƣời học, giúp 
họ nắm vững đƣợc lý luận, vận dụng vào thực tiễn linh hoạt và có hiệu quả. 

Thứ bảy: Đổi mới phƣơng pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lê nin phải 
đảm bảo tính Đảng, tính khoa học, bởi đó là vũ khí để đấu tranh tƣ tƣởng và đấu tranh 
chính trị. Nói đến chính trị là nói đến tƣ tƣởng, đến sự lãnh đạo của đảng, là quan điểm, 
lập trƣờng, giảng viên phải đứng trên lập trƣờng, quan điểm giai cấp công nhân để nghiên 
cứu, giảng dạy lí luận, đứng trên lập trƣờng lí luận và phƣơng pháp luận của chủ nghĩa 
Mác – Lênin, phục tùng tổ chức và nguyên tắc phát ngôn của đảng. 

Tôn trọng khách quan, sự thật lịch sử, trung thành với lịch sử, giảng viên phải sử 
dụng phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, năng lực tƣ duy khoa học, thái độ vô tƣ, công 
bằng trong đánh giá và phải có trách nhiệm trƣớc lịch sử, trƣớc tiến bộ của khoa học. Đấu 
tranh phê phán loại bỏ những quan điểm phản động xuyên tạc, chống đối của các thế lực 
thù địch. Trong mối quan hệ giữa tính đảng và tính khoa học thì tính đảng phải đặt lên 
hàng đầu bởi nó phục vụ cho sự nghiệp chính trị. 

Nhƣ vậy, đổi mới phƣơng pháp giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin là 
chúng ta phải biết kế thừa, phát huy mặt tích cực của phƣơng pháp truyền thống, khắc 
phục hạn chế bằng cách kết hợp giữa phƣơng pháp truyền thống với phƣơng pháp hiện 
đại vào thực tiễn bài giảng, phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của sinh viên, nâng 
cao chất lƣợng và hiệu quả đào tạo. Đổi mới phƣơng pháp dạy và học là vấn đề trọng tâm 
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đặt ra đối với các bậc giáo dục, song vai trò quan trọng quyết định thành công vẫn là 
ngƣời giảng viên. Bởi, họ là ngƣời trang bị phƣơng pháp, định hƣớng cho sinh viên con 
đƣờng cần đi và cái đích phải đến. 
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